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ONE-ANNA — Tổng quan
Tài liệu nội bộ cho đội dự án và người dùng portal. Viết từ code nhánh feat/lich-hop (commit da90b4b4), cấu hình Worker one-anna-api, D1 one-anna-buffer (chỉ SELECT) và cấu trúc các Lark Base (đọc qua Lark API), ngày 22/10/2026. Chỗ ghi cần xác nhận là chỗ chưa kiểm chứng được từ nguồn.
1. Mục đích
ONE-ANNA là portal nội bộ của Kính mắt ANNA gom việc của Nhân sự (HR), Chăm sóc khách hàng (CSKH) và Vận hành cửa hàng vào một chỗ, chạy trong app Lark:
· Nhân viên xem chấm công, phiếu lương, hồ sơ, KPI, học tập của chính mình; đặt lịch họp; gửi yêu cầu pháp chế; dùng tài liệu.
· Quản lý (AM, RSM, QLCH, Leader SS…) xem báo cáo doanh thu, lượt khách, xử lý ticket CSKH, chấm KPI, phỏng vấn ứng viên.
· HR / CSKH / Pháp chế / BOD xem báo cáo tổng hợp, quản trị dữ liệu và phân quyền.
· Tự động hoá: ~70 job định kỳ và các event Base tạo dòng dữ liệu, đối soát, sao lưu và gửi thông báo Lark (bot ONE - ANNA).
Dữ liệu gốc nằm trên Lark Base; ONE-ANNA đọc/ghi Base qua Lark Open API và giữ bộ đệm, nhật ký, khoá ở Cloudflare D1/KV.
2. Kiến trúc
[image: /workspace/gen/mmd/52337e1ed30c.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
	Thành phần
	Chi tiết

	Worker
	one-anna-api (apps/api, src/index.js, nodejs_compat). URL: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev

	Giao diện
	Bundle tĩnh trong apps/api/portal-assets (nguồn: apps/web/* — lark-shell, cskh, kpi, lich-hop, phan-quyen, luot-khach…). Giao diện cũ (?ui=old) từ legacy/gas/Index.html

	RPC
	POST /rpc — gọi theo tên hàm. Hàm “native” chạy trong Worker; một số hàm còn chuyển sang GAS (GAS_ASYNC_RPCS)

	Lưu trữ
	D1 one-anna-buffer, KV ANNA_KV, 4 Queue (xem Lưu trữ)

	Quan sát
	Workers Observability (head sampling 0.2)

	Pages
	Project one-anna chỉ còn chuyển hướng / OAuth dự phòng


Các route chính của Worker
	Route
	Việc

	/app
	Portal (giao diện). ?ui=old\|lark\|auto chọn giao diện; ?cskh_table=&cskh_record= mở thẳng bản ghi CSKH

	/login, /auth/callback
	Đăng nhập Lark OAuth

	/rpc
	Gọi hàm dữ liệu

	/api/me, /api/me/attendance/month, /api/me/attendance/sync
	Thông tin người đăng nhập, chấm công tháng

	/ats-photo, /cv-file
	Ảnh, CV ứng viên

	/api/cskh/drive/folder\|file, /api/cskh/mark-notify-viewed
	Tệp và đánh dấu đã xem của CSKH

	/webhook, /api/webhook/*
	Event Base, thẻ tương tác, Lark Automation (xem Trigger)

	/cron, /api/run
	Chạy tay một cron / job (cần secret)

	/health, /api/version, /api/d1/ping, /diag*
	Kiểm tra sức khoẻ, phiên bản, chẩn đoán


3. Đăng nhập
· Trong app Lark (Workplace › ONE-ANNA): tự đăng nhập (tt.requestAuthCode → completeLarkLoginWithCode), không cần thao tác.
· Trình duyệt: mở https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app → chuyển tới /login → đăng nhập Lark (OAuth) → quay về /auth/callback → /app.
· Quyền trong portal theo bảng Phân quyền Portal (mục 5). Điều kiện chính xác để một tài khoản Lark vào được portal và thời hạn phiên: cần xác nhận.
Chi tiết: Trang chủ & Đăng nhập.
4. Danh sách module
	Module
	Vị trí trên portal (Rail)
	Tài liệu

	Trang chủ & Đăng nhập
	Hôm nay (home)
	Base dữ liệu · ERD

	Trung tâm nhân sự (TT nhân sự)
	TT nhân sự (ns)
	Base dữ liệu · ERD

	Báo cáo nhân sự (M1–M5)
	Nhân sự (hr) › Báo cáo nhân sự
	Base dữ liệu · ERD

	KPI
	Nhân sự (hr) › KPI; TT nhân sự › KPI cá nhân
	Base dữ liệu · ERD

	Tuyển dụng (ATS)
	Tuyển dụng (td)
	Base dữ liệu · ERD

	Đào tạo
	Đào tạo (dt); TT nhân sự › Học tập
	Base dữ liệu · ERD

	Báo cáo doanh thu (RSM) & Lượt khách
	Doanh thu (kd)
	Base dữ liệu · ERD

	Chăm sóc khách hàng (CSKH)
	CSKH (cskh)
	Base dữ liệu · ERD

	Pháp chế
	Pháp chế (pc)
	Base dữ liệu · ERD

	Lịch họp
	Lịch họp (hop)
	Base dữ liệu · ERD

	Tài liệu (Lark Wiki)
	Tài liệu (tl)
	Base dữ liệu · ERD

	Quản trị (phân quyền, truy cập, Chứng từ, KSNB, HR Admin)
	Quản trị (qt)
	Base dữ liệu · ERD

	Vận hành cửa hàng (tự động hoá Base Vận hành)
	Không có rail riêng — thông báo Lark
	Base dữ liệu · ERD


Thanh Rail bên trái portal: Hôm nay · TT nhân sự · Nhân sự · Tuyển dụng · Đào tạo · Doanh thu · CSKH · Pháp chế · Lịch họp · Tài liệu · Quản trị (mục hiện theo quyền).
5. Vai trò và phân quyền
5.1 Nguồn quyền
Quyền đọc từ bảng HRIS Phân quyền Portal (tblBk8DNs33GZt7N): mỗi dòng một người (cột “User ID” = mã nhân viên), cột vai trò, Chi nhánh / Khu vực phụ trách (cắt phạm vi số liệu doanh thu), Trạng thái (Ngưng = chặn), và các cột checkbox chức năng. Danh mục chức năng: apps/api/src/portal/role-core/catalog.js. Màn sửa: Quản trị phân quyền.
5.2 Vai trò (thứ tự ưu tiên khi một người có nhiều vai trò)
super admin › admin › bod › hr › quản lý cskh › ksnb › rsm › am › leader ss › ss › cskh › qlch › ktv › stylist › nhân viên.
· Không giới hạn chức năng: super admin, admin, hr — trừ các ô Admin phải tick rõ (bên dưới).
· Mặc định khi chưa tick gì: bod, rsm, am, leader ss, ss → quyền tự phục vụ nhân sự + Báo cáo RSM/AM + Tài liệu; vai trò khác → quyền tự phục vụ nhân sự + Tài liệu.
· Admin phải tick rõ: Báo cáo RSM/AM, các ô CSKH, Báo cáo KPI.
· Chỉ Super Admin: Quản trị phân quyền.
· Vai trò CSKH (AM, QLCH, KTV…) trong module CSKH còn đọc từ vai trò trên Base CSKH.
5.3 Cột chức năng (checkbox trên bảng Phân quyền Portal)
	Nhóm
	Cột trên Base
	Khoá
	Mở cái gì

	Trung tâm nhân sự
	Chấm công · Phiếu lương · Quản lý đơn từ · Thông tin cá nhân · KPI Cá nhân
	HRM_ATTENDANCE · HRM_PAYSLIP · HRM_LEAVE · HRM_PROFILE · HRM_KPI
	TT nhân sự

	Báo cáo nhân sự
	M1 Hồ sơ · M2 Công & Lương · M3 Luân chuyển · M4 Vòng đời
	REPORTS_PROFILE · REPORTS_WORKPAY · REPORTS_MOBILITY · REPORTS_LIFECYCLE
	Nhân sự › Báo cáo

	Tuyển dụng
	Xem ứng viên · Đánh giá ứng viên
	RECRUITMENT_VIEW · RECRUITMENT_EVAL
	Tuyển dụng

	Doanh thu
	Báo cáo RSM/AM
	RSM_REPORTS
	Doanh thu

	CSKH
	Báo cáo CSKH · Xử lý ticket CSKH · Hồ sơ 360 nhân sự
	CSKH_REPORTS · CSKH_OPERATE · CSKH_EMPLOYEE_360
	CSKH

	KPI
	Báo cáo KPI
	KPI_VIEW
	Nhân sự › KPI

	Tài liệu
	Tài liệu
	TAI_LIEU
	Tài liệu

	Quản trị
	HR Admin · Lịch sử truy cập · Quản trị phân quyền
	ADMIN_HR · ADMIN_ACCESS_LOG · ADMIN_PERMISSIONS
	Quản trị


5.4 Quyền không đi qua bảng Phân quyền
	Module
	Quy tắc

	Đào tạo, TT nhân sự › Học tập
	Đang chạy thử: Tùng + danh sách trong config/training-access.mjs

	Pháp chế
	Mọi người: Quản lý yêu cầu, Báo cáo yêu cầu. Nhân sự pháp chế (config/phap-che-access.mjs) hoặc BOD: Báo cáo tổng hợp, Vận hành, Quản lý hồ sơ

	Lịch họp
	Mọi người đã đăng nhập; sửa/huỷ: người tạo, Host, Admin

	Màn mới đang thử (canary)
	Chỉ Tùng (config/ui-lark.mjs › canaryUsers): Dashboard của tôi, Dashboard quản trị, Chứng từ, KSNB, HR Admin giao diện mới, Cài đặt KPI, r252, dashboard Tài liệu / Lịch họp


Luật hiển thị phía giao diện: apps/web/lark-shell/src/v16/perm.ts; máy chủ kiểm lại mỗi RPC.
6. Lưu trữ
	Nơi
	Dùng cho

	Lark Base
	Dữ liệu nghiệp vụ gốc (HRIS, CSKH, KPI, RSM, ATS, Đào tạo, Lượt khách, Vận hành, Pháp chế, Sinh nhật)

	D1 one-anna-buffer
	Bộ đệm và nhật ký: access_log, audit_logs, cskh_write_log, rpc_write_log, employee_attendance_cache, att_dirty, payroll_*, report_snapshot, meetings/meeting_*, pc_*, perm_*, revoked_users, trigger_runs, trigger_switches, scheduled_job_locks, short_locks, deploy_lock, deploy_log, lark_event_dedup, webhook_inbox, im_send_outbox, pending_records, data_reconciliation_*, lark_user_tokens (mã hoá)… Migration: apps/api/migrations

	KV ANNA_KV
	Khoá gửi-một-lần, con trỏ đồng bộ, cache ngắn

	Queues
	one-anna-lark-events (event Lark), one-anna-media (ảnh/tệp), one-anna-jobs (job định kỳ nặng), one-anna-dlq (thư lỗi)


Bảng lark_api_usage có trong tài liệu cũ (migration 008) nhưng không thấy trên D1 live — cần xác nhận.
7. Trigger và cron
Nguồn sự thật: config/triggers.registry.mjs; trang đầy đủ docs/04-van-hanh/triggers.md sinh bằng node tools/triggers/render.mjs (kiểm: node tools/triggers/check.mjs). Tổng: 71 job theo lịch · 35 cron · 17 event Base · 10 webhook.
· Bật/tắt/dry-run một job không cần deploy: ghi bảng D1 trigger_switches (tên job, enabled, dry_run, lý do, người sửa).
· Job nặng chạy qua Queue one-anna-jobs cho các cron trong JOBS_QUEUE_CRONS. Cột “Chạy bằng”: native = trong Worker, GAS = còn gọi Apps Script.
· Lịch họp: meetingLarkReconcile mỗi 5 phút, nhắc họp chạy cùng lượt.
7.1 Job theo lịch
	Job — mô tả
	Nhóm
	Tác động
	Giờ chạy (VN)
	Chạy bằng

	runDailySync — Đồng bộ giờ cửa hàng → bảng 3.11
	Chấm công
	sync
	02:00 VN hằng ngày
	GAS

	runMonthEndCatchUp — Chốt kỳ địa điểm tháng trước → bảng 3.11 (chỉ ngày 1)
	Chấm công
	seed
	00:30 VN hằng ngày
	GAS

	runMonthlySummary — Tổng hợp bảng 3.12
	Chấm công
	sync
	22:15 VN hằng ngày
	GAS

	scanDuplicateRecords — Quét bản ghi trùng 3.4/3.6/3.7 mỗi 30 phút 06:00–23:00 VN → DM thẻ có nút xoá (chỉ nút mới xoá; mặc định dry-run)
	Chấm công
	notify
	0,30 23 * * *mỗi 30 phút, 07–22h VN23:00 VN hằng ngày
	native

	seed36StoreGapsDaily — 02:35 VN — seed 3.6 Kiểm tra bảng công ngày cho hôm qua (NV Cửa hàng ∩ đang làm 2.3); thay workflow Lark
	Chấm công
	seed
	02:30 VN hằng ngày
	native

	seed36StoreGapsToday — 15:00 VN — seed 3.6 cho HÔM NAY (workflow Lark đã tắt 11/10); khoá chung + đếm trùng sau khi tạo
	Chấm công
	seed
	15:00 VN hằng ngày
	native

	syncAttendanceCacheBatch — Quét chấm công tháng hiện tại → D1 employee_attendance_cache
	Chấm công
	cache
	mỗi 15 phút, 07–19h VN
	native

	syncNoAccountTimesheet — Phiếu công NV chưa có tài khoản (Approved, chưa Done) → bảng công chi tiết, 20 phút/lần
	Chấm công
	sync
	mỗi 20 phút cả ngày
	native

	bcltLockBackfillOnce — MỘT LẦN (28/09): bù BC → BCLT cho record BC có event trong ngày bị kẹt Queue — upsert ép ghi theo khoá, không xoá; kết quả KV bclt:backfill:20260928, xong thì tự bỏ qua
	CSKH
	reconcile
	—
	native

	cskhArchiveHourly — Sao lưu BC Base CSKH → bảng LT mỗi giờ
	CSKH
	archive
	phút 00 mỗi giờ
	GAS

	cskhAuditToBase — Mỗi giờ :45 — chép nhật ký sửa ô CSKH (D1 cskh_write_log, con trỏ KV) sang Base “LOG - Nhật ký chỉnh sửa CSKH”
	CSKH
	sync
	phút 45 mỗi giờ
	native

	cskhBcltLockPendingDrain — Chạy tiếp event khoá BC → BCLT dở (hàng chờ D1) — chỉ tạo dòng BCLT thiếu
	CSKH
	reconcile
	mỗi 5 phút cả ngày
	native

	cskhBcltLockReconcile — Khoá dòng BC → BCLT (đối soát định kỳ)
	CSKH
	reconcile
	phút 00 mỗi giờ
	native

	cskhCameraRemindCron — Nhắc hạn CAMERA (1 lần / bản ghi)
	CSKH
	notify
	mỗi 20 phút cả ngày
	native

	cskhHeatmapFreezeD1 — Heatmap CSKH: đóng băng đếm thô ngày D-1 → HM tổng/AM/cửa hàng (00:05 VN)
	CSKH
	sync
	00:05 VN hằng ngày
	native

	cskhMapsRemindCron — Nhắc hạn MAPS (1 lần / bản ghi)
	CSKH
	notify
	mỗi 20 phút cả ngày
	native

	cskhOpsDayDigests — Digest TRỰC PAGE / MAPS / HAPPY CALL 17:00
	CSKH
	notify
	17:00 VN hằng ngày
	native

	cskhPagesRemindCron — Nhắc hạn TRỰC PAGE (1 lần / bản ghi)
	CSKH
	notify
	mỗi 20 phút cả ngày
	native

	cskhSaiSoAmNoteDigest — Digest SAI SỐ cho AM 17:00
	CSKH
	notify
	17:00 VN hằng ngày
	native

	cskhSyncBcCameraAllStoreStartOfMonth — BC Camera toàn hệ thống: seed mùng 1 VN (tháng mới)
	CSKH
	seed
	02:00 VN hằng ngày
	GAS

	cskhSyncBcCameraStaffDaily — BC Camera theo NV: bổ sung NV mới
	CSKH
	seed
	02:00 VN hằng ngày
	GAS

	cskhSyncBcCameraStaffStartOfMonth — BC Camera theo NV: seed NV cửa hàng (chạy hằng ngày 01:00 VN, create-if-missing)
	CSKH
	seed
	01:00 VN hằng ngày
	GAS

	cskhSyncBcCdntKtvDaily — BC ĐIỂM CĐNT – KTV: bổ sung NV mới 08:00 VN
	CSKH
	seed
	08:00 VN hằng ngày
	native

	cskhSyncBcCdntKtvStartOfMonth — BC ĐIỂM CĐNT – KTV: seed đầu tháng từ 0.1 (Vị trí làm việc = Kỹ thuật viên)
	CSKH
	seed
	08:00 VN hằng ngày
	native

	cskhSyncBcCdntStylistDaily — BC ĐIỂM CĐNT – STYLIST: bổ sung NV mới 08:00 VN
	CSKH
	seed
	08:00 VN hằng ngày
	native

	cskhSyncBcCdntStylistStartOfMonth — BC ĐIỂM CĐNT – STYLIST: seed đầu tháng từ 0.1 (Vị trí làm việc = Stylist)
	CSKH
	seed
	08:00 VN hằng ngày
	native

	cskhSyncBcKtvDaily — BC Nhức mắt – KTV: bổ sung hằng ngày
	CSKH
	seed
	05:00 VN hằng ngày
	GAS

	cskhSyncBcKtvStartOfMonth — BC Nhức mắt – KTV: seed đầu tháng
	CSKH
	seed
	02:30 VN hằng ngày
	GAS

	cskhSyncBcNhucMatMonthly — Đồng bộ 2.1 Nhức mắt → BC mỗi giờ
	CSKH
	sync
	phút 00 mỗi giờ 08–22h VN
	GAS

	cskhSyncBcSlCuocGoiSaiSoStartOfMonth — SL cuộc gọi – Sai số: seed từng ngày × cửa hàng ngày 1
	CSKH
	seed
	03:00 VN hằng ngày
	GAS

	cskhTrucPageLateDigest — TRỰC PAGE lượt hai 23:05
	CSKH
	notify
	23:05 VN hằng ngày
	native

	reconcileNhucMatNotify — Gửi bù DM KTV 2.1 Nhức mắt bị sót (24h gần nhất)
	CSKH
	reconcile
	mỗi 20 phút cả ngày
	native

	runCskhPageWriteGuard — Ghi bù giải trình TRỰC PAGE bị mất
	CSKH
	reconcile
	mỗi 20 phút cả ngày
	native

	runCskhWriteReconcile — Ghi bù lượt ghi ô lỗi kỹ thuật (từ cskh_write_log)
	CSKH
	reconcile
	mỗi 20 phút cả ngày
	native

	runLichHenKinhNotify — Lịch hẹn kính trong ngày → AM + KTV + Stylist
	CSKH
	notify
	mỗi 20 phút cả ngày09:30 VN hằng ngày
	native

	runLichHenKinhRemind — Nhắc trước giờ hẹn 3 tiếng
	CSKH
	notify
	mỗi 20 phút cả ngày
	native

	refreshRsmDataCache_ — Làm nóng cache RSM (target/daily/am/ssp) — GAS, thôi lên lịch 12/10 (vượt bộ nhớ)
	Doanh thu
	cache
	—
	GAS

	refreshRsmDataNative — 05:05/14:05/18:05 VN — làm mới ảnh chụp D1 doanh thu + mốc đồng bộ (thay refreshRsmDataCache_)
	Doanh thu
	cache
	05:05 VN hằng ngày14:05 VN hằng ngày18:05 VN hằng ngày
	native

	revArchiveScheduled — Sao lưu BC Doanh thu → bảng LT (05/14/20h)
	Doanh thu
	archive
	05:00 VN hằng ngày14:00 VN hằng ngày20:00 VN hằng ngày
	GAS

	runNopTienVpRemind — 14:00 VN — DM QLCH bản ghi nộp tiền mặt chưa xác nhận (nút Đã nộp tiền → Trạng thái update)
	Doanh thu
	notify
	14:00 VN hằng ngày
	native

	runRevenueDailySeed — Tạo khung 2.2 Doanh số ngày theo Danh sách cửa hàng (hiện ghi bảng Test)
	Doanh thu
	seed
	01:00 VN hằng ngày
	native

	runRevenueDailySync — Báo cáo doanh thu theo cửa hàng → 2.2 Doanh số ngày mỗi 5 phút (hiện ghi bảng Test)
	Doanh thu
	sync
	mỗi 5 phút cả ngày
	native

	runDataReconciliationAts — Base ↔ ONE-ANNA: tuyển dụng
	Đối soát
	reconcile
	phút 08 mỗi giờ
	native

	runDataReconciliationCskhBc — Base ↔ ONE-ANNA: BC CSKH (bảng lớn, cron riêng mỗi giờ)
	Đối soát
	reconcile
	phút 25 mỗi giờ
	native

	runDataReconciliationCskhOps — Base ↔ ONE-ANNA: bảng nghiệp vụ CSKH
	Đối soát
	reconcile
	phút 35 mỗi giờ
	native

	runDataReconciliationHrPayroll — Base ↔ ONE-ANNA: HR/lương
	Đối soát
	reconcile
	phút 08 mỗi giờ
	native

	runDataReconciliationRsm — Base ↔ ONE-ANNA: RSM
	Đối soát
	reconcile
	phút 52 mỗi giờ
	native

	runReconciliationSummary — Báo cáo đối soát hằng ngày 09:00 (đọc D1)
	Đối soát
	notify
	09:00 VN hằng ngày
	native

	createTestBaseCskhOnce — MỘT LẦN: sao chép cấu trúc Base CSKH (không dữ liệu) làm Base thử nghiệm, tắt automation, cấp quyền Tùng; trạng thái KV test_base:cskh, xong thì tự bỏ qua
	Hệ thống
	seed
	—
	native

	pruneWebhookInbox — Hằng ngày 03:00 VN, xoá theo khúc (D1): webhook_inbox cũ hơn 7 ngày (500 dòng × ≤40), lark_event_dedup cũ hơn 3 ngày (5000 × ≤80), trigger_runs cũ hơn 14 ngày
	Hệ thống
	cleanup
	03:00 VN hằng ngày
	native

	runDailyCatchUp — Ké cron :10/:30/:50 — job 1 lần/ngày (HRIS, cảnh báo HĐ) có lượt gần nhất hôm nay lỗi → chạy bù tuần tự, tối đa 3 lượt/ngày/job (cron ghi catchup)
	Hệ thống
	reconcile
	10-59/20 0-16,22-23 * * *
	native

	runJobHealthCheck — Kiểm job lịch lỡ lịch (24h) / lần cuối lỗi theo D1 scheduled_job_locks → DM JOB_ALERT_USER_ID, 1 lần/ngày từ 09:30 VN; im khi ổn
	Hệ thống
	notify
	10-59/20 0-16,22-23 * * *
	native

	runLoadAlertCheck — Cảnh báo tải Worker mỗi 5 phút (event/phút, vòng lặp tự kích, job bị cắt, cron > 10 phút, KV lỗi, Lark rate-limit, exception) → DM JOB_ALERT_USER_ID, 1 lần/giờ/loại; im khi ổn
	Hệ thống
	notify
	mỗi 5 phút cả ngày
	native

	watchBaseSchema — Phát hiện cột Base bị đổi tên/kiểu
	Hệ thống
	reconcile
	02:00 VN hằng ngày
	native

	runBirthdayNotify — Sinh nhật Leader (tuần + D-1/D0)
	HR
	notify
	09:00 VN hằng ngày
	native

	runContractExpiryNotify — Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn
	HR
	notify
	08:30 VN hằng ngày
	native

	runHrisPersonnelSync — HRIS: bảo đảm 2.3/6.1 + hợp đồng theo trạng thái
	HR
	sync
	08:30 VN hằng ngày
	native

	runKpiMonthlySeed — Seed KPI 1.3 đầu tháng (chỉ ngày 1 VN)
	KPI
	seed
	02:00 VN hằng ngày
	native

	meetingLarkReconcile — Mỗi 5 phút: người đặt xoá/từ chối trên Lark Calendar hoặc sự kiện bị xoá → huỷ lịch ở D1 + xoá sự kiện lịch bot (trả phòng); không ghi Base
	Lịch họp
	reconcile
	mỗi 5 phút cả ngày
	native

	backfillMonthlyPayrollSheets — Bổ sung dòng tháng (3.0/3.1/4.0.1/5.2) cho NS mới còn hiệu lực — idempotent, sau runHrisPersonnelSync
	Lương
	seed
	08:30 VN hằng ngày
	GAS

	checkSnapshotDrift — Phát hiện bảng 3.0 bị sửa sau khi đã chốt snapshot
	Lương
	reconcile
	02:00 VN hằng ngày
	native

	drainPayrollOutbox — Đẩy các lượt xác nhận phiếu công/lương đang chờ lên Base
	Lương
	sync
	mỗi 15 phút, 07–19h VNphút 00 mỗi giờ
	native

	healDriftedPayroll31 — Snapshot drift → đồng bộ lại 3.1 (hoặc release khi HR xoá XN); tối đa 20 dòng/lượt, tháng hiện tại + tháng trước
	Lương
	sync
	02:00 VN hằng ngày
	native

	runVisitorMissReportDigest — Cửa hàng chưa báo cáo lượt khách
	Lượt khách
	notify
	09:00 VN hằng ngày
	native

	runVisitorSeedGuard — Lưới seed lượt khách: dòng ngày hôm qua+hôm nay, tuần hiện tại (từ T2 07:00), backfill theo khoá KV visitor_seed:backfill
	Lượt khách
	seed
	10-59/20 0-16,22-23 * * *
	native

	seedVisitorDetailDaily — Seed chi tiết lượt khách hôm qua + hôm nay (gọi tay; cron đi qua runVisitorSeedGuard)
	Lượt khách
	seed
	—
	native

	seedVisitorWeek — Seed báo cáo lượt khách tuần (chỉ Thứ Hai)
	Lượt khách
	seed
	06:00 VN hằng ngày
	native

	cskhKtvAutoGrantCron — Tự cấp Role KTV cho Mã KTV mới
	Phân quyền
	grant
	08:30 VN hằng ngày
	GAS

	cskhQlchAutoGrantCron — Tự cấp Role QLCH
	Phân quyền
	grant
	08:30 VN hằng ngày
	GAS

	reconcileHoanTienNotify — Gửi bù thẻ Hoàn tiền bị sót
	Vận hành
	reconcile
	mỗi 20 phút cả ngày
	native

	replayLostVhImgErr — Mỗi 5 phút: xả event P10 kẹt (lỗi waitUntil cũ) — chỉ phiếu trong ngày hôm nay, qua cổng điểm/ngày/khoá once rồi đẩy MEDIA_Q; event ngày cũ → expired, không gửi
	Vận hành
	notify
	mỗi 5 phút cả ngày
	native


7.2 Event Base (bản ghi thay đổi → Worker xử lý)
	Bảng
	Handler
	Làm gì

	2.2 MAPS
	handleMapsEvent
	Tick Gửi thông báo → DM; Điểm trừ → TOÀ TUYÊN ÁN

	4.1 CAMERA
	handleCameraEvent
	Tick Gửi thông báo + stamp khi QLCH Xác nhận

	3.1 TRỰC PAGE
	handlePagesEvent
	Tick Gửi thông báo → DM AM+QLCH; QLCH Xử lý → stamp + DM

	1.3 KHÔNG HÀI LÒNG – HAPPY CALL
	handleHappyCallUnhappyEvent
	Dòng mới/sửa đủ điều kiện → thông báo

	2.1 XỬ LÝ NHỨC MẮT
	handleNhucMatEvent
	Dòng mới → DM KTV + stamp Thời gian gửi thông báo KTV; sửa cột CS → trả lời trong thread

	1.5 LỊCH HẸN KÍNH
	handleLichHenPhkhEvent
	Tick Gửi thông báo → phiếu; AM ghi chú → cập nhật phiếu

	1.2 SAI SỐ
	handleSaiSoXuLyEvent
	Tick Chuyển thông tin → DM AM+QLCH; ghi chú → stamp thời gian

	Vận hành – Phiếu chấm 10 tiêu chí
	handleVanHanhImgErrEventSplit
	Điểm KSNB ≠ 100 → DM + Group

	Vận hành – Hoàn tiền
	handleHoanTienEvent
	Approved → thẻ; KT điền → DM người yêu cầu

	BC ĐIỂM CĐNT
	handleBcltLockEventMany
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC ĐIỂM PHỤC VỤ P.TNKH
	handleBcltLockEventMany
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC ĐIỂM PHỤC VỤ CỤM
	handleBcltLockEventMany
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC ĐIỂM PHỤC VỤ HỆ THỐNG
	handleBcltLockEventMany
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC SL CUỘC GỌI – SAI SỐ
	handleBcltLockEventMany
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC Hoàn thành target cuộc gọi CSKH
	handleBcltLockEventMany
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC ĐIỂM CĐNT – KTV
	handleBcltLockEventMany
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC ĐIỂM CĐNT – STYLIST
	handleBcltLockEventMany
	Khoá dòng BC → BCLT


7.3 Webhook HTTP
	Đường dẫn
	Ai gọi
	Làm gì

	/cron
	Gọi tay / công cụ
	Chạy một cron theo biểu thức

	/webhook
	Lark Event Subscription + thẻ tương tác
	Cửa chung cho event Base (xem EVENTS) và card action

	/api/webhook/base-attendance
	Lark Automation
	Chấm công từ Base

	/api/webhook/payroll-unlock
	Lark Automation
	Mở khoá phiếu lương

	/api/webhook/timesheet-detail
	Lark Automation
	Chi tiết bảng công

	/api/webhook/cskh-notify
	Lark Automation
	Dispatch thông báo CSKH (song song với event — chỉ bật MỘT đường)

	/api/webhook/van-hanh-img-err
	Lark Automation
	Lỗi hình ảnh vận hành

	/api/webhook/hoan-tien
	Lark Automation
	Hoàn tiền cho khách

	/api/webhook/dao-tao-hr-enrich
	Lark Automation AddRecord ×5 bảng Đào tạo
	employer_id → HRIS 2.1 → Khối phòng ban/Vị trí/Leader (chỉ ô trống)

	/api/run
	Gọi tay / công cụ
	Chạy một job theo tên


8. Deploy
Chỉ Tùng deploy, chỉ một đường: npm run deploy. Không chạy wrangler deploy trực tiếp (bị [build] preflight chặn). Mọi người làm trên nhánh feat/lich-hop trong ~/code/"ANNA 2".
Trước khi deploy 1. git pull, commit + push hết (cây sạch). 2. Chạy kiểm tra (/deploy-check: test mức full, xem access_log 15 phút gần nhất). 3. Giờ an toàn: 03:15–05:45 hoặc 23:15–00:15 (VN); tránh cao điểm 09h, 14h, 16h và phút cron chạy. 4. Có migration mới → chạy trước: cd apps/api && npm run d1:migrate:<số>.
Lệnh
cd ~/code/"ANNA 2" && git pull
cd apps/api && npm run deploy:dry   # chỉ kiểm, không đẩy
npm run deploy                      # hoặc: npm run deploy -- --note "lý do"
scripts/deploy.mjs từ chối nếu: cây bẩn · sai nhánh · HEAD chưa push · bản live (/api/version) không phải tổ tiên của HEAD · khoá D1 deploy_lock đang bị giữ (tự hết hạn 20 phút). Qua cổng: đóng gói GAS → build lịch họp → chuẩn bị public → test → build-info → sync → wrangler deploy → chờ /api/version = HEAD → ghi deploy_log (D1) → nhả khoá. Ghi thêm một dòng vào .claude/plans/deploy-log.md.
Sau deploy 30 phút: node tools/regression/run.mjs --live (chỉ đọc); xem trigger_runs, cskh_write_log/rpc_write_log; mở thử mọi module bằng tài khoản thử đủ vai trò (NV, QLCH, AM, HR).
Quay lại: npx wrangler rollback (Tùng) rồi git revert; hành vi sau cờ tính năng → tắt cờ; trigger lỗi → tắt bằng trigger_switches.
9. Điểm cần xác nhận (toàn dự án)
· Thời hạn phiên đăng nhập.
· Tài khoản thử theo vai trò (NV, QLCH, AM, HR) có sẵn hay chưa — deploy.md nhắc tới nhưng không ghi tên.
· Bảng lark_api_usage (migration 008) không có trên D1 live.
· Bảng HRIS 2.5 và 0.0.2 Sơ đồ tổ chức không thấy code ONE-ANNA dùng.
· KSNB đang dùng dữ liệu mẫu; Chứng từ mới ở giai đoạn 1.
· Module noti-hoso-lan1..3 và config/automations/ đang làm dở trên máy Tùng, chưa commit — chưa đưa vào tài liệu.
· Ghi doanh số ngày đang vào bảng 2.2 - Doanh số ngày Test.
Trang chủ & Đăng nhập — Tính năng
Ai dùng: mọi nhân sự có tài khoản Lark của công ty. Đường vào: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (trang /login nếu chưa đăng nhập). Trong app Lark: mở ONE-ANNA từ Workplace (Không gian làm việc).
1. Đăng nhập
[image: /workspace/one-anna-docs/01-trang-chu-dang-nhap/images/login-trinh-duyet.png]
Trang đăng nhập trên trình duyệt
Trên trình duyệt (Chrome, Safari…): 1. Mở /app. Nếu chưa có phiên, hệ thống chuyển sang /login. 2. Bấm nút đăng nhập bằng Lark. Trình duyệt mở trang xác thực Lark (authen/v1/index). 3. Đồng ý cấp quyền (chỉ lần đầu). Lark trả về /auth/callback, Worker tạo phiên (cookie) và chuyển vào /app.
Trong app Lark (máy tính và điện thoại): 1. Mở ONE-ANNA từ Workplace. Trang /login tự nhận ra đang chạy trong Lark (User-Agent có Lark/Feishu). 2. Trang tự xin mã đăng nhập (tt.requestAuthCode, dự phòng tt.requestAccess), đổi mã qua RPC completeLarkLoginWithCode rồi vào /app — không cần bấm. 3. Nếu bước 2 lỗi, trang tự chuyển sang OAuth; người đã từng đồng ý chỉ thấy trang chớp 1–2 giây.
Khi lỗi: trang hiển thị /login?error=… kèm lý do và không tự thử lại (tránh vòng lặp). Lỗi “liên kết đăng nhập đã hết hạn” (mã 20003) → bấm đăng nhập lại.
[image: /workspace/one-anna-docs/01-trang-chu-dang-nhap/images/login-loi.png]
Trang đăng nhập báo lỗi
Phiên được gia hạn trượt: mỗi phản hồi khi cookie còn hạn sẽ cấp lại cookie mới. Thời hạn phiên cụ thể: cần xác nhận (xem apps/api/core/functions/lib/session.js).
2. Khung portal (Rail + menu trái + thanh trên)
[image: /workspace/one-anna-docs/01-trang-chu-dang-nhap/images/khung-portal.png]
Khung portal: Rail, menu trái, thanh trên
· Rail (cột biểu tượng ngoài cùng bên trái): Hôm nay · TT nhân sự · Nhân sự · Tuyển dụng · Đào tạo · Doanh thu · CSKH · Pháp chế · Lịch họp · Tài liệu · Quản trị. Mỗi người chỉ thấy module mình có quyền (xem phân quyền).
· Menu trái (ModSide): các mục của module đang mở; có thể thu gọn.
· Thanh trên: ô tìm kiếm module/mục menu (gõ không dấu vẫn khớp, không tìm dữ liệu nhân sự), chuông, trợ giúp, ảnh đại diện.
· Giao diện mới (V16, “giao diện Lark”) đang bật cho mọi người theo config/ui-lark.mjs. Thêm ?ui=old vào URL để tạm xem giao diện cũ trên máy đang dùng, ?ui=auto để bỏ ghi đè.
3. Trang chủ (“Hôm nay”)
[image: /workspace/one-anna-docs/01-trang-chu-dang-nhap/images/trang-chu.png]
Trang chủ “Hôm nay”
	Khối
	Người dùng thấy gì
	Thao tác

	Lời chào
	“Xin chào, ”, chức danh
	—

	Truy cập nhanh
	Lối tắt Chấm công, Gửi phản hồi, Đặt lịch họp
	Bấm để mở module tương ứng

	Lịch làm việc
	Trạng thái ca hôm nay: Có ca làm việc / OFF / Chưa đăng ký ca; nút Mở chấm công
	Bấm mở Trung tâm nhân sự › Chấm công

	Lịch họp
	Các cuộc họp hôm nay của bạn
	Bấm để mở Lịch họp

	🏆 Top chăm chỉ
	Bảng xếp hạng theo số lần chấm công (check-ins), “Bạn đứng thứ …”
	Chỉ xem


Gửi phản hồi: 1. Bấm Gửi phản hồi ở Truy cập nhanh. 2. Chọn vấn đề, gõ nội dung (có thể chọn Gửi ẩn danh trên giao diện). 3. Bấm Gửi → portal mở Lark Helpdesk; nội dung đã được chép sẵn vào clipboard, dán vào Helpdesk để gửi. ONE-ANNA không lưu phản hồi.
[image: /workspace/one-anna-docs/01-trang-chu-dang-nhap/images/gui-phan-hoi.png]
Hộp thoại Gửi phản hồi
4. Quyền theo vai trò
	Vai trò
	Trang chủ
	Ghi chú

	Mọi nhân sự đăng nhập
	Thấy trang chủ, Rail chỉ hiện module được cấp
	Không có quyền nào → chỉ thấy Trang chủ

	Tài khoản Lark không có trong HRIS 2.1
	Đăng nhập được nhưng không có dữ liệu cá nhân
	Hành vi chính xác: cần xác nhận

	Người bị chặn (revoked_users / “Chặn truy cập” trong Quản trị phân quyền)
	Bị từ chối
	Ghi vào Lịch sử truy cập với kết quả “từ chối”


Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp
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	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/login
	Chưa đăng nhập (cửa sổ ẩn danh)
	Trang vừa tải, chưa bấm nút
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	Trang đăng nhập báo lỗi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/login?error=20003
	Chưa đăng nhập
	Hiện thông báo liên kết hết hạn
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	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app
	Super Admin (để Rail hiện đủ 11 module)
	Đang mở một module bất kỳ, menu trái mở rộng
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	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Rail “Hôm nay”
	Nhân viên cửa hàng có ca hôm nay
	Có lịch làm việc, có ít nhất 1 lịch họp
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	Hộp thoại Gửi phản hồi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Trang chủ › Truy cập nhanh › Gửi phản hồi
	Nhân viên bất kỳ
	Đã gõ nội dung, chưa bấm Gửi


Trang chủ & Đăng nhập — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: Hôm nay (home)
Trang chủ không có bảng Base riêng. Các khối trên trang chủ đọc lại dữ liệu của module khác:
	Khối trên Trang chủ
	Nguồn dữ liệu
	Ghi chú

	Lời chào, tên, chức danh, mã NV
	RPC getMyEmployeeRecord → Base HRIS bảng 2.1 - QL Thông tin nhân sự
	Tìm theo user_id/open_id Lark

	Lịch làm việc (Có ca / OFF / Chưa đăng ký ca)
	RPC getPersonalWorkSchedule → Base HRIS 3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng
	Chỉ có ý nghĩa với nhân sự khối cửa hàng đăng ký ca

	Lịch họp hôm nay
	RPC meetingList → D1 meetings (module Lịch họp)
	

	Top chăm chỉ (xếp hạng theo số lần chấm công)
	Dữ liệu chấm công tháng (D1 employee_attendance_cache, nguồn Base HRIS 3.7)
	Cách xếp hạng chi tiết: cần xác nhận

	Gửi phản hồi
	Không lưu trong ONE-ANNA — mở Lark Helpdesk, nội dung đã gõ được chép sẵn vào clipboard (FeedbackV16.tsx)
	


Dữ liệu đăng nhập/phiên nằm ở KV ANNA_KV (phiên, token Lark) và D1 (access_log, revoked_users). Xem 00-tong-quan.
ERD — Trang chủ & Đăng nhập
Module này không sở hữu bảng Base. Sơ đồ dưới đây mô tả luồng dữ liệu (không phải quan hệ bảng):
[image: /workspace/gen/mmd/4a1275ecdb1a.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Trung tâm nhân sự — Tính năng
Ai dùng: toàn bộ nhân viên (xem và xác nhận dữ liệu của chính mình). Đường vào: /app › Rail TT nhân sự. Nguồn: Base HRIS (xem base-du-lieu.md).
Menu trái:
	Nhóm
	Mục
	Quyền cần (cột trên bảng Phân quyền Portal)

	—
	Trang chủ
	Mọi người

	—
	Dashboard của tôi
	Hiện chỉ Tùng (màn mới, chưa có ô quyền)

	Thông tin cá nhân
	Thông tin chính · Học vấn · Vị trí làm việc · Lịch sử làm việc · Hồ sơ · Quan hệ gia đình · Hợp đồng + Quyết định
	Thông tin cá nhân (HRM_PROFILE)

	Công, lương
	Chấm công
	Chấm công (HRM_ATTENDANCE)

	Công, lương
	Phiếu lương
	Phiếu lương (HRM_PAYSLIP)

	KPI cá nhân
	Bảng đánh giá KPI · Báo cáo KPI
	KPI Cá nhân (HRM_KPI)

	—
	Học tập
	Danh sách trong config/training-access.mjs (xem module Đào tạo)


Mặc định các vai trò nhân viên, hr, bod, rsm, am, leader ss, ss, quản lý cskh, ksnb, cskh, ktv, stylist đều được bộ HRM_SELF (Chấm công, Phiếu lương, Đơn từ, Thông tin cá nhân, KPI cá nhân) — ROLE_DEFAULT_FEATURES_ trong apps/api/src/portal/role-core/catalog.js.
1. Thông tin cá nhân
[image: /workspace/one-anna-docs/02-trung-tam-nhan-su/images/ns-thong-tin.png]
Thông tin cá nhân — Thông tin chính
Hiển thị: họ tên, chức danh, mã NV, thâm niên, trạng thái; phép năm còn lại; phiếu lương mới nhất; ngày sinh, giới tính, số CCCD, điện thoại, email công ty, địa chỉ thường trú, ngày vào làm, quản lý trực tiếp, tài khoản nhận lương; hợp đồng (loại, hiệu lực, hết hạn, trạng thái); người phụ thuộc (họ tên, quan hệ, mã số thuế, giảm trừ từ).
· Thông tin nhạy cảm được che bớt (“Chỉ bạn và HR xem được bản đầy đủ”).
· Các tab con: Thông tin chính, Học vấn, Vị trí làm việc (2.4), Lịch sử làm việc (2.3), Hồ sơ (6.1 – tệp hồ sơ qua getMyProfileFile), Quan hệ gia đình (2.2), Hợp đồng + Quyết định (6.2–6.5).
· Nút Yêu cầu cập nhật thông tin: hành vi cụ thể (mở form nào, gửi tới ai) — cần xác nhận.
RPC: getMyEmployeeRecord, getMyProfileDossier, getMyProfileFile, getEmployeeTimeline, getActivePositionChange.
[image: /workspace/one-anna-docs/02-trung-tam-nhan-su/images/ns-hop-dong.png]
Tab Hợp đồng + Quyết định
2. Chấm công
[image: /workspace/one-anna-docs/02-trung-tam-nhan-su/images/ns-cham-cong.png]
Màn Chấm công tháng hiện tại
Màn Chấm công gồm lịch tháng có chú giải màu, khối Phiếu công (Tổng công, Giờ công chuẩn) và các nút ⟳ Cập nhật, ✓ Xác nhận công, Gửi thắc mắc.
· Dữ liệu tự đồng bộ 15 phút/lần trong 07:00–19:45 (job syncAttendanceCacheBatch → D1 employee_attendance_cache); dòng “Cập nhật lúc …” cho biết lần đồng bộ gần nhất. Bấm ⟳ Cập nhật để đồng bộ ngay (POST /api/me/attendance/sync).
· Bấm vào một ngày để xem Chi tiết chấm công: giờ vào, giờ ra, công thực tế, công tính lương, công nghỉ phép, OT ngày thường / ngày nghỉ / Lễ-Tết, nghỉ phép theo đơn, ra ngoài công ty, công WFH, Remote, OT theo đơn, tổng công bổ sung (getAttendanceDailySupplements).
· Bảng Công tổng hợp theo tháng: công chuẩn, tại VP, nghỉ lễ, nghỉ phép, trễ/sớm, chuyên cần, tính lương (getPayrollAttendanceSummary).
Quy trình xác nhận công (mỗi tháng): Đã tạo phiếu → Nhân sự xác nhận → HR kiểm tra → Chốt tính lương. 1. Mở Chấm công, kiểm tra từng ngày và phiếu công trước thời hạn phản hồi (hiển thị “Trước 17:00 ngày …”). 2. Nếu sai: bấm Gửi thắc mắc (gửi yêu cầu kiểm tra tới HR) hoặc tạo đơn xác nhận công từ chi tiết ngày. 3. Nếu đúng: bấm ✓ Xác nhận công → hộp thoại “Bạn chắc chắn muốn xác nhận công tháng này?” → Đồng ý. 4. Trạng thái chuyển “Đã xác nhận · chờ HR kiểm tra”. Lượt xác nhận được giữ ở D1 payroll_outbox và đẩy lên Base (bảng 3.0/3.1) bởi job drainPayrollOutbox (15 phút/lần 07–19h và mỗi giờ). Không cần bấm lại nếu Base chậm.
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RPC: getPersonalTimesheetDays, getPersonalAttendanceBundle, getAttendanceDailySupplements, getPayrollAttendanceSummary, ghi: confirmAttendanceSummary.
3. Phiếu lương
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1. Mở Phiếu lương, chọn tháng ở Chọn tháng.
1. Phiếu hiển thị: thông tin cá nhân (họ tên, chức danh, bộ phận/cửa hàng), tỉ lệ hoàn thành target, tỷ lệ tính thưởng KPIs, thông tin tài khoản (số TK, tên TK, ngân hàng), thông tin lương và Tổng thực lĩnh (mặc định che ••••••, bấm để hiện).
1. Kiểm tra; nếu sai bấm Gửi thắc mắc; nếu đúng bấm Xác nhận lương → xác nhận ở hộp thoại.
1. Phiếu lương chỉ xem được trên điện thoại cá nhân trong app Lark (“Vì lý do bảo mật, phiếu lương chỉ được xem trên điện thoại cá nhân trong app Lark”). Mở trên máy tính sẽ thấy khối “Yêu cầu thiết bị di động”.
1. Ghi chú trên màn: “Chu kỳ chấm công hệ thống: 05:00 hàng ngày”.
Nguồn: bảng 4.0.1. RPC getPayrollSlip, ghi: confirmPayrollSlip.
4. Quản lý đơn từ (giao diện cũ)
[image: /workspace/one-anna-docs/02-trung-tam-nhan-su/images/ns-don-tu.png]
Quản lý đơn từ (giao diện cũ)
Có ở giao diện cũ (?ui=old), cờ don-tu trong giao diện mới đang tắt và chỉ mở cho canary. - Lịch nghỉ và đơn từ: bấm vào ngày để tạo nhanh đơn nghỉ/WFH; chú thích màu; sự kiện trong tháng; danh sách phiếu (Ngày, Loại phiếu, Nội dung, Số giờ). - Tạo đơn nghỉ phép: chọn Loại đơn (Nghỉ phép / WFH / Nghỉ ốm / Khác) → Từ ngày → Đến ngày → Lý do → Gửi yêu cầu. Đơn đi đâu (Lark Approval nào, bảng Phiếu nào): cần xác nhận. - Dữ liệu đơn đọc từ các bảng “Phiếu …_đã tách ngày” (getMyRequests). Loại “Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân” chưa cấu hình bảng (PERSONAL_OUT_DAILY trống trong Mã.js).
5. KPI cá nhân
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KPI cá nhân — Bảng đánh giá KPI
Bảng đánh giá KPI (chọn Năm, Tháng): danh sách tiêu chí với Trọng số, ĐV tính, Mục tiêu, NV tự đánh giá, Tài liệu tham chiếu, Quản lý đánh giá, Ghi chú đánh giá, Kết quả, % HT, Điểm; khối tổng kết (NV tự chấm, Quản lý duyệt, Xếp loại chính thức) và chữ ký Nhân viên / Quản lý trực tiếp / Ban Giám đốc.
1. Bấm Sửa, nhập kết quả tự đánh giá và tài liệu tham chiếu cho từng tiêu chí (saveKpiEmployeeRows).
1. Bấm Gửi đánh giá (submitKpiReport). Có thể ↩ Thu hồi khi quản lý chưa chấm (recallKpiReport).
1. Cảnh báo “KPI chưa được chấm — Quản lý vui lòng thực hiện chấm KPI” hiện khi quản lý chưa chấm.
1. Xem lịch sử 12 tháng, In phiếu.
Báo cáo KPI cá nhân: tổng hợp kết quả các tháng. Chi tiết luồng chấm của quản lý: xem KPI.
6. Thông báo tự động liên quan
	Job
	Lịch (VN)
	Việc

	runBirthdayNotify
	09:00 hằng ngày
	Sinh nhật Leader (tuần + D-1/D0), Base Sinh nhật

	runContractExpiryNotify
	08:30 hằng ngày
	Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn (đang dry-run: CONTRACT_EXPIRY_DRY_RUN = "1")

	runHrisPersonnelSync
	08:30 hằng ngày
	Bảo đảm 2.3/6.1 + hợp đồng (đang dry-run)

	backfillMonthlyPayrollSheets
	08:30 hằng ngày
	Bổ sung dòng tháng 3.0/3.1/4.0.1/5.2 cho nhân sự mới

	seed36StoreGapsDaily / Today
	02:30 / 15:00
	Tạo dòng 3.6 Kiểm tra bảng công ngày


Trên Mac có thư mục chưa commit apps/api/src/modules/noti-hoso-lan1..3/ (nhắc hồ sơ lần 1–3). Chưa có trên nhánh feat/lich-hop nên không mô tả ở đây — cần xác nhận khi commit.
Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	images/ns-thong-tin.png
	Thông tin cá nhân — Thông tin chính
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › Thông tin cá nhân › Thông tin chính
	Nhân viên (tài khoản thử)
	Dữ liệu đầy đủ; che CCCD/STK

	images/ns-hop-dong.png
	Tab Hợp đồng + Quyết định
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › Thông tin cá nhân › Hợp đồng + Quyết định
	Nhân viên có ≥1 hợp đồng
	Có danh sách hợp đồng

	images/ns-cham-cong.png
	Màn Chấm công tháng hiện tại
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › Công, lương › Chấm công
	Nhân viên văn phòng
	Tháng có dữ liệu, chưa xác nhận công

	images/ns-cham-cong-chi-tiet.png
	Hộp Chi tiết chấm công một ngày
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Chấm công › bấm một ngày
	Nhân viên
	Ngày có giờ vào/ra và OT

	images/ns-xac-nhan-cong.png
	Hộp thoại Xác nhận công
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Chấm công › ✓ Xác nhận công
	Nhân viên
	Hộp thoại đang mở, CHƯA bấm Đồng ý (hoặc dùng tài khoản thử)

	images/ns-phieu-luong.png
	Phiếu lương cá nhân (chụp trên điện thoại)
	App Lark trên điện thoại › Workplace › ONE-ANNA › TT nhân sự › Phiếu lương
	Nhân viên (tài khoản thử)
	Tháng đã có phiếu; che số tiền

	images/ns-phieu-luong-may-tinh.png
	Thông báo Yêu cầu thiết bị di động
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › Phiếu lương (trên máy tính)
	Nhân viên
	Khối Yêu cầu thiết bị di động hiện ra

	images/ns-don-tu.png
	Quản lý đơn từ (giao diện cũ)
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app?ui=old › Trung tâm nhân sự › Quản lý đơn từ
	Nhân viên
	Lịch tháng có ít nhất 1 phiếu

	images/ns-kpi-danh-gia.png
	KPI cá nhân — Bảng đánh giá KPI
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › KPI cá nhân › Bảng đánh giá KPI
	Nhân viên thuộc đối tượng KPI
	Tháng đang mở, chưa gửi


Trung tâm nhân sự (TT nhân sự) — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: TT nhân sự (ns)
Module dùng Base HRIS (YrxBbFJO1aIiAwsy40jlg0A4gae) — Base nhân sự gốc của công ty: hồ sơ, quá trình công tác, ca, chấm công, công tổng hợp, lương, BHXH, hợp đồng và các phiếu đơn từ. Bảng “Phân quyền Portal” cùng Base được mô tả ở module Quản trị. Base phụ Sinh nhật (ADFPbTXTAa9D6Ysd3uZlPTkQg7g) dùng cho thông báo sinh nhật Leader.
Nhóm bảng theo đánh số
	Nhóm
	Bảng
	Vai trò

	0.0.x
	Khai báo địa giới hành chính, Sơ đồ tổ chức
	Danh mục dùng chung

	2.x
	Thông tin nhân sự, người phụ thuộc, quá trình làm việc, thay đổi vị trí, thay đổi AM, ca thai sản
	Hồ sơ và lịch sử công tác

	3.x
	Tính công tổng hợp, quy tắc nghỉ, lịch tháng, đăng ký ca, đổi ca, kiểm tra bảng công ngày, chấm công chi tiết, công TTS/bảo vệ, công theo địa điểm
	Chấm công

	4.x
	Bảng lương tổng hợp, phụ cấp, thu nhập, hiệu suất TTS, KPI tổng hợp
	Lương

	5.x
	Thống kê/QL BHXH, chi phí BHXH tháng
	Bảo hiểm

	6.x
	Form gửi hồ sơ, hồ sơ nhân sự, HĐTV, HĐLĐ, HĐ khác, quyết định
	Hồ sơ – hợp đồng

	7.1.x
	Danh sách nhân sự hệ thống, phòng ban, Attendance_Records, bảng chấm công copy
	Dữ liệu hệ thống / đồng bộ

	Phiếu …
	Nghỉ, ra ngoài, làm thêm giờ, điều chỉnh công, WFH, xác nhận công chưa có tài khoản; bản “đã tách ngày”
	Đơn từ (Lark Approval → Base)


Bảng có chữ “Copy”, “Bản sao”, “Chấm công tháng 8” là bảng sao/lưu trữ trên Base; code ONE-ANNA chỉ đọc 3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày Copy và 7.1.3 - Bảng chấm công chi tiết Copy (khai trong config/lark-tables.mjs). Mục đích các bảng sao còn lại: cần xác nhận.
Cách đọc bảng cột
	Cột
	Ý nghĩa

	Cột
	Tên cột trên Lark Base (🔑 = cột chính / primary field)

	Kiểu
	Kiểu dữ liệu Lark Base

	Nguồn giá trị
	Nhập liệu (người hoặc automation điền), Tự tính (công thức), Tự lấy (tra cứu) từ bảng khác, Liên kết bản ghi, Hệ thống (ngày tạo, người tạo…)

	Chi tiết / công thức
	Công thức (đã đổi mã cột/bảng sang tên), bảng tra cứu, bảng liên kết, danh sách lựa chọn (ẩn nếu > 20 lựa chọn hoặc chứa tên người)

	Mô tả trên Base
	Mô tả do người tạo Base ghi. Ô để trống = Base chưa có mô tả; ý nghĩa hiểu theo tên cột, cần xác nhận khi dùng cho nghiệp vụ quan trọng


Cấu trúc đọc qua Lark API (chỉ đọc) ngày 22/10/2026. Bảng/cột có thể đã thay đổi sau ngày này.
Base HRIS (nhân sự, công, lương) — YrxBbFJO1aIiAwsy40jlg0A4gae
Danh sách bảng mô tả bên dưới:
	Bảng
	Số cột
	Code tham chiếu

	2.1 - QL Thông tin nhân sự
	61
	có

	2.2 - QL Người phụ thuộc
	12
	không

	2.3 - QL Quá trình làm việc
	12
	có

	2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí
	16
	có

	2.5 - QL Thay đổi AM
	33
	không

	2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng - Thai sản
	9
	không

	3.0 - Bảng tính công tổng hợp - Attendance
	69
	có

	3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương
	58
	có

	3.2 - Quy tắc nghỉ
	7
	không

	3.3 - Lịch tháng
	6
	không

	3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng
	37
	có

	3.5 - Đổi ca làm việc
	9
	không

	3.6 - Kiểm tra bảng công ngày
	26
	có

	3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày
	68
	có

	3.8 - Quản lý công Thực tập sinh
	11
	không

	3.9 - Bảng công bảo vệ + Tạp vụ
	5
	không

	3.10 - Công theo địa điểm chấm công
	8
	có

	3.11 - Chấm công theo địa điểm
	11
	có

	3.12 - Tổng hợp chấm công theo địa điểm
	10
	có

	3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng Copy
	35
	không

	4.0.1 - Bảng lương tổng hợp - Nội bộ
	77
	có

	Bảng
	1
	không

	4.2.1 - Khai báo phụ cấp - Phúc lợi
	9
	không

	4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự
	14
	không

	4.4.1 - Hiệu suất thực tập sinh - Cửa hàng
	10
	không

	4.4.2 - Bảng tổng hợp KPI
	11
	không

	5.0 - Thống kê BHXH
	4
	không

	5.1 - QL BHXH
	24
	có

	5.2 - QL Chi phí BHXH Hàng tháng
	19
	có

	6.0 - Form gửi hồ sơ nhân sự
	17
	không

	6.1 - QL Hồ sơ nhân sự
	24
	có

	6.2 - QL HĐTV
	12
	có

	6.3 - QL HĐLĐ
	17
	có

	6.4 - QL HĐLĐ khác
	17
	có

	6.5 - QL Quyết định
	11
	không

	7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống
	18
	không

	7.1.2 - Danh sách phòng ban
	10
	không

	7.1.4 - Attendance_Records
	7
	không

	7.1.3 - Bảng chấm công chi tiết Copy
	62
	có

	Đồng bộ phiếu & tính công
	3
	không

	Phiếu xin nghỉ - đi muộn&về sớm
	31
	không

	Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân
	22
	không

	Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ
	28
	có

	Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới
	25
	không

	Phiếu điều chỉnh công
	24
	không

	Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty
	22
	không

	Phiếu xin làm việc tại nhà
	20
	không

	Phiếu xác nhận công - chưa có tài khoản
	17
	có

	Đánh giá kết quả thực hành TTS KXNK
	22
	không

	Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày
	16
	có

	Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân_đã tách ngày
	16
	không

	Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty_đã tách ngày
	16
	có

	Phiếu xin làm việc tại nhà_đã tách ngày
	18
	có

	0.0.1 - Khai báo - Địa giới hành chính
	3
	không

	0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức
	11
	không

	Bản sao 3.6 - Kiểm tra bảng công ngày
	26
	không

	3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày Copy
	64
	có

	Chấm công tháng 8
	66
	không

	Task công việc
	5
	không


2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Table ID: tbl8RCV9OJFu9KpQ · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 61 · Cột chính: user_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.NHAN_SU
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/utils/lark.js, apps/api/src/modules/dao-tao-hr-enrich/enrich.js, apps/api/src/modules/role-mention/handler.js, apps/api/src/portal/approval-base-sync/enrich-requester-hr.js, apps/api/src/portal/hris-personnel-sync.js, apps/api/src/portal/native-rpc/hr-dossier.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/api/src/portal/role-core/io.js, apps/api/src/portal/role-native.js, apps/api/src/portal/seed-36-store-gaps/index.js và 5 file khác
· Liên kết tới: 6.4 - QL HĐLĐ khác, 5.1 - QL BHXH, 4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự, 6.5 - QL Quyết định, 6.2 - QL HĐTV, 2.2 - QL Người phụ thuộc, 6.3 - QL HĐLĐ, 4.0.1 - Bảng lương tổng hợp - Nội bộ, 2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng - Thai sản, 6.1 - QL Hồ sơ nhân sự, 2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí, 4.2.1 - Khai báo phụ cấp - Phúc lợi, 3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương, 2.3 - QL Quá trình làm việc, 5.2 - QL Chi phí BHXH Hàng tháng, 3.0 - Bảng tính công tổng hợp - Attendance
· Cơ cấu cột: 3 công thức · 9 tra cứu · 16 liên kết · 33 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: bảng gốc của mỗi nhân sự (khoá: mã nhân viên). Đây là nguồn của getMyEmployeeRecord, danh bạ, báo cáo M1/M4, và là điểm nối của hầu hết bảng khác (liên kết “Mã nhân sự”). Job runHrisPersonnelSync (08:30 VN) bảo đảm mỗi nhân sự có dòng ở 2.3 và 6.1 cùng hợp đồng theo trạng thái (hiện HRIS_SYNC_DRY_RUN = "1" → chỉ chạy thử).
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	user_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	user
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Leader
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [leader]. Biểu thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user]=[user]).[leader].LISTCOMBINE()
	

	4
	Họ và tên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Ngày sinh
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Email cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Số CCCD
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Ngày cấp
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	10
	Nơi cấp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Ngày hết hạn
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	12
	Quốc tịch
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Dân tộc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Tôn giáo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Tỉnh/TP - Hộ khẩu thường trú
	Chọn một
	Nhập liệu
	34 lựa chọn (không liệt kê)
	

	16
	Xã/Phường - Hộ khẩu thường trú
	Chọn một
	Nhập liệu
	2993 lựa chọn (không liệt kê)
	

	17
	Địa chỉ chi tiết - Hộ khẩu thường trú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Thông tin số nhà, ngõ, ngách, tên chung cư

	18
	Tỉnh/TP - Chỗ ở hiện tại
	Chọn một
	Nhập liệu
	34 lựa chọn (không liệt kê)
	

	19
	Xã/Phường - Chỗ ở hiện tại
	Chọn một
	Nhập liệu
	2993 lựa chọn (không liệt kê)
	

	20
	Địa chỉ chi tiết - Chỗ ở hiện tại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Thông tin số nhà, ngõ, ngách, tên chung cư

	21
	Trình độ học vấn
	Chọn một
	Nhập liệu
	15 lựa chọn (không liệt kê)
	

	22
	Trường đào tạo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Chuyên ngành
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Sổ BHXH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	MST Cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Tên tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Số tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Ngân hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	160 lựa chọn (không liệt kê)
	

	29
	Họ và tên (LHKC)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	30
	Số điện thoại (LHKC)
	Số điện thoại
	Nhập liệu
	
	

	31
	Mối quan hệ (LHKC)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Bố, Mẹ, Chồng, Vợ, Anh/em, Chị/em, Bạn
	

	32
	2.2 - QL Người phụ thuộc
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.2 - QL Người phụ thuộc (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân viên]
	

	33
	2.3 - QL Quá trình làm việc
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.3 - QL Quá trình làm việc (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân viên]
	

	34
	2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	35
	6.1 -
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 6.1 - QL Hồ sơ nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	36
	6.2 - QL HĐTV
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 6.2 - QL HĐTV (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	37
	6.3 - QL HĐLĐ-Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 6.3 - QL HĐLĐ (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	38
	6.4 - QL Quyết định
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 6.5 - QL Quyết định (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	39
	5.1 -
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 5.1 - QL BHXH (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	40
	5.2 - QL Chi phí BHXH Hàng tháng
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 5.2 - QL Chi phí BHXH Hàng tháng (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	41
	4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	42
	Bản sao 6.3 - QL HĐLĐ khác
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 6.4 - QL HĐLĐ khác (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	43
	Ngày thay đổi vị trí gần nhất
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[user_id]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE().MAX()
	

	44
	Ban
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Khối]. Biểu thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[user_id]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi vị trí gần nhất]).[Khối].LISTCOMBINE()
	

	45
	Đơn vị
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Đơn vị]. Biểu thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[user_id]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi vị trí gần nhất]).[Đơn vị].LISTCOMBINE()
	

	46
	Vị trí
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Vị trí]. Biểu thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[user_id]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi vị trí gần nhất]).[Vị trí].LISTCOMBINE()
	

	47
	Phân loại
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Phân loại]. Biểu thức: '0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức'.FILTER(CurrentValue.[Vị trí]=[Vị trí]).[Phân loại].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	48
	Ngày thay đổi trạng thái làm việc gần nhất
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[user_id]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE().MAX()
	

	49
	Trạng thái làm việc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Trạng thái làm việc]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[user_id]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi trạng thái làm việc gần nhất]).[Trạng thái làm việc].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	50
	2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng-Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng - Thai sản (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	51
	4.2.1 - Khai báo phụ cấp - Phúc lợi
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 4.2.1 - Khai báo phụ cấp - Phúc lợi (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	52
	4.0.1 - Bảng lương tổng hợp - Nội bộ
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 4.0.1 - Bảng lương tổng hợp - Nội bộ (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	53
	3.0 - Bảng tính công tổng hợp - Attendance
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 3.0 - Bảng tính công tổng hợp - Attendance (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	54
	Trạng thái hoạt động
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	55
	Ngày bắt đầu làm việc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[user_id]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE().MIN()
	

	56
	Thâm niên
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày bắt đầu làm việc] = "", "", MAX( 0, (YEAR(TODAY()) - YEAR([Ngày bắt đầu làm việc])) * 12 + MONTH(TODAY()) - MONTH([Ngày bắt đầu làm việc]) - IF( DAY(TODAY()) &lt; DAY([Ngày bắt đầu làm việc]), 1, 0 ) ) )
	

	57
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo ngày
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	58
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	59
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([user]!="",IF('2.1 - QL Thông tin nhân sự'.COUNTIF(CurrentValue.[user]=[user])&gt;1,"🚫Trùng user",""),"")
	

	60
	3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân sự]
	

	61
	Role phân quyền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IFS(CONTAINTEXT([Vị trí],"Khúc xạ"),"KTV",CONTAINTEXT([Vị trí],"Stylist"),"Stylist",CONTAINTEXT([Vị trí],"QLCH"),"QLCH",TRUE(),"")
	


2.2 - QL Người phụ thuộc
· Table ID: tblOoOks0W8ympcI · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 12 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 4 tra cứu · 1 liên kết · 6 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 2.2 - QL Người phụ thuộc
	

	4
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE()
	

	5
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	6
	CCCD người nộp thuế
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Số CCCD]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Số CCCD].LISTCOMBINE()
	

	7
	MST Người nộp thuế
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [MST Cá nhân]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[MST Cá nhân].LISTCOMBINE()
	

	8
	Họ và tên (NPT)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Ngày sinh (NPT)
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	10
	Quan hệ với NNT
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Con, Cha, Mẹ, Khác
	

	11
	MST NPT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Trạng thái
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND([Ngày bắt đầu] != "", [Ngày kết thúc] != ""), IF( [Ngày kết thúc] &lt;= TODAY(), "Hết hiệu lực", "Còn hiệu lực" ), IF( AND([Ngày bắt đầu] != "", [Ngày kết thúc] = ""), "Còn hiệu lực", "" ) )
	


2.3 - QL Quá trình làm việc
· Table ID: tblmHy8TOslGNUgv · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 12 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.QUA_TRINH_CONG_TAC
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/hris-personnel-sync.js, apps/api/src/portal/seed-36-store-gaps/index.js, legacy/gas/EmployeeDirectory.js, legacy/gas/EmployeeSearch.html, legacy/gas/EmployeeSearch.js, legacy/gas/Mã.js, legacy/gas/apps-script/lark-attendance-location/Config.js, scripts/seed-permission-table.mjs
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 2 tra cứu · 1 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: quá trình làm việc (trạng thái đang làm/nghỉ). Seed 3.6 dùng bảng này để lọc nhân sự đang làm; runHrisPersonnelSync bảo đảm mỗi nhân sự có dòng.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 2.3 - QL Quá trình làm việc
	

	4
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[user].LISTCOMBINE()
	

	5
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	6
	Trạng thái làm việc
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thực tập sinh, Thử việc, Chính thức, Nghỉ thai sản, Nghỉ dài ngày, Nghỉ việc, Chuẩn bị nghỉ việc
	

	7
	Lý do nghỉ việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Trạng thái
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Trạng thái làm việc] = "Nghỉ việc", "Hết hiệu lực", IF( [Ngày bắt đầu] = "", "", IF( [Ngày bắt đầu] &gt; NOW(), "Chưa bắt đầu", IF( [Ngày kết thúc] != "", IF( [Ngày kết thúc] &lt;= TODAY(), "Hết hiệu lực", "Còn hiệu lực" ), "Còn hiệu lực" ) ) ) )
	

	10
	Ghi chú tính lương thực tập sinh
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Tính theo ngày công, Tính theo hiệu suất
	

	11
	User_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('2.3 - QL Quá trình làm việc'.COUNTIF(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày bắt đầu])&gt;1,"🚫repetitive","")
	


2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí
· Table ID: tblVB6GRmXabLzc4 · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 16 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.THAY_DOI_VI_TRI
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/native-rpc/perm-matrix.js, legacy/gas/Mã.js, scripts/seed-permission-table.mjs
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 3 công thức · 4 tra cứu · 1 liên kết · 8 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: mỗi dòng là một giai đoạn vị trí của một nhân sự (Ngày bắt đầu → Ngày kết thúc, Khối/Phòng/Bộ phận/Đơn vị/Vị trí, Văn bản quyết định). Cột công thức Tháng/Năm/Trạng thái tự tính từ ngày. Dùng cho báo cáo M4 Luân chuyển (getMobilityAnalytics), getActivePositionChange và ma trận phân quyền (perm-matrix.js đọc Đơn vị/Vị trí hiện tại).
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí
	

	4
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[user].LISTCOMBINE()
	

	5
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Họ và tên].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	6
	Khối
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Ban Giám Đốc, Ban Hành chính Nhân sự, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kho vận, Phòng Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính - Kế toán, Khối Mua hàng - Cung ứng, Phòng Mua hàng, Phòng Phát triển Dự án, Ban Marketing, Phòng Trải nghiệm khách hàng, Khối Vận Hành - Kinh Doanh, Phòng Marketing miền Nam, Phòng chuyển đổi số và ERP
	

	7
	Phòng
	Chọn một
	Nhập liệu
	23 lựa chọn (không liệt kê)
	

	8
	Bộ phận
	Chọn một
	Nhập liệu
	54 lựa chọn (không liệt kê)
	

	9
	Đơn vị
	Chọn một
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	10
	Vị trí
	Chọn một
	Nhập liệu
	123 lựa chọn (không liệt kê)
	

	11
	Văn bản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Ngày nghỉ việc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Trạng thái làm việc]='2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[opt0wkM3Os]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	13
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Ngày bắt đầu]!="",[Ngày bắt đầu].MONTH(),"")
	

	14
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Ngày bắt đầu]!="",[Ngày bắt đầu].YEAR(),"")
	

	15
	Phân loại
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Phân loại]. Biểu thức: '0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức'.FILTER(CurrentValue.[Vị trí]=[Vị trí]&&CurrentValue.[Đơn vị]=[Đơn vị]).[Phân loại].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	16
	Trạng thái
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày nghỉ việc] != "", "Hết hiệu lực", IF( AND( [Ngày bắt đầu] != "", [Ngày kết thúc] != "" ), IF( [Ngày kết thúc] &lt;= TODAY(), "Hết hiệu lực", "Còn hiệu lực" ), IF( AND( [Ngày bắt đầu] != "", [Ngày kết thúc] = "" ), "Còn hiệu lực", "" ) ) )
	


2.5 - QL Thay đổi AM
· Table ID: tblvOhNZR5nuErzp · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 33 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 32 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: lịch sử phân công AM cho cửa hàng (Cửa hàng, AM, Ngày bắt đầu/kết thúc, Trạng thái tự tính). Các cột “Trường 1…28” là cột văn bản trống mặc định của Lark. Không thấy code ONE-ANNA đọc bảng này — người dùng và cách dùng: cần xác nhận.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Cửa hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	4
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Trạng thái
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND([Ngày bắt đầu]!= "", [Ngày kết thúc] != ""), IF( [Ngày kết thúc] &lt;= TODAY(), "Hết hiệu lực", "Còn hiệu lực" ), IF( AND([Ngày bắt đầu] != "", [Ngày kết thúc] = ""), "Còn hiệu lực", "" ) )
	

	6
	Trường 1
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Trường 2
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Trường 3
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Trường 4
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Trường 5
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Trường 6
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Trường 7
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Trường 8
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Trường 9
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Trường 10
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Trường 11
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Trường 12
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Trường 13
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Trường 14
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	Trường 15
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Trường 16
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Trường 17
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Trường 18
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Trường 19
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Trường 20
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Trường 21
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Trường 22
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Trường 23
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Trường 24
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	30
	Trường 25
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	31
	Trường 26
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	32
	Trường 27
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	33
	Trường 28
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng - Thai sản
· Table ID: tblSdpi9ip39rNfw · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 9 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 2 tra cứu · 1 liên kết · 5 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: [2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng-Mã nhân sự]
	

	4
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[user].LISTCOMBINE()
	

	5
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	6
	Ca làm việc
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 8, 12, 7
	

	7
	Lý do thay đổi ca
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Trạng thái
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF(AND([Ngày bắt đầu]!="",[Ngày kết thúc]!=""),IF([Ngày kết thúc]&lt;=TODAY(),"Hết hiệu lực","Còn hiệu lực"),IF(AND([Ngày bắt đầu]!="",[Ngày kết thúc]=""),"Còn hiệu lực",""))
	


3.0 - Bảng tính công tổng hợp - Attendance
· Table ID: tblv0wlq5h8W4Zsp · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 69 · Cột chính: Ngày đầu tháng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.CONG_TONG_HOP
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/scripts/backfill-snapshots.mjs, apps/api/src/portal/payroll-31-resync/event.js, apps/api/src/portal/payroll-snapshot.js, apps/api/src/portal/schema-watch.js, legacy/gas/MaHoSoNhanVien.js, legacy/gas/Mã.js, scripts/base-setup-confirm-columns.mjs, scripts/lib/resync-confirmed-payroll-31-lib.mjs
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 55 công thức · 4 tra cứu · 1 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: công tổng hợp theo tháng × nhân sự (Attendance). Job backfillMonthlyPayrollSheets (08:30 VN, sau runHrisPersonnelSync) tạo dòng tháng cho nhân sự mới. Khi nhân sự bấm Xác nhận công, ONE-ANNA ghi trạng thái xác nhận (qua D1 payroll_outbox, job drainPayrollOutbox) và chụp snapshot (payroll_attendance_snapshots); job checkSnapshotDrift (02:00 VN) phát hiện dòng bị sửa sau khi đã chốt.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày đầu tháng 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày thay đổi trong tháng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Ngày kết thúc]&lt;=[Ngày cuối tháng]&&CurrentValue.[Nhân sự]=[Nhân sự]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	3
	Ngày bắt đầu làm việc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE().MIN()
	

	4
	Ngày cuối tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	5
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 3.0 - Bảng tính công tổng hợp - Attendance
	

	6
	Nhân sự
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE()
	

	7
	Họ và tên
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	8
	Email cá nhân
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Email cá nhân]
	

	9
	Ngày thay đổi quá trình làm việc gần nhất
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&lt;=[Ngày cuối tháng]).[Ngày bắt đầu].UNIQUE()
	

	10
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi quá trình làm việc gần nhất]).[Trạng thái làm việc].UNIQUE()
	

	11
	Đơn vị
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Mã nhân sự] = "", "", SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", CurrentValue.[Ngày kết thúc] + 1 &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Đơn vị], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "") )
	

	12
	Vị trí
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Mã nhân sự] = "", "", SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", CurrentValue.[Ngày kết thúc] + 1 &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Vị trí], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "") )
	

	13
	Phân loại
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Phân loại]. Biểu thức: '0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức'.FILTER(CurrentValue.[Đơn vị]=[Đơn vị]&&CurrentValue.[Vị trí]=[Vị trí]).[Phân loại].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	14
	Ngày công tiêu chuẩn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Full công", NETWORKDAYS([Ngày đầu tháng], [Ngày cuối tháng]), '3.2 - Quy tắc nghỉ' .FILTER( CurrentValue.[Ngày tạo] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày tạo] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Phân loại] = [Phân loại] ) .[Công chuẩn theo tháng] .UNIQUE() )
	

	15
	Giờ công tiêu chuẩn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Vị trí] = "Tạp vụ" && [Mã nhân sự] = "«mã NV»", NETWORKDAYS( [Ngày đầu tháng], [Ngày cuối tháng], "0000001" ) * 8, IF( ([Vị trí] = "Bảo vệ" \|\| [Vị trí] = "Tạp vụ") && [Mã nhân sự] != "«mã NV»", '2.1 - QL Thông tin nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[user_id] = [Mã nhân sự] ) .[Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo tháng] .LISTCOMBINE(), IF( [Vị trí] != "Bảo vệ" && [Vị trí] != "Tạp vụ" && [Mã nhân sự] != "«mã NV»", IF( '2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng - Thai sản' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE() = "", VALUE(8), VALUE( '2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng - Thai sản' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE() ) ) * [Ngày công tiêu chuẩn], "" ) ) )
	1. Khối văn phòng 1 ngày công 8 tiếng. 2. Khối cửa hàng có bạn ca 8 tiếng, ca 12 tiếng.

	16
	Tổng số công
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Nhân sự]&&CurrentValue.[Date]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Date]&lt;=[Ngày cuối tháng]).[Số giờ làm việc].SUM()
	

	17
	Số phút đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Nhân sự]&&CurrentValue.[Date]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Date]&lt;=[Ngày cuối tháng]).[Số phút đi muộn].SUM()
	

	18
	Số phút về sớm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Nhân sự]&&CurrentValue.[Date]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Date]&lt;=[Ngày cuối tháng]).[Số phút về sớm].SUM()
	

	19
	Công nghỉ lễ - TV
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" ) .[Công lễ] .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" ) .[Công lễ] .SUM() )
	

	20
	Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Công lễ] .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Công lễ] .SUM() )
	

	21
	Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt; [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Công lễ] .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt; [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Công lễ] .SUM() ) )
	

	22
	Tổng số gờ công nghỉ lễ - CT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh]=0,"",[Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh])
	

	23
	Công đi làm lễ - TV
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" ) .[Tổng giờ thực tế] .LISTCOMBINE() .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" ) .[Tổng giờ thực tế] .LISTCOMBINE() .SUM() )
	

	24
	Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM(), '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM() ) = 0, "", IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM(), '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM() ) )
	

	25
	Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM() )
	

	26
	Tổng số giờ công đi làm lễ - CT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh]=0,"",[Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh])
	

	27
	Công ngày thường - TTS
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( IF( [Nhân sự]!="", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Employee]=[Nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc]="Thực tập sinh" && CurrentValue.[Date]&gt;=[Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date]&lt;=[Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ]="" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM(), '3.8 - Quản lý công Thực tập sinh' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân viên]=[Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày xác nhận công]&gt;=[Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày xác nhận công]&lt;=[Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Quản lý xác nhận]="Xác nhận" && CurrentValue.[Ngày lễ]="" ) .[Số giờ công làm việc] .SUM() )=0, "", IF( [Nhân sự]!="", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Employee]=[Nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc]="Thực tập sinh" && CurrentValue.[Date]&gt;=[Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date]&lt;=[Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ]="" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM(), '3.8 - Quản lý công Thực tập sinh' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân viên]=[Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày xác nhận công]&gt;=[Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày xác nhận công]&lt;=[Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Quản lý xác nhận]="Xác nhận" && CurrentValue.[Ngày lễ]="" ) .[Số giờ công làm việc] .SUM() ) )
	TH1: Nếu có mã nhân viên + tài khoản Lark không trống tính công theo bảng công chi tiết TH2: Nếu có mã nhân viên không có Lark thì tìm bên bảng công thực tập sinh

	28
	Công ngày thường - TV
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" ) .[Tổng giờ thực tế] .LISTCOMBINE() .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" ) .[Tổng giờ thực tế] .LISTCOMBINE() .SUM() )
	

	29
	Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM(), '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM() ) = 0, "", IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM(), '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM() ) )
	

	30
	Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM() )
	

	31
	Tổng số giờ công ngày thường - CT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh]+[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh]=0,"",[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh]+[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh])
	

	32
	Công OT TV - Ngày lễ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Cửa hàng", IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() ), IF( ( 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() ) = 0, "", 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() ) )
	1. Nếu Phân loại = Cửa hàng -> Tham chiếu bảng công chi tiết 2. nếu Phân loại != Cửa hàng -> Tham chiếu phiếu OT 3. 300% lương cơ bản

	33
	Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Cửa hàng", IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && ( CurrentValue.[Ngày lễ] != "" \|\| CurrentValue.[Công lễ] &gt; 0 ) && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Công OT] .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && ( CurrentValue.[Ngày lễ] != "" \|\| CurrentValue.[Công lễ] &gt; 0 ) && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Công OT] .SUM() ), IF( ( 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() ) = 0, "", 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() ) )
	1. Nếu Phân loại = Cửa hàng -> Tham chiếu bảng công chi tiết 2. nếu Phân loại != Cửa hàng -> Tham chiếu phiếu OT

	34
	Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", IF( [Phân loại] != "Cửa hàng", 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM(), '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] != "" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM() ) )
	1. Nếu Phân loại = Cửa hàng -> Tham chiếu bảng công chi tiết 2. nếu Phân loại != Cửa hàng -> Tham chiếu phiếu OT

	35
	Tổng số giờ công OT CT - Ngày lễ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi]=0,"",[Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi])
	

	36
	Công OT TV - Ngày nghỉ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Cửa hàng", IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() ), IF( ( 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() ) = 0, "", 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() ) )
	

	37
	Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Cửa hàng", IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() ), IF( ( 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() ) = 0, "", 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() ) )
	

	38
	Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", IF( [Phân loại] != "Cửa hàng", 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM(), '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ thực tế] .SUM() ) )
	

	39
	Tổng số giờ công OT CT - Ngày nghỉ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi]=0,"",[Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi])
	

	40
	Công OT TV - Ngày thường
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Cửa hàng", IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() ), IF( ( 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() ) = 0, "", 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Thử việc" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() .SUM() ) )
	

	41
	Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Cửa hàng", IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() ), IF( ( 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() ) = 0, "", 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() ) )
	

	42
	Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", IF( [Phân loại] != "Cửa hàng", IF( ( 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() ) = 0, "", 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Tổng giờ OT] .SUM() ), IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[User id] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Ngày lễ] = "" && CurrentValue.[Thứ] != "T7" && CurrentValue.[Thứ] != "CN" && CurrentValue.[Trạng thái làm việc] = "Chính thức" ) .[Giờ công OT - Cửa hàng] .SUM() ) ) )
	

	43
	Tổng số giờ công OT CT - Ngày thường
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi]=0,"",[Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi])
	

	44
	Công nghỉ phép - Trước thay đổi - Cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" ) .[Tổng thời gian nghỉ] .SUM() = 0, "", 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", [Ngày cuối tháng], [Ngày thay đổi trong tháng] ) && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" ) .[Tổng thời gian nghỉ] .SUM() )
	

	45
	Công nghỉ phép - Sau thay đổi - Cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", IF( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" ) .[Tổng thời gian nghỉ] .SUM() = 0, "", 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Date] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Date] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" ) .[Tổng thời gian nghỉ] .SUM() ) )
	

	46
	Tổng số giờ công nghỉ phép - Cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công nghỉ phép - Trước thay đổi - Cửa hàng]+[Công nghỉ phép - Sau thay đổi - Cửa hàng]=0,"",[Công nghỉ phép - Trước thay đổi - Cửa hàng]+[Công nghỉ phép - Sau thay đổi - Cửa hàng])
	

	47
	Số giờ công ra ngoài việc cá nhân
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( 'Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Start time] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Start time] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" ) .[Tổng thời gian nghỉ] .SUM() = 0, "", 'Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Start time] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Start time] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" ) .[Tổng thời gian nghỉ] .SUM() )
	- công này trên bảng

	48
	Số giờ công WFH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Date]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Date]&lt;=[Ngày cuối tháng]&&CurrentValue.[User id]=[Mã nhân sự]).[Công WFH].SUM()
	- công này trên bảng

	49
	Số giờ công remote
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Date]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Date]&lt;=[Ngày cuối tháng]&&CurrentValue.[User id]=[Mã nhân sự]).[Công Remote].SUM()
	- công này trên bảng

	50
	Tổng công - Bảo vệ + Tạp vụ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.9 - Bảng công bảo vệ + Tạp vụ'.FILTER(CurrentValue.[Ngày làm việc]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Ngày làm việc]&lt;=[Ngày cuối tháng]&&CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Giờ công].SUM()=0,"",'3.9 - Bảng công bảo vệ + Tạp vụ'.FILTER(CurrentValue.[Ngày làm việc]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Ngày làm việc]&lt;=[Ngày cuối tháng]&&CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Giờ công].SUM())
	

	51
	Tổng công - TTS
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Công ngày thường - TTS]
	

	52
	Tổng công - Thử việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công nghỉ lễ - TV]+[Công đi làm lễ - TV]+[Công ngày thường - TV]+[Công OT TV - Ngày lễ]+[Công OT TV - Ngày nghỉ] + [Công OT TV - Ngày thường]=0,"",[Công nghỉ lễ - TV]+[Công đi làm lễ - TV]+[Công ngày thường - TV]+[Công OT TV - Ngày lễ]+[Công OT TV - Ngày nghỉ] + [Công OT TV - Ngày thường])
	

	53
	Tổng công chính thức - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh] + [Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh] + [Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh] + [Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi] + [Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi] + [Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi] + [Công nghỉ phép - Trước thay đổi - Cửa hàng] = 0, "", [Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh] + [Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh] + [Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh] + [Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi] + [Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi] + [Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi] + [Công nghỉ phép - Trước thay đổi - Cửa hàng] )
	

	54
	Tổng công chính thức - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh] + [Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh] + [Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi] + [Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi] + [Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi] + [Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh] + [Công nghỉ phép - Sau thay đổi - Cửa hàng] = 0, "", [Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh] + [Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh] + [Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi] + [Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi] + [Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi] + [Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh] + [Công nghỉ phép - Sau thay đổi - Cửa hàng] )
	

	55
	Tổng công - Chính thức
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tổng công chính thức - Trước thay đổi]+[Tổng công chính thức - Sau thay đổi]=0,"",[Tổng công chính thức - Trước thay đổi]+[Tổng công chính thức - Sau thay đổi])
	

	56
	Tổng công
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Full công", [Giờ công tiêu chuẩn], IF( [Phân loại] = "Cửa hàng", IF( [Tổng công - TTS] + [Tổng công - Thử việc] + [Số giờ công remote] + [Số giờ công WFH] + [Tổng công - Chính thức] - [Số giờ công ra ngoài việc cá nhân] - [Tổng số giờ công OT CT - Ngày thường] - [Tổng số giờ công OT CT - Ngày nghỉ] = 0, "", [Tổng công - TTS] + [Tổng công - Thử việc] + [Số giờ công remote] + [Số giờ công WFH] + [Tổng công - Chính thức] - [Số giờ công ra ngoài việc cá nhân] - [Tổng số giờ công OT CT - Ngày thường] - [Tổng số giờ công OT CT - Ngày nghỉ] ), IF( [Tổng công - TTS] + [Tổng công - Thử việc] + [Số giờ công remote] + [Số giờ công WFH] + [Tổng công - Chính thức] - [Số giờ công ra ngoài việc cá nhân] = 0, "", [Tổng công - TTS] + [Tổng công - Thử việc] + [Số giờ công remote] + [Số giờ công WFH] + [Tổng công - Chính thức] - [Số giờ công ra ngoài việc cá nhân] ) ) )
	

	57
	Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Full công", [Giờ công tiêu chuẩn], IF( [Phân loại] = "Cửa hàng", IF( [Tổng công - TTS] + [Tổng công - Thử việc] + [Số giờ công remote] + [Số giờ công WFH] + [Tổng công - Chính thức] - [Số giờ công ra ngoài việc cá nhân] - [Tổng số giờ công OT CT - Ngày thường] - [Tổng số giờ công OT CT - Ngày nghỉ] = 0, "", [Tổng công - TTS] + [Tổng công - Thử việc] + [Số giờ công remote] + [Số giờ công WFH] + [Tổng công - Chính thức] - [Số giờ công ra ngoài việc cá nhân] - [Tổng số giờ công OT CT - Ngày thường] - [Tổng số giờ công OT CT - Ngày nghỉ] ), IF( [Tổng công - TTS] + [Tổng công - Thử việc] + [Số giờ công remote] + [Số giờ công WFH] + [Tổng công - Chính thức] - [Số giờ công ra ngoài việc cá nhân] = 0, "", [Tổng công - TTS] + [Tổng công - Thử việc] + [Số giờ công remote] + [Số giờ công WFH] + [Tổng công - Chính thức] - [Số giờ công ra ngoài việc cá nhân] ) ) )
	

	58
	Xác nhận công
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Xác nhận công
	

	59
	Gửi mail bảng công
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	60
	Update công tính lương
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	61
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.0 - Bảng tính công tổng hợp - Attendance'.COUNTIF(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng])&gt;1,"🚫repetitive","")
	

	62
	User_id
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Mã nhân sự]. Biểu thức: '3.0 - Bảng tính công tổng hợp - Attendance'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Mã nhân sự].LISTCOMBINE()
	

	63
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tháng "&MONTH([Ngày đầu tháng])&"/"&YEAR([Ngày đầu tháng])
	

	64
	Số giờ công lớn nhất tại 1 địa điểm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.10 - Công theo địa điểm chấm công'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[User id]=[Mã nhân sự]).[Sum: Tổng giờ thực tế].MAX()
	

	65
	Cửa hàng tính thưởng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.10 - Công theo địa điểm chấm công'.FILTER(CurrentValue.[User id]=[User_id]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Sum: Tổng giờ thực tế]=[Số giờ công lớn nhất tại 1 địa điểm]).[Check out location name].LIST()
	

	66
	Confirm_Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Pending, Confirmed
	

	67
	Confirmed_At
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	68
	Active_Snapshot_Ver
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	69
	Unlock_Request
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	


3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương
· Table ID: tbleH0TjZdye5kJA · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 58 · Cột chính: Ngày đầu tháng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.CONG_TINH_LUONG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/payroll-31-resync/heal.js, legacy/gas/MaHoSoNhanVien.js, legacy/gas/Mã.js, scripts/lib/resync-confirmed-payroll-31-lib.mjs
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 22 công thức · 3 tra cứu · 1 liên kết · 32 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: công tổng hợp dùng để tính lương. Job healDriftedPayroll31 đồng bộ lại 3.1 khi snapshot 3.0 lệch (tối đa 20 dòng/lượt) và xử lý trường hợp HR xoá xác nhận; có cơ chế thử lại payroll-31-retry (thẻ Lark). ID cũ tblpWV11cfsbZUrl đã chết (404) — không dùng lại.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày đầu tháng 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày thay đổi trong tháng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Ngày kết thúc]&lt;=[Ngày cuối tháng]&&CurrentValue.[Nhân sự]=[Nhân sự]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	3
	Ngày bắt đầu làm việc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE().MIN()
	

	4
	Ngày cuối tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	5
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương
	

	6
	Nhân sự
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE()
	

	7
	Họ và tên
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	8
	Email cá nhân
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Email cá nhân]
	

	9
	Ngày thay đổi quá trình làm việc gần nhất
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&lt;=[Ngày cuối tháng]).[Ngày bắt đầu].UNIQUE()
	

	10
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi quá trình làm việc gần nhất]).[Trạng thái làm việc].UNIQUE()
	

	11
	Đơn vị
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Mã nhân sự] = "", "", SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", CurrentValue.[Ngày kết thúc] + 1 &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Đơn vị], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "") )
	

	12
	Vị trí
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Mã nhân sự] = "", "", SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", CurrentValue.[Ngày kết thúc] + 1 &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Vị trí], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "") )
	

	13
	Phân loại
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Phân loại]. Biểu thức: '0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức'.FILTER(CurrentValue.[Đơn vị]=[Đơn vị]&&CurrentValue.[Vị trí]=[Vị trí]).[Phân loại].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	14
	Ngày công tiêu chuẩn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Phân loại]="Full công",NETWORKDAYS([Ngày đầu tháng],[Ngày cuối tháng]),'3.2 - Quy tắc nghỉ'.FILTER(CurrentValue.[Ngày tạo]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Ngày tạo]&lt;=[Ngày cuối tháng]&&CurrentValue.[Phân loại]=[Phân loại]).[Công chuẩn theo tháng].UNIQUE())
	

	15
	Giờ công tiêu chuẩn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Vị trí] = "Tạp vụ" && [Mã nhân sự] = "«mã NV»", NETWORKDAYS( [Ngày đầu tháng], [Ngày cuối tháng], "0000001" ) * 8, IF( ([Vị trí] = "Bảo vệ" \|\| [Vị trí] = "Tạp vụ") && [Mã nhân sự] != "«mã NV»", '2.1 - QL Thông tin nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[user_id] = [Mã nhân sự] ) .[Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo tháng] .LISTCOMBINE(), IF( [Vị trí] != "Bảo vệ" && [Vị trí] != "Tạp vụ" && [Mã nhân sự] != "«mã NV»", IF( '2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng - Thai sản' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE() = "", VALUE(8), VALUE( '2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng - Thai sản' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE() ) ) * [Ngày công tiêu chuẩn], "" ) ) )
	1. Khối văn phòng 1 ngày công 8 tiếng. 2. Khối cửa hàng có bạn ca 8 tiếng, ca 12 tiếng.

	16
	Tổng số công
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	17
	Số phút đi muộn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	18
	Số phút về sớm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Nhân sự]&&CurrentValue.[Date]&gt;=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Date]&lt;=[Ngày cuối tháng]).[Số phút về sớm].SUM()
	

	19
	Công nghỉ lễ - TV
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	20
	Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	21
	Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	22
	Tổng số gờ công nghỉ lễ - CT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh]=0,"",[Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh])
	

	23
	Công đi làm lễ - TV
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	24
	Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	25
	Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	26
	Tổng số giờ công đi làm lễ - CT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh]=0,"",[Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh])
	

	27
	Công ngày thường - TTS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	TH1: Nếu có mã nhân viên + tài khoản Lark không trống tính công theo bảng công chi tiết TH2: Nếu có mã nhân viên không có Lark thì tìm bên bảng công thực tập sinh

	28
	Công ngày thường - TV
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	29
	Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	30
	Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	31
	Tổng số giờ công ngày thường - CT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh]+[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh]=0,"",[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh]+[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh])
	

	32
	Công OT TV - Ngày lễ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	1. Nếu Phân loại = Cửa hàng -> Tham chiếu bảng công chi tiết 2. nếu Phân loại != Cửa hàng -> Tham chiếu phiếu OT 3. 300% lương cơ bản

	33
	Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	1. Nếu Phân loại = Cửa hàng -> Tham chiếu bảng công chi tiết 2. nếu Phân loại != Cửa hàng -> Tham chiếu phiếu OT

	34
	Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	1. Nếu Phân loại = Cửa hàng -> Tham chiếu bảng công chi tiết 2. nếu Phân loại != Cửa hàng -> Tham chiếu phiếu OT

	35
	Tổng số giờ công OT CT - Ngày lễ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi]=0,"",[Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi])
	

	36
	Công OT TV - Ngày nghỉ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	37
	Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	38
	Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	39
	Tổng số giờ công OT CT - Ngày nghỉ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi]=0,"",[Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi])
	

	40
	Công OT TV - Ngày thường
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	41
	Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	42
	Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	43
	Tổng số giờ công OT CT - Ngày thường
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi]=0,"",[Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi])
	

	44
	Công nghỉ phép - Trước thay đổi - Cửa hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	45
	Công nghỉ phép - Sau thay đổi - Cửa hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	46
	Tổng số giờ công nghỉ phép - Cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công nghỉ phép - Trước thay đổi - Cửa hàng]+[Công nghỉ phép - Sau thay đổi - Cửa hàng]=0,"",[Công nghỉ phép - Trước thay đổi - Cửa hàng]+[Công nghỉ phép - Sau thay đổi - Cửa hàng])
	

	47
	Số giờ công ra ngoài việc cá nhân
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	- công này trên bảng

	48
	Số giờ công WFH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	49
	Số giờ công remote
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	50
	Tổng công - Bảo vệ + Tạp vụ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	51
	Tổng công - TTS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	52
	Tổng công - Thử việc
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	53
	Tổng công chính thức - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh]+[Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi]+[Công nghỉ phép - Trước thay đổi - Cửa hàng]=0,"",[Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh]+[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh]+[Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi]+[Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi]+[Công nghỉ phép - Trước thay đổi - Cửa hàng])
	

	54
	Tổng công chính thức - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh]+[Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh]+[Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi]+[Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi]+[Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi]+[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh]+[Công nghỉ phép - Sau thay đổi - Cửa hàng]=0,"",[Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh]+[Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh]+[Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi]+[Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi]+[Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi]+[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh]+[Công nghỉ phép - Sau thay đổi - Cửa hàng])
	

	55
	Tổng công - Chính thức
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tổng công chính thức - Trước thay đổi]+[Tổng công chính thức - Sau thay đổi]=0,"",[Tổng công chính thức - Trước thay đổi]+[Tổng công chính thức - Sau thay đổi])
	

	56
	Tổng công
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Phân loại]="Full công",[Giờ công tiêu chuẩn],IF([Phân loại]="Cửa hàng",IF([Tổng công - TTS]+[Tổng công - Thử việc]+[Số giờ công remote]+[Số giờ công WFH]+[Tổng công - Chính thức]-[Số giờ công ra ngoài việc cá nhân]-[Tổng số giờ công OT CT - Ngày thường]-[Tổng số giờ công OT CT - Ngày nghỉ]=0,"",[Tổng công - TTS]+[Tổng công - Thử việc]+[Số giờ công remote]+[Số giờ công WFH]+[Tổng công - Chính thức]-[Số giờ công ra ngoài việc cá nhân]-[Tổng số giờ công OT CT - Ngày thường]-[Tổng số giờ công OT CT - Ngày nghỉ]),IF([Tổng công - TTS]+[Tổng công - Thử việc]+[Số giờ công remote]+[Số giờ công WFH]+[Tổng công - Chính thức]-[Số giờ công ra ngoài việc cá nhân]=0,"",[Tổng công - TTS]+[Tổng công - Thử việc]+[Số giờ công remote]+[Số giờ công WFH]+[Tổng công - Chính thức]-[Số giờ công ra ngoài việc cá nhân])))
	

	57
	Xác nhận công
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Xác nhận công
	

	58
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương'.COUNTIF(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng])&gt;1,"🚫repetitive","")
	


3.2 - Quy tắc nghỉ
· Table ID: tblqyDw83p3XFgC0 · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 7 · Cột chính: Phân loại
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 3 tra cứu · 0 liên kết · 2 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Phân loại 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tháng "&MONTH([Ngày tạo])&"/"&YEAR([Ngày tạo])
	

	3
	Days of month
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày]. Biểu thức: '3.3 - Lịch tháng'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]).[Ngày].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	4
	Saturday of month
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày]. Biểu thức: '3.3 - Lịch tháng'.FILTER(CurrentValue.[Thứ]='3.3 - Lịch tháng'.[Thứ].$option[optAflLuPW]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]).[Ngày].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	5
	Sunday of month
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày]. Biểu thức: '3.3 - Lịch tháng'.FILTER(CurrentValue.[Thứ]='3.3 - Lịch tháng'.[Thứ].$option[optAUlztPe]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]).[Ngày].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	6
	Công chuẩn theo tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( [Phân loại], "Văn phòng", [Days of month] - [Sunday of month] - ([Saturday of month] / 2), "Ecom", [Days of month] - [Sunday of month] - ([Saturday of month] / 2), "Kho vận", [Days of month] - [Sunday of month], "Trực page", [Days of month] - [Sunday of month], "CSKH", [Days of month] - [Sunday of month], "AM", 26, "Cửa hàng", 26, "Full công", [Days of month] - [Saturday of month] - [Sunday of month], "" )
	

	7
	Ngày tạo
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy · tự điền
	


3.3 - Lịch tháng
· Table ID: tblLj0wHDpBj9pRr · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 6 · Cột chính: Ngày
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 4 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 2 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tháng "&MONTH([Ngày])&"/"&YEAR([Ngày])
	

	3
	Thứ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( WEEKDAY([Ngày]), 1, "CN", 2, "T2", 3, "T3", 4, "T4", 5, "T5", 6, "T6", 7, "T7", "" )
	

	4
	Ngày nghỉ lễ
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Nghỉ lễ
	

	5
	Record ID
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: RECORD_ID()
	

	6
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Ngày],"dd/mm/yyyy")
	


3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng
· Table ID: tbl2rbpYE639zVRc · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 37 · Cột chính: Họ và tên
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.DANG_KY_CA
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/dup-alert/config.js, legacy/gas/Mã.js
· Cơ cấu cột: 24 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 11 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: nhân sự cửa hàng đăng ký ca theo ngày (6 khung Ca1…Ca6). Nguồn của “Lịch làm việc” trên Trang chủ và getPersonalWorkSchedule. Job scanDuplicateRecords (mỗi 30 phút 06:00–23:00 VN) quét bản ghi trùng ở 3.4/3.6/3.7 và gửi thẻ có nút xoá (mặc định dry-run).
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Họ và tên 🔑
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Account]
	

	2
	Account
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Vị trí
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí'.FILTER(CurrentValue.[Nhân sự]=[Account]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi gần nhất]).[Vị trí].UNIQUE()
	

	4
	User_id
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Account]).[user_id].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	5
	Cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí'.FILTER(CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi gần nhất]&&CurrentValue.[Nhân sự]=[Account]).[Đơn vị].UNIQUE()
	

	6
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [parent_department_name]. Biểu thức: '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[Cửa hàng]).[parent_department_name].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	7
	Leader
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER([Tên leader].CONTAINTEXT(CurrentValue.[name])).[user].LISTCOMBINE()
	

	8
	Tên TCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Họ và tên]).[leader].LISTCOMBINE()=[Leader],[Họ và tên],'7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Họ và tên]).[leader].LISTCOMBINE().UNIQUE())
	

	9
	TCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[name]=[Tên TCH]).[user]
	

	10
	Tên leader
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(IF('7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM]).[leader]="",'7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM khi điều chuyển]).[leader],IF('7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM khi điều chuyển]).[leader]="",'7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM]).[leader],'7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM]).[leader]&", "&'7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM khi điều chuyển]).[leader].UNIQUE())),"[",""),"]","")
	

	11
	Ngày làm việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	12
	Thứ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( WEEKDAY([Ngày làm việc]), 1, "Chủ Nhật", 2, "Thứ Hai", 3, "Thứ Ba", 4, "Thứ Tư", 5, "Thứ Năm", 6, "Thứ Sáu", 7, "Thứ Bảy", "" )
	

	13
	Ngày làm việc_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Ngày làm việc],"DD/MM/YYYY")
	

	14
	AM khi điều chuyển
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[Đi ca CH khác]).[parent_department_name].LISTCOMBINE()
	

	15
	Thời gian làm việc UTC0
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày làm việc]-DURATION(0,TEXT([Ngày làm việc],"HH"))
	

	16
	Tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tuần "&(WEEKNUM([Ngày làm việc],2)-WEEKNUM(TODATE(TEXT([Ngày làm việc],"YYYY/MM")&"/01"),2)+1)
	

	17
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tháng "&MONTH([Ngày làm việc])&"/"&YEAR([Ngày làm việc])
	

	18
	Đi ca CH khác
	Chọn một
	Nhập liệu
	90 lựa chọn (không liệt kê)
	

	19
	Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, OFF PHÉP, School Tour, Đào tạo, OFF, 2
	

	20
	Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0.5, 0.75, 1.75, 1, 1.5, 2, 2.25, 2.50, 2.75, 2.5, 3, OFF, OFF Phép
	

	21
	Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, OFF Phép, OFF,
	

	22
	Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1, 2, 3, 1.5, 2.5, 0.5, 0.25, 1.75, 1.25, 0.75, 2.25, 2.75, OFF, «mã NV»
	

	23
	Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 2.75, 3, OFF Phép, OFF, «tên người»
	

	24
	Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.5, 3, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 4, 5, 3.5, 4.5, Kỹ thuật viên Khúc xạ
	

	25
	Tổng giờ làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)] = "off", [Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)] = "off", [Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)] = "off", [Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)] = "off", [Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)] = "off", [Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca] = "off" ), "", IF( SUM( [Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)], [Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)], [Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)], [Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)], [Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)], [Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca] ) = 0, "", SUM( [Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)], [Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)], [Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)], [Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)], [Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)], [Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca] ) ) )
	Tổng thời gian làm việc tính theo ngày

	26
	Thời gian bắt đầu
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH(TRUE(),[Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,8),[Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,9),[Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,12),[Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,15),[Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,18),[Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,21),[Thời gian làm việc UTC0])
	Thời gian bắt đầu làm việc theo ngày

	27
	Thời gian kết thúc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH(TRUE(),[Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,22),[Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,21),[Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,18),[Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,15),[Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,12),[Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)]!="",[Thời gian làm việc UTC0]+DURATION(0,9),[Thời gian làm việc UTC0])
	Thời gian kết thúc làm việc theo ngày

	28
	Name shift time
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF(LEN(IF([Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)]!="","Ca1, ","")&IF([Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)]!="","Ca2, ","")&IF([Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)]!="","Ca3, ","")&IF([Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)]!="","Ca4, ","")&IF([Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)]!="","Ca5, ","")&IF([Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca]!="","Ca6, ",""))=0,"",LEFT(IF([Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)]!="","Ca1, ","")&IF([Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)]!="","Ca2, ","")&IF([Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)]!="","Ca3, ","")&IF([Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)]!="","Ca4, ","")&IF([Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)]!="","Ca5, ","")&IF([Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca]!="","Ca6, ",""),LEN(IF([Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)]!="","Ca1, ","")&IF([Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)]!="","Ca2, ","")&IF([Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)]!="","Ca3, ","")&IF([Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)]!="","Ca4, ","")&IF([Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)]!="","Ca5, ","")&IF([Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca]!="","Ca6, ",""))-2))
	

	29
	Trigger
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[Phòng ban chi tiết]=[Cửa hàng]).[user].LISTCOMBINE()
	

	30
	Trigger Anycross
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF(TEXT(TODAY(),"DD/MM/YYYY")=[Ngày làm việc_Text],"Triger","")
	

	31
	Điều kiện hiển thị
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF(TODAY()-DURATION(2)&gt;[Ngày làm việc],"Khóa","")
	

	32
	Tạo record trong 2.3
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Tạo, Khóa
	

	33
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	34
	Ngày thay đổi gần nhất
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí'.FILTER(CurrentValue.[Nhân sự]=[Account]).[Ngày bắt đầu].MAX()
	

	35
	Date
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Ngày làm việc])
	

	36
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Nhân sự]=[Account]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&lt;=[Date]&&(CurrentValue.[Ngày kết thúc]=""\|\|[Date]&lt;=CurrentValue.[Ngày kết thúc])).[Trạng thái làm việc].UNIQUE()
	

	37
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng'.COUNTIF(CurrentValue.[Account]=[Account]&&CurrentValue.[Ngày làm việc]=[Ngày làm việc])&gt;1,"🚫repetitive","")
	


3.5 - Đổi ca làm việc
· Table ID: tbl50kjWDbYUty6x · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 9 · Cột chính: ID nhân sự
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 5 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nhân sự 🔑
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Người tạo]).[user_id].LISTCOMBINE()
	

	2
	Loại nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Phân loại]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Người tạo]).[Phân loại].LISTCOMBINE()
	

	3
	Người tạo
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	4
	Phân loại
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Phân loại]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Người tạo]).[Phân loại].LISTCOMBINE()
	

	5
	Ngày
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Ca làm việc
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: TP1_08h-17h, TP2_15h-23h, AM/RSM_14h-21h, AM/RSM_9h-18h
	

	7
	Nội dung làm việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Group name
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH([Loại nhân sự],"AM","Nhóm AM/RSM","Calinhhoat")
	

	9
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


3.6 - Kiểm tra bảng công ngày
· Table ID: tblWnYvbaijbLkLw · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 26 · Cột chính: User id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.KIEM_TRA_BANG_CONG_NGAY
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/seed-36-store-gaps/index.js
· Cơ cấu cột: 7 công thức · 7 tra cứu · 0 liên kết · 12 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: mỗi dòng là một ngày × nhân sự cửa hàng cần kiểm tra công (giờ vào/ra, cảnh báo, giờ tính lương theo ca đăng ký, Duyệt công, Xác nhận, Khoá bảng công). Dòng do ONE-ANNA tự tạo (thay workflow Lark): seed36StoreGapsDaily 02:30 VN cho hôm qua và seed36StoreGapsToday 15:00 VN cho hôm nay — chọn “NV Cửa hàng ∩ đang làm 2.3”.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	User id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Employee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [leader]. Biểu thức: '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[Cửa hàng]).[leader].LISTCOMBINE()
	

	5
	Date
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Leader
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [leader]. Biểu thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[User id]).[leader].LISTCOMBINE()
	

	7
	RSM/AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tháng "&MONTH([Date])&"/"&YEAR([Date])
	

	9
	Ngày_text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: Text([Date],"DD/MM/YYYY")
	

	10
	Shift name
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Name shift time]. Biểu thức: '3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Account]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày làm việc_Text]=[Ngày_text]).[Name shift time].LISTCOMBINE()
	

	11
	Check in time
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Check in time]. Biểu thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_text]).[Check in time].LISTCOMBINE()
	

	12
	Check out time
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Check out time]. Biểu thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_text]).[Check out time].LISTCOMBINE()
	

	13
	Cảnh báo
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Cảnh báo]. Biểu thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Record ID]=[Record ID_1.1]).[Cảnh báo].LISTCOMBINE()
	Cảnh báo bất thường về giờ làm việc, trong trường hợp: - Giờ check-in muộn hơn giờ đã đăng ký - Giờ check-out sớm hơn giờ đã đăng ký

	14
	Tổng giờ tính lương (theo ca CH đăng ký)
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Employee] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày_Text] = [Ngày_text] ) .[Thời gian làm việc theo đăng ký] .LISTCOMBINE() .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Employee] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày_Text] = [Ngày_text] ) .[Thời gian làm việc theo đăng ký] .LISTCOMBINE() .SUM() )
	

	15
	Giờ thực tế C&B tính
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: ([Check out time]-[Check in time])*24
	

	16
	Thời gian làm phiếu correction
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&Text(CurrentValue.[Date of error],"DD/MM/YYYY")=[Ngày_text]).[Replenishment time].LISTCOMBINE()
	

	17
	Duyệt công
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Duyệt, Từ chối, TRUE, 3
	

	18
	Lý do duyêt/từ chối
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Nếu có

	19
	Xác nhận
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	20
	Khóa bảng công
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF(And([Xác nhận]=1,[Duyệt công]="Duyệt"),"Khóa","")
	

	21
	Record ID_1.1
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Tra cứu 8
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	141 lựa chọn (không liệt kê)
	

	23
	Ngày tạo 2
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	24
	Check trùng bản ghi
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Record ID_1.1]. Biểu thức: '3.6 - Kiểm tra bảng công ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Employee]&&CurrentValue.[Date]=[Date]&&CurrentValue.[Record ID_1.1]=[Record ID_1.1]).[Record ID_1.1].LISTCOMBINE()
	

	25
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.6 - Kiểm tra bảng công ngày'.COUNTIF(CurrentValue.[User id]=[User id]&&CurrentValue.[Date]=[Date])&gt;1,"🚫repetitive","")
	


3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày
· Table ID: tbliEbx4YBZpDuSe · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 68 · Cột chính: User id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.CONG_CHI_TIET
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/dup-alert/config.js, apps/api/src/portal/no-account-timesheet-sync.js, apps/api/src/portal/timesheet-detail-sync.js, legacy/gas/MaHoSoNhanVien.js, legacy/gas/Mã.js, legacy/gas/apps-script/lark-attendance-location/Config.js
· Cơ cấu cột: 39 công thức · 5 tra cứu · 0 liên kết · 24 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: chấm công chi tiết từng ngày (nguồn hiển thị “Chấm công ngày” và chi tiết chấm công). timesheet-detail-sync và job syncNoAccountTimesheet (20 phút/lần) ghi công từ “Phiếu xác nhận công - chưa có tài khoản” đã Approved vào bảng này. Job syncAttendanceCacheBatch (15 phút/lần 07–19h VN) đọc tháng hiện tại vào D1 employee_attendance_cache.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	User id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Result id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Date
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	4
	Employee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Leader
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [leader]. Biểu thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[User id]).[leader].LISTCOMBINE()
	

	6
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Date] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE()
	

	7
	Đơn vị
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Đơn vị], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "")
	

	8
	Vị trí
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Vị trí], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "")
	

	9
	Phân loại
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức'.FILTER(CurrentValue.[Vị trí]=[Vị trí]&&CurrentValue.[Đơn vị]=[Đơn vị]).[Phân loại].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	10
	Group name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Check in record id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Shift name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Check in time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	14
	Check in shift time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	15
	Check in location name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Check in - Is offsite
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: true, false
	

	17
	Check in type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: User attendance, Administrator modification, User correction, Automatically generated by the system, Clock-out is not required, Attendance machine, Express attendance, Imports to attendance open platform
	

	18
	Check in result
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NoNeedCheck, SystemCheck, Normal, Early, Late, Lack, Todo
	

	19
	Check in result supplement
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: None, ManagerModification, CardReplacement, ShiftChange, Travel, Leave, GoOut, CardReplacementApplication, FieldPunch
	

	20
	Check out record id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Check out time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	22
	Check out shift time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	23
	Check out location name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Check out - Is offsite
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: true, false
	

	25
	Check out type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: User attendance, Administrator modification, User correction, Automatically generated by the system, Clock-out is not required, Attendance machine, Express attendance, Imports to attendance open platform
	

	26
	Check out result
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NoNeedCheck, SystemCheck, Normal, Early, Late, Lack, Todo
	

	27
	Check out result supplement
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: None, ManagerModification, CardReplacement, ShiftChange, Travel, Leave, GoOut, CardReplacementApplication, FieldPunch
	

	28
	Kết thúc ca sáng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date]-DURATION(0,Hour([Date]),MINUTE([Date]))+DURATION(0,12)
	

	29
	Bắt đầu ca chiều
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date]-DURATION(0,Hour([Date]),MINUTE([Date]))+DURATION(0,13)
	

	30
	Tổng giờ thực tế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Cửa hàng", IF( OR( [Thời gian làm việc theo đăng ký] = "", [Thời gian làm việc theo đăng ký] = 0 ), "", IF( OR( [Check in time] = "", [Check out time] = "" ), [Thời gian làm việc theo đăng ký] / 2, MAX( 0, MIN( [Thời gian làm việc theo đăng ký], [Tổng giờ thực tế theo in/out] ) ) + [Công đi muộn] ) ), IF( AND( [Giờ nghỉ phép] &gt; 0, [Giờ nghỉ phép] + [Tổng giờ thực tế theo in/out] &gt;= 8 ), 8 - [Giờ nghỉ phép], IF( AND( [Công Remote] &gt; 0, [Công Remote] + [Số giờ làm việc] &gt; 8 ), 8 - [Công Remote], IF( OR( [Check in time] = "", [Check out time] = "" ), MIN( 8, [Số giờ làm việc] + [Công đi muộn] ), MIN( 8, MIN( [Số giờ làm việc], MAX( 0, ROUND( ( MIN( [Check out time], [Check out shift time] ) - [Check in time] ) * 24, 2 ) ) ) + [Công đi muộn] ) ) ) ) )
	

	31
	Text 11
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Cửa hàng", IF( OR( [Thời gian làm việc theo đăng ký] = "", [Thời gian làm việc theo đăng ký] = 0 ), "", IF( OR( [Check in time] = "", [Check out time] = "" ), [Thời gian làm việc theo đăng ký] / 2, MAX( 0, MIN( [Thời gian làm việc theo đăng ký], [Tổng giờ thực tế theo in/out] ) ) + [Công đi muộn] ) ), IF( AND( [Giờ nghỉ phép] &gt; 0, [Giờ nghỉ phép] + [Tổng giờ thực tế theo in/out] &gt;= 8 ), 8 - [Giờ nghỉ phép], IF( AND( [Công Remote] &gt; 0, [Công Remote] + [Số giờ làm việc] &gt; 8 ), 8 - [Công Remote], IF( OR( [Check in time] = "", [Check out time] = "" ), MIN( 8, [Số giờ làm việc] + [Công đi muộn] ), MIN( 8, MIN( [Số giờ làm việc], MAX( 0, ROUND( ( MIN( [Check out time], [Check out shift time] ) - [Check in time] ) * 24, 2 ) ) ) + [Công đi muộn] ) ) ) ) )
	

	32
	Thời gian làm việc theo đăng ký
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[User_id]=[User id]&&Text(CurrentValue.[Ngày làm việc],"DD/MM/YYYY")=TEXT([Date],"DD/MM/YYYY")).[Tổng giờ làm việc].LISTCOMBINE()
	

	33
	Tổng giờ thực tế theo in/out
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Check in time] = "" \|\| [Check out time] = "", 0, ROUND( ([Check out time] - [Check in time]) * 24, 2 ) )
	

	34
	Tổng giờ làm việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	35
	Tổng giờ đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( ( IF( [Check in time] &gt; [Bắt đầu ca chiều] && [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in shift time] &lt; [Bắt đầu ca chiều], HOUR(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in time] &lt; [Kết thúc ca sáng], HOUR(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Kết thúc ca sáng] && [Check in time] &lt; [Bắt đầu ca chiều] && [Phân loại] != "Cửa hàng" && [Check in time] &gt; [Check in shift time], HOUR(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, 0 ) ) ) ) = 0, "", IF( [Check in time] &gt; [Bắt đầu ca chiều] && [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in shift time] &lt; [Bắt đầu ca chiều], HOUR(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in time] &lt; [Kết thúc ca sáng], HOUR(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Kết thúc ca sáng] && [Check in time] &lt; [Bắt đầu ca chiều] && [Phân loại] != "Cửa hàng" && [Check in time] &gt; [Check in shift time], HOUR(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, 0 ) ) ) )
	

	36
	Giờ nghỉ phép
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( SUM( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương") && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm") && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) = 0, "", SUM( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương") && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm") && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) )
	

	37
	Nghỉ không lương
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) )
	

	38
	Công Remote
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( SUM( VALUE( 'Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] &&CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng]="Approved"&& TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE().SUM() ) ) = 0, "", SUM( VALUE( 'Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] &&CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng]="Approved"&& TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE().SUM() ) ) )
	

	39
	Công lễ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Trạng thái làm việc].CONTAINTEXT("Chính thức"), [Trạng thái làm việc].CONTAINTEXT("Thử việc") ), IF( '3.3 - Lịch tháng' .FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text] = [Ngày_Text]) .[Ngày nghỉ lễ] .LISTCOMBINE() = "", "", 8 ), "" )
	

	40
	Thời gian làm phiếu correction
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&Text(CurrentValue.[Date of error],"DD/MM/YYYY")=Text([Date],"DD/MM/YYYY")&&CurrentValue.[Status]="Approved").[Replenishment time].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	41
	Công OT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( ( 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày OT] = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && CurrentValue.[Status] = "Approved" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày OT] = [Ngày_Text] && CurrentValue.[Status] = "Approved" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày OT] = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && CurrentValue.[Status] = "Approved" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() + 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày OT] = [Ngày_Text] && CurrentValue.[Status] = "Approved" ) .[Tổng giờ OT] .LISTCOMBINE() )
	

	42
	Giờ công OT - Cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Phân loại]="Cửa hàng"&&[Tổng giờ thực tế]&gt;12,[Tổng giờ thực tế]-12,"")
	

	43
	Công WFH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin làm việc tại nhà_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày_Text] = [Ngày_Text] ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin làm việc tại nhà_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày_Text] = [Ngày_Text] ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) )
	

	44
	Công đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ - đi muộn&về sớm' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm" ) .[Duration] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin nghỉ - đi muộn&về sớm' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm" ) .[Duration] .LISTCOMBINE() ) )
	

	45
	in_role
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( [Group name], "VP_Giolamviec_8h-17h", "08:00", "Ca VP_8h30-17h30", "08:30", "VP_Giolamviec_9h-18h", "09:00", "Khối cửa hàng", "", "Trực page", IF( [Shift name] = "TP1_08h-17h", "08:00", IF( [Shift name] = "TP2_15h-23h", "15:00", "" ) ), "CSKH_Giolamviec_8h-17h", "08:00", "Ca livestream", "", "Ecommer", IF( [Shift name] = "Calamviec_9h-18h", "09:00", "" ), "Giolamviec_Fullcong", "08:00", "" )
	

	46
	out_role
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( [Group name], "VP_Giolamviec_8h-17h", "17:00", "Ca VP_8h30-17h30", "17:30", "VP_Giolamviec_9h-18h", "18:00", "Khối cửa hàng", "", "Trực page", IF( [Shift name] = "TP1_08h-17h", "17:00", IF( [Shift name] = "TP2_15h-23h", "23:00", "" ) ), "CSKH_Giolamviec_8h-17h", "17:00", "Ca livestream", "", "Ecommer", IF( [Shift name] = "Calamviec_9h-18h", "18:00", "" ), "Giolamviec_Fullcong", "17:00", "" )
	

	47
	outGC
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND( [Group name] != "Nhóm AM/RSM", [Group name] != "Khối cửa hàng" ), "12:00", "" )
	

	48
	inGC
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND( [Group name] != "Nhóm AM/RSM", [Group name] != "Khối cửa hàng" ), "13:00", "" )
	

	49
	Số phút đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Check in time] = "", "", IF( [inGC] != "", IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([inGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC], 2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) - (VALUE(LEFT([inGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC], 2))), 0 ), IF( AND([in_role] != "", [outGC] != ""), IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([in_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role], 2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) - (VALUE(LEFT([in_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role], 2))), 0 ), "" ) ) )
	

	50
	Số phút về sớm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Check out time] = "", "", IF( [outGC] != "", IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([outGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC], 2))), (VALUE(LEFT([outGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC], 2))) - (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])), 0 ), IF( [out_role] != "", IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([out_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role], 2))), (VALUE(LEFT([out_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role], 2))) - (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])), 0 ), "" ) ) )
	

	51
	Số giờ làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Group name] = "Giolamviec_Fullcong", 8, IF( OR( AND([Check in time] != "", [Check out time] = ""), AND([Check in time] = "", [Check out time] != "") ), 4, IF( AND( [Check in time] != "", [Check out time] != "", [in_role] != "", [out_role] != "", [outGC] != "", [inGC] != "" ), ( IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &lt; (VALUE(LEFT([outGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC], 2))), (VALUE(LEFT([outGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC], 2))) - IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([in_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role], 2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])), (VALUE(LEFT([in_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role], 2))) ), 0 ) + IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &gt; (VALUE(LEFT([inGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC], 2))), IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([out_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role], 2))), (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) - (VALUE(LEFT([inGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC], 2))), (VALUE(LEFT([out_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role], 2))) - (VALUE(LEFT([inGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC], 2))) ), 0 ) ) / 60, "" ) ) )
	

	52
	Giờ điều chỉnh công
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Replenishment time]. Biểu thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&CurrentValue.[Date of error]=[Date]).[Replenishment time].LISTCOMBINE()
	

	53
	Kiểm tra cập nhật điều chỉnh công
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Trạng thái phiếu điều chỉnh công] != "Approved", "", IF( OR( [Giờ điều chỉnh công] = [Check in time], [Giờ điều chỉnh công] = [Check out time] ), "Đã cập nhật", "Chưa cập nhật" ) )
	

	54
	Month
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].MONTH()
	

	55
	Year
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].YEAR()
	

	56
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Date],"DD/MM/YYYY")
	

	57
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tháng "&MONTH([Date])&"/"&YEAR([Date])
	

	58
	Cảnh báo
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: If([Check in time]&lt;=[Check in shift time]&&[Check out time]&gt;=[Check out shift time],"Bình thường","Bất thường")
	

	59
	Xác nhận
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: If('3.6 - Kiểm tra bảng công ngày'.FILTER(CurrentValue.[Record ID_1.1]=[Record ID]&&CurrentValue.[Duyệt công]="Duyệt"&&CurrentValue.[Xác nhận]=1).[User id].LISTCOMBINE()!="","Đã duyệt","Chờ duyệt")
	

	60
	Record ID
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: RECORD_ID()
	

	61
	Trạng thái phiếu điều chỉnh công
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Status]. Biểu thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]).[Status].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	62
	Ngày lễ
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày nghỉ lễ]. Biểu thức: '3.3 - Lịch tháng'.FILTER(CurrentValue.[Ngày]=[Date]).[Ngày nghỉ lễ].LISTCOMBINE()
	

	63
	RSM/AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM]. Biểu thức: '2.5 - QL Thay đổi AM'.FILTER(CurrentValue.[Cửa hàng]=[Bộ phận]).[AM].LISTCOMBINE()
	

	64
	Bộ phận
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Đơn vị] .UNIQUE()
	

	65
	Thứ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( WEEKDAY([Date]), 1, "CN", 2, "T2", 3, "T3", 4, "T4", 5, "T5", 6, "T6", 7, "T7", "" )
	

	66
	Kiểm tra giờ công bất thường
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Phân loại]!="Cửa hàng"&&[Công OT]=""&&[Tổng giờ thực tế]&gt;8,"Bất thường","")
	

	67
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.COUNTIF(CurrentValue.[User id]=[User id]&&CurrentValue.[Date]=[Date])&gt;1,"🚫repetitive","")
	

	68
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


3.8 - Quản lý công Thực tập sinh
· Table ID: tblO4Z1l79MJb2VQ · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 11 · Cột chính: Mã nhân viên
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 5 tra cứu · 0 liên kết · 5 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã nhân viên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	3
	Tài khoản Lark
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	4
	Ngày xác nhận công
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	Số giờ công làm việc
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	6
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Đơn vị]. Biểu thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân viên]).[Đơn vị].LISTCOMBINE()
	

	7
	Quản lý cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [QLCH]. Biểu thức: '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[Cửa hàng]).[QLCH].LISTCOMBINE()
	

	8
	Quản lý xác nhận
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Xác nhận, Huỷ xác nhận
	

	9
	Check trùng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày xác nhận công] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| [Ngày xác nhận công] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE()
	

	11
	Ngày lễ
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày nghỉ lễ]. Biểu thức: '3.3 - Lịch tháng'.FILTER(CurrentValue.[Ngày]=[Ngày xác nhận công]).[Ngày nghỉ lễ].LISTCOMBINE()
	


3.9 - Bảng công bảo vệ + Tạp vụ
· Table ID: tblQ5HFB0oOY3YiI · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 5 · Cột chính: Ngày làm việc
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày làm việc 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	user_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Giờ công
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	4
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Ngày làm việc]!="",[Ngày làm việc].YEAR(),"")
	

	5
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Ngày làm việc]!="",[Ngày làm việc].MONTH(),"")
	


3.10 - Công theo địa điểm chấm công
· Table ID: tblOZgjwWF0rdNMs · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 8 · Cột chính: No.
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.CONG_THEO_DIA_DIEM_CU
· Code ONE-ANNA tham chiếu: legacy/gas/apps-script/lark-attendance-location/Config.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 8 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	No. 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	User id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Employee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	4
	Đơn vị
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Check out location name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Tháng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Sum: Tổng giờ thực tế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	8
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


3.11 - Chấm công theo địa điểm
· Table ID: tblrZV4Dvgai6zte · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 11 · Cột chính: Mã định danh (Key)
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.CHAM_CONG_THEO_DIA_DIEM
· Code ONE-ANNA tham chiếu: legacy/gas/apps-script/lark-attendance-location/Config.js
· Liên kết tới: 2.3 - QL Quá trình làm việc
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 10 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã định danh (Key) 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Mã nhân sự
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Nhân sự
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.3 - QL Quá trình làm việc (một bản ghi)
	

	4
	Tháng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Ngày đầu tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	6
	Ngày cuối tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	7
	Check in location name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Nguồn địa điểm
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Check in, Check out
	

	9
	Tổng giờ thực tế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	10
	Lần đồng bộ cuối
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Nguồn giờ
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Tổng giờ thực tế, Tổng giờ làm việc
	


3.12 - Tổng hợp chấm công theo địa điểm
· Table ID: tblgi8RLoZ0r9HWI · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 10 · Cột chính: Mã định danh (Key)
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.TONG_HOP_CHAM_CONG_DIA_DIEM
· Code ONE-ANNA tham chiếu: legacy/gas/apps-script/lark-attendance-location/Config.js
· Liên kết tới: 2.3 - QL Quá trình làm việc
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 1 tra cứu · 1 liên kết · 8 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã định danh (Key) 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Mã nhân sự
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Nhân sự
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.3 - QL Quá trình làm việc (một bản ghi)
	

	4
	Tháng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Ngày đầu tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	6
	Ngày cuối tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	7
	Địa điểm làm việc chính (Check in location name)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Tổng công tại địa điểm chính
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	9
	Lần đồng bộ cuối
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Công bảng 3.10
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Sum: Tổng giờ thực tế]. Biểu thức: '3.10 - Công theo địa điểm chấm công'.FILTER(CurrentValue.[User id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]).[Sum: Tổng giờ thực tế].LISTCOMBINE().MAX()
	


3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng Copy
· Table ID: tblWNQx5sIMX6Asi · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 35 · Cột chính: Họ và tên
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 22 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 11 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Họ và tên 🔑
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Account]
	

	2
	Account
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Vị trí
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí'.FILTER(CurrentValue.[Nhân sự]=[Account]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi gần nhất]).[Vị trí].UNIQUE()
	

	4
	User_id
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Account]).[user_id].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	5
	Cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí'.FILTER(CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi gần nhất]&&CurrentValue.[Nhân sự]=[Account]).[Đơn vị].UNIQUE()
	

	6
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [parent_department_name]. Biểu thức: '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[Cửa hàng]).[parent_department_name].LISTCOMBINE()
	

	7
	Leader
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER([Tên leader].CONTAINTEXT(CurrentValue.[name])).[user].LISTCOMBINE()
	

	8
	Tên TCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Họ và tên]).[leader].LISTCOMBINE()=[Leader],[Họ và tên],'7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Họ và tên]).[leader].LISTCOMBINE().UNIQUE())
	

	9
	TCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[name]=[Tên TCH]).[user]
	

	10
	Tên leader
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SUBSTITUTE( SUBSTITUTE( IF( '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM]).[leader] = "", '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM khi điều chuyển]).[leader], IF( '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM khi điều chuyển]).[leader] = "", '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM]).[leader], '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM]).[leader] & ", " & '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[AM khi điều chuyển]).[leader] ) ), "[", "" ), "]", "" )
	

	11
	Ngày làm việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	12
	Thứ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( WEEKDAY([Ngày làm việc]), 1, "Chủ Nhật", 2, "Thứ Hai", 3, "Thứ Ba", 4, "Thứ Tư", 5, "Thứ Năm", 6, "Thứ Sáu", 7, "Thứ Bảy", "" )
	

	13
	Ngày làm việc_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Ngày làm việc],"DD/MM/YYYY")
	

	14
	AM khi điều chuyển
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[Đi ca CH khác]).[parent_department_name].LISTCOMBINE()
	

	15
	Thời gian làm việc UTC0
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày làm việc]-duration(0,Text([Ngày làm việc],"HH"))
	

	16
	Tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tuần " & ( WEEKNUM([Ngày làm việc], 2) - WEEKNUM( TODATE(TEXT([Ngày làm việc], "YYYY/MM") & "/01"), 2 ) + 1 )
	

	17
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tháng "& MONTH([Ngày làm việc])&"/"&YEAR([Ngày làm việc])
	

	18
	Đi ca CH khác
	Chọn một
	Nhập liệu
	85 lựa chọn (không liệt kê)
	

	19
	Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, OFF PHÉP, School Tour, Đào tạo
	

	20
	Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0.5, 0.75, 1.75, 1, 1.5, 2, 2.25, 2.50, 2.75, 2.5, 3, OFF, OFF Phép
	

	21
	Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, OFF Phép, OFF
	

	22
	Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1, 2, 3, 1.5, 2.5, 0.5, 0.25, 1.75, 1.25, 0.75, 2.25, 2.75, OFF
	

	23
	Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 2.75, 3, OFF Phép, OFF
	

	24
	Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.5
	

	25
	Tổng giờ làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)] = "off", [Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)] = "off", [Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)] = "off", [Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)] = "off", [Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)] = "off", [Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca] = "off" ), "", IF( SUM( [Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)], [Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)], [Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)], [Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)], [Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)], [Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca] ) = 0, "", SUM( [Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)], [Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)], [Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)], [Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)], [Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)], [Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca] ) ) )
	Tổng thời gian làm việc tính theo ngày

	26
	Thời gian bắt đầu
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( TRUE(), [Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0, 8), [Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0, 9), [Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0, 12), [Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0, 15), [Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0, 18), [Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0, 21), [Thời gian làm việc UTC0] )
	Thời gian bắt đầu làm việc theo ngày

	27
	Thời gian kết thúc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( TRUE(), [Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0,22), [Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0,21), [Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0,18), [Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0,15), [Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0,12), [Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)] != "", [Thời gian làm việc UTC0] + DURATION(0,9), [Thời gian làm việc UTC0] )
	Thời gian kết thúc làm việc theo ngày

	28
	Name shift time
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( LEN( IF([Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)] != "", "Ca1, ", "") & IF([Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)] != "", "Ca2, ", "") & IF([Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)] != "", "Ca3, ", "") & IF([Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)] != "", "Ca4, ", "") & IF([Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)] != "", "Ca5, ", "") & IF([Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca] != "", "Ca6, ", "") ) = 0, "", LEFT( IF([Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)] != "", "Ca1, ", "") & IF([Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)] != "", "Ca2, ", "") & IF([Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)] != "", "Ca3, ", "") & IF([Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)] != "", "Ca4, ", "") & IF([Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)] != "", "Ca5, ", "") & IF([Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca] != "", "Ca6, ", ""), LEN( IF([Ca1_(08:00 a.m - 09:00 a.m)] != "", "Ca1, ", "") & IF([Ca2_(09:00 a.m - 12:00 p.m)] != "", "Ca2, ", "") & IF([Ca3_(12:00 p.m - 15:00 p.m)] != "", "Ca3, ", "") & IF([Ca4_(15:00 p.m - 18:00 p.m)] != "", "Ca4, ", "") & IF([Ca5_(18:00 p.m - 21:00 p.m)] != "", "Ca5, ", "") & IF([Ca6_(21:00 p.m - 22:00 p.m) hoặc tăng ca] != "", "Ca6, ", "") ) - 2 ) )
	

	29
	Trigger
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[Phòng ban chi tiết]=[Cửa hàng]).[user].LISTCOMBINE()
	

	30
	Trigger Anycross
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF(TEXT(Today(),"DD/MM/YYYY")=[Ngày làm việc_Text],"Triger","")
	

	31
	Điều kiện hiển thị
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: If(today()-DURATION(2)&gt;[Ngày làm việc],"Khóa","")
	

	32
	Tạo record trong 2.3
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Tạo
	

	33
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	34
	Ngày thay đổi gần nhất
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí'.FILTER(CurrentValue.[Nhân sự]=[Account]).[Ngày bắt đầu].MAX()
	

	35
	Date
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Ngày làm việc])
	


4.0.1 - Bảng lương tổng hợp - Nội bộ
· Table ID: tblQ5hxDr8tUTVfZ · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 77 · Cột chính: Ngày đầu tháng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.BANG_LUONG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/payroll-snapshot.js, apps/api/src/portal/schema-watch.js, legacy/gas/MaHoSoNhanVien.js, legacy/gas/Mã.js
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 55 công thức · 5 tra cứu · 1 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: bảng lương tổng hợp nội bộ theo tháng × nhân sự — nguồn của Phiếu lương (getPayrollSlip). Nhân sự bấm Xác nhận lương → confirmPayrollSlip (qua payroll_outbox). Dòng tháng mới do backfillMonthlyPayrollSheets tạo. Webhook /api/webhook/payroll-unlock (Lark Automation) mở khoá phiếu.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày đầu tháng 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày thay đổi trong tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&gt;[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&lt;[Ngày cuối tháng]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	3
	Ngày cuối tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	4
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày đầu tháng].YEAR()
	

	5
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày đầu tháng].MONTH()
	

	6
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 4.0.1 - Bảng lương tổng hợp - Nội bộ
	

	7
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE()
	

	8
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	9
	Đơn vị
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Mã nhân sự] = "", "", SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", CurrentValue.[Ngày kết thúc] + 1 &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Đơn vị], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "") )
	

	10
	Vị trí
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Mã nhân sự] = "", "", SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", CurrentValue.[Ngày kết thúc] + 1 &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Vị trí], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "") )
	

	11
	Phân loại
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức'.FILTER(CurrentValue.[Vị trí]=[Vị trí]&&CurrentValue.[Đơn vị]=[Đơn vị]).[Phân loại].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	12
	Ngày thay đổi gần nhất
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE().MAX()
	

	13
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi gần nhất]&&CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]).[Trạng thái làm việc]
	

	14
	Kết quả KPIs đạt trong tháng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Kết quả KPIs đạt được trong tháng]. Biểu thức: '4.4.2 - Bảng tổng hợp KPI'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Kỳ đánh giá]=[Ngày đầu tháng]).[Kết quả KPIs đạt được trong tháng].LISTCOMBINE()
	

	15
	KPIs Tính lương - Văn phòng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Ngày công tiêu chuẩn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] = "Full công", NETWORKDAYS([Ngày đầu tháng], [Ngày cuối tháng]), '3.2 - Quy tắc nghỉ' .FILTER( CurrentValue.[Ngày tạo] &gt;= [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày tạo] &lt;= [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Phân loại] = [Phân loại] ) .[Công chuẩn theo tháng] .LISTCOMBINE() )
	Full công : T2-T6 Kho vận và Trải nghiệm KH : nghỉ 1 ngày/tuần Các phòng ban còn lại: nghỉ 2 T7 và CN hàng tuần

	17
	Giờ công tiêu chuẩn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: (IF( '2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng - Thai sản' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE() = "", VALUE(8), VALUE( '2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng - Thai sản' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE() ) ))*[Ngày công tiêu chuẩn]
	

	18
	Ngày công thực tế
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	- Đối với Khối VP max bằng công chuẩn ( làm vượt công chuẩn ko được tính lương) - Đối với khối Cửa hàng theo giờ công thực tế đi làm

	19
	Giờ công thực tế
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	Mức lương học việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Trạng thái làm việc] = "Thực tập sinh", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Thưởng KPIs mục tiêu (VP)] .UNIQUE(), "" )
	Giống với lương thử việc

	21
	Mức lương thử việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( CONTAINS([Trạng thái làm việc], "Thử việc"), '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Lương cơ bản] .UNIQUE(), "" )
	

	22
	Mức lương chính thức - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( CONTAINTEXT([Trạng thái làm việc], "Chính thức"), IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Lương cơ bản] .LISTCOMBINE(), '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Hết hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Lương cơ bản] .LISTCOMBINE() ), "" )
	

	23
	Mức lương chính thức - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( CONTAINTEXT([Trạng thái làm việc], "Chính thức"), IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] ) ) .[Lương cơ bản] .LISTCOMBINE() ), "" )
	

	24
	Mức thưởng KPIs mục tiêu (VP) - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Thưởng KPIs mục tiêu (VP)] .LISTCOMBINE(), '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Hết hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Thưởng KPIs mục tiêu (VP)] .LISTCOMBINE() )
	

	25
	Mức thưởng KPIs mục tiêu (VP) - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] ) ) .[Thưởng KPIs mục tiêu (VP)] .LISTCOMBINE() )
	

	26
	Mức Phụ cấp chức vụ - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Phụ cấp chức vụ] .LISTCOMBINE(), '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Hết hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Phụ cấp chức vụ] .LISTCOMBINE() )
	

	27
	Mức Phụ cấp chức vụ - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] ) ) .[Phụ cấp chức vụ] .LISTCOMBINE() )
	

	28
	Mức Phụ cấp kiêm nhiệm - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Phụ cấp kiêm nhiệm] .LISTCOMBINE(), '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Hết hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Phụ cấp kiêm nhiệm] .LISTCOMBINE() )
	

	29
	Mức phụ cấp kiêm nhiệm - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] ) ) .[Phụ cấp kiêm nhiệm] .LISTCOMBINE() )
	

	30
	Mức Phụ cấp thu hút - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Phụ cấp thu hút] .LISTCOMBINE(), '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Hết hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Phụ cấp thu hút] .LISTCOMBINE() )
	

	31
	Mức Phụ cấp thu hút - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] ) ) .[Phụ cấp thu hút] .LISTCOMBINE() )
	

	32
	Mức Phụ cấp xăng xe - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Phụ cấp xăng xe] .LISTCOMBINE(), '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Hết hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày đầu tháng] ) ) .[Phụ cấp xăng xe] .LISTCOMBINE() )
	

	33
	Mức Phụ cấp xăng xe - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] ) ) .[Phụ cấp xăng xe] .LISTCOMBINE() )
	

	34
	Mức Hỗ trợ ăn ca
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] ) ) .[Hỗ trợ ăn ca] .LISTCOMBINE() )
	

	35
	Mức Hỗ trợ đi lại
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày thay đổi trong tháng] = "", "", '4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự' .FILTER( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[Trạng thái] = "Còn hiệu lực" && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Ngày cuối tháng] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Ngày thay đổi trong tháng] ) ) .[Hỗ trợ đi lại] .LISTCOMBINE() )
	

	36
	Lương Thực tập sinh - Theo ngày công
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	37
	Lương Thực tập sinh - Hiệu suất công việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	38
	Lương thử việc - Nghỉ lễ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức lương thử việc] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công nghỉ lễ - TV] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức lương thử việc] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công nghỉ lễ - TV] .LISTCOMBINE() ) )
	

	39
	Lương chính thức - Nghỉ lễ - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công nghỉ lễ - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	40
	Lương chính thức - Nghỉ lễ - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công nghỉ lễ - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	41
	Lương thử việc - Đi làm ngày lễ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức lương thử việc] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công đi làm lễ - TV] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức lương thử việc] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công đi làm lễ - TV] .LISTCOMBINE() ) )
	

	42
	Lương chính thức - Đi làm ngày lễ - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công đi làm lễ - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	43
	Lương chính thức - Đi làm ngày lễ - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công đi làm lễ - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	44
	Lương thực tập sinh
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	45
	Lương thử việc - Ngày thường
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức lương thử việc] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - TV] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức lương thử việc] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - TV] .LISTCOMBINE() ) )
	

	46
	Lương chính thức - Ngày thường - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	47
	Lương chính thức - Ngày thường - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	48
	Lương - Thưởng KPIs mục tiêu (VP) - Thử việc - Trước thay đổi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	49
	Lương - Thưởng KPIs mục tiêu (VP) - Chính thức - Trước thay đổi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	50
	Lương - Thưởng KPIs mục tiêu (VP) - Sau thay đổi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	51
	Phụ cấp chức vụ - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức Phụ cấp chức vụ - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức Phụ cấp chức vụ - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	52
	Phụ cấp chức vụ - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức Phụ cấp chức vụ - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức Phụ cấp chức vụ - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	53
	Phụ cấp kiêm nhiệm - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức Phụ cấp kiêm nhiệm - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức Phụ cấp kiêm nhiệm - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	54
	Phụ cấp kiêm nhiệm - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức phụ cấp kiêm nhiệm - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức phụ cấp kiêm nhiệm - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	55
	Phụ cấp thu hút - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức Phụ cấp thu hút - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức Phụ cấp thu hút - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Trước điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	56
	Phụ cấp thu hút - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức Phụ cấp thu hút - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() = 0, "", [Mức Phụ cấp thu hút - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công ngày thường - CT - Sau điều chỉnh] .LISTCOMBINE() ) )
	

	57
	Phụ cấp xăng xe
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( [Mức Phụ cấp xăng xe - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Tổng công] = 0, "", [Mức Phụ cấp xăng xe - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Tổng công] ) )
	Tính theo ngày công thực tế/Công chuẩn

	58
	Hỗ trợ ăn ca
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Mức hỗ trợ mục tiêu * Số giờ công đi làm thực tế

	59
	Hỗ trợ đi lại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Mức hỗ trợ mục tiêu * Số giờ công đi làm thực tế

	60
	Phụ cấp gửi xe
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	- Khối VP ( Trừ các trưởng bộ phận/trực page/Tuấn đào tạo/ Ánh mắt): 10,000 đồng * Số ngày đi làm thực tế - BP Kho vận và Livestream: 250,000/tháng

	61
	Phụ cấp điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Tính dựa trên ngày công đi làm thực tế/Công chuẩn

	62
	Lương OT Ngày thường - Thử việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( ( [Mức lương thử việc] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT TV - Ngày thường] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 = 0, "", ( [Mức lương thử việc] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT TV - Ngày thường] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 ) )
	

	63
	Lương OT Ngày thường - Chính thức - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( ( [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 = 0, "", ( [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày thường - Trước thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 ) )
	

	64
	Lương OT Ngày thường - Chính thức - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( ( [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 = 0, "", ( [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày thường - Sau thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 ) )
	

	65
	Lương OT Thử việc - Ngày nghỉ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( ( [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT TV - Ngày nghỉ] .LISTCOMBINE() ) * 2 = 0, "", ( [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT TV - Ngày nghỉ] .LISTCOMBINE() ) * 2 ) )
	

	66
	Lương OT Chính thức - Ngày nghỉ - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( ( [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 = 0, "", ( [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày nghỉ - Trước thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 ) )
	

	67
	Lương OT Chính thức - Ngày nghỉ - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( ( [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 = 0, "", ( [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày nghỉ - Sau thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 ) )
	

	68
	Lương OT Thử việc - Ngày lễ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( ( [Mức lương thử việc] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT TV - Ngày lễ] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 = 0, "", ( [Mức lương thử việc] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT TV - Ngày lễ] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 ) )
	

	69
	Lương OT Chính thức - Ngày lễ - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( ( [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 = 0, "", ( [Mức lương chính thức - Trước thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày lễ - Trước thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 ) )
	

	70
	Lương OT Chính thức - Ngày lễ - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Giờ công tiêu chuẩn] = "", [Giờ công tiêu chuẩn] = 0 ), "", IF( ( [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 = 0, "", ( [Mức lương chính thức - Sau thay đổi] / [Giờ công tiêu chuẩn] * '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương' .FILTER( CurrentValue.[Ngày đầu tháng] = [Ngày đầu tháng] && CurrentValue.[Ngày cuối tháng] = [Ngày cuối tháng] && CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] ) .[Công OT CT - Ngày lễ - Sau thay đổi] .LISTCOMBINE() ) * 1.5 ) )
	

	71
	Tổng lương chính thức - Trước thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Lương chính thức - Nghỉ lễ - Trước thay đổi] + [Lương chính thức - Đi làm ngày lễ - Trước thay đổi] + [Lương chính thức - Ngày thường - Trước thay đổi] + [Lương OT Chính thức - Ngày nghỉ - Trước thay đổi] + [Lương OT Chính thức - Ngày lễ - Trước thay đổi] + [Lương OT Ngày thường - Chính thức - Trước thay đổi] = 0, "", [Lương chính thức - Nghỉ lễ - Trước thay đổi] + [Lương chính thức - Đi làm ngày lễ - Trước thay đổi] + [Lương chính thức - Ngày thường - Trước thay đổi] + [Lương OT Chính thức - Ngày nghỉ - Trước thay đổi] + [Lương OT Chính thức - Ngày lễ - Trước thay đổi] + [Lương OT Ngày thường - Chính thức - Trước thay đổi] )
	

	72
	Tổng lương chính thức - Sau thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Lương chính thức - Nghỉ lễ - Sau thay đổi] + [Lương chính thức - Đi làm ngày lễ - Sau thay đổi] + [Lương chính thức - Ngày thường - Sau thay đổi] + [Lương OT Ngày thường - Chính thức - Sau thay đổi] + [Lương OT Chính thức - Ngày nghỉ - Sau thay đổi] + [Lương OT Chính thức - Ngày lễ - Sau thay đổi] = 0, "", [Lương chính thức - Nghỉ lễ - Sau thay đổi] + [Lương chính thức - Đi làm ngày lễ - Sau thay đổi] + [Lương chính thức - Ngày thường - Sau thay đổi] + [Lương OT Ngày thường - Chính thức - Sau thay đổi] + [Lương OT Chính thức - Ngày nghỉ - Sau thay đổi] + [Lương OT Chính thức - Ngày lễ - Sau thay đổi] )
	

	73
	Tổng lương thử việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Lương thử việc - Nghỉ lễ] + [Lương thử việc - Đi làm ngày lễ] + [Lương thử việc - Ngày thường] + [Lương OT Ngày thường - Thử việc] + [Lương OT Thử việc - Ngày nghỉ] + [Lương OT Thử việc - Ngày lễ] = 0, "", [Lương thử việc - Nghỉ lễ] + [Lương thử việc - Đi làm ngày lễ] + [Lương thử việc - Ngày thường] + [Lương OT Ngày thường - Thử việc] + [Lương OT Thử việc - Ngày nghỉ] + [Lương OT Thử việc - Ngày lễ] )
	

	74
	Tổng lương chính thức
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tổng lương chính thức - Trước thay đổi]+[Tổng lương chính thức - Sau thay đổi]=0,"",[Tổng lương chính thức - Trước thay đổi]+[Tổng lương chính thức - Sau thay đổi])
	

	75
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('4.0.1 - Bảng lương tổng hợp - Nội bộ'.COUNTIF(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng])&gt;1,"🚫repetitive","")
	

	76
	Xác nhận công
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Xác nhận công]. Biểu thức: '3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương'.FILTER(CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[Ngày cuối tháng]=[Ngày cuối tháng]&&CurrentValue.[Nhân sự]=[Nhân sự]).[Xác nhận công].LISTCOMBINE()
	

	77
	Xác nhận lương
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Xác nhận lương
	


Bảng
· Table ID: tbla95ZeOAciTU6t · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 1 · Cột chính: Văn bản
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 1 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Văn bản 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


4.2.1 - Khai báo phụ cấp - Phúc lợi
· Table ID: tblacUd7dZYKxvww · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 9 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 2 tra cứu · 1 liên kết · 6 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 4.2.1 - Khai báo phụ cấp - Phúc lợi
	

	4
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE()
	

	5
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	6
	Loại phúc lợi - phụ cấp
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phụ cấp điện thoại
	

	7
	Mức phụ cấp
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	8
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Trạng thái
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự
· Table ID: tblDg7x8omtmWLFb · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 14 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 2 tra cứu · 1 liên kết · 10 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 4.3.1 - Khai báo thu nhập nhân sự
	

	4
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[user].LISTCOMBINE()
	

	5
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	6
	Lương cơ bản
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	7
	Thưởng KPIs mục tiêu (VP)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	8
	Phụ cấp chức vụ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	9
	Phụ cấp kiêm nhiệm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	10
	Phụ cấp thu hút
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	11
	Phụ cấp xăng xe
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	12
	Hỗ trợ ăn ca
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	13
	Hỗ trợ đi lại
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	14
	Trạng thái
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND([Ngày bắt đầu] != "", [Ngày kết thúc] != ""), IF( [Ngày kết thúc] &lt;= TODAY(), "Hết hiệu lực", "Còn hiệu lực" ), IF( AND([Ngày bắt đầu] != "", [Ngày kết thúc] = ""), "Còn hiệu lực", "" ) )
	


4.4.1 - Hiệu suất thực tập sinh - Cửa hàng
· Table ID: tbl31loumDhLtk4P · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 10 · Cột chính: MNV
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 4 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 6 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	MNV 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Họ và tên - Theo phiếu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Mã nhân sự
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: UPPER([MNV])
	

	4
	Họ và tên - Hệ thống
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TRIM( '2.1 - QL Thông tin nhân sự' .FILTER( TRIM(CurrentValue.[user_id]) = TRIM([Mã nhân sự]) ) .[Họ và tên] )
	

	5
	Check thông tin
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Họ và tên - Hệ thống]=[Họ và tên - Theo phiếu],"Trùng nhau","Không trùng nhau")
	

	6
	Chu kỳ lương
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Tiêu chí (1/3): Kỹ thuật Khúc xạ và Mài lắp_Chấm điểm tiêu chí 1
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	Tiêu chí (2/3): Kỹ năng Tư vấn & Sản phẩm_Chấm điểm tiêu chí 2
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	Tiêu chí (3/3): Tác phong & Ý thức Kỷ luật_Chấm điểm tiêu chí 3
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	Tổng điểm thực hành
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tiêu chí (1/3): Kỹ thuật Khúc xạ và Mài lắp_Chấm điểm tiêu chí 1]*0.5+[Tiêu chí (2/3): Kỹ năng Tư vấn & Sản phẩm_Chấm điểm tiêu chí 2]*0.2+[Tiêu chí (3/3): Tác phong & Ý thức Kỷ luật_Chấm điểm tiêu chí 3]*0.3
	


4.4.2 - Bảng tổng hợp KPI
· Table ID: tblXQFkqVHKVn4N3 · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 11 · Cột chính: Kỳ đánh giá
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 4 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 5 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Kỳ đánh giá 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã nhân sự
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE()
	

	4
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	5
	Đơn vị
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Nhân sự] = "", "", '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Kỳ đánh giá] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Kỳ đánh giá] ) ) .[Đơn vị] .UNIQUE() )
	

	6
	Vị trí
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Nhân sự] = "", "", '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Nhân sự] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Kỳ đánh giá] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| CurrentValue.[Ngày kết thúc] &gt;= [Kỳ đánh giá] ) ) .[Vị trí] .UNIQUE() )
	

	7
	A - Điểm đánh giá hiệu suất làm việc (theo kết quả đánh giá của Quản lý)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	8
	B - Điểm KPIs Hành vi, thái độ, ý thức (theo kết quả đánh giá của Quản lý)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	9
	C - Điểm KPIs theo tỷ lệ hoàn thành Target
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	10
	Kết quả KPIs đạt được trong tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [A - Điểm đánh giá hiệu suất làm việc (theo kết quả đánh giá của Quản lý)] + [B - Điểm KPIs Hành vi, thái độ, ý thức (theo kết quả đánh giá của Quản lý)] + [C - Điểm KPIs theo tỷ lệ hoàn thành Target]= 0, "", [A - Điểm đánh giá hiệu suất làm việc (theo kết quả đánh giá của Quản lý)] + [B - Điểm KPIs Hành vi, thái độ, ý thức (theo kết quả đánh giá của Quản lý)] + [C - Điểm KPIs theo tỷ lệ hoàn thành Target] )
	

	11
	Phân loại
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức'.FILTER(CurrentValue.[Vị trí]=[Vị trí]&&CurrentValue.[Đơn vị]=[Đơn vị]).[Phân loại].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	


5.0 - Thống kê BHXH
· Table ID: tbl8IJkVsSQKOTMK · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 4 · Cột chính: Tháng
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 2 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tháng 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Tổng nhân sự đóng BHXH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '5.2 - QL Chi phí BHXH Hàng tháng'.FILTER(CurrentValue.[Ngày đầu tháng].MONTH()=[Tháng]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng].YEAR()&&CurrentValue.[Mã nhân sự]!="").[Mã nhân sự].COUNTA()
	

	4
	Tổng mức đóng BHXH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '5.2 - QL Chi phí BHXH Hàng tháng'.FILTER(CurrentValue.[Ngày đầu tháng].MONTH()=[Tháng]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng].YEAR()&&CurrentValue.[Mã nhân sự]!="").[Mức đóng].SUM()
	


5.1 - QL BHXH
· Table ID: tblCQyHjtGb4oIi7 · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 24 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.BHXH
· Code ONE-ANNA tham chiếu: legacy/gas/Mã.js
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 4 công thức · 7 tra cứu · 1 liên kết · 12 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: [5.1 -]
	

	4
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[user].LISTCOMBINE()
	

	5
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	6
	Số BHXH
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Sổ BHXH]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[Sổ BHXH].LISTCOMBINE()
	

	7
	Ngày học việc/ thử việc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Trạng thái làm việc].CONTAIN(LIST('2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[opt8PSpfOG],'2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[optIkcWWz5]))).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	8
	Ngày chính thức
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Trạng thái làm việc].CONTAIN('2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[optfOTNZJL])).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	9
	Ngày nghỉ dài ngày/ thai sản
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Trạng thái làm việc].CONTAIN(LIST('2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[optY0Mbje8],'2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[optayFhEtw]))).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	10
	Ngày nghỉ việc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Trạng thái làm việc].CONTAIN('2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[opt0wkM3Os])).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	11
	Công ty đóng BHXH
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: ALC, ANNA
	

	12
	Mức đóng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	13
	Loại nghiệp vụ
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Báo tăng/Điều chỉnh tăng, Báo giảm
	

	14
	Lý do báo tăng/giảm
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Tăng mới có sổ, Tăng mới chưa có sổ, Tăng do đi làm lại, Tăng khác, Tăng do truy thu, Giảm hẳn do nghỉ việc, Tăng do điều chỉnh mức đóng, Thay đổi đơn vị đóng, Giảm do không có nhu cầu đóng, Giảm do nghỉ thai sản, Tăng do chuyển đơn vị , Nghỉ khác
	

	15
	Trạng thái gửi hồ sơ
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đã báo tăng, Đã báo giảm, Đã gửi sổ BHXH, Đã nhận sổ BHXH
	

	16
	Trạng thái sổ BHXH
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đã nhận từ nhân sự, Đã trả nhân sự
	

	17
	Ngày nhận sổ BHXH từ nhân sự
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	18
	Ngày gửi sổ BHXH
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	19
	Ngày trả sổ BHXH
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	20
	Ngày thay đổi gần nhất
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE().MAX()
	

	21
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi gần nhất]).[Trạng thái làm việc].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	22
	Số lần thay đổi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Mã nhân sự]!="",CONCATENATE("Thay đổi lần thứ ",IF([Mã nhân sự]!="",'5.1 - QL BHXH'.COUNTIF(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&lt;=[Ngày bắt đầu]),"")),"")
	

	23
	Trạng thái
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Ngày bắt đầu]="","",IF(AND([Trạng thái làm việc]="Chính thức",[Ngày bắt đầu]='5.1 - QL BHXH'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]).[Ngày bắt đầu].MAX()),"Còn hiệu lực","Hết hiệu lực"))
	

	24
	Thu BHYT Do báo giảm chậm
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	


5.2 - QL Chi phí BHXH Hàng tháng
· Table ID: tblpAFWBw2k81EI2 · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 19 · Cột chính: Ngày đầu tháng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.BHXH_CHI_PHI_THANG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: legacy/gas/Mã.js
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 10 công thức · 2 tra cứu · 1 liên kết · 6 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: chi phí BHXH hàng tháng × nhân sự: Mức đóng (nhập), tick Thu BHYT / Đóng BHTNLĐ-BNN, các cột công thức phần người lao động (BHXH 8%, BHYT 1,5%, BHTN 1%) và doanh nghiệp (BHXH 17%, TNLĐ 0,5%, BHYT 3%, BHTN 1%). Dòng tháng do backfillMonthlyPayrollSheets tạo.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày đầu tháng 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày cuối tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 5.2 - QL Chi phí BHXH Hàng tháng
	

	4
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[user].LISTCOMBINE()
	

	5
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	6
	Mức đóng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	7
	Thu BHYT
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	8
	Đóng BHTNLĐ BNN
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	9
	NLĐ - BHXH 8%
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Mức đóng]!="" && [Mã nhân sự]!="" && [Thu BHYT]=0 && [Đóng BHTNLĐ BNN]=0, [Mức đóng]*0.08, "" )
	

	10
	NLĐ - BHYT 1.5%
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Mức đóng]!=""&&[Mã nhân sự]!=""&&[Đóng BHTNLĐ BNN]=0,[Mức đóng]*0.015,"")
	

	11
	NLĐ - BHTN 1%
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Mức đóng]!=""&&[Mã nhân sự]!=""&&[Thu BHYT]=0&&[Đóng BHTNLĐ BNN]=0,[Mức đóng]*0.01,"")
	

	12
	NLĐ - Tổng đóng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [NLĐ - BHXH 8%]+[NLĐ - BHYT 1.5%]+[NLĐ - BHTN 1%]
	

	13
	DN - BHXH 17%
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Mức đóng]!=""&&[Mã nhân sự]!=""&&[Thu BHYT]=0&&[Đóng BHTNLĐ BNN]=0,[Mức đóng]*0.17,"")
	

	14
	DN - TNLD 0.5%
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Mức đóng]!=""&&[Mã nhân sự]!=""&&[Thu BHYT]=0,[Mức đóng]*0.005,"")
	

	15
	DN - BHYT 3%
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Mức đóng]!=""&&[Mã nhân sự]!=""&&[Đóng BHTNLĐ BNN]=0,[Mức đóng]*0.03,"")
	

	16
	DN - BHTN 1%
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Mức đóng]!=""&&[Mã nhân sự]!=""&&[Thu BHYT]=0&&[Đóng BHTNLĐ BNN]=0,[Mức đóng]*0.01,"")
	

	17
	DN - Tổng đóng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [DN - BHXH 17%]+[DN - BHYT 3%]+[DN - BHTN 1%]+[DN - TNLD 0.5%]
	

	18
	Tổng BHXH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [NLĐ - Tổng đóng]+[DN - Tổng đóng]
	

	19
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


6.0 - Form gửi hồ sơ nhân sự
· Table ID: tblC0GGUkGCBc1rh · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 17 · Cột chính: Hồ sơ còn thiếu
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 13 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Hồ sơ còn thiếu 🔑
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Nhân sự] = "", "", IF( [Nhóm nhân sự] = "Fulltime", IF( OR( [Sơ yếu lý lịch] = 0, [CCCD] = 0, [Giấy khám sức khỏe] = 0 ), LEFT( IF([Sơ yếu lý lịch] = 0, "Sơ yếu lý lịch - ", "") & IF([CCCD] = 0, "CCCD - ", "") & IF([Giấy khám sức khỏe] = 0, "Giấy khám sức khoẻ - ", ""), LEN( IF([Sơ yếu lý lịch] = 0, "Sơ yếu lý lịch - ", "") & IF([CCCD] = 0, "CCCD - ", "") & IF([Giấy khám sức khỏe] = 0, "Giấy khám sức khoẻ - ", "") ) - 3 ), "" ), IF( [Nhóm nhân sự] = "Thực tập sinh", IF( OR([Thẻ sinh viên] = 0, [CCCD] = 0), LEFT( IF([Thẻ sinh viên] = 0, "Thẻ sinh viên - ", "") & IF([CCCD] = 0, "CCCD - ", ""), LEN( IF([Thẻ sinh viên] = 0, "Thẻ sinh viên - ", "") & IF([CCCD] = 0, "CCCD - ", "") ) - 3 ), "" ), "" ) ) )
	

	2
	Nhân sự
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Nhân sự]&&CurrentValue.[user]!="").[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	4
	Nhóm nhân sự
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Fulltime, Thực tập sinh
	

	5
	Ngày bắt đầu làm việc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Nhân sự]=[Nhân sự]&&CurrentValue.[Trạng thái làm việc].CONTAIN(LIST('2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[opt8PSpfOG],'2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[optIkcWWz5]))).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	6
	Sơ yếu lý lịch
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	7
	Giấy khám sức khỏe
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	8
	CCCD
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	9
	Bằng cấp
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	10
	Chứng chỉ khúc xạ
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	11
	Thẻ sinh viên
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	12
	Deadline
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày bắt đầu làm việc] != "", DATE( YEAR([Ngày bắt đầu làm việc]), MONTH([Ngày bắt đầu làm việc]), DAY([Ngày bắt đầu làm việc]) ) + 14, "" )
	

	13
	Thời gian gửi
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm · tự điền
	

	14
	Link Wiki đích
	URL
	Nhập liệu
	
	

	15
	Chuyển dữ liệu
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	16
	Trạng thái chuyển
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Thời gian chuyển
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	


6.1 - QL Hồ sơ nhân sự
· Table ID: tblV4J8b0mJoGtx9 · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 24 · Cột chính: Hồ sơ còn thiếu
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.HO_SO
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/hris-personnel-sync.js, apps/api/src/portal/native-rpc/hr-dossier.js
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 5 tra cứu · 1 liên kết · 13 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Hồ sơ còn thiếu 🔑
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Mã nhân sự] = "", "", IF( [Nhóm nhân sự] = "Fulltime", IF( OR( [Sơ yếu lý lịch] = 0, [CCCD] = 0, [Giấy khám sức khỏe] = 0 ), LEFT( IF([Sơ yếu lý lịch] = 0, "Sơ yếu lý lịch - ", "") & IF([CCCD] = 0, "CCCD - ", "") & IF([Giấy khám sức khỏe] = 0, "Giấy khám sức khoẻ - ", ""), LEN( IF([Sơ yếu lý lịch] = 0, "Sơ yếu lý lịch - ", "") & IF([CCCD] = 0, "CCCD - ", "") & IF([Giấy khám sức khỏe] = 0, "Giấy khám sức khoẻ - ", "") ) - 3 ), "" ), IF( [Nhóm nhân sự] = "Thực tập sinh", IF( OR([Thẻ sinh viên] = 0, [CCCD] = 0), LEFT( IF([Thẻ sinh viên] = 0, "Thẻ sinh viên - ", "") & IF([CCCD] = 0, "CCCD - ", ""), LEN( IF([Thẻ sinh viên] = 0, "Thẻ sinh viên - ", "") & IF([CCCD] = 0, "CCCD - ", "") ) - 3 ), "" ), "" ) ) )
	

	2
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: [6.1 -]
	

	3
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[user].LISTCOMBINE()
	

	4
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	5
	Nhóm nhân sự
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Fulltime, Thực tập sinh
	

	6
	Ngày bắt đầu làm việc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Trạng thái làm việc].CONTAIN(LIST('2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[opt8PSpfOG],'2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[optIkcWWz5]))).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	7
	Sơ yếu lý lịch
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	8
	Giấy khám sức khỏe
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	9
	CCCD
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	10
	Bằng cấp
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	11
	Chứng chỉ khúc xạ
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	12
	Thẻ sinh viên
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	13
	Link
	URL
	Nhập liệu
	
	

	14
	File đính kèm
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	15
	Deadline
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày bắt đầu làm việc] != "", DATE( YEAR([Ngày bắt đầu làm việc]), MONTH([Ngày bắt đầu làm việc]), DAY([Ngày bắt đầu làm việc]) ) + 14, "" )
	

	16
	Ngày update gần nhất
	Ngày sửa cuối
	Hệ thống
	
	

	17
	Ngày thay đổi gần đây nhất
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE().MAX()
	

	18
	Trạng thái làm việc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Trạng thái làm việc]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Ngày bắt đầu]=[Ngày thay đổi gần đây nhất]&&CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]).[Trạng thái làm việc].LISTCOMBINE()
	

	19
	Ngày nhắc nhở lần 1
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND( [Hồ sơ còn thiếu] != "", [Trạng thái làm việc] != "Nghỉ việc", [Ngày bắt đầu làm việc]!="" ), DATE( YEAR([Ngày bắt đầu làm việc]), MONTH([Ngày bắt đầu làm việc]), DAY([Ngày bắt đầu làm việc]) ) + 11 / 24, "" )
	

	20
	Ngày nhắc nhở lần 2
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND( [Hồ sơ còn thiếu] != "", [Trạng thái làm việc] != "Nghỉ việc", [Ngày bắt đầu làm việc]!="" ), DATE( YEAR([Ngày bắt đầu làm việc]), MONTH([Ngày bắt đầu làm việc]), DAY([Ngày bắt đầu làm việc]) ) + 7 + 11 / 24, "" )
	

	21
	Ngày nhắc nhở lần 3
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND( [Hồ sơ còn thiếu] != "", [Trạng thái làm việc] != "Nghỉ việc", [Ngày bắt đầu làm việc]!="" ), DATE( YEAR([Ngày bắt đầu làm việc]), MONTH([Ngày bắt đầu làm việc]), DAY([Ngày bắt đầu làm việc]) ) + 14 + 11 / 24, "" )
	

	22
	Ghi log gửi thông báo lần 1
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	23
	Ghi log gửi thông báo lần 2
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	24
	Ghi log gửi thông báo lần 3
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	


6.2 - QL HĐTV
· Table ID: tblGypp9iFNF1FQ2 · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 12 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.HDTV
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/hris-personnel-sync.js
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 3 công thức · 2 tra cứu · 1 liên kết · 6 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Thời hạn hợp đồng (Ngày)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Ngày kết thúc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày bắt đầu] != "" && [Thời hạn hợp đồng (Ngày)] != "", VALUE( DATE( YEAR([Ngày bắt đầu] + [Thời hạn hợp đồng (Ngày)] - 1), MONTH([Ngày bắt đầu] + [Thời hạn hợp đồng (Ngày)] - 1), DAY([Ngày bắt đầu] + [Thời hạn hợp đồng (Ngày)] - 1) ) + DURATION(0,23,59,59) ), "" )
	

	4
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 6.2 - QL HĐTV
	

	5
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[user].LISTCOMBINE()
	

	6
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	7
	Công ty ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Số HĐTV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Ngày nghỉ việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Mã nhân sự]!=""&&CurrentValue.[Trạng thái làm việc]="Nghỉ việc").[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	10
	File hợp đồng
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	11
	Trạng thái hồ sơ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IFERROR( IFS( OR([Ngày bắt đầu]="", [Ngày kết thúc]=""), "", OR([Ngày nghỉ việc]!="", [Ngày kết thúc]&lt;TODAY()), "Hết hiệu lực", [Ngày kết thúc]-TODAY()&lt;=15, "Sắp hế hạn", TRUE(), "Còn hiệu lực" ), "" )
	

	12
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


6.3 - QL HĐLĐ
· Table ID: tblQ3chCe3pSkqs7 · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 17 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.HDLD
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/hris-personnel-sync.js
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự, 6.3 - QL HĐLĐ
· Cơ cấu cột: 4 công thức · 2 tra cứu · 2 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Thời hạn hợp đồng (tháng)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	3
	Ngày kết thúc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Loại hợp đồng] = "Không xác định thời hạn", "", IF( AND( [Ngày bắt đầu] != "", [Loại hợp đồng] = "Xác định thời hạn", [Thời hạn hợp đồng (tháng)] != "" ), IF( DAY([Ngày bắt đầu]) &lt;= 15, VALUE( DATE( YEAR( DATE( YEAR([Ngày bắt đầu]), MONTH([Ngày bắt đầu]) + [Thời hạn hợp đồng (tháng)], DAY([Ngày bắt đầu]) ) - DURATION(1,0,0,0) ), MONTH( DATE( YEAR([Ngày bắt đầu]), MONTH([Ngày bắt đầu]) + [Thời hạn hợp đồng (tháng)], DAY([Ngày bắt đầu]) ) - DURATION(1,0,0,0) ), 15 ) + DURATION(0,23,59,59) ), VALUE( DATE( YEAR( DATE( YEAR([Ngày bắt đầu]), MONTH([Ngày bắt đầu]) + [Thời hạn hợp đồng (tháng)], DAY([Ngày bắt đầu]) ) - DURATION(1,0,0,0) ), MONTH( DATE( YEAR([Ngày bắt đầu]), MONTH([Ngày bắt đầu]) + [Thời hạn hợp đồng (tháng)], DAY([Ngày bắt đầu]) ) - DURATION(1,0,0,0) ) + 1, 1 ) - DURATION(0,0,0,1) ) ), "" ) )
	

	4
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: [6.3 - QL HĐLĐ-Mã nhân sự]
	

	5
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[user].LISTCOMBINE()
	

	6
	Quản lý trực tiếp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	8
	Công ty ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Loại hợp đồng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Không xác định thời hạn, Xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ không xác định thời hạn, Hợp đồng thử việc, CÔNG TY CỔ PHẦN ALC PHÚ QUÝ
	

	10
	Số HĐLĐ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	File hợp đồng
	URL
	Nhập liệu
	
	

	12
	Link hợp đồng
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	13
	Ngày nghỉ việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Mã nhân sự]!=""&&CurrentValue.[Trạng thái làm việc]="Nghỉ việc").[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	14
	Trạng thái
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IFERROR( IFS( OR([Ngày bắt đầu]="", [Ngày kết thúc]=""), "", OR([Ngày nghỉ việc]!="", [Ngày kết thúc]&lt;TODAY()), "Hết hiệu lực", [Ngày kết thúc]-TODAY()&lt;=30, "Sắp hết hạn", TRUE(), "Còn hiệu lực" ), "" )
	

	15
	Số lần ký
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Mã nhân sự]!="","Ký lần thứ "&'6.3 - QL HĐLĐ'.COUNTIF(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&lt;=[Ngày bắt đầu]),"")
	

	16
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Các mục mẹ
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 6.3 - QL HĐLĐ (một bản ghi)
	


6.4 - QL HĐLĐ khác
· Table ID: tbl8lEYmsLvMPd7g · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 17 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.HD_KHAC
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/hris-personnel-sync.js
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự, 6.4 - QL HĐLĐ khác
· Cơ cấu cột: 4 công thức · 2 tra cứu · 2 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Thời hạn hợp đồng (tháng)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Ngày kết thúc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Loại hợp đồng] = "Không xác định thời hạn", "", IF( AND( [Ngày bắt đầu] != "", [Loại hợp đồng] = "Xác định thời hạn", [Thời hạn hợp đồng (tháng)] != "" ), IF( DAY([Ngày bắt đầu]) &lt;= 15, VALUE( DATE( YEAR( DATE( YEAR([Ngày bắt đầu]), MONTH([Ngày bắt đầu]) + [Thời hạn hợp đồng (tháng)], DAY([Ngày bắt đầu]) ) - DURATION(1,0,0,0) ), MONTH( DATE( YEAR([Ngày bắt đầu]), MONTH([Ngày bắt đầu]) + [Thời hạn hợp đồng (tháng)], DAY([Ngày bắt đầu]) ) - DURATION(1,0,0,0) ), 15 ) + DURATION(0,23,59,59) ), VALUE( DATE( YEAR( DATE( YEAR([Ngày bắt đầu]), MONTH([Ngày bắt đầu]) + [Thời hạn hợp đồng (tháng)], DAY([Ngày bắt đầu]) ) - DURATION(1,0,0,0) ), MONTH( DATE( YEAR([Ngày bắt đầu]), MONTH([Ngày bắt đầu]) + [Thời hạn hợp đồng (tháng)], DAY([Ngày bắt đầu]) ) - DURATION(1,0,0,0) ) + 1, 1 ) - DURATION(0,0,0,1) ) ), "" ) )
	

	4
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: [Bản sao 6.3 - QL HĐLĐ khác]
	

	5
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[user].LISTCOMBINE()
	

	6
	Quản lý trực tiếp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[user_id]!="").[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	8
	Công ty ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Loại hợp đồng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thỏa thuận TTS, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng đào tạo
	

	10
	Số HĐLĐ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	File hợp đồng
	URL
	Nhập liệu
	
	

	12
	Link hợp đồng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Ngày nghỉ việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Mã nhân sự]!=""&&CurrentValue.[Trạng thái làm việc]="Nghỉ việc").[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	

	14
	Trạng thái
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IFERROR( IFS( OR([Ngày bắt đầu]="", [Ngày kết thúc]=""), "", OR([Ngày nghỉ việc]!="", [Ngày kết thúc]&lt;TODAY()), "Hết hiệu lực", [Ngày kết thúc]-TODAY()&lt;=30, "Sắp hết hạn", TRUE(), "Còn hiệu lực" ), "" )
	

	15
	Số lần ký
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Mã nhân sự]!="","Ký lần thứ "&'6.4 - QL HĐLĐ khác'.COUNTIF(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Ngày bắt đầu]&lt;=[Ngày bắt đầu]),"")
	

	16
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Các mục mẹ
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 6.4 - QL HĐLĐ khác (một bản ghi)
	


6.5 - QL Quyết định
· Table ID: tblE8sFcZPgMARzn · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 11 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.QUYET_DINH
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 3 tra cứu · 1 liên kết · 6 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Mã nhân sự
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: [6.4 - QL Quyết định]
	

	4
	Nhân sự
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE()
	

	5
	Họ và tên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	6
	Loại quyết định
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: TĂNG LƯƠNG, THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG VIỆC, KỶ LUẬT, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, THAY ĐỔI CA LÀM VIỆC, TĂNG PHỤ CẤP
	

	7
	Công ty
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	File hồ sơ
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	9
	Trạng thái
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IFERROR( IFS( OR([Ngày bắt đầu]="", [Ngày kết thúc]=""), "", OR([Ngày nghỉ việc]!="", [Ngày kết thúc]&lt;TODAY()), "Hết hiệu lực", [Ngày kết thúc]-TODAY()&lt;=15, "Sắp hết hạn", TRUE(), "Còn hiệu lực" ), "" )
	

	10
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Ngày nghỉ việc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày bắt đầu]. Biểu thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc'.FILTER(CurrentValue.[Mã nhân sự]=[Mã nhân sự]&&CurrentValue.[Trạng thái làm việc]='2.3 - QL Quá trình làm việc'.[Trạng thái làm việc].$option[opt0wkM3Os]).[Ngày bắt đầu].LISTCOMBINE()
	


7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống
· Table ID: tbl6wVc4SJqZmrsm · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 18 · Cột chính: user_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	user_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	employee_no
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	user
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	employee_type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Regular, Intern, others, Consultant, Outsourcing
	

	6
	email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	mobile
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	department_ids
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	150 lựa chọn (không liệt kê)
	

	9
	departments
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [name]. Biểu thức: '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[department_id]=[department_ids]).[name].LISTCOMBINE()
	

	10
	leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	11
	join_time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	12
	job_title
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	country
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	city
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	work_station
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	en_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	gender
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Female, Male
	

	18
	Phòng ban chi tiết
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[department_id].CONTAIN([department_ids])).[name].ARRAYJOIN(", ")
	


7.1.2 - Danh sách phòng ban
· Table ID: tblz59FPs9DzdHQK · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 10 · Cột chính: department_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	department_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	parent_department_name
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [name]. Biểu thức: '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[department_id]=[parent_department_id]).[name].LISTCOMBINE()
	

	4
	leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	5
	chat_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: normal, is_deleted
	

	7
	order
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	parent_department_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	leader_user_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	QLCH
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	


7.1.4 - Attendance_Records
· Table ID: tblVUMePmX7V3P9r · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 7 · Cột chính: User id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	User id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Record id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Date
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	4
	Employee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Check time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	6
	Check location name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Is offsite
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: true, false
	


7.1.3 - Bảng chấm công chi tiết Copy
· Table ID: tbljCfpGUookTwZA · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 62 · Cột chính: User id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.CONG_CHI_TIET_BAN_SAO
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/timesheet-detail-sync.js
· Cơ cấu cột: 34 công thức · 5 tra cứu · 0 liên kết · 23 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	User id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Result id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Date
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	4
	Employee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Leader
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [leader]. Biểu thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[User id]).[leader].LISTCOMBINE()
	

	6
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Date] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE()
	

	7
	Đơn vị
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Đơn vị], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "")
	

	8
	Vị trí
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Vị trí], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "")
	

	9
	Phân loại
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức'.FILTER(CurrentValue.[Vị trí]=[Vị trí]&&CurrentValue.[Đơn vị]=[Đơn vị]).[Phân loại].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	10
	Group name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Check in record id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Shift name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Check in time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	14
	Check in shift time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	15
	Check in location name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Check in - Is offsite
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: true, false
	

	17
	Check in type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: User attendance, Administrator modification, User correction, Automatically generated by the system, Clock-out is not required, Attendance machine, Express attendance, Imports to attendance open platform
	

	18
	Check in result
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NoNeedCheck, SystemCheck, Normal, Early, Late, Lack, Todo
	

	19
	Check in result supplement
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: None, ManagerModification, CardReplacement, ShiftChange, Travel, Leave, GoOut, CardReplacementApplication, FieldPunch
	

	20
	Check out record id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Check out time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	22
	Check out shift time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	23
	Check out location name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Check out - Is offsite
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: true, false
	

	25
	Check out type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: User attendance, Administrator modification, User correction, Automatically generated by the system, Clock-out is not required, Attendance machine, Express attendance, Imports to attendance open platform
	

	26
	Check out result
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NoNeedCheck, SystemCheck, Normal, Early, Late, Lack, Todo
	

	27
	Check out result supplement
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: None, ManagerModification, CardReplacement, ShiftChange, Travel, Leave, GoOut, CardReplacementApplication, FieldPunch
	

	28
	Kết thúc ca sáng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date]-DURATION(0,Hour([Date]),MINUTE([Date]))+DURATION(0,12)
	

	29
	Bắt đầu ca chiều
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date]-DURATION(0,Hour([Date]),MINUTE([Date]))+DURATION(0,13)
	

	30
	Tổng giờ thực tế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( ( IF( [Phân loại] = "Full công", 8, IF( [Phân loại].CONTAINTEXT("Cửa hàng"), [Thời gian làm việc theo đăng ký], IF( [Check in time] = "" \|\| [Check out time] = "", IF( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60 + [Giờ nghỉ phép] + [Công Remote] + [Công WFH] + [Công đi muộn] &gt; 8, 8, HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60 + [Giờ nghỉ phép] + [Công Remote] + [Công WFH] + [Công đi muộn] ), IF( ( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60 + [Giờ nghỉ phép] + [Công đi muộn] ) + IF([Công Remote] = "", 0, [Công Remote]) &gt; 8, 8, ( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60 + [Giờ nghỉ phép] + [Công đi muộn] ) + IF([Công Remote] = "", 0, [Công Remote]) ) ) ) ) ) = 0, "", IF( [Phân loại] = "Full công", 8, IF( [Phân loại].CONTAINTEXT("Cửa hàng"), [Thời gian làm việc theo đăng ký], IF( [Check in time] = "" \|\| [Check out time] = "", IF( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60 + [Giờ nghỉ phép] + [Công Remote] + [Công WFH] + [Công đi muộn] &gt; 8, 8, HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60 + [Giờ nghỉ phép] + [Công Remote] + [Công WFH] + [Công đi muộn] ), IF( ( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60 + [Giờ nghỉ phép] + [Công đi muộn] ) + IF([Công Remote] = "", 0, [Công Remote]) &gt; 8, 8, ( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60 + [Giờ nghỉ phép] + [Công đi muộn] ) + IF([Công Remote] = "", 0, [Công Remote]) ) ) ) ) )
	

	31
	Thời gian làm việc theo đăng ký
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[User_id]=[User id]&&Text(CurrentValue.[Ngày làm việc],"DD/MM/YYYY")=TEXT([Date],"DD/MM/YYYY")).[Tổng giờ làm việc].LISTCOMBINE()
	

	32
	Tổng giờ làm việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	33
	Tổng giờ đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( ( IF( [Check in time] &gt; [Bắt đầu ca chiều] && [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in shift time] &lt; [Bắt đầu ca chiều], HOUR(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in time] &lt; [Kết thúc ca sáng], HOUR(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Kết thúc ca sáng] && [Check in time] &lt; [Bắt đầu ca chiều] && [Phân loại] != "Cửa hàng" && [Check in time] &gt; [Check in shift time], HOUR(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, 0 ) ) ) ) = 0, "", IF( [Check in time] &gt; [Bắt đầu ca chiều] && [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in shift time] &lt; [Bắt đầu ca chiều], HOUR(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in time] &lt; [Kết thúc ca sáng], HOUR(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Kết thúc ca sáng] && [Check in time] &lt; [Bắt đầu ca chiều] && [Phân loại] != "Cửa hàng" && [Check in time] &gt; [Check in shift time], HOUR(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, 0 ) ) ) )
	

	34
	Giờ nghỉ phép
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( SUM( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương") && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm") && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) = 0, "", SUM( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương") && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm") && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) )
	

	35
	Nghỉ không lương
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) )
	

	36
	Công Remote
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( SUM( VALUE( 'Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) = 0, "", SUM( VALUE( 'Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) )
	

	37
	Công lễ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '3.3 - Lịch tháng' .FILTER( TEXT(CurrentValue.[Ngày], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Ngày nghỉ lễ] .LISTCOMBINE() = "", "", 8 )
	

	38
	Thời gian làm phiếu correction
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&Text(CurrentValue.[Date of error],"DD/MM/YYYY")=Text([Date],"DD/MM/YYYY")&&CurrentValue.[Status]="Approved").[Replenishment time].LISTCOMBINE()
	

	39
	Công OT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày OT]=TEXT([Date],"DD/MM/YYY")).[Tổng giờ OT].LISTCOMBINE()
	

	40
	Công WFH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin làm việc tại nhà_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Status] = "APPROVED" && CurrentValue.[Date] = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin làm việc tại nhà_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Status] = "APPROVED" && CurrentValue.[Date] = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) )
	

	41
	Công đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ - đi muộn&về sớm' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm" ) .[Duration] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin nghỉ - đi muộn&về sớm' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm" ) .[Duration] .LISTCOMBINE() ) )
	

	42
	in_role
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( [Group name], "VP_Giolamviec_8h-17h", "08:00", "Ca VP_8h30-17h30", "08:30", "VP_Giolamviec_9h-18h", "09:00", "Khối cửa hàng", "", "Trực page", IF( [Shift name] = "TP1_08h-17h", "08:00", IF( [Shift name] = "TP2_15h-23h", "15:00", "" ) ), "CSKH_Giolamviec_8h-17h", "08:00", "Ca livestream", "", "Ecommer", IF( [Shift name] = "Calamviec_9h-18h", "09:00", "" ), "Giolamviec_Fullcong", "08:00", "" )
	

	43
	out_role
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( [Group name], "VP_Giolamviec_8h-17h", "17:00", "Ca VP_8h30-17h30", "17:30", "VP_Giolamviec_9h-18h", "18:00", "Khối cửa hàng", "", "Trực page", IF( [Shift name] = "TP1_08h-17h", "17:00", IF( [Shift name] = "TP2_15h-23h", "23:00", "" ) ), "CSKH_Giolamviec_8h-17h", "17:00", "Ca livestream", "", "Ecommer", IF( [Shift name] = "Calamviec_9h-18h", "18:00", "" ), "Giolamviec_Fullcong", "17:00", "" )
	

	44
	outGC
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND( [Group name] != "Nhóm AM/RSM", [Group name] != "Khối cửa hàng" ), "12:00", "" )
	

	45
	inGC
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND( [Group name] != "Nhóm AM/RSM", [Group name] != "Khối cửa hàng" ), "13:00", "" )
	

	46
	Số phút đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Check in time] = "", "", IF( [inGC] != "", IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([inGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC], 2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) - (VALUE(LEFT([inGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC], 2))), 0 ), IF( AND([in_role] != "", [outGC] != ""), IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([in_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role], 2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) - (VALUE(LEFT([in_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role], 2))), 0 ), "" ) ) )
	

	47
	Số phút về sớm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Check out time] = "", "", IF( [outGC] != "", IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([outGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC], 2))), (VALUE(LEFT([outGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC], 2))) - (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])), 0 ), IF( [out_role] != "", IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([out_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role], 2))), (VALUE(LEFT([out_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role], 2))) - (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])), 0 ), "" ) ) )
	

	48
	Số giờ làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Group name] = "Giolamviec_Fullcong", 8, IF( AND( [Check in time] != "", [Check out time] != "", [in_role] != "", [out_role] != "", [outGC] != "", [inGC] != "" ), ( IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &lt; (VALUE(LEFT([outGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC],2))), ( VALUE(LEFT([outGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC],2)) ) - IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([in_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role],2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])), (VALUE(LEFT([in_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role],2))) ), 0 ) + IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &gt; (VALUE(LEFT([inGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC],2))), IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([out_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role],2))), (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) - (VALUE(LEFT([inGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC],2))), (VALUE(LEFT([out_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role],2))) - (VALUE(LEFT([inGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC],2))) ), 0 ) ) / 60, "" ) )
	

	49
	Giờ điều chỉnh công
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Replenishment time]. Biểu thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&CurrentValue.[Date of error]=[Date]).[Replenishment time].LISTCOMBINE()
	

	50
	Kiểm tra cập nhật điều chỉnh công
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Trạng thái phiếu điều chỉnh công] != "Approved", "", IF( OR( [Giờ điều chỉnh công] = [Check in time], [Giờ điều chỉnh công] = [Check out time] ), "Đã cập nhật", "Chưa cập nhật" ) )
	

	51
	Month
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].MONTH()
	

	52
	Year
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].YEAR()
	

	53
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Date],"DD/MM/YYYY")
	

	54
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tháng "&MONTH([Date])&"/"&YEAR([Date])
	

	55
	Cảnh báo
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: If([Check in time]&lt;=[Check in shift time]&&[Check out time]&gt;=[Check out shift time],"Bình thường","Bất thường")
	

	56
	Xác nhận
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: If('3.6 - Kiểm tra bảng công ngày'.FILTER(CurrentValue.[Record ID_1.1]=[Record ID]&&CurrentValue.[Duyệt công]="Duyệt"&&CurrentValue.[Xác nhận]=1).[User id].LISTCOMBINE()!="","Đã duyệt","Chờ duyệt")
	

	57
	Record ID
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: RECORD_ID()
	

	58
	Trạng thái phiếu điều chỉnh công
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Status]. Biểu thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]).[Status].LISTCOMBINE()
	

	59
	Giờ OT - Cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Phân loại]="Cửa hàng"&&[Tổng giờ thực tế]&gt;12,[Tổng giờ thực tế]-12,"")
	

	60
	Ngày lễ
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày nghỉ lễ]. Biểu thức: '3.3 - Lịch tháng'.FILTER(CurrentValue.[Ngày]=[Date]).[Ngày nghỉ lễ].LISTCOMBINE()
	

	61
	RSM/AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM]. Biểu thức: '2.5 - QL Thay đổi AM'.FILTER(CurrentValue.[Cửa hàng]=[Bộ phận]).[AM].LISTCOMBINE()
	

	62
	Bộ phận
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Đơn vị] .UNIQUE()
	


Đồng bộ phiếu & tính công
· Table ID: tblwcyj4rZZp9Bda · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 3 · Cột chính: Ghi chú
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ghi chú 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Đồng bộ phiếu
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	3
	Tính công
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	


Phiếu xin nghỉ - đi muộn&về sớm
· Table ID: tblhiMpcJkItB8Fq · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 31 · Cột chính: Request No.
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 4 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 26 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu xin nghỉ
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	User_id
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user_id]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Requester]).[user_id].LISTCOMBINE()
	

	8
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	9
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	10
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Leave type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đề xuất xin nghỉ phép, Xin đi muộn/ về sớm, Đề xuất nghỉ không lương, Nghỉ ốm, thai sản (Hưởng BHXH), Đề xuất xin nghỉ hiếu hỉ, Đề xuất nghỉ thai sản, Xin nghỉ ốm đau (Hưởng BHXH)
	

	12
	Start time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	13
	Kết thúc ca sáng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Start time]-TEXT([Start time],"HH:MM")+DURATION(0,12)
	

	14
	Bắt đầu ca chiều
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [End time]-TEXT([End time],"HH:MM")+DURATION(0,13)
	

	15
	End time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	16
	Duration
	Chọn một
	Nhập liệu
	53 lựa chọn (không liệt kê)
	

	17
	Reason for leave
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Leave unit
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: day, 0.5 day, hour, Half-hours, Minutes
	

	19
	Late for Work (mins)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120
	

	20
	Leave Early (min)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120
	

	21
	Daily Rest (hours)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Supporting documents
	URL
	Nhập liệu
	
	

	23
	Details_Loại nghỉ
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Nghỉ hiếu (đám tang), Nghỉ hỉ (kết hôn)
	

	24
	Details_Đối tượng là gì với nhân viên
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Cha mẹ đẻ (hoặc bố mẹ vợ/chồng), Vợ/chồng, Con đẻ (con nuôi)
	

	25
	Details_Thiệp mời/Cáo phó đính kèm
	URL
	Nhập liệu
	
	

	26
	Nghỉ chế độ BHXH_Nghỉ ốm đau (bản thân/con ốm), tai nạn, có giấy ra viện hoặc giấy nghỉ việc hưởng BHXH
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Nghỉ bản thân ốm, Nghỉ chăm con ốm
	

	27
	Nghỉ chế độ BHXH_Giấy ra viện/Giấy nghỉ việc hưởng BHXH
	URL
	Nhập liệu
	
	

	28
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Trạng thái tách phiếu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Done
	

	30
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Start time].MONTH()
	

	31
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Start time].YEAR()
	


Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân
· Table ID: tblbxZDWDUyYlcuQ · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 22 · Cột chính: Request No.
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 3 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 18 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Out-of-office type
	Chọn một
	Nhập liệu
	
	

	11
	Duration unit
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: day, hour
	

	12
	Start time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	13
	End time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	14
	Duration
	Chọn một
	Nhập liệu
	21 lựa chọn (không liệt kê)
	

	15
	Reasons
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Photo
	URL
	Nhập liệu
	
	

	17
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Kết thúc ca sáng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Start time]-TEXT([Start time],"HH:MM")+DURATION(0,12)
	

	19
	Bắt đầu ca chiều
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [End time]-TEXT([End time],"HH:MM")+DURATION(0,13)
	

	20
	Tổng thời gian nghỉ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Start time] &lt;= [Kết thúc ca sáng] && [End time] &gt;= [Bắt đầu ca chiều], [Start time] &gt; [Kết thúc ca sáng] && [End time] &gt;= [Bắt đầu ca chiều] && [Start time] &lt; [Bắt đầu ca chiều] ), DATEDIF([Start time], [End time], "D") * 8 + (HOUR( text([End time] - [Start time], "hh:mm") - DURATION(0, 1) ) + MINUTE(text([End time] - [Start time], "hh:mm")) / 60), (HOUR(text([End time] - [Start time], "hh:mm")) + MINUTE(text([End time] - [Start time], "hh:mm")) / 60) )
	

	21
	user_id
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user_id]. Biểu thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Requester]).[user_id].LISTCOMBINE()
	

	22
	Trạng thái tách phiếu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Done
	


Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ
· Table ID: tblUDavHbsCftVcY · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 28 · Cột chính: Request No.
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.TANG_CA
· Code ONE-ANNA tham chiếu: legacy/gas/Mã.js
· Cơ cấu cột: 7 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 19 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu đề xuất làm thêm giờ, Phiếu đề xuất làm thêm giờ 1, Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Overtime type
	Chọn một
	Nhập liệu
	
	

	11
	Start time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	12
	End time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	13
	Overtime hours
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	14
	Reason for overtime
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Duration Unit
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: day, Half-days, hour, Half-hours, Minutes
	

	16
	Overtime Details
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Overtime Person
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	18
	Nội dung công việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	Tổng giờ OT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: (HOUR(text([End time]-[Start time],"hh:mm"))+MINUTE(text([End time]-[Start time],"hh:mm"))/60)
	

	21
	Ngày OT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TExt([Start time],"DD/MM/YYYY")
	

	22
	user_id
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user_id]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Requester]).[user_id].LISTCOMBINE()
	

	23
	Thứ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày OT] = "", "", SWITCH( WEEKDAY( DATE( VALUE(RIGHT([Ngày OT], 4)), VALUE(MID([Ngày OT], 4, 2)), VALUE(LEFT([Ngày OT], 2)) ) ), 1, "CN", 2, "T2", 3, "T3", 4, "T4", 5, "T5", 6, "T6", 7, "T7", "" ) )
	

	24
	Date
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Start time])
	

	25
	Ngày lễ
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày nghỉ lễ]. Biểu thức: '3.3 - Lịch tháng'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày OT]).[Ngày nghỉ lễ].LISTCOMBINE()
	

	26
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Requester] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Date] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE()
	

	27
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].YEAR()
	

	28
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].MONTH()
	


Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form mới
· Table ID: tblJVxUYftznAvhJ · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 25 · Cột chính: Request No.
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 7 công thức · 3 tra cứu · 0 liên kết · 15 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu đề xuất làm thêm giờ
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Phân loại
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Phân loại]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Requester]).[Phân loại].LISTCOMBINE()
	

	8
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	9
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	10
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Thời gian bắt đầu
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	12
	Thời gian kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	13
	Giờ làm thêm dự kiến
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	14
	Lý do làm thêm giờ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Nội dung công việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Tổng giờ OT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phân loại] != "Cửa hàng", MIN( 8, IF( [Giờ làm thêm dự kiến] &gt;= 9, [Giờ làm thêm dự kiến] - 1, [Giờ làm thêm dự kiến] ) ), [Giờ làm thêm dự kiến] )
	

	18
	Ngày OT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TExt([Thời gian bắt đầu],"DD/MM/YYYY")
	

	19
	user_id
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user_id]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Requester]).[user_id].LISTCOMBINE()
	

	20
	Thứ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày OT] = "", "", SWITCH( WEEKDAY( DATE( VALUE(RIGHT([Ngày OT], 4)), VALUE(MID([Ngày OT], 4, 2)), VALUE(LEFT([Ngày OT], 2)) ) ), 1, "CN", 2, "T2", 3, "T3", 4, "T4", 5, "T5", 6, "T6", 7, "T7", "" ) )
	

	21
	Date
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Thời gian bắt đầu])
	

	22
	Ngày lễ
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày nghỉ lễ]. Biểu thức: '3.3 - Lịch tháng'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày OT]).[Ngày nghỉ lễ].LISTCOMBINE()
	

	23
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Requester] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Date] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE()
	

	24
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].YEAR()
	

	25
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].MONTH()
	


Phiếu điều chỉnh công
· Table ID: tblbBGGLC2w1nHZ6 · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 24 · Cột chính: Request No.
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 4 công thức · 3 tra cứu · 0 liên kết · 17 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu chỉnh sửa quên chấm công
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Loại chỉnh sửa
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Quên chấm công, Lỗi hệ thống, Khác
	

	11
	Date of error
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd
	

	12
	Ngày điều chỉnh
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Date of error])
	

	13
	Original record
	Chọn một
	Nhập liệu
	23 lựa chọn (không liệt kê)
	

	14
	Văn bản 5
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF(CONTAINTEXT([Original record],"Start time"),"Checkin",IF(CONTAINTEXT([Original record],"End time"),"Checkout",""))
	

	15
	Replenishment time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	16
	Thời gian điều chỉnh
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Replenishment time])
	

	17
	Đối chiếu Checkin
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Check in time]. Biểu thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Requester]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]).[Check in time].LISTCOMBINE()
	

	18
	Đối chiếu Checkout
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Check out time]. Biểu thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Requester]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]).[Check out time].LISTCOMBINE()
	

	19
	Reason for correction
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	Bằng chứng
	URL
	Nhập liệu
	
	

	21
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Trạng thái update phiếu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Done
	

	23
	User id
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user_id]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Requester]).[user_id].LISTCOMBINE()
	

	24
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date of error].Text("DD/MM/YYYY")
	


Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty
· Table ID: tblBt8SnFnxDLEUY · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 22 · Cột chính: Request No.
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 3 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 18 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Out-of-office type
	Chọn một
	Nhập liệu
	
	

	11
	Duration unit
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: day, hour
	

	12
	Start time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	13
	End time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	14
	Duration
	Chọn một
	Nhập liệu
	55 lựa chọn (không liệt kê)
	

	15
	Reasons
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Photo
	URL
	Nhập liệu
	
	

	17
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Kết thúc ca sáng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Start time]-Text([Start time],"HH:MM")+DURATION(0,12)
	

	19
	Bắt đầu ca chiều
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [End time]-Text([End time],"HH:MM")+DURATION(0,13)
	

	20
	Tổng thời gian
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Start time] &lt;= [Kết thúc ca sáng] && [End time] &gt;= [Bắt đầu ca chiều], [Start time] &gt; [Kết thúc ca sáng] && [End time] &gt;= [Bắt đầu ca chiều] && [Start time] &lt; [Bắt đầu ca chiều] ), DATEDIF([Start time], [End time], "D") * 8 + (HOUR( text([End time] - [Start time], "hh:mm") - DURATION(0, 1) ) + MINUTE(text([End time] - [Start time], "hh:mm")) / 60), (HOUR(text([End time] - [Start time], "hh:mm")) + MINUTE(text([End time] - [Start time], "hh:mm")) / 60) )
	

	21
	Trạng thái tách phiếu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Done
	

	22
	User_id
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user_id]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Requester]).[user_id].LISTCOMBINE()
	


Phiếu xin làm việc tại nhà
· Table ID: tbl73aBkC4vVUPyl · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 20 · Cột chính: Request No.
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 3 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu xin làm việc tại nhà
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Thời gian bắt đầu làm việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	11
	Kết thúc ca sáng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Thời gian bắt đầu làm việc]-TEXT([Thời gian bắt đầu làm việc],"HH:MM")+DURATION(0,12)
	

	12
	Bắt đầu ca chiều
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Thời gian kết thúc]-TEXT([Thời gian kết thúc],"HH:MM")+DURATION(0,13)
	

	13
	Thời gian kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	14
	Tổng thời gian1
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	15
	Tổng thời gian
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Thời gian bắt đầu làm việc] &lt;= [Kết thúc ca sáng] && [Thời gian kết thúc] &gt;= [Bắt đầu ca chiều], [Thời gian bắt đầu làm việc] &gt; [Kết thúc ca sáng] && [Thời gian kết thúc] &gt;= [Bắt đầu ca chiều] && [Thời gian bắt đầu làm việc] &lt; [Bắt đầu ca chiều] ), DATEDIF([Thời gian bắt đầu làm việc], [Thời gian kết thúc], "D") * 8 + (HOUR( text([Thời gian kết thúc] - [Thời gian bắt đầu làm việc], "hh:mm") - DURATION(0, 1) ) + MINUTE(text([Thời gian kết thúc] - [Thời gian bắt đầu làm việc], "hh:mm")) / 60), (HOUR(text([Thời gian kết thúc] - [Thời gian bắt đầu làm việc], "hh:mm")) + MINUTE(text([Thời gian kết thúc] - [Thời gian bắt đầu làm việc], "hh:mm")) / 60) )
	

	16
	Lý do xin làm việc từ xa
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Nội dung công việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	User_id
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user_id]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Requester]).[user_id].LISTCOMBINE()
	

	20
	Trạng thái tách phiếu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Done
	


Phiếu xác nhận công - chưa có tài khoản
· Table ID: tblxbvQ59AuopcYJ · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 17 · Cột chính: Request No.
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.PHIEU_CONG_CHUA_TAI_KHOAN
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/no-account-timesheet-sync.js
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 14 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: phiếu xác nhận công cho nhân sự chưa có tài khoản Lark. Phiếu Approved, chưa Done → job syncNoAccountTimesheet ghi sang bảng công chi tiết.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu xác nhận công - chưa có tài khoản
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Thông tin chấm công_Thời gian bắt đầu
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	11
	Thông tin chấm công_Thời gian kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	12
	Thông tin chấm công_Số giờ làm việc
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	13
	User_id
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user_id]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Requester]).[user_id].LISTCOMBINE()
	

	14
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Thông tin chấm công_Thời gian bắt đầu],"dd/mm/yyyy")
	

	16
	Date
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Thông tin chấm công_Thời gian bắt đầu])
	

	17
	Trạng thái cập nhật phiếu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Done
	


Đánh giá kết quả thực hành TTS KXNK
· Table ID: tblaEReVdinC7eaE · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 22 · Cột chính: Request No.
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 22 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đánh giá kết quả thực hành TTS KXNK
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	user_id
	Chọn một
	Nhập liệu
	15 lựa chọn (không liệt kê)
	

	11
	name
	Chọn một
	Nhập liệu
	15 lựa chọn (không liệt kê)
	

	12
	Phòng ban chi tiết.
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: HCM_Q10 - 379 Sư Vạn Hạnh, HCM_TPH - 915 Lũy Bán Bích, HNO_CGI - 61 Lê Văn Lương, HCM_BTA - 37 Tên Lửa, HNO_DDA - 60 Chùa Bộc, HNO_HBT - 540 Bạch Mai, HNO_DDA - 173 Chùa Bộc, HCM_Q06 - 87E Nguyễn Thị Nhỏ (PK), HCM_PNH - 47 Trần Huy Liệu, Phòng bán hàng (RSM-AM), HCM_Q01 - 212A Nguyễn Trãi, HNO_DDA - 22 Chùa Láng, HNO_HBT - 459 Minh Khai
	

	13
	MNV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Họ và tên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Tiêu chí (1/3): Kỹ thuật Khúc xạ và Mài lắp_Chấm điểm tiêu chí 1
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
	

	16
	Tiêu chí (1/3): Kỹ thuật Khúc xạ và Mài lắp_Nhận xét của QLTT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Tiêu chí (2/3): Kỹ năng Tư vấn & Sản phẩm_Chấm điểm tiêu chí 2
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
	

	18
	Tiêu chí (2/3): Kỹ năng Tư vấn & Sản phẩm_Nhận xét của QLTT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Tiêu chí (3/3): Tác phong & Ý thức Kỷ luật_Chấm điểm tiêu chí 3
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
	

	20
	Tiêu chí (3/3): Tác phong & Ý thức Kỷ luật_Nhận xét của QLTT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Kỳ đánh giá
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	


Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày
· Table ID: tbl55uEUTuLNfHBT · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 16 · Cột chính: Request No
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.NGHI_THEO_NGAY
· Code ONE-ANNA tham chiếu: legacy/gas/Mã.js
· Cơ cấu cột: 3 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 12 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review, APPROVED
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu xin nghỉ
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Leave type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đề xuất xin nghỉ phép, Xin đi muộn/ về sớm, Đề xuất nghỉ không lương, Đề xuất nghỉ thai sản, Đề xuất xin nghỉ hiếu hỉ, Xin nghỉ ốm đau (Hưởng BHXH)
	

	8
	Reason for leave
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Start time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	10
	End time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	11
	Tổng thời gian nghỉ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Date
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Start time])
	

	14
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Start time].YEAR()
	

	15
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Start time].MONTH()
	

	16
	Trạng thái phiếu cuối cùng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Status]. Biểu thức: 'Phiếu xin nghỉ - đi muộn&về sớm'.FILTER(CurrentValue.[Request No.]=[Request No]).[Status].LISTCOMBINE()
	


Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân_đã tách ngày
· Table ID: tblbtpYOgYDSgDiX · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 16 · Cột chính: Request No
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 3 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 12 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review, APPROVED
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu xin nghỉ, Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân, Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân
	

	4
	Approval process Copy
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	5
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	7
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	8
	Reason for leave
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Start time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	10
	End time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	11
	Tổng thời gian nghỉ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Date
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Start time])
	

	14
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].YEAR()
	

	15
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].MONTH()
	

	16
	Trạng thái phiếu cuối cùng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Status]. Biểu thức: 'Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân'.FILTER(CurrentValue.[Request No.]=[Request No]).[Status].LISTCOMBINE()
	


Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty_đã tách ngày
· Table ID: tblZ6DwQRDwiJQD6 · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 16 · Cột chính: Request No
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.RA_NGOAI_CONG_TY_THEO_NGAY
· Code ONE-ANNA tham chiếu: legacy/gas/Mã.js
· Cơ cấu cột: 3 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 12 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review, APPROVED
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu xin nghỉ, Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Leave type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đề xuất xin nghỉ phép, Xin đi muộn/ về sớm, Đề xuất nghỉ không lương, Đề xuất nghỉ thai sản, Đề xuất xin nghỉ hiếu hỉ, default
	

	8
	Reason for leave
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Start time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	10
	End time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	11
	Tổng thời gian nghỉ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Date
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Start time])
	

	14
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].YEAR()
	

	15
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].MONTH()
	

	16
	Trạng thái phiếu cuối cùng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Status]. Biểu thức: 'Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty'.FILTER(CurrentValue.[Request No.]=[Request No]).[Status].LISTCOMBINE()
	


Phiếu xin làm việc tại nhà_đã tách ngày
· Table ID: tblrF4J4Nqd3LSGu · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 18 · Cột chính: Request No
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.WFH_THEO_NGAY
· Code ONE-ANNA tham chiếu: legacy/gas/Mã.js
· Cơ cấu cột: 4 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 13 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review, APPROVED
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phiếu xin nghỉ, Phiếu xin làm việc tại nhà
	

	4
	Approval process Copy
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	5
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	7
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	8
	Leave type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đề xuất xin nghỉ phép, Xin đi muộn/ về sớm, Đề xuất nghỉ không lương, Đề xuất nghỉ thai sản, Đề xuất xin nghỉ hiếu hỉ
	

	9
	Reason for leave
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Start time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	11
	End time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	12
	Tổng thời gian
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	13
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Date
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Start time])
	

	15
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].YEAR()
	

	16
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].MONTH()
	

	17
	Trạng thái phiếu cuối cùng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Status]. Biểu thức: 'Phiếu xin làm việc tại nhà'.FILTER(CurrentValue.[Request No.]=[Request No]).[Status].LISTCOMBINE()
	

	18
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Start time],"dd/mm/yyyy")
	


0.0.1 - Khai báo - Địa giới hành chính
· Table ID: tbl3LfL9OuvefrVZ · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 3 · Cột chính: Stt
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Stt 🔑
	Số tự tăng
	Hệ thống
	
	

	2
	Tỉnh/Thành phố
	Chọn một
	Nhập liệu
	34 lựa chọn (không liệt kê)
	

	3
	Xã/Phường
	Chọn một
	Nhập liệu
	2993 lựa chọn (không liệt kê)
	


0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức
· Table ID: tblUQODdvY0jGbHG · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 11 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 11 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: danh mục cơ cấu tổ chức theo thời gian (Ngày bắt đầu/kết thúc) gồm Ban → Phòng → Bộ phận → Đơn vị → Vị trí, kèm AM phụ trách và Phân loại. Không thấy code ONE-ANNA đọc trực tiếp bảng này; các bảng 2.4 và 2.1 dùng cùng bộ giá trị Khối/Phòng/Bộ phận/Đơn vị/Vị trí. Quan hệ chính xác với 2.4 (lựa chọn đồng bộ hay nhập tay): cần xác nhận.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Ban
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Ban Giám Đốc, Ban Hành chính Nhân sự, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kho vận, Phòng Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính - Kế toán, Khối Mua hàng - Cung ứng, Phòng Mua hàng, Phòng Phát triển Dự án, Ban Marketing, Phòng Trải nghiệm khách hàng, Khối Vận Hành - Kinh Doanh, Phòng Marketing miền Nam, Phòng chuyển đổi số và ERP
	

	4
	Phòng
	Chọn một
	Nhập liệu
	23 lựa chọn (không liệt kê)
	

	5
	Bộ phận
	Chọn một
	Nhập liệu
	54 lựa chọn (không liệt kê)
	

	6
	Đơn vị
	Chọn một
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	7
	Vị trí
	Chọn một
	Nhập liệu
	123 lựa chọn (không liệt kê)
	

	8
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	9
	Phân loại
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Cửa hàng, CSKH, Văn phòng, Trực page, Kho vận, Full công, AM, BP Design & Media, Phòng bán hàng (RSM-AM)
	

	10
	Bộ phận (1)
	Chọn một
	Nhập liệu
	53 lựa chọn (không liệt kê)
	

	11
	Đơn vị (1)
	Chọn một
	Nhập liệu
	121 lựa chọn (không liệt kê)
	


Bản sao 3.6 - Kiểm tra bảng công ngày
· Table ID: tblbTubmc6nYEJqX · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 26 · Cột chính: User id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 6 công thức · 7 tra cứu · 0 liên kết · 13 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	User id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Employee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Date
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [leader]. Biểu thức: '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[name]=[Cửa hàng]).[leader].LISTCOMBINE()
	

	6
	Leader
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [leader]. Biểu thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[User id]).[leader].LISTCOMBINE()
	

	7
	RSM/AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Date Copy
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy · tự điền
	

	9
	Ngày_text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: Text([Date],"DD/MM/YYYY")
	

	10
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tháng "&MONTH([Date])&"/"&YEAR([Date])
	

	11
	Shift name
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Name shift time]. Biểu thức: '3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Account]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày làm việc_Text]=[Ngày_text]).[Name shift time].LISTCOMBINE()
	

	12
	Check in time
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Check in time]. Biểu thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_text]).[Check in time].LISTCOMBINE()
	

	13
	Check out time
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Check out time]. Biểu thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_text]).[Check out time].LISTCOMBINE()
	

	14
	Cảnh báo
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Cảnh báo]. Biểu thức: '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày'.FILTER(CurrentValue.[Record ID]=[Record ID_1.1]).[Cảnh báo].LISTCOMBINE()
	Cảnh báo bất thường về giờ làm việc, trong trường hợp: - Giờ check-in muộn hơn giờ đã đăng ký - Giờ check-out sớm hơn giờ đã đăng ký

	15
	Tổng giờ tính lương (theo ca CH đăng ký)
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Employee] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày_Text] = [Ngày_text] ) .[Thời gian làm việc theo đăng ký] .LISTCOMBINE() .SUM() = 0, "", '3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày' .FILTER( CurrentValue.[Employee] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày_Text] = [Ngày_text] ) .[Thời gian làm việc theo đăng ký] .LISTCOMBINE() .SUM() )
	

	16
	Giờ thực tế C&B tính
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: ([Check out time]-[Check in time])*24
	

	17
	Thời gian làm phiếu correction
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&Text(CurrentValue.[Date of error],"DD/MM/YYYY")=[Ngày_text]).[Replenishment time].LISTCOMBINE()
	

	18
	Duyệt công
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Duyệt, Từ chối
	

	19
	Lý do duyêt/từ chối
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Nếu có

	20
	Xác nhận
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	21
	Khóa bảng công
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF(And([Xác nhận]=1,[Duyệt công]="Duyệt"),"Khóa","")
	

	22
	Record ID_1.1
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Tra cứu 8
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	141 lựa chọn (không liệt kê)
	

	24
	Ngày tạo 2
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	25
	Check trùng bản ghi
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Record ID_1.1]. Biểu thức: 'Bản sao 3.6 - Kiểm tra bảng công ngày'.FILTER(CurrentValue.[Employee]=[Employee]&&CurrentValue.[Date]=[Date]&&CurrentValue.[Record ID_1.1]=[Record ID_1.1]).[Record ID_1.1].LISTCOMBINE()
	

	26
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


3.7 - Bảng chấm công chi tiết ngày Copy
· Table ID: tblcvmsdzd4hDTjg · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 64 · Cột chính: User id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.CONG_CHI_TIET_NGAY_BAN_SAO
· Code ONE-ANNA tham chiếu: legacy/gas/apps-script/lark-attendance-location/Config.js
· Cơ cấu cột: 36 công thức · 5 tra cứu · 0 liên kết · 23 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	User id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Result id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Date
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	4
	Employee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Leader
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [leader]. Biểu thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[User id]).[leader].LISTCOMBINE()
	

	6
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Date] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE()
	

	7
	Đơn vị
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Đơn vị], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "")
	

	8
	Vị trí
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Vị trí], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "")
	

	9
	Phân loại
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức'.FILTER(CurrentValue.[Vị trí]=[Vị trí]&&CurrentValue.[Đơn vị]=[Đơn vị]).[Phân loại].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	10
	Group name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Check in record id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Shift name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Check in time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	14
	Check in shift time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	15
	Check in location name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Check in - Is offsite
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: true, false
	

	17
	Check in type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: User attendance, Administrator modification, User correction, Automatically generated by the system, Clock-out is not required, Attendance machine, Express attendance, Imports to attendance open platform
	

	18
	Check in result
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NoNeedCheck, SystemCheck, Normal, Early, Late, Lack, Todo
	

	19
	Check in result supplement
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: None, ManagerModification, CardReplacement, ShiftChange, Travel, Leave, GoOut, CardReplacementApplication, FieldPunch
	

	20
	Check out record id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Check out time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	22
	Check out shift time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	23
	Check out location name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Check out - Is offsite
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: true, false
	

	25
	Check out type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: User attendance, Administrator modification, User correction, Automatically generated by the system, Clock-out is not required, Attendance machine, Express attendance, Imports to attendance open platform
	

	26
	Check out result
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NoNeedCheck, SystemCheck, Normal, Early, Late, Lack, Todo
	

	27
	Check out result supplement
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: None, ManagerModification, CardReplacement, ShiftChange, Travel, Leave, GoOut, CardReplacementApplication, FieldPunch
	

	28
	Kết thúc ca sáng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date]-DURATION(0,Hour([Date]),MINUTE([Date]))+DURATION(0,12)
	

	29
	Bắt đầu ca chiều
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date]-DURATION(0,Hour([Date]),MINUTE([Date]))+DURATION(0,13)
	

	30
	Tổng giờ thực tế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( ( IF( [Phân loại] = "Full công", 8, IF( [Phân loại].CONTAINTEXT("Cửa hàng"), [Thời gian làm việc theo đăng ký], ROUND( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60, 2 ) ) ) ) = 0, "", IF( IF( [Phân loại] = "Full công", 8, IF( [Phân loại].CONTAINTEXT("Cửa hàng"), [Thời gian làm việc theo đăng ký], ROUND( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60, 2 ) ) ) &lt; [Tổng giờ thực tế theo in/out], IF( [Phân loại] = "Full công", 8, IF( [Phân loại].CONTAINTEXT("Cửa hàng"), [Thời gian làm việc theo đăng ký], ROUND( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60, 2 ) ) ), [Tổng giờ thực tế theo in/out] ) )
	

	31
	Thời gian làm việc theo đăng ký
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[User_id]=[User id]&&Text(CurrentValue.[Ngày làm việc],"DD/MM/YYYY")=TEXT([Date],"DD/MM/YYYY")).[Tổng giờ làm việc].LISTCOMBINE()
	

	32
	Tổng giờ thực tế theo in/out
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: ROUND(([Check out time] - [Check in time]) * 24, 2)
	

	33
	Tổng giờ làm việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	34
	Tổng giờ đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( ( IF( [Check in time] &gt; [Bắt đầu ca chiều] && [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in shift time] &lt; [Bắt đầu ca chiều], HOUR(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in time] &lt; [Kết thúc ca sáng], HOUR(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Kết thúc ca sáng] && [Check in time] &lt; [Bắt đầu ca chiều] && [Phân loại] != "Cửa hàng" && [Check in time] &gt; [Check in shift time], HOUR(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, 0 ) ) ) ) = 0, "", IF( [Check in time] &gt; [Bắt đầu ca chiều] && [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in shift time] &lt; [Bắt đầu ca chiều], HOUR(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in time] &lt; [Kết thúc ca sáng], HOUR(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Kết thúc ca sáng] && [Check in time] &lt; [Bắt đầu ca chiều] && [Phân loại] != "Cửa hàng" && [Check in time] &gt; [Check in shift time], HOUR(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, 0 ) ) ) )
	

	35
	Giờ nghỉ phép
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( SUM( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương") && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm") && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) = 0, "", SUM( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương") && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm") && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) )
	

	36
	Nghỉ không lương
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) )
	

	37
	Công Remote
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( SUM( VALUE( 'Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) = 0, "", SUM( VALUE( 'Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) )
	

	38
	Công lễ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '3.3 - Lịch tháng' .FILTER( TEXT(CurrentValue.[Ngày], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Ngày nghỉ lễ] .LISTCOMBINE() = "", "", 8 )
	

	39
	Thời gian làm phiếu correction
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&Text(CurrentValue.[Date of error],"DD/MM/YYYY")=Text([Date],"DD/MM/YYYY")&&CurrentValue.[Status]="Approved").[Replenishment time].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	40
	Công OT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày OT]=TEXT([Date],"DD/MM/YYY")&&CurrentValue.[Status]="Approved").[Tổng giờ OT].LISTCOMBINE()
	

	41
	Giờ công OT - Cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Phân loại]="Cửa hàng"&&[Tổng giờ thực tế]&gt;12,[Tổng giờ thực tế]-12,"")
	

	42
	Công WFH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin làm việc tại nhà_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" && CurrentValue.[Date] = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin làm việc tại nhà_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" && CurrentValue.[Date] = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) )
	

	43
	Công đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ - đi muộn&về sớm' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm" ) .[Duration] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin nghỉ - đi muộn&về sớm' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm" ) .[Duration] .LISTCOMBINE() ) )
	

	44
	in_role
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( [Group name], "VP_Giolamviec_8h-17h", "08:00", "Ca VP_8h30-17h30", "08:30", "VP_Giolamviec_9h-18h", "09:00", "Khối cửa hàng", "", "Trực page", IF( [Shift name] = "TP1_08h-17h", "08:00", IF( [Shift name] = "TP2_15h-23h", "15:00", "" ) ), "CSKH_Giolamviec_8h-17h", "08:00", "Ca livestream", "", "Ecommer", IF( [Shift name] = "Calamviec_9h-18h", "09:00", "" ), "Giolamviec_Fullcong", "08:00", "" )
	

	45
	out_role
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( [Group name], "VP_Giolamviec_8h-17h", "17:00", "Ca VP_8h30-17h30", "17:30", "VP_Giolamviec_9h-18h", "18:00", "Khối cửa hàng", "", "Trực page", IF( [Shift name] = "TP1_08h-17h", "17:00", IF( [Shift name] = "TP2_15h-23h", "23:00", "" ) ), "CSKH_Giolamviec_8h-17h", "17:00", "Ca livestream", "", "Ecommer", IF( [Shift name] = "Calamviec_9h-18h", "18:00", "" ), "Giolamviec_Fullcong", "17:00", "" )
	

	46
	outGC
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND( [Group name] != "Nhóm AM/RSM", [Group name] != "Khối cửa hàng" ), "12:00", "" )
	

	47
	inGC
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND( [Group name] != "Nhóm AM/RSM", [Group name] != "Khối cửa hàng" ), "13:00", "" )
	

	48
	Số phút đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Check in time] = "", "", IF( [inGC] != "", IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([inGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC], 2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) - (VALUE(LEFT([inGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC], 2))), 0 ), IF( AND([in_role] != "", [outGC] != ""), IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([in_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role], 2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) - (VALUE(LEFT([in_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role], 2))), 0 ), "" ) ) )
	

	49
	Số phút về sớm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Check out time] = "", "", IF( [outGC] != "", IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([outGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC], 2))), (VALUE(LEFT([outGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC], 2))) - (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])), 0 ), IF( [out_role] != "", IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([out_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role], 2))), (VALUE(LEFT([out_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role], 2))) - (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])), 0 ), "" ) ) )
	

	50
	Số giờ làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Group name] = "Giolamviec_Fullcong", 8, IF( AND( [Check in time] != "", [Check out time] != "", [in_role] != "", [out_role] != "", [outGC] != "", [inGC] != "" ), ( IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &lt; (VALUE(LEFT([outGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC],2))), ( VALUE(LEFT([outGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC],2)) ) - IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([in_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role],2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])), (VALUE(LEFT([in_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role],2))) ), 0 ) + IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &gt; (VALUE(LEFT([inGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC],2))), IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([out_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role],2))), (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) - (VALUE(LEFT([inGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC],2))), (VALUE(LEFT([out_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role],2))) - (VALUE(LEFT([inGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC],2))) ), 0 ) ) / 60, "" ) )
	

	51
	Giờ điều chỉnh công
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Replenishment time]. Biểu thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&CurrentValue.[Date of error]=[Date]).[Replenishment time].LISTCOMBINE()
	

	52
	Kiểm tra cập nhật điều chỉnh công
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Trạng thái phiếu điều chỉnh công] != "Approved", "", IF( OR( [Giờ điều chỉnh công] = [Check in time], [Giờ điều chỉnh công] = [Check out time] ), "Đã cập nhật", "Chưa cập nhật" ) )
	

	53
	Month
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].MONTH()
	

	54
	Year
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].YEAR()
	

	55
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Date],"DD/MM/YYYY")
	

	56
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tháng "&MONTH([Date])&"/"&YEAR([Date])
	

	57
	Cảnh báo
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: If([Check in time]&lt;=[Check in shift time]&&[Check out time]&gt;=[Check out shift time],"Bình thường","Bất thường")
	

	58
	Xác nhận
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: If('3.6 - Kiểm tra bảng công ngày'.FILTER(CurrentValue.[Record ID_1.1]=[Record ID]&&CurrentValue.[Duyệt công]="Duyệt"&&CurrentValue.[Xác nhận]=1).[User id].LISTCOMBINE()!="","Đã duyệt","Chờ duyệt")
	

	59
	Record ID
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: RECORD_ID()
	

	60
	Trạng thái phiếu điều chỉnh công
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Status]. Biểu thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]).[Status].LISTCOMBINE()
	

	61
	Ngày lễ
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày nghỉ lễ]. Biểu thức: '3.3 - Lịch tháng'.FILTER(CurrentValue.[Ngày]=[Date]).[Ngày nghỉ lễ].LISTCOMBINE()
	

	62
	RSM/AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM]. Biểu thức: '2.5 - QL Thay đổi AM'.FILTER(CurrentValue.[Cửa hàng]=[Bộ phận]).[AM].LISTCOMBINE()
	

	63
	Bộ phận
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Đơn vị] .UNIQUE()
	

	64
	Thứ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( WEEKDAY([Date]), 1, "CN", 2, "T2", 3, "T3", 4, "T4", 5, "T5", 6, "T6", 7, "T7", "" )
	


Chấm công tháng 8
· Table ID: tblEUdd8mKjXHQay · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 66 · Cột chính: User id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 38 công thức · 5 tra cứu · 0 liên kết · 23 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	User id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Result id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Date
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	4
	Employee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Leader
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [leader]. Biểu thức: '7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[User id]).[leader].LISTCOMBINE()
	

	6
	Trạng thái làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.3 - QL Quá trình làm việc' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && CurrentValue.[Ngày bắt đầu] &lt;= [Date] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Trạng thái làm việc] .UNIQUE()
	

	7
	Đơn vị
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Đơn vị], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "")
	

	8
	Vị trí
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SUBSTITUTE( '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && OR( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "", [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Vị trí], "[", "" ).SUBSTITUTE("]", "")
	

	9
	Phân loại
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức'.FILTER(CurrentValue.[Vị trí]=[Vị trí]&&CurrentValue.[Đơn vị]=[Đơn vị]).[Phân loại].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	10
	Group name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Check in record id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Shift name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Check in time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	14
	Check in shift time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	15
	Check in location name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Check in - Is offsite
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: true, false
	

	17
	Check in type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: User attendance, Administrator modification, User correction, Automatically generated by the system, Clock-out is not required, Attendance machine, Express attendance, Imports to attendance open platform
	

	18
	Check in result
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NoNeedCheck, SystemCheck, Normal, Early, Late, Lack, Todo
	

	19
	Check in result supplement
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: None, ManagerModification, CardReplacement, ShiftChange, Travel, Leave, GoOut, CardReplacementApplication, FieldPunch
	

	20
	Check out record id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Check out time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	22
	Check out shift time
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	23
	Check out location name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Check out - Is offsite
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: true, false
	

	25
	Check out type
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: User attendance, Administrator modification, User correction, Automatically generated by the system, Clock-out is not required, Attendance machine, Express attendance, Imports to attendance open platform
	

	26
	Check out result
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NoNeedCheck, SystemCheck, Normal, Early, Late, Lack, Todo
	

	27
	Check out result supplement
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: None, ManagerModification, CardReplacement, ShiftChange, Travel, Leave, GoOut, CardReplacementApplication, FieldPunch
	

	28
	Kết thúc ca sáng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date]-DURATION(0,Hour([Date]),MINUTE([Date]))+DURATION(0,12)
	

	29
	Bắt đầu ca chiều
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date]-DURATION(0,Hour([Date]),MINUTE([Date]))+DURATION(0,13)
	

	30
	Tổng giờ thực tế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( ( IF( [Phân loại] = "Full công", 8, IF( [Phân loại].CONTAINTEXT("Cửa hàng"), [Thời gian làm việc theo đăng ký], ROUND( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60, 2 ) ) ) ) = 0, "", IF( IF( [Phân loại] = "Full công", 8, IF( [Phân loại].CONTAINTEXT("Cửa hàng"), [Thời gian làm việc theo đăng ký], ROUND( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60, 2 ) ) ) &lt; [Tổng giờ thực tế theo in/out], IF( [Phân loại] = "Full công", 8, IF( [Phân loại].CONTAINTEXT("Cửa hàng"), [Thời gian làm việc theo đăng ký], ROUND( HOUR([Tổng giờ làm việc]) + MINUTE([Tổng giờ làm việc]) / 60, 2 ) ) ), [Tổng giờ thực tế theo in/out] ) )
	

	31
	Thời gian làm việc theo đăng ký
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.4 - Đăng ký ca_Cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[User_id]=[User id]&&Text(CurrentValue.[Ngày làm việc],"DD/MM/YYYY")=TEXT([Date],"DD/MM/YYYY")).[Tổng giờ làm việc].LISTCOMBINE()
	

	32
	Tổng giờ thực tế theo in/out
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Check in time] = "" \|\| [Check out time] = "", 0, ROUND( ([Check out time] - [Check in time]) * 24, 2 ) )
	

	33
	Tổng giờ làm việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	34
	Tổng giờ đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( ( IF( [Check in time] &gt; [Bắt đầu ca chiều] && [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in shift time] &lt; [Bắt đầu ca chiều], HOUR(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in time] &lt; [Kết thúc ca sáng], HOUR(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Kết thúc ca sáng] && [Check in time] &lt; [Bắt đầu ca chiều] && [Phân loại] != "Cửa hàng" && [Check in time] &gt; [Check in shift time], HOUR(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, 0 ) ) ) ) = 0, "", IF( [Check in time] &gt; [Bắt đầu ca chiều] && [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in shift time] &lt; [Bắt đầu ca chiều], HOUR(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Bắt đầu ca chiều], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Check in shift time] && [Check in time] &lt; [Kết thúc ca sáng], HOUR(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Check in time] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, IF( [Check in time] &gt; [Kết thúc ca sáng] && [Check in time] &lt; [Bắt đầu ca chiều] && [Phân loại] != "Cửa hàng" && [Check in time] &gt; [Check in shift time], HOUR(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) + MINUTE(TEXT([Kết thúc ca sáng] - [Check in shift time], "hh:mm")) / 60, 0 ) ) ) )
	

	35
	Giờ nghỉ phép
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( SUM( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương") && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm") && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) = 0, "", SUM( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương") && NOT(CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm") && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) )
	

	36
	Nghỉ không lương
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin nghỉ_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Leave type] = "Đề xuất nghỉ không lương" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) )
	

	37
	Công Remote
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( SUM( VALUE( 'Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) = 0, "", SUM( VALUE( 'Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) ) )
	

	38
	Công lễ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '3.3 - Lịch tháng' .FILTER( TEXT(CurrentValue.[Ngày], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") ) .[Ngày nghỉ lễ] .LISTCOMBINE() = "", "", 8 )
	

	39
	Thời gian làm phiếu correction
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&Text(CurrentValue.[Date of error],"DD/MM/YYYY")=Text([Date],"DD/MM/YYYY")&&CurrentValue.[Status]="Approved").[Replenishment time].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	40
	Công OT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Phiếu đề xuất làm thêm giờ - form cũ'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày OT]=TEXT([Date],"DD/MM/YYY")&&CurrentValue.[Status]="Approved").[Tổng giờ OT].LISTCOMBINE()
	

	41
	Giờ công OT - Cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Phân loại]="Cửa hàng"&&[Tổng giờ thực tế]&gt;12,[Tổng giờ thực tế]-12,"")
	

	42
	Công WFH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin làm việc tại nhà_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày_Text] = [Ngày_Text] ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin làm việc tại nhà_đã tách ngày' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Trạng thái phiếu cuối cùng] = "Approved" && CurrentValue.[Ngày_Text] = [Ngày_Text] ) .[Tổng thời gian nghỉ] .LISTCOMBINE() ) )
	

	43
	Công đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( VALUE( 'Phiếu xin nghỉ - đi muộn&về sớm' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm" ) .[Duration] .LISTCOMBINE() ) = 0, "", VALUE( 'Phiếu xin nghỉ - đi muộn&về sớm' .FILTER( CurrentValue.[Requester] = [Employee] && CurrentValue.[Status] = "Approved" && TEXT(CurrentValue.[Start time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && TEXT(CurrentValue.[End time], "DD/MM/YYYY") = TEXT([Date], "DD/MM/YYYY") && CurrentValue.[Leave type] = "Xin đi muộn/ về sớm" ) .[Duration] .LISTCOMBINE() ) )
	

	44
	in_role
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( [Group name], "VP_Giolamviec_8h-17h", "08:00", "Ca VP_8h30-17h30", "08:30", "VP_Giolamviec_9h-18h", "09:00", "Khối cửa hàng", "", "Trực page", IF( [Shift name] = "TP1_08h-17h", "08:00", IF( [Shift name] = "TP2_15h-23h", "15:00", "" ) ), "CSKH_Giolamviec_8h-17h", "08:00", "Ca livestream", "", "Ecommer", IF( [Shift name] = "Calamviec_9h-18h", "09:00", "" ), "Giolamviec_Fullcong", "08:00", "" )
	

	45
	out_role
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( [Group name], "VP_Giolamviec_8h-17h", "17:00", "Ca VP_8h30-17h30", "17:30", "VP_Giolamviec_9h-18h", "18:00", "Khối cửa hàng", "", "Trực page", IF( [Shift name] = "TP1_08h-17h", "17:00", IF( [Shift name] = "TP2_15h-23h", "23:00", "" ) ), "CSKH_Giolamviec_8h-17h", "17:00", "Ca livestream", "", "Ecommer", IF( [Shift name] = "Calamviec_9h-18h", "18:00", "" ), "Giolamviec_Fullcong", "17:00", "" )
	

	46
	outGC
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND( [Group name] != "Nhóm AM/RSM", [Group name] != "Khối cửa hàng" ), "12:00", "" )
	

	47
	inGC
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( AND( [Group name] != "Nhóm AM/RSM", [Group name] != "Khối cửa hàng" ), "13:00", "" )
	

	48
	Số phút đi muộn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Check in time] = "", "", IF( [inGC] != "", IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([inGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC], 2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) - (VALUE(LEFT([inGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC], 2))), 0 ), IF( AND([in_role] != "", [outGC] != ""), IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([in_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role], 2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) - (VALUE(LEFT([in_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role], 2))), 0 ), "" ) ) )
	

	49
	Số phút về sớm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Check out time] = "", "", IF( [outGC] != "", IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([outGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC], 2))), (VALUE(LEFT([outGC], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC], 2))) - (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])), 0 ), IF( [out_role] != "", IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([out_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role], 2))), (VALUE(LEFT([out_role], 2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role], 2))) - (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])), 0 ), "" ) ) )
	

	50
	Số giờ làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Group name] = "Giolamviec_Fullcong", 8, IF( AND( [Check in time] != "", [Check out time] != "", [in_role] != "", [out_role] != "", [outGC] != "", [inGC] != "" ), ( IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &lt; (VALUE(LEFT([outGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC],2))), ( VALUE(LEFT([outGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([outGC],2)) ) - IF( (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])) &gt; (VALUE(LEFT([in_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role],2))), (HOUR([Check in time]) * 60 + MINUTE([Check in time])), (VALUE(LEFT([in_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([in_role],2))) ), 0 ) + IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &gt; (VALUE(LEFT([inGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC],2))), IF( (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) &lt; (VALUE(LEFT([out_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role],2))), (HOUR([Check out time]) * 60 + MINUTE([Check out time])) - (VALUE(LEFT([inGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC],2))), (VALUE(LEFT([out_role],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([out_role],2))) - (VALUE(LEFT([inGC],2)) * 60 + VALUE(RIGHT([inGC],2))) ), 0 ) ) / 60, "" ) )
	

	51
	Giờ điều chỉnh công
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Replenishment time]. Biểu thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&CurrentValue.[Date of error]=[Date]).[Replenishment time].LISTCOMBINE()
	

	52
	Kiểm tra cập nhật điều chỉnh công
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Trạng thái phiếu điều chỉnh công] != "Approved", "", IF( OR( [Giờ điều chỉnh công] = [Check in time], [Giờ điều chỉnh công] = [Check out time] ), "Đã cập nhật", "Chưa cập nhật" ) )
	

	53
	Month
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].MONTH()
	

	54
	Year
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Date].YEAR()
	

	55
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Date],"DD/MM/YYYY")
	

	56
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: "Tháng "&MONTH([Date])&"/"&YEAR([Date])
	

	57
	Cảnh báo
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: If([Check in time]&lt;=[Check in shift time]&&[Check out time]&gt;=[Check out shift time],"Bình thường","Bất thường")
	

	58
	Xác nhận
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: If('3.6 - Kiểm tra bảng công ngày'.FILTER(CurrentValue.[Record ID_1.1]=[Record ID]&&CurrentValue.[Duyệt công]="Duyệt"&&CurrentValue.[Xác nhận]=1).[User id].LISTCOMBINE()!="","Đã duyệt","Chờ duyệt")
	

	59
	Record ID
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: RECORD_ID()
	

	60
	Trạng thái phiếu điều chỉnh công
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Status]. Biểu thức: 'Phiếu điều chỉnh công'.FILTER(CurrentValue.[Requester]=[Employee]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]).[Status].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	61
	Ngày lễ
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ngày nghỉ lễ]. Biểu thức: '3.3 - Lịch tháng'.FILTER(CurrentValue.[Ngày]=[Date]).[Ngày nghỉ lễ].LISTCOMBINE()
	

	62
	RSM/AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM]. Biểu thức: '2.5 - QL Thay đổi AM'.FILTER(CurrentValue.[Cửa hàng]=[Bộ phận]).[AM].LISTCOMBINE()
	

	63
	Bộ phận
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.4 - QL Quá trình thay đổi vị trí' .FILTER( CurrentValue.[Nhân sự] = [Employee] && [Date] &gt;= CurrentValue.[Ngày bắt đầu] && ( CurrentValue.[Ngày kết thúc] = "" \|\| [Date] &lt;= CurrentValue.[Ngày kết thúc] ) ) .[Đơn vị] .UNIQUE()
	

	64
	Thứ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( WEEKDAY([Date]), 1, "CN", 2, "T2", 3, "T3", 4, "T4", 5, "T5", 6, "T6", 7, "T7", "" )
	

	65
	Kiểm tra giờ công bất thường
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Phân loại]!="Cửa hàng"&&[Công OT]=""&&[Tổng giờ thực tế]&gt;8,"Bất thường","")
	

	66
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('Chấm công tháng 8'.COUNTIF(CurrentValue.[User id]=[User id]&&CurrentValue.[Date]=[Date])&gt;1,"🚫repetitive","")
	


Task công việc
· Table ID: tbl8N3rSdyUOYcsh · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 5 · Cột chính: Tên công việc
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 5 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tên công việc 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Người thực hiện
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Deadline
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	4
	Nội dung
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Chuyển task
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	


Base Sinh nhật — ADFPbTXTAa9D6Ysd3uZlPTkQg7g
0. Danh sách nhân sự
· Table ID: tblQrlSJP8yDMHFr · Base: Base Sinh nhật · Số cột: 22 · Cột chính: user_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: BIRTHDAY.NHAN_SU
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/birthday-notify.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 22 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	user_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	user
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	4
	Họ và tên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Ngày sinh
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Email cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Dân tộc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Tôn giáo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Ban
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Ban Giám Đốc, Ban Hành chính Nhân sự, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kho vận, Phòng Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính - Kế toán, Khối Mua hàng - Cung ứng, Phòng Mua hàng, Phòng Phát triển Dự án, Ban Marketing, Phòng Trải nghiệm khách hàng, Khối Vận Hành - Kinh Doanh, Phòng Marketing miền Nam, Phòng chuyển đổi số và ERP
	

	11
	Đơn vị
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	12
	Vị trí
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	123 lựa chọn (không liệt kê)
	

	13
	Phân loại
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Cửa hàng, CSKH, Văn phòng, Trực page, Kho vận, Full công, AM, BP Design & Media, Phòng bán hàng (RSM-AM)
	

	14
	Trạng thái làm việc
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thực tập sinh, Thử việc, Chính thức, Nghỉ thai sản, Nghỉ dài ngày, Nghỉ việc, Chuẩn bị nghỉ việc
	

	15
	Trạng thái hoạt động
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Ngày bắt đầu làm việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	17
	Check trùng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Ảnh nhân sự
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	20
	Lời chúc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Role phân quyền
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Thâm niên
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	


Lời chúc
· Table ID: tblYEIKnvk8MtEW1 · Base: Base Sinh nhật · Số cột: 2 · Cột chính: Lời chúc
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: BIRTHDAY.LOI_CHUC
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/birthday-notify.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 2 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Lời chúc 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Giới tính
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Nam, Nữ
	


ERD — Trung tâm nhân sự (TT nhân sự)
Ký hiệu: nét liền = cột liên kết (Link/DuplexLink) giữa hai bảng; nét đứt = cột tra cứu (Lookup) hoặc công thức đọc dữ liệu bảng khác. Nhãn trên nét là tên cột (với tra cứu/công thức có thể gộp nhiều cột). }o--|| = nhiều bản ghi trỏ tới một; }o--o{ = liên kết nhiều-nhiều. Sơ đồ sinh tự động từ cấu trúc Base đọc qua Lark API ngày 22/10/2026.
Nhóm 1: 0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức, 2.1 - QL Thông tin nhân sự, 2.2 - QL Người phụ thuộc, 2.3 - QL Quá trình làm việc …
[image: /workspace/gen/mmd/7c8f26e606b0.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Bảng không có liên kết/tra cứu với bảng khác
· 2.5 - QL Thay đổi AM (tblvOhNZR5nuErzp)
· Bảng (tbla95ZeOAciTU6t)
· 6.0 - Form gửi hồ sơ nhân sự (tblC0GGUkGCBc1rh)
· 7.1.4 - Attendance_Records (tblVUMePmX7V3P9r)
· Đồng bộ phiếu & tính công (tblwcyj4rZZp9Bda)
· Phiếu xin ra ngoài cho việc cá nhân (tblbxZDWDUyYlcuQ)
· Phiếu đề xuất ra ngoài thực hiện công việc công ty (tblBt8SnFnxDLEUY)
· Phiếu xin làm việc tại nhà (tbl73aBkC4vVUPyl)
· Phiếu xác nhận công - chưa có tài khoản (tblxbvQ59AuopcYJ)
· Đánh giá kết quả thực hành TTS KXNK (tblaEReVdinC7eaE)
· 0.0.1 - Khai báo - Địa giới hành chính (tbl3LfL9OuvefrVZ)
· Task công việc (tbl8N3rSdyUOYcsh)
· 
0. Danh sách nhân sự (tblQrlSJP8yDMHFr)
· Lời chúc (tblYEIKnvk8MtEW1)
Báo cáo nhân sự — Tính năng
Ai dùng: HR, Ban Giám đốc, quản lý được cấp quyền. Đường vào: /app › Rail Nhân sự › nhóm Báo cáo nhân sự.
	Mục menu
	Quyền (cột bảng Phân quyền Portal)

	M1 Hồ sơ nhân sự
	M1 Hồ sơ (REPORTS_PROFILE)

	M2 Báo cáo chấm công
	M2 Công & Lương (REPORTS_WORKPAY)

	M3 Báo cáo lương + phúc lợi
	M2 Công & Lương (dùng chung)

	M4 Báo cáo Luân chuyển
	M3 Luân chuyển (REPORTS_MOBILITY)

	M5 Báo cáo vòng đời
	M4 Vòng đời (REPORTS_LIFECYCLE)


Lưu ý tên: menu đánh số M1–M5 (thiết kế v39, 21/10), còn cột quyền trên Base vẫn đánh M1–M4 (M3 Luân chuyển = menu M4, M4 Vòng đời = menu M5). Không vai trò nào có sẵn quyền báo cáo theo mặc định ngoài Super Admin/Admin — phải tick ô.
Bố cục chung mỗi báo cáo
Mỗi báo cáo theo khuôn Bộ lọc → Dashboard → Bảng chi tiết: 1. Bộ lọc thời gian (DateSlicer): Tháng / Quý / Năm hoặc khoảng Từ – Đến. 2. Bộ lọc thuộc tính: Đơn vị, Loại hình, Cấp bậc, Trạng thái → Áp dụng / Đặt lại. 3. Dashboard: thẻ chỉ số và biểu đồ. 4. Bảng chi tiết: danh sách nhân sự/bản ghi theo bộ lọc.
M1 Hồ sơ nhân sự
[image: /workspace/one-anna-docs/03-bao-cao-nhan-su/images/bc-m1.png] Thống kê tình trạng hồ sơ, hợp đồng (HĐTV, HĐLĐ, HĐ khác) và quyết định theo nhân sự. Chỉ số cụ thể trên dashboard: theo thiết kế L3BcM1 — cần xác nhận danh sách chỉ số.
M2 Báo cáo chấm công
[image: /workspace/one-anna-docs/03-bao-cao-nhan-su/images/bc-m2.png] Tổng hợp công, nghỉ, WFH, ra ngoài, OT theo kỳ đã chọn.
M3 Báo cáo lương + phúc lợi
[image: /workspace/one-anna-docs/03-bao-cao-nhan-su/images/bc-m3.png] Trang mới (thiết kế v39). Đọc bảng lương 4.0.1. Chỉ số chi tiết: cần xác nhận.
M4 Báo cáo Luân chuyển
[image: /workspace/one-anna-docs/03-bao-cao-nhan-su/images/bc-m4.png] Biến động vị trí/đơn vị theo bảng 2.4 (điều chuyển, thăng chức…).
M5 Báo cáo vòng đời
[image: /workspace/one-anna-docs/03-bao-cao-nhan-su/images/bc-m5.png] Vào làm, nghỉ việc, thâm niên theo kỳ.
Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	images/bc-m1.png
	M1 Hồ sơ nhân sự
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › Báo cáo nhân sự › M1 Hồ sơ nhân sự
	HR (có ô M1 Hồ sơ) hoặc Super Admin
	Kỳ = tháng hiện tại, không lọc

	images/bc-m2.png
	M2 Báo cáo chấm công
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › Báo cáo nhân sự › M2
	HR (M2 Công & Lương)
	Kỳ = tháng trước (đã đủ dữ liệu)

	images/bc-m3.png
	M3 Báo cáo lương + phúc lợi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › Báo cáo nhân sự › M3
	HR (M2 Công & Lương)
	Kỳ = tháng trước; che số tiền nếu cần

	images/bc-m4.png
	M4 Báo cáo Luân chuyển
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › Báo cáo nhân sự › M4
	HR (M3 Luân chuyển)
	Kỳ = năm hiện tại

	images/bc-m5.png
	M5 Báo cáo vòng đời
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › Báo cáo nhân sự › M5
	HR (M4 Vòng đời)
	Kỳ = năm hiện tại


Báo cáo nhân sự (M1–M5) — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: Nhân sự (hr) › Báo cáo nhân sự
Báo cáo nhân sự không có bảng riêng — đọc các bảng của Base HRIS (mô tả cột ở Trung tâm nhân sự › base-du-lieu).
	Báo cáo
	RPC
	Bảng nguồn (Base HRIS)

	M1 Hồ sơ nhân sự
	getHrDossierReport (native, native-rpc/hr-dossier.js), getProfileAnalytics
	2.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

	M2 Báo cáo chấm công
	getAttendancePayrollAnalytics
	Phiếu nghỉ / WFH / ra ngoài công ty (đã tách ngày), Phiếu làm thêm giờ, 3.7, 3.0, 3.1 (attendancePayrollTableSpecs_ trong MaHoSoNhanVien.js)

	M3 Báo cáo lương + phúc lợi
	(dùng chung quyền M2)
	4.0.1 và các bảng như M2; dùng 5.1/5.2 hay không: cần xác nhận

	M4 Báo cáo Luân chuyển
	getMobilityAnalytics
	2.1, 2.4

	M5 Báo cáo vòng đời
	getLifecycleAnalytics
	2.1 (ngày vào làm, nghỉ việc, trạng thái)

	Khởi tạo bộ lọc
	getAnalyticsBootstrap
	Danh mục đơn vị, loại hình, cấp bậc từ 2.1


Phạm vi dữ liệu: vai trò super admin, admin, hr xem toàn bộ (UNRESTRICTED_ROLES_); vai trò khác giới hạn theo phạm vi báo cáo (computeReportScope_, fallback “Quản lý trực tiếp”) — chi tiết: cần xác nhận.
ERD — Báo cáo nhân sự
Báo cáo chỉ đọc. Quan hệ giữa các bảng nguồn (Base HRIS) xem ERD Trung tâm nhân sự. Luồng đọc:
[image: /workspace/gen/mmd/abc390422005.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
KPI — Tính năng
Ai dùng: nhân viên (tự đánh giá — xem TT nhân sự › KPI cá nhân), quản lý (chấm, duyệt), HR (tiêu chí, đối tượng), Ban Giám đốc. Đường vào: /app › Rail Nhân sự › nhóm KPI.
	Mục menu
	Quyền

	KPI Công ty
	Cột Báo cáo KPI (KPI_VIEW) hoặc Super Admin

	KPI Phòng ban › Bảng đánh giá KPI
	KPI_VIEW

	KPI Phòng ban › Báo cáo KPI Phòng ban
	KPI_VIEW

	Cài đặt KPI
	Hiện chỉ Tùng (chưa có ô quyền)


KPI_VIEW không mặc định cho Admin — phải tick (ADMIN_NEEDS_EXPLICIT_TICK_). Phạm vi bên trong module (toàn công ty / phòng ban / cá nhân) do kpiIsAdmin_ trong legacy/gas/Kpi.js quyết định.
1. KPI Công ty
[image: /workspace/one-anna-docs/04-kpi/images/kpi-cong-ty.png] Dashboard toàn công ty (LarkCompanyTab, số từ useCompanyAnalytics): kết quả KPI theo tháng, theo khối/phòng. RPC getKpiWorkspace.
2. KPI Phòng ban
[image: /workspace/one-anna-docs/04-kpi/images/kpi-phong-ban.png] Bố cục: danh sách phòng bên trái, chi tiết bên phải (Bộ lọc → Dashboard → Bảng nhân sự).
Quản lý chấm KPI cho nhân viên: 1. Chọn tháng, chọn phòng ban, mở Bảng đánh giá KPI. 2. Mở phiếu của từng nhân viên (phiếu chấm KpiDeptScorecard). Xem cột NV tự đánh giá và tài liệu tham chiếu. 3. Nhập Quản lý đánh giá và Ghi chú đánh giá cho từng tiêu chí (saveKpiManagerRows). Hệ thống tính Kết quả, % HT, Điểm. 4. Bấm gửi báo cáo của quản lý (submitKpiManagerReport). Khối ký: Nhân viên → Quản lý trực tiếp → Ban Giám đốc (“[BOD duyệt]”). [image: /workspace/one-anna-docs/04-kpi/images/kpi-phieu-cham.png]
Báo cáo KPI Phòng ban: tổng hợp điểm, xếp loại của phòng.
3. Cài đặt KPI (HR)
[image: /workspace/one-anna-docs/04-kpi/images/kpi-cai-dat.png] Bố cục Bộ lọc → Dashboard → Bảng tiêu chí (LarkSettingsTab). HR sửa tiêu chí (saveKpiCriteria) và đối tượng áp dụng (saveKpiEligibility). Hiện chỉ Tùng thấy mục này trên giao diện mới.
4. Lưu và xung đột
Thay đổi giữ ở hàng đợi trên trình duyệt (anna_kpi_outbox_v1) tới khi máy chủ xác nhận; lỗi thì giữ chữ và thử lại. Lỗi đang mở (sổ sản phẩm): “file KPI trên Base không hiện; KPI cá nhân không lưu được kết quả và tài liệu” — trạng thái hiện tại: cần xác nhận.
5. Tự động
	Job
	Lịch (VN)
	Việc

	runKpiMonthlySeed
	02:00 (chỉ ngày 1)
	Seed bảng 1.3 tháng mới


Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	images/kpi-cong-ty.png
	KPI Công ty
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › KPI › KPI Công ty
	BOD hoặc HR có ô Báo cáo KPI
	Tháng trước, toàn công ty

	images/kpi-phong-ban.png
	KPI Phòng ban — danh sách + chi tiết
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › KPI › KPI Phòng ban › Bảng đánh giá KPI
	Quản lý phòng có ô Báo cáo KPI
	Đã chọn 1 phòng

	images/kpi-phieu-cham.png
	Phiếu chấm KPI của quản lý
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › KPI Phòng ban › mở phiếu 1 nhân viên
	Quản lý trực tiếp
	NV đã gửi tự đánh giá, QL chưa chấm

	images/kpi-cai-dat.png
	Cài đặt KPI
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › KPI › Cài đặt KPI
	Tùng (canary)
	Danh sách tiêu chí


KPI — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: Nhân sự (hr) › KPI; TT nhân sự › KPI cá nhân
Module dùng Base KPI (Ay2ZbkoAHaxExpsxnK3lW9dAgQh). Bảng 1.3 là bảng làm việc chính: mỗi dòng là một tiêu chí KPI của một nhân sự trong một tháng; job runKpiMonthlySeed (02:00 VN, chỉ chạy ngày 1) tạo dòng tháng mới từ 0.1 (đối tượng) × 0.2 (tiêu chí). KPI_SEED_DRY_RUN = "0" → đang ghi thật. Bảng HRIS 4.4.2 - Bảng tổng hợp KPI nằm ở Base HRIS (xem Trung tâm nhân sự); quan hệ với Base KPI: cần xác nhận.
Cách đọc bảng cột
	Cột
	Ý nghĩa

	Cột
	Tên cột trên Lark Base (🔑 = cột chính / primary field)

	Kiểu
	Kiểu dữ liệu Lark Base

	Nguồn giá trị
	Nhập liệu (người hoặc automation điền), Tự tính (công thức), Tự lấy (tra cứu) từ bảng khác, Liên kết bản ghi, Hệ thống (ngày tạo, người tạo…)

	Chi tiết / công thức
	Công thức (đã đổi mã cột/bảng sang tên), bảng tra cứu, bảng liên kết, danh sách lựa chọn (ẩn nếu > 20 lựa chọn hoặc chứa tên người)

	Mô tả trên Base
	Mô tả do người tạo Base ghi. Ô để trống = Base chưa có mô tả; ý nghĩa hiểu theo tên cột, cần xác nhận khi dùng cho nghiệp vụ quan trọng


Cấu trúc đọc qua Lark API (chỉ đọc) ngày 22/10/2026. Bảng/cột có thể đã thay đổi sau ngày này.
Base KPI — Ay2ZbkoAHaxExpsxnK3lW9dAgQh
Danh sách bảng mô tả bên dưới:
	Bảng
	Số cột
	Code tham chiếu

	1.1 - Bảng đánh giá KPI - Tổng hợp
	5
	có

	1.2 - Bảng đánh giá KPI - Theo hạng mục
	7
	có

	1.3 - Bảng đánh giá chi tiết KPI Hàng tháng
	24
	có

	0.1 - QL Thông tin nhân sự
	21
	có

	0.2 - QL Tiêu chí KPI
	13
	có


1.1 - Bảng đánh giá KPI - Tổng hợp
· Table ID: tblCsCnhL7Z8AYoJ · Base: Base KPI · Số cột: 5 · Cột chính: NHÂN SỰ
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: KPI.TONG_HOP
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/kpi-monthly-seed.js
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	NHÂN SỰ 🔑
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	2
	TỔNG ĐIỂM KPI
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Phòng/Ban] = "Phòng Trải nghiệm khách hàng", MIN( '1.2 - Bảng đánh giá KPI - Theo hạng mục' .FILTER( CurrentValue.[NHÂN SỰ] = [NHÂN SỰ] && CurrentValue.[THÁNG/NĂM] = [THÁNG/NĂM] ) .[ĐIỂM ĐÁNH GIÁ - QUẢN LÝ] .SUM(), 1.05 ), '1.2 - Bảng đánh giá KPI - Theo hạng mục' .FILTER( CurrentValue.[NHÂN SỰ] = [NHÂN SỰ] && CurrentValue.[THÁNG/NĂM] = [THÁNG/NĂM] ) .[ĐIỂM ĐÁNH GIÁ - QUẢN LÝ] .SUM() )
	

	3
	THÁNG/NĂM
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	

	5
	Phòng/Ban
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ban]. Biểu thức: '0.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[NHÂN SỰ]&&CurrentValue.[user]!="").[Ban].LISTCOMBINE()
	


1.2 - Bảng đánh giá KPI - Theo hạng mục
· Table ID: tblXcgfL9qutnfK2 · Base: Base KPI · Số cột: 7 · Cột chính: NHÂN SỰ
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: KPI.THEO_HANG_MUC
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/kpi-monthly-seed.js
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 4 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	NHÂN SỰ 🔑
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	2
	HẠNG MỤC
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ - NHÂN VIÊN
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.3 - Bảng đánh giá chi tiết KPI Hàng tháng'.FILTER(CurrentValue.[NHÂN SỰ]=[NHÂN SỰ]&&CurrentValue.[THÁNG/NĂM]=[THÁNG/NĂM]&&CurrentValue.[HẠNG MỤC]=[HẠNG MỤC]).[ĐIỂM ĐÁNH GIÁ - NHÂN VIÊN].SUM()
	

	4
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ - QUẢN LÝ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.3 - Bảng đánh giá chi tiết KPI Hàng tháng'.FILTER(CurrentValue.[NHÂN SỰ]=[NHÂN SỰ]&&CurrentValue.[THÁNG/NĂM]=[THÁNG/NĂM]&&CurrentValue.[HẠNG MỤC]=[HẠNG MỤC]).[ĐIỂM ĐÁNH GIÁ - QUẢN LÝ].SUM()
	

	5
	THÁNG/NĂM
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	

	7
	Phòng/Ban
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Ban]. Biểu thức: '0.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[NHÂN SỰ]&&CurrentValue.[user]!="").[Ban].LISTCOMBINE()
	


1.3 - Bảng đánh giá chi tiết KPI Hàng tháng
· Table ID: tblcVe8MV2V3lrJD · Base: Base KPI · Số cột: 24 · Cột chính: NHÂN SỰ
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: KPI.CHI_TIET_THANG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/kpi-monthly-seed.js
· Cơ cấu cột: 7 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: nhân viên ghi cột tự đánh giá/tài liệu (saveKpiEmployeeRows), quản lý ghi cột chấm (saveKpiManagerRows); nộp/thu hồi qua submitKpiReport, recallKpiReport, submitKpiManagerReport. Thông báo khi nộp: KpiSubmitNotify.js.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	NHÂN SỰ 🔑
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	2
	HẠNG MỤC
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	CÔNG VIỆC CHÍNH/KPI
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	TRỌNG SỐ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	5
	ĐƠN VỊ TÍNH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	CÁCH ĐO LƯỜNG
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Quy tắc đánh giá
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Xuôi - Có vượt, Ngược - Có vượt, Xuôi - Không vượt, Ngược - Không vượt
	

	8
	MỤC TIÊU
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	9
	KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - NHÂN VIÊN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	10
	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH (%) - NHÂN VIÊN
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [MỤC TIÊU] = "", "", IF( [MỤC TIÊU] = 0, IF( AND( [Quy tắc đánh giá] = "Ngược - Không vượt", [KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - NHÂN VIÊN] = 0 ), 1, "" ), IF( [KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - NHÂN VIÊN] = "", 0, IF( AND( [Quy tắc đánh giá] = "Ngược - Có vượt", [Vị trí].CONTAINTEXT("Trực page") ), 2 - ( [KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - NHÂN VIÊN] / [MỤC TIÊU] ), IF( [Quy tắc đánh giá] = "Xuôi - Có vượt", [KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - NHÂN VIÊN] / [MỤC TIÊU], IF( [Quy tắc đánh giá] = "Xuôi - Không vượt", MIN( 1, [KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - NHÂN VIÊN] / [MỤC TIÊU] ), "" ) ) ) ) ) )
	

	11
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ - NHÂN VIÊN
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [TRỌNG SỐ]*[MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH (%) - NHÂN VIÊN]
	

	12
	TÀI LIỆU THAM CHIẾU
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Đính kèm link kết quả

	13
	KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - QUẢN LÝ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	14
	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH (%) - QUẢN LÝ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [MỤC TIÊU] = "", "", IF( [MỤC TIÊU] = 0, IF( AND( [Quy tắc đánh giá] = "Ngược - Không vượt", [KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - QUẢN LÝ] = 0 ), 1, "" ), IF( [KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - QUẢN LÝ] = "", 0, IF( AND( [Quy tắc đánh giá] = "Ngược - Có vượt", [Vị trí].CONTAINTEXT("Trực page") ), 2 - ( [KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - QUẢN LÝ] / [MỤC TIÊU] ), IF( [Quy tắc đánh giá] = "Xuôi - Có vượt", [KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - QUẢN LÝ] / [MỤC TIÊU], IF( [Quy tắc đánh giá] = "Xuôi - Không vượt", MIN( 1, [KẾT QUẢ THỰC ĐẠT - QUẢN LÝ] / [MỤC TIÊU] ), "" ) ) ) ) ) )
	

	15
	ĐIỂM ĐÁNH GIÁ - QUẢN LÝ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH (%) - QUẢN LÝ]*[TRỌNG SỐ]
	

	16
	DIỄN GIẢI GHI CHÚ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	QUẢN LÝ
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Leader]. Biểu thức: '0.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[NHÂN SỰ]).[Leader].LISTCOMBINE()
	

	18
	THÁNG/NĂM
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	19
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	

	20
	Phòng/Ban
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[NHÂN SỰ]&&[NHÂN SỰ]!="").[Ban].LISTCOMBINE()
	

	21
	Vị trí
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[NHÂN SỰ]&&[NHÂN SỰ]!="").[Vị trí].LISTCOMBINE()
	

	22
	user_id
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[NHÂN SỰ]&&[NHÂN SỰ]!="").[user_id].LISTCOMBINE()
	

	23
	Mức tối đa
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	24
	USER_ID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


0.1 - QL Thông tin nhân sự
· Table ID: tbl8GbiNCT1zbGNR · Base: Base KPI · Số cột: 21 · Cột chính: user_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: KPI.NHAN_SU
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/kpi-monthly-seed.js
· Liên kết tới: 0.2 - QL Tiêu chí KPI
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 19 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: danh sách nhân sự thuộc đối tượng KPI; HR đặt đối tượng áp dụng qua saveKpiEligibility.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	user_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	user
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	4
	Họ và tên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Ngày sinh
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Ngày hết hạn
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	7
	Ngày thay đổi vị trí gần nhất
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	8
	Ban
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Ban Giám Đốc, Ban Hành chính Nhân sự, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kho vận, Phòng Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính - Kế toán, Khối Mua hàng - Cung ứng, Phòng Mua hàng, Phòng Phát triển Dự án, Ban Marketing, Phòng Trải nghiệm khách hàng, Khối Vận Hành - Kinh Doanh, Phòng Marketing miền Nam, Phòng chuyển đổi số và ERP
	

	9
	Đơn vị
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	10
	Vị trí
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	123 lựa chọn (không liệt kê)
	

	11
	Phân loại
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Cửa hàng, CSKH, Văn phòng, Trực page, Kho vận, Full công, AM, BP Design & Media, Phòng bán hàng (RSM-AM)
	

	12
	Ngày thay đổi trạng thái làm việc gần nhất
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	13
	Trạng thái làm việc
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thực tập sinh, Thử việc, Chính thức, Nghỉ thai sản, Nghỉ dài ngày, Nghỉ việc, Chuẩn bị nghỉ việc
	

	14
	Trạng thái hoạt động
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Ngày bắt đầu làm việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	16
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	0.2 - QL Tiêu chí KPI
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - QL Tiêu chí KPI (một bản ghi); cột đối ứng: [USER_ID]
	

	18
	Đánh giá KPI
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Có, Không
	

	19
	Trạng thái đánh giá KPI
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Đánh giá KPI] = "", "", IF( OR( [Đánh giá KPI] = "Không", [Trạng thái làm việc].CONTAINTEXT("Nghỉ việc") ), "Hết hiệu lực", "Còn hiệu lực" ) )
	

	20
	Tạo bảng KPI
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	21
	Thâm niên
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	


0.2 - QL Tiêu chí KPI
· Table ID: tblZpPWzkC0BDaKw · Base: Base KPI · Số cột: 13 · Cột chính: HẠNG MỤC
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: KPI.TIEU_CHI
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/kpi-monthly-seed.js
· Liên kết tới: 0.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 1 tra cứu · 1 liên kết · 10 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: danh mục tiêu chí KPI; HR sửa qua saveKpiCriteria (màn Cài đặt KPI).
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	HẠNG MỤC 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	CÔNG VIỆC CHÍNH/KPI
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	TRỌNG SỐ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	4
	ĐƠN VỊ TÍNH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	CÁCH ĐO LƯỜNG
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Quy tắc đánh giá
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Xuôi - Có vượt, Ngược - Có vượt, Xuôi - Không vượt, Ngược - Không vượt
	

	7
	MỤC TIÊU
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	8
	USER_ID
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 0.2 - QL Tiêu chí KPI
	

	9
	NHÂN SỰ
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[USER_ID]).[user].LISTCOMBINE()
	

	10
	NGÀY ÁP DỤNG
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	11
	NGÀY KẾT THÚC
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	12
	TRẠNG THÁI
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF(AND([NGÀY ÁP DỤNG]!="",[NGÀY KẾT THÚC]!=""),IF([NGÀY KẾT THÚC]&lt;=TODAY(),"Hết hiệu lực","Còn hiệu lực"),IF(AND([NGÀY ÁP DỤNG]!="",[NGÀY KẾT THÚC]=""),"Còn hiệu lực",""))
	

	13
	Mức tối đa
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	


ERD — KPI
Ký hiệu: nét liền = cột liên kết (Link/DuplexLink) giữa hai bảng; nét đứt = cột tra cứu (Lookup) hoặc công thức đọc dữ liệu bảng khác. Nhãn trên nét là tên cột (với tra cứu/công thức có thể gộp nhiều cột). }o--|| = nhiều bản ghi trỏ tới một; }o--o{ = liên kết nhiều-nhiều. Sơ đồ sinh tự động từ cấu trúc Base đọc qua Lark API ngày 22/10/2026.
Nhóm 1: 0.1 - QL Thông tin nhân sự, 0.2 - QL Tiêu chí KPI, 1.1 - Bảng đánh giá KPI - Tổng hợp, 1.2 - Bảng đánh giá KPI - Theo hạng mục …
[image: /workspace/gen/mmd/01b8b5674e9e.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Tuyển dụng — Tính năng
Ai dùng: HR tuyển dụng, quản lý phỏng vấn (AM, quản lý showroom). Đường vào: /app › Rail Tuyển dụng (module riêng từ 22/10/2026).
	Mục menu
	Ai thấy

	Menu điều hành › Quản lý ứng viên
	Xem ứng viên (RECRUITMENT_VIEW)

	Menu điều hành › Kế hoạch tuyển dụng
	RECRUITMENT_VIEW

	Menu điều hành › Tổng quan & Báo cáo
	Đánh giá ứng viên (RECRUITMENT_EVAL) hoặc Admin

	Lịch phỏng vấn › Phỏng vấn vòng 1, vòng 2
	RECRUITMENT_VIEW

	Lịch phỏng vấn › Phỏng vấn vòng 3
	RECRUITMENT_EVAL hoặc Admin


Máy chủ chỉ trả hồ sơ mà người đó được gắn phỏng vấn (Role 2 – RECRUITMENT_VIEW, ví dụ AM); Role 1 (RECRUITMENT_EVAL / Admin) thấy toàn bộ. Không vai trò nào có quyền tuyển dụng mặc định ngoài Super Admin/Admin.
1. Quản lý ứng viên
[image: /workspace/one-anna-docs/05-tuyen-dung/images/td-ung-vien.png] Danh sách ứng viên (lọc, tìm, sắp xếp) và khối Lịch phỏng vấn sắp tới (Ứng viên, Vị trí, Ngày, Giờ, Hình thức, Người PV, Trạng thái). RPC getRecruitmentCandidates, getRecruitmentCampaigns.
Xem hồ sơ ứng viên: bấm một dòng → ngăn kéo (drawer) 5 tab: 1. Hồ sơ & ảnh (getRecruitmentCandidateMedia, ảnh qua /ats-photo) 2. CV (getRecruitmentCvFile, /cv-file) 3. Matching (getRecruitmentMatchPage) 4. Sơ vấn BMTD02 (getRecruitmentScreeningQa) 5. Đánh giá BMTD04 (getRecruitmentEvalForm) [image: /workspace/one-anna-docs/05-tuyen-dung/images/td-ho-so.png]
Thao tác: - Mời phỏng vấn: đặt lịch phỏng vấn cho ứng viên (chi tiết luồng: cần xác nhận). - Trượt hồ sơ: mở hộp thoại Trượt hồ sơ, chọn lý do, xác nhận → cập nhật trạng thái (updateCandidateLeaderStatus). - Gửi đánh giá: điền phiếu BMTD04 → submitRecruitmentEval; cập nhật đánh giá: updateCandidateEvaluation. [image: /workspace/one-anna-docs/05-tuyen-dung/images/td-truot-ho-so.png]
2. Lịch phỏng vấn vòng 1–3
[image: /workspace/one-anna-docs/05-tuyen-dung/images/td-pv1.png] Danh sách lịch phỏng vấn theo vòng; người phỏng vấn mở hồ sơ, chấm phiếu.
3. Kế hoạch tuyển dụng
[image: /workspace/one-anna-docs/05-tuyen-dung/images/td-ke-hoach.png] Dashboard kế hoạch: Còn thiếu, Đang PV, Mức lương/thu nhập, Hạn hoàn thành, Phụ trách; nút Phiếu yêu cầu tuyển dụng → Mở form trên Lark. Nguồn: bảng 2.4 - Quản lý kế hoạch tuyển dụng (cần xác nhận).
4. Tổng quan & Báo cáo
[image: /workspace/one-anna-docs/05-tuyen-dung/images/td-tong-quan.png] Phễu chuyển đổi ứng viên, hiệu quả theo nguồn tuyển, tỷ lệ lấp đầy, hiệu suất tuyển, checklist đầu ngày cho Quản lý Showroom (“Ứng viên mới chờ duyệt → Duyệt ngay”). RPC getRecruitmentDashboardStats.
Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
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	Đường dẫn / thao tác
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Tuyển dụng (ATS) — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: Tuyển dụng (td)
Module dùng Base Tuyển dụng – ATS (E8bXb2anUaM3QgsUIDNl4LFGgVd). Bảng chính: 2.1 - Quản lý ứng viên (ATS_CANDIDATES_TABLE_ID) và phiếu đánh giá BMTD02/03/04. Ảnh ứng viên và CV đi qua route /ats-photo và /cv-file của Worker.
Cách đọc bảng cột
	Cột
	Ý nghĩa

	Cột
	Tên cột trên Lark Base (🔑 = cột chính / primary field)

	Kiểu
	Kiểu dữ liệu Lark Base

	Nguồn giá trị
	Nhập liệu (người hoặc automation điền), Tự tính (công thức), Tự lấy (tra cứu) từ bảng khác, Liên kết bản ghi, Hệ thống (ngày tạo, người tạo…)

	Chi tiết / công thức
	Công thức (đã đổi mã cột/bảng sang tên), bảng tra cứu, bảng liên kết, danh sách lựa chọn (ẩn nếu > 20 lựa chọn hoặc chứa tên người)

	Mô tả trên Base
	Mô tả do người tạo Base ghi. Ô để trống = Base chưa có mô tả; ý nghĩa hiểu theo tên cột, cần xác nhận khi dùng cho nghiệp vụ quan trọng


Cấu trúc đọc qua Lark API (chỉ đọc) ngày 22/10/2026. Bảng/cột có thể đã thay đổi sau ngày này.
Base Tuyển dụng (ATS) — E8bXb2anUaM3QgsUIDNl4LFGgVd
Danh sách bảng mô tả bên dưới:
	Bảng
	Số cột
	Code tham chiếu

	Bảng
	1
	không

	2.0 - Quản lý ứng viên ứng tuyển qua form
	43
	không

	2.1 - Quản lý ứng viên
	69
	có

	2.2 - Quản lý Onboard
	8
	không

	2.3 - Quản lý giới thiệu ứng viên
	1
	không

	2.4 - Quản lý kế hoạch tuyển dụng
	7
	không

	3.1 - Ghi log trạng thái ứng viên
	7
	không

	3.2 - Ghi log lịch sử gửi mail
	4
	không

	BMTD02 - Phiếu đánh giá sơ vấn - HR
	41
	có

	BMTD03 - Phiếu đánh giá phỏng vấn dành cho AM
	43
	không

	BMTD04 - Phiếu đánh giá ứng viên
	39
	không

	0.1.1 - Quản lý tài khoản tuyển dụng
	1
	không

	0.1.2 - Quy định giới thiệu ứng viên
	1
	không

	0.1.4 - Danh sách cửa hàng
	7
	không

	7.1.2 - Danh sách phòng ban
	11
	không

	0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức
	14
	không

	Bảng 2
	6
	không

	Phiếu đánh giá sơ vấn - HR
	8
	không

	Phiếu đánh giá - AM
	9
	không

	Phiếu đánh giá - BO
	6
	không

	Table
	1
	không


Bảng
· Table ID: tblHi8Y4vUignVJS · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 1 · Cột chính: Văn bản
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 1 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Văn bản 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


2.0 - Quản lý ứng viên ứng tuyển qua form
· Table ID: tblH7UfkKfapsVW8 · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 43 · Cột chính: Họ và tên
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: 2.0 - Quản lý ứng viên ứng tuyển qua form
· Cơ cấu cột: 3 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 39 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Họ và tên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	PIC
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Trang, Huyền
	

	3
	Chuyển thông tin
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	4
	Bạn biết đến thông tin tuyển dụng của Anna qua đâu?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Liên hệ với Trang HR, Biết đến qua bài đăng của Cộng tác viên tuyển dụng (Nhập họ tên), Fanpage tuyển dụng của ANNA, Website tuyển dụng (TopCV, CareerViet, Ybox…), Được bạn bè, người thân giới thiệu (nhập họ tên người giới thiệu), Nếu bạn biết thông tin tuyển dụng qua kênh khác hãy nhập thông tin vào đây
	

	5
	Bạn biết đến thông tin tuyển dụng của Anna qua đâu?-Biết đến qua bài đăng của Cộng tác viên tuyển dụng (Nhập họ tên)-Văn bản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Bạn biết đến thông tin tuyển dụng của Anna qua đâu?-Được bạn bè, người thân giới thiệu (nhập họ tên người giới thiệu)-Văn bản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Bạn biết đến thông tin tuyển dụng của Anna qua đâu?-Nếu bạn biết thông tin tuyển dụng qua kênh khác hãy nhập thông tin vào đây-Văn bản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Giới tính
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NAM, NỮ, Khác
	

	9
	Giới tính-Khác-Văn bản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Ngày sinh
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	11
	Trình độ học vấn của bạn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT, THCS
	

	12
	Một bức ảnh chân dung của bạn
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	13
	Một bức ảnh chụp từ xa của bạn
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	14
	Vị trí bạn muốn ứng tuyển tại Kính mắt Anna
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Tư vấn bán hàng (Stylist), Kỹ thuật viên khúc xạ, Kỹ thuật viên học việc, Quản lý cửa hàng, Cử nhân khúc xạ, Thực tập sinh khúc xạ
	

	15
	Bạn đang mong muốn làm việc tại chi nhánh nào (Ghi rõ Quận/ Huyện - Tỉnh/ Thành phố)
	Chọn một
	Nhập liệu
	77 lựa chọn (không liệt kê)
	

	16
	Chiều cao
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Cân nặng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Số đo 3 vòng của bạn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Kinh nghiệm làm việc của bạn: (Chi tiết từng công việc - công ty cũ - thời gian làm việc từng công việc)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	CV của bạn (nếu có):
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	21
	Kết quả sơ vấn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Pass Sơ vấn, Fail Sơ vấn, Không liên lạc được, Fail CV, Chi nhánh dừng tuyển
	

	22
	Đánh giá sơ vấn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Email của bạn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Facebook cá nhân của bạn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Chuyên ngành tốt nghiệp (nếu có):
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	3 từ để nói về con người bạn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Sở thích của bạn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Bạn tự nhận thấy điểm mạnh và điểm yếu của mình là
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	30
	Lý do bạn muốn làm việc tại Kính mắt Anna
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	31
	Bạn có mong muốn tìm hiểu kiến thức về nghề kỹ thuật viên khúc xạ không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Có, Không, Khác
	

	32
	Bạn có mong muốn tìm hiểu kiến thức về nghề kỹ thuật viên khúc xạ không?-Khác-Văn bản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	33
	Tình trạng hôn nhân của bạn:
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Độc thân, Đã có gia đình, Khác
	

	34
	Tình trạng hôn nhân của bạn:-Khác-Văn bản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	35
	Nếu bạn là lao động nữ, bạn có kế hoạch có em bé trong vòng 6 tháng tới không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Không, Có, Khác
	

	36
	Nếu bạn là lao động nữ, bạn có kế hoạch có em bé trong vòng 6 tháng tới không?-Khác-Văn bản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	37
	Ngày tạo
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm · tự điền
	

	38
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Ngày tạo]!="",[Ngày tạo].MONTH(),"")
	

	39
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Ngày tạo]!="",[Ngày tạo].YEAR(),"")
	

	40
	ID Bản ghi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: RECORD_ID()
	

	41
	Parent items
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.0 - Quản lý ứng viên ứng tuyển qua form (một bản ghi)
	

	42
	TA
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	43
	Mã ứng viên
	Số tự tăng
	Hệ thống
	
	


2.1 - Quản lý ứng viên
· Table ID: tblwXPrXJBsfCvCg · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 69 · Cột chính: Họ và tên
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: ATS.UNG_VIEN
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/properties.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, legacy/gas/MaTuyenDung.js, legacy/gas/Mã.js, legacy/gas/Recruitment.js, scripts/preview-live.mjs
· Cơ cấu cột: 12 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 55 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: hồ sơ ứng viên trung tâm. Portal ghi đánh giá (updateCandidateEvaluation), trạng thái leader (updateCandidateLeaderStatus). Job runDataReconciliationAts (phút 08 mỗi giờ) đối soát Base ↔ ONE-ANNA.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Họ và tên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Vị trí tuyển dụng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Ảnh chân dung
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	4
	Ảnh toàn thân
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	5
	Kinh nghiệm làm việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	CV Đính kèm
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	7
	Link CV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Link Portfolio
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Mã vị trí
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Cấp
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	11
	Nguồn tuyển dụng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Fanpage tuyển dụng của ANNA, Liên hệ với Huyền HR, Liên hệ với Trang HR, Được bạn bè, người thân giới thiệu (nhập họ tên người giới thiệu), Nếu bạn biết thông tin tuyển dụng qua kênh khác hãy nhập thông tin vào đây, Website tuyển dụng (TopCV, CareerViet, Ybox…), Biết đến qua bài đăng của Cộng tác viên tuyển dụng (Nhập họ tên), DigiSource Website - Affiliater - Duong Hoang Thanh Giang
	

	12
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Ngày sinh
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	15
	Địa chỉ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Điểm matching
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	17
	Link matching
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Chiều cao
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Cân nặng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	Đánh giá sơ vấn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Trạng thái sơ vấn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Pass Sơ vấn, Fail Sơ vấn, Không liên lạc được, Fail CV, Chi nhánh dừng tuyển,
	

	22
	Leader Duyệt CV
	Chọn một
	Nhập liệu
	14 lựa chọn (không liệt kê)
	

	23
	HR Duyệt (Gửi mail tự động)
	Chọn một
	Nhập liệu
	18 lựa chọn (không liệt kê)
	

	24
	Gửi email
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	25
	Thời gian update trạng thái HR
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	26
	Link bài test
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Ngày tạo
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm · tự điền
	

	28
	Văn bản 21
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Ứng tuyển lần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Email] != "", "Ứng tuyển lần thứ " & '2.1 - Quản lý ứng viên' .COUNTIF( CurrentValue.[Email] = [Email] && CurrentValue.[Ngày tạo] &lt;= [Ngày tạo] ), IF( [Số điện thoại] != "", "Ứng tuyển lần thứ " & '2.1 - Quản lý ứng viên' .COUNTIF( CurrentValue.[Số điện thoại] = [Số điện thoại] && CurrentValue.[Ngày tạo] &lt;= [Ngày tạo] ), "" ) )
	

	30
	Điểm bài Test
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Sơ vấn, Cần duyệt hồ sơ, Trượt hồ sơ, Gửi bài khảo sát, Trượt khảo sát, Mời PV Vòng 1, Pass PV Vòng 1, Trượt PV Vòng 1, Mời PV Vòng 2, Trượt PV Vòng 2, Mời làm việc, Onboarding, Trượt thử việc, Huỷ Offer
	

	31
	Lịch PV Vòng 1
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	32
	Người phỏng vấn vòng 1
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	33
	Hình thức PV Vòng 1
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Online, Offline
	

	34
	Link phỏng vấn vòng 1
	URL
	Nhập liệu
	
	

	35
	Lịch PV Vòng 2
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	36
	Người phỏng vấn vòng 2
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	37
	Hình thức PV Vòng 2
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Online, Offline
	

	38
	địa chỉ phỏng vấn
	Chọn một
	Nhập liệu
	91 lựa chọn (không liệt kê)
	

	39
	Link phỏng vấn vòng 2
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	40
	Google Maps
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Link Google Maps]. Biểu thức: '0.1.4 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Địa chỉ mới.]=[địa chỉ phỏng vấn]).[Link Google Maps].LISTCOMBINE()
	

	41
	Người tạo
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	42
	Thời điểm hiện tại
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: NOW()
	

	43
	Nhắc Leader
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Online, Offline
	

	44
	Nhắc HR
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	45
	Mail lưu trữ
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	46
	ID Bản ghi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	47
	bcc mail
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	48
	Mã ứng viên
	Số tự tăng
	Hệ thống
	
	

	49
	Check gửi mail ứng tuyển
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '3.1 - Ghi log trạng thái ứng viên' .FILTER( CurrentValue.[Email] = [Email] && CurrentValue.[Trạng thái HR] = "Ứng tuyển" && CurrentValue.[Lần ứng tuyển] = [Ứng tuyển lần] && CurrentValue.[Vị trí ứng tuyển] = [Vị trí tuyển dụng] ) .[Email] .COUNTA() &gt; 0, 1, 0 )
	

	50
	Check gửi mail trượt hố sơ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.1 - Ghi log trạng thái ứng viên'.FILTER(CurrentValue.[Email]=[Email]&&CurrentValue.[Trạng thái HR]="Trượt hồ sơ"&&CurrentValue.[Lần ứng tuyển]=[Ứng tuyển lần]&&CurrentValue.[Vị trí ứng tuyển]=[Vị trí tuyển dụng]).[Email].COUNTA()&gt;0,1,0)
	

	51
	Check gửi mail PV Vòng 1
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '3.1 - Ghi log trạng thái ứng viên' .FILTER( CurrentValue.[Email] = [Email] && CurrentValue.[Trạng thái HR] = "Mời PV Vòng 1" && CurrentValue.[Lần ứng tuyển] = [Ứng tuyển lần] && CurrentValue.[Vị trí ứng tuyển] = [Vị trí tuyển dụng] ) .[Email] .COUNTA() &gt; 0, 1, 0 )
	

	52
	Check gửi mail UV Tiềm năng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.1 - Ghi log trạng thái ứng viên'.FILTER(CurrentValue.[Email]=[Email]&&CurrentValue.[Trạng thái HR]="Ứng viên tiềm năng"&&CurrentValue.[Lần ứng tuyển]=[Ứng tuyển lần]&&CurrentValue.[Vị trí ứng tuyển]=[Vị trí tuyển dụng]).[Email].COUNTA()&gt;0,1,0)
	

	53
	Check gửi mail PV Vòng 2
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.1 - Ghi log trạng thái ứng viên'.FILTER(CurrentValue.[Email]=[Email]&&CurrentValue.[Trạng thái HR]="Mời PV Vòng 2"&&CurrentValue.[Lần ứng tuyển]=[Ứng tuyển lần]&&CurrentValue.[Vị trí ứng tuyển]=[Vị trí tuyển dụng]).[Email].COUNTA()&gt;0,1,0)
	

	54
	Check gửi mail ứng tuyển (1)
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.1 - Ghi log trạng thái ứng viên'.FILTER(CurrentValue.[Email]=[Email]&&CurrentValue.[Trạng thái HR]="Ứng tuyển"&&CurrentValue.[Lần ứng tuyển]=[Ứng tuyển lần]&&CurrentValue.[Vị trí ứng tuyển]=[Vị trí tuyển dụng]).[Email].COUNTA()&gt;0,1,0)
	

	55
	Check gửi mail trượt hố sơ (1)
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.1 - Ghi log trạng thái ứng viên'.FILTER(CurrentValue.[Email]=[Email]&&CurrentValue.[Trạng thái HR]="Trượt hồ sơ"&&CurrentValue.[Lần ứng tuyển]=[Ứng tuyển lần]&&CurrentValue.[Vị trí ứng tuyển]=[Vị trí tuyển dụng]).[Email].COUNTA()&gt;0,1,0)
	

	56
	Thời gian Update mới nhất
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '3.2 - Ghi log lịch sử gửi mail'.FILTER(CurrentValue.[Recipient]=[Email]).[Thời gian gửi].LISTCOMBINE().MAX()
	

	57
	Trạng thái gửi mail
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Thời gian Update mới nhất] = "", "", '3.2 - Ghi log lịch sử gửi mail' .FILTER(CurrentValue.[Thời gian gửi] = [Thời gian Update mới nhất]) .[Event] .LISTCOMBINE() .UNIQUE() .LAST() )
	

	58
	TA
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	59
	Số ngày từ ngày ứng tuyển
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF(OR([HR Duyệt (Gửi mail tự động)]!="Trượt PV Vòng 1",[HR Duyệt (Gửi mail tự động)]!="Trượt PV Vòng 2",[HR Duyệt (Gửi mail tự động)]!="Fail Sơ vấn"),CONCATENATE(ROUNDDOWN(DAYS([Thời điểm hiện tại],[Ngày tạo]),0), " ngày ", ROUNDDOWN(MOD(DAYS([Thời điểm hiện tại],[Ngày tạo])*24,24),0), " giờ"),"")
	

	60
	HR Sơ vấn
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Request No.]. Biểu thức: 'BMTD02 - Phiếu đánh giá sơ vấn - HR'.FILTER(CurrentValue.[Số điện thoại ứng viên]=[Số điện thoại]&&CurrentValue.[Status]='BMTD02 - Phiếu đánh giá sơ vấn - HR'.[Status].$option[opthrUXTah]).[Request No.].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	61
	Khoảng cách di chuyển
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	62
	Quê quán
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	63
	Khả năng giao tiếp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	64
	Kinh nghiệm làm việc - BO
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	65
	Phân mềm đã từng sử dụng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	66
	Lý do nghỉ việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	67
	Kỳ vọng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	68
	Mức lương gần nhất
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	69
	Mức lương mong muốn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


2.2 - Quản lý Onboard
· Table ID: tblUdmu7oiImo3aD · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 8 · Cột chính: Họ và tên
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 8 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Họ và tên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Lương cơ bản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Thưởng KPIs
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Phụ cấp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Ngày onboarding
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	8
	Địa chỉ làm việc
	Chọn một
	Nhập liệu
	91 lựa chọn (không liệt kê)
	


2.3 - Quản lý giới thiệu ứng viên
· Table ID: tblcvOzyQa0prHYh · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 1 · Cột chính: Văn bản
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 1 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Văn bản 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


2.4 - Quản lý kế hoạch tuyển dụng
· Table ID: tblmq2NrUwtdLvJb · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 7 · Cột chính: Văn bản
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Văn bản 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Vị trí tuyển dụng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Khối
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Ban Giám Đốc, Ban Hành chính Nhân sự, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kho vận, Phòng Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính - Kế toán, Khối Mua hàng - Cung ứng, Phòng Mua hàng, Phòng Phát triển Dự án, Ban Marketing, Phòng Trải nghiệm khách hàng, Khối Vận Hành - Kinh Doanh, Phòng Marketing miền Nam, Phòng chuyển đổi số và ERP
	

	4
	Phòng
	Chọn một
	Nhập liệu
	23 lựa chọn (không liệt kê)
	

	5
	Bộ phận
	Chọn một
	Nhập liệu
	54 lựa chọn (không liệt kê)
	

	6
	Đơn vị
	Chọn một
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	7
	Vị trí
	Chọn một
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	


3.1 - Ghi log trạng thái ứng viên
· Table ID: tblLsmbC9A8hMwVm · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 7 · Cột chính: Họ và tên
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Họ và tên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Vị trí ứng tuyển
	Chọn một
	Nhập liệu
	39 lựa chọn (không liệt kê)
	

	4
	Trạng thái HR
	Chọn một
	Nhập liệu
	13 lựa chọn (không liệt kê)
	

	5
	Lần ứng tuyển
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Mã ứng viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Thời gian ghi log
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	


3.2 - Ghi log lịch sử gửi mail
· Table ID: tblSU9n1rzQtTZco · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 4 · Cột chính: Event
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Event 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Timestamp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Recipient
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Thời gian gửi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE(TEXT( TODATE([Timestamp]), "YYYY-MM-DD HH:mm:ss" ))
	


BMTD02 - Phiếu đánh giá sơ vấn - HR
· Table ID: tbll31LmCAtXTVCh · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 41 · Cột chính: Request No.
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: ATS.SO_VAN_HR
· Code ONE-ANNA tham chiếu: legacy/gas/RecruitmentScreening.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 41 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: phiếu sơ vấn của HR (tab “Sơ vấn BMTD02” trong hồ sơ ứng viên, RPC getRecruitmentScreeningQa).
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: BMTD02 - Phiếu đánh giá sơ vấn - HR
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Số điện thoại ứng viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Vị trí sơ vấn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Stylist, Kỹ thuật viên
	

	12
	I - Năng lực cốt lõi Stylist_Năng lực cốt lõi Stylist
	Chọn một
	Nhập liệu
	7 lựa chọn (không liệt kê)
	

	13
	I - Năng lực cốt lõi Stylist_Kết quả câu hỏi Năng lực cốt lõi Stylist
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1: Không đạt yêu cầu (yếu), 2: Đạt yêu cầu, 3: Vượt kỳ vọng (xuất sắc)
	

	14
	I - Năng lực cốt lõi Stylist_Ghi chú năng lực cốt lõi Stylist
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	II - Sao vàng phục vụ Stylist_Sao vàng phục vụ stylist
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 2. Theo em, một bạn nhân viên bán hàng có thể gây ấn tượng mạnh với KH qua những điểm nào?, 1. Theo em, một tập thể xuất sắc được xây dựng từ những yếu tố nào?
	

	16
	II - Sao vàng phục vụ Stylist_Kết quả câu hỏi Sao vàng phục vụ Stylist
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1: Không đạt yêu cầu (yếu), 2: Đạt yêu cầu, 3: Vượt kỳ vọng (xuất sắc)
	

	17
	II - Sao vàng phục vụ Stylist_Ghi chú sao vàng phục vụ stylist
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	III - Chỉ số vận hành Stylist_Chỉ số vận hành stylist
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1. Em hiểu chủ động, nhiệt tình là gì? Biểu hiện cụ thể của sự chủ động, nhiệt tình?, 2. Trên thang điểm từ 1-10 đâu là điểm “Chủ động - nhiệt tình” em sẽ chấm cho mình? Tại sao em lại cho số điểm trên?, 3. Nếu có sản phẩm phải order khoảng 3-5 ngày thì em trao đổi với khách ntn?
	

	19
	III - Chỉ số vận hành Stylist_Kết quả câu hỏi Chỉ số vận hành stylist
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1: Không đạt yêu cầu (yếu), 2: Đạt yêu cầu, 3: Vượt kỳ vọng (xuất sắc)
	

	20
	III - Chỉ số vận hành Stylist_Ghi chú chỉ số vận hành stylist
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	IV - Văn hoá & Phát triển Stylist_Văn hoá & Phát triển Stylist
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 2. Có quy định nào ở công ty mà em cảm thấy khắt khe và không hợp lý không?, 1. Ở CH bạn phải tuân thủ những quy định gì về mặt tác phong/công việc? Nếu vi phạm thì chủ/công ty xử lý thế nào? (Phạt vào lương hay chỉ nhắc nhỏ?), 3. QLTT cũ khen em về điều gì, có mong muốn điều gì cần em cải thiện không?, 4. Khi vào CH mới thì em học hỏi những điều mới qua đâu?
	

	22
	IV - Văn hoá & Phát triển Stylist_Kết quả câu hỏi Văn hóa & Phát triển Stylist
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1: Không đạt yêu cầu (yếu), 2: Đạt yêu cầu, 3: Vượt kỳ vọng (xuất sắc)
	

	23
	IV - Văn hoá & Phát triển Stylist_Ghi chú văn hoá & phát triển stylist
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	I - Năng lực_Năng lực cốt lõi - KTV
	Chọn một
	Nhập liệu
	8 lựa chọn (không liệt kê)
	

	25
	I - Năng lực_Kết quả câu hỏi Năng lực cốt lõi KTV
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1: Không đạt yêu cầu (yếu), 2: Đạt yêu cầu, 3: Vượt kỳ vọng (xuất sắc)
	

	26
	I - Năng lực_Ghi chú năng lực cốt lõi KTV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	II - Sao vàng phục vụ KTV_Sao vàng phục vụ KTV
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 2. Theo em, một bạn nhân viên bán hàng kỹ thuật viên tốt có thể gây ấn tượng mạnh với KH qua những điểm nào?, 1. Theo em, một tập thể xuất sắc được xây dựng từ những yếu tố nào?
	

	28
	II - Sao vàng phục vụ KTV_Kết quả câu hỏi Sao vàng Phục vụ KTV
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1: Không đạt yêu cầu (yếu), 2: Đạt yêu cầu, 3: Vượt kỳ vọng (xuất sắc)
	

	29
	II - Sao vàng phục vụ KTV_Ghi chú sao vàng phục vụ KTV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	30
	III - Chỉ số vận hành KTV_Chỉ số vận hành KTV
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1. Em hiểu chủ động, nhiệt tình là gì? Biểu hiện cụ thể của sự chủ động, nhiệt tình?, 2. Trên thang điểm từ 1-10 đâu là điểm “Chủ động - nhiệt tình” em sẽ chấm cho mình? Tại sao em lại cho số điểm trên?, 3. Nếu có tròng kính phải order khoảng 3-5 ngày thì em trao đổi với khách ntn?, 4. Tỷ lệ khách phản hồi nhức mắt khi sử dụng kính của em là bao nhiêu? Các TH nhức mắt thì quy trình xử lý của em là gì?
	

	31
	III - Chỉ số vận hành KTV_Kết quả câu hỏi chỉ số vận hành KTV
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1: Không đạt yêu cầu (yếu), 2: Đạt yêu cầu, 3: Vượt kỳ vọng (xuất sắc)
	

	32
	III - Chỉ số vận hành KTV_Ghi chú sao vàng vận hành KTV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	33
	IV - Văn hoá & Phát triển KTV_Văn hoá & Phát triển KTV
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1. Ở CH bạn phải tuân thủ những quy định gì về mặt tác phong/công việc? Nếu vi phạm thì chủ/công ty xử lý thế nào? (Phạt vào lương hay chỉ nhắc nhỏ?), 2. Có quy định nào ở công ty mà em cảm thấy khắt khe và không hợp lý không?, 4. Khi vào CH mới thì em học hỏi những điều mới qua đâu?, 3. QLTT cũ khen em về điều gì, có mong muốn điều gì cần em cải thiện không?
	

	34
	IV - Văn hoá & Phát triển KTV_Kết quả câu hỏi văn hoá & phát triển KTV
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 1: Không đạt yêu cầu (yếu), 2: Đạt yêu cầu, 3: Vượt kỳ vọng (xuất sắc)
	

	35
	IV - Văn hoá & Phát triển KTV_Ghi chú văn hoá & phát triển KTV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	36
	V - Các nội dung khác_Lý do nghỉ việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	37
	V - Các nội dung khác_Bằng cấp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	38
	V - Các nội dung khác_Mức lương
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	39
	V - Các nội dung khác_Thời gian làm việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	40
	V - Các nội dung khác_Khả năng di chuyển
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	41
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


BMTD03 - Phiếu đánh giá phỏng vấn dành cho AM
· Table ID: tbl7vNCqpXFvzNAp · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 43 · Cột chính: Request No.
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 43 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: BMTD03 - Phiếu đánh giá phỏng vấn dành cho AM
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Mã ứng viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Họ và tên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Vị trí tuyển dụng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	I. TEST_Tình huống test
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - Ứng viên bước vào AM im lặng 5- 10s không nói gì chỉ nhìn, b - Quan sát từ đầu đến chân ứng viên, c - Tìm hiểu sơ qua ứng viên về tính cách, thái độ, công việc, kỹ năng
	

	15
	I. TEST_Phân tích - Test
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - Quan sát ứng viên thẳng vào mắt họ để xem ứng viên có chủ động hay không ?, b - Quan sát ngoại hình (chỉnh chu, sạch sẽ, gọn gàng, xinh xắn, tươi), c - Xem ứng viên trả lời nhanh nhẹn rõ ràng không, nói có ngọng hay khó nghe không…
	

	16
	I. TEST_Điểm tiêu chuẩn - Test
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 2
	

	17
	I. TEST_Điểm đánh giá - Test
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	18
	I. TEST_Đánh giá - Test
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	II. Đóng vai + Cầu hỏi tình huống giả định_Câu hỏi tình huống giả định
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - AM đóng vai khách, ứng viên đóng vai đóng vai NVBH và phụ trách khu vực ngoài cửa, câu hỏi mặc định: “Anh/ Chị muốn mua kính cận hay kính râm” –> AM k nói gì và đi xem kính xem ứng viên giao tiếp ntn?, b - AM đóng vai khách: Sao trên shopee thấy rẻ hơn mà giống y cái này ?, c - AM đóng vai khách: Mặt anh như này thì hợp đeo gọng gì?
	

	20
	II. Đóng vai + Cầu hỏi tình huống giả định_Phân tích - Câu hỏi tình huống giả định
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - Thử độ nhiệt huyết, b - Thử độ nhanh nhẹn, c - Thử khả năng nhìn thời trang của ứng viên
	

	21
	II. Đóng vai + Cầu hỏi tình huống giả định_Điểm tiêu chuẩn - Câu hỏi tình huống
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 2
	

	22
	II. Đóng vai + Cầu hỏi tình huống giả định_Điểm đánh giá - Câu hỏi tình huống giả định
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	23
	II. Đóng vai + Cầu hỏi tình huống giả định_Đánh giá - Câu hỏi tình huống giả định
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	III. Cho làm thử_Làm thử
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - AM cho khu thu ngân 1 chút lộn xộn hoặc cho kính trên kệ 1 chút lộn xộn (Không để uv biết). mời ứng viên vào khu vực và nói, đây là vị trí của em em đứng ở đây nhé. Rồi nói anh đi ra ngoài có tý việc bỏ đi., b - Có khách họ làm gì ?, c - Không có khách họ làm gì ?
	

	25
	III. Cho làm thử_Phân tích - Làm thử
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - Thử độ quan sát chủ động, b - 1 điểm Có khách hàng nhưng k đi theo. 2 điểm Có khách hàng, đi theo nhưng không nói gì. 3 điểm Đi theo khách hàng liên tục nếu có khách để tư vấn, c - 1 điểm đứng im không làm gì cả. 2 điểm chỉ làm 1 trong 2 việc trên. 3 điểm chủ động dọn dep khu vực được giao + đi giao tiếp, làm quen với các nv khác.
	

	26
	III. Cho làm thử_Điểm tiêu chuẩn - Làm thử
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: 2
	

	27
	III. Cho làm thử_Điểm đánh giá - Làm thử
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	28
	III. Cho làm thử_Đánh giá - Làm thử
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	IV - Kết luận_AM nhận xét/ đánh giá
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	30
	IV - Kết luận_Khả năng đào tạo phát triển
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Có tiềm năng, Không tiềm năng
	

	31
	IV - Kết luận_Kết luận
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Tuyển thử việc, Cân nhắc thêm, Không tuyển thử việc
	

	32
	IV - Kết luận_Ngày nhận việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd
	

	33
	IV - Kết luận_Thời gian thử việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	34
	IV - Kết luận_Lương cơ bản thử việc (theo rank)(theo rank)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	35
	IV - Kết luận_Lương cơ bản chính thức(theo rank)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	36
	IV - Kết luận_Tổng thu nhập thử việc(dự kiến)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	37
	IV - Kết luận_Tổng thu nhập chính thức(dự kiến)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	38
	IV - Kết luận_Lý do không phù hợp yêu cầu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	39
	IV - Kết luận_Ý kiến khác
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	40
	IV - Kết luận_Lương cơ bản thử việc & Chính thức (theo rank(
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	41
	IV - Kết luận_Tổng thu nhập thử việc (dự kiến)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	42
	IV - Kết luận_Tổng thu nhập chính thức (dự kiến)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	43
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


BMTD04 - Phiếu đánh giá ứng viên
· Table ID: tblardecAyJRbOF7 · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 39 · Cột chính: Request No.
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 39 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: phiếu đánh giá ứng viên (tab “Đánh giá BMTD04”, RPC getRecruitmentEvalForm / submitRecruitmentEval) — bảng đích chính xác của lượt gửi: cần xác nhận.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: BMTD04 - Phiếu đánh giá ứng viên
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Mã ứng viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Họ và tên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Vị trí tuyển dụng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	I. Năng lực chuyên môn_Năng lực chuyên môn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, b - Kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển dụng
	

	15
	I. Năng lực chuyên môn_Điểm tiêu chuẩn - Năng lực chuyên môn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - 3 điểm: Cấp nhân viên, chuyên viên, kỹ thuật viên. 3 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 4 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên, b - 3 điểm: Cấp nhân viên, chuyên viên, kỹ thuật viên. 3 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 4 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên
	

	16
	I. Năng lực chuyên môn_Điểm đánh giá - Năng lực chuyên môn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	17
	I. Năng lực chuyên môn_Đánh giá - Năng lực chuyên môn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	II. Năng lực cốt lõi_Năng lực cốt lõi
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - Tử tế, b - Sáng Tạo, c - Coi mình là gốc rễ vấn đề, d - Integrity, e - Máu lửa
	

	19
	II. Năng lực cốt lõi_Điểm tiêu chuẩn - Năng lực cốt lõi
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - 3 điểm: Cấp nhân viên, chuyên viên, kỹ thuật viên. 3 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 4 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên, b - 3 điểm: Cấp nhân viên, chuyên viên, kỹ thuật viên. 4 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 4 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên, c - 3 điểm: Cấp nhân viên, chuyên viên, kỹ thuật viên. 3 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 4 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên, d - 3 điểm: Cấp nhân viên, chuyên viên, kỹ thuật viên. 4 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 4 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên, e - 3 điểm: Cấp nhân viên, chuyên viên, kỹ thuật viên. 4 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 4 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên
	

	20
	II. Năng lực cốt lõi_Điểm đánh giá - Năng lực cốt lõi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	21
	II. Năng lực cốt lõi_Đánh giá - Câu hỏi tình huống giả định
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	III. Năng lực quản lý/ lãnh đạo_Năng lực quản lý/ lãnh đạo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - Tư duy phản biện, phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định, b - Lập kế hoạch và tổ chức công việc, c - Đào tạo và huấn luyện, d - Khả năng lôi cuốn và tạo ảnh hưởng, e - Tạo động lực và truyền cảm hứng cho NV, f - Tầm nhìn và chiến lược
	

	23
	III. Năng lực quản lý/ lãnh đạo_Điểm tiêu chuẩn - Năng lực quản lý/ lãnh đạo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: a - 3 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 3 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên, b - 3 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 4 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên, c - 3 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 3 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên, d - 3 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 4 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên, e - 3 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 4 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên, f - 3 điểm: Cấp trưởng nhóm trở lên 3 điểm: Cấp trưởng phòng trở lên
	

	24
	III. Năng lực quản lý/ lãnh đạo_Điểm đánh giá - Năng lực quản lý/ lãnh đạo
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	25
	III. Năng lực quản lý/ lãnh đạo_Đánh giá - Năng lực quản lý/ lãnh đạo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	IV - Kết luận_Trưởng bộ phận nhận xét/ đánh giá
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	IV - Kết luận_Khả năng đào tạo phát triển
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Có tiềm năng, Không tiềm năng
	

	28
	IV - Kết luận_Mức độ phù hợp
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phù hợp, Chưa phù hợp, Ứng viên phù hợp cho vị trí khác
	

	29
	IV - Kết luận_Kết luận
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Tuyển thử việc, Cân nhắc thêm, Không tuyển thử việc
	

	30
	IV - Kết luận_Ngày nhận việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd
	

	31
	IV - Kết luận_Thời gian thử việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	32
	IV - Kết luận_Lương cơ bản thử việc (theo rank)(theo rank)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	33
	IV - Kết luận_Lương cơ bản chính thức(theo rank)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	34
	IV - Kết luận_Tổng thu nhập thử việc(dự kiến)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	35
	IV - Kết luận_Tổng thu nhập chính thức(dự kiến)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	36
	IV - Kết luận_Lý do không phù hợp yêu cầu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	37
	IV - Kết luận_Ứng viên phù hợp với vị trí
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	38
	IV - Kết luận_Ý kiến khác
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	39
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


0.1.1 - Quản lý tài khoản tuyển dụng
· Table ID: tblEecQUhnTyO3wG · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 1 · Cột chính: Văn bản
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 1 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Văn bản 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


0.1.2 - Quy định giới thiệu ứng viên
· Table ID: tbluQlmYcTkE6skC · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 1 · Cột chính: Văn bản
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 1 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Văn bản 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


0.1.4 - Danh sách cửa hàng
· Table ID: tblHepHOAMx8EEaK · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 7 · Cột chính: Mã kho
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã kho 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Địa chỉ mới.
	Chọn một
	Nhập liệu
	91 lựa chọn (không liệt kê)
	

	4
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Link Google Maps
	URL
	Nhập liệu
	
	

	6
	Văn bản 3
	Vị trí
	Nhập liệu
	
	

	7
	phân loại
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	29 lựa chọn (không liệt kê)
	


7.1.2 - Danh sách phòng ban
· Table ID: tblFzeWXgAVzxGV0 · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 11 · Cột chính: department_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 11 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	department_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	parent_department_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	5
	chat_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: normal, is_deleted
	

	7
	order
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	parent_department_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	leader_user_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	QLCH
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	


0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức
· Table ID: tblEzUKxtOJUJzWZ · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 14 · Cột chính: Ngày bắt đầu
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 13 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày bắt đầu 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	2
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Ban
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Ban Giám Đốc, Ban Hành chính Nhân sự, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kho vận, Phòng Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính - Kế toán, Khối Mua hàng - Cung ứng, Phòng Mua hàng, Phòng Phát triển Dự án, Ban Marketing, Phòng Trải nghiệm khách hàng, Khối Vận Hành - Kinh Doanh, Phòng Marketing miền Nam, Phòng chuyển đổi số và ERP
	

	4
	Phòng
	Chọn một
	Nhập liệu
	23 lựa chọn (không liệt kê)
	

	5
	Bộ phận
	Chọn một
	Nhập liệu
	54 lựa chọn (không liệt kê)
	

	6
	Đơn vị
	Chọn một
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	7
	Vị trí
	Chọn một
	Nhập liệu
	123 lựa chọn (không liệt kê)
	

	8
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	9
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Phân loại
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Cửa hàng, CSKH, Văn phòng, Trực page, Kho vận, Full công, AM, BP Design & Media, Phòng bán hàng (RSM-AM)
	

	11
	Department_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Leader
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [leader]. Biểu thức: '7.1.2 - Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[department_id]=[Department_id]).[leader].LISTCOMBINE()
	

	13
	Bộ phận (1)
	Chọn một
	Nhập liệu
	53 lựa chọn (không liệt kê)
	

	14
	Đơn vị (1)
	Chọn một
	Nhập liệu
	121 lựa chọn (không liệt kê)
	


Bảng 2
· Table ID: tblxOAVBRsqDI8uO · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 6 · Cột chính: Văn bản
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 5 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Văn bản 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Luồng
	Stage
	Nhập liệu
	
	

	3
	GHI LOG CHĂM CS LẦN 1
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	4
	THỜI GIAN CHĂM SÓC LẠI LẦN 1
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [GHI LOG CHĂM CS LẦN 1]+2
	

	5
	CSKH
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	6
	Nhân viên
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	


Phiếu đánh giá sơ vấn - HR
· Table ID: tblMi3198awi2CPD · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 8 · Cột chính: Năng lực cốt lõi Stylist
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 8 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Năng lực cốt lõi Stylist 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Sao vàng phục vụ stylist
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Chỉ số vận hành stylist
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Văn hoá & Phát triển Stylist
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Năng lực cốt lõi - KTV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Sao vàng phục vụ KTV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Chỉ số vận hành KTV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Văn hoá & Phát triển KTV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Phiếu đánh giá - AM
· Table ID: tbleH7ZhBMQSqDcc · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 9 · Cột chính: Test
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Test 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Phân tích - Test
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Điểm tiêu chuẩn - Test
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	4
	Câu hỏi tình huống giả định
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Phân tích - Câu hỏi tình huống giả định
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Điểm tiêu chuẩn - Câu hỏi tình huống
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Làm thử
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Phân tích - Làm thử
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Điểm tiêu chuẩn - Làm thử
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Phiếu đánh giá - BO
· Table ID: tbl4SiSCGWUUnoiq · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 6 · Cột chính: Năng lực chuyên môn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 6 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Năng lực chuyên môn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Điểm tiêu chuẩn - Năng lực chuyên môn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Năng lực cốt lõi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Điểm tiêu chuẩn - Năng lực cốt lõi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Năng lực quản lý/ lãnh đạo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Điểm tiêu chuẩn - Năng lực quản lý/ lãnh đạo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Table
· Table ID: tblYvOn4WDlctOlw · Base: Base Tuyển dụng (ATS) · Số cột: 1 · Cột chính: Text
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 1 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Text 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


ERD — Tuyển dụng (ATS)
Ký hiệu: nét liền = cột liên kết (Link/DuplexLink) giữa hai bảng; nét đứt = cột tra cứu (Lookup) hoặc công thức đọc dữ liệu bảng khác. Nhãn trên nét là tên cột (với tra cứu/công thức có thể gộp nhiều cột). }o--|| = nhiều bản ghi trỏ tới một; }o--o{ = liên kết nhiều-nhiều. Sơ đồ sinh tự động từ cấu trúc Base đọc qua Lark API ngày 22/10/2026.
Nhóm 1: 2.1 - Quản lý ứng viên, 3.1 - Ghi log trạng thái ứng viên, 3.2 - Ghi log lịch sử gửi mail
[image: /workspace/gen/mmd/1340bd28ffbd.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Nhóm 2: 2.0 - Quản lý ứng viên ứng tuyển qua form
[image: /workspace/gen/mmd/80e9fc42f981.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Bảng không có liên kết/tra cứu với bảng khác
· Bảng (tblHi8Y4vUignVJS)
· 2.2 - Quản lý Onboard (tblUdmu7oiImo3aD)
· 2.3 - Quản lý giới thiệu ứng viên (tblcvOzyQa0prHYh)
· 2.4 - Quản lý kế hoạch tuyển dụng (tblmq2NrUwtdLvJb)
· BMTD02 - Phiếu đánh giá sơ vấn - HR (tbll31LmCAtXTVCh)
· BMTD03 - Phiếu đánh giá phỏng vấn dành cho AM (tbl7vNCqpXFvzNAp)
· BMTD04 - Phiếu đánh giá ứng viên (tblardecAyJRbOF7)
· 0.1.1 - Quản lý tài khoản tuyển dụng (tblEecQUhnTyO3wG)
· 0.1.2 - Quy định giới thiệu ứng viên (tbluQlmYcTkE6skC)
· 0.1.4 - Danh sách cửa hàng (tblHepHOAMx8EEaK)
· 7.1.2 - Danh sách phòng ban (tblFzeWXgAVzxGV0)
· 0.0.2 - Khai báo - Sơ đồ tổ chức (tblEzUKxtOJUJzWZ)
· Bảng 2 (tblxOAVBRsqDI8uO)
· Phiếu đánh giá sơ vấn - HR (tblMi3198awi2CPD)
· Phiếu đánh giá - AM (tbleH7ZhBMQSqDcc)
· Phiếu đánh giá - BO (tbl4SiSCGWUUnoiq)
· Table (tblYvOn4WDlctOlw)
Đào tạo — Tính năng
Ai dùng: HR – Đào tạo. Đang chạy thử: chỉ Tùng và danh sách mã NV trong config/training-access.mjs (máy chủ cũng chặn; Super Admin khác bị từ chối với thông báo “Module Đào tạo đang chạy thử — chưa mở quyền cho tài khoản này.”). Đường vào: /app › Rail Đào tạo. Người được phép xem toàn công ty (lọc AM / Phòng ban tuỳ chọn).
	Nhóm
	Mục

	Báo cáo
	Báo cáo tổng hợp đào tạo · Kết quả theo kỳ thi · Xếp hạng

	Khoá học & lộ trình
	Khoá học · Hội nhập 30 ngày · Hoàn thành khoá học

	Thi & đề thi
	Kỳ thi · Ngân hàng đề thi · Kết quả thi


1. Báo cáo tổng hợp đào tạo
[image: /workspace/one-anna-docs/06-dao-tao/images/dt-bao-cao.png] Thẻ: Độ phủ đào tạo, Hoàn thành / đạt, Hiệu quả đào tạo (Kirkpatrick cấp 1 · chi phí — “Chờ kết nối dữ liệu”); Xu hướng 12 tháng (lượt nộp bài, tỷ lệ đạt); Phân bố điểm (ngưỡng đạt phổ biến 80); Tỷ lệ làm Kỳ thi × AM (6 kỳ gần nhất, bấm ô để xem người đã làm); Kỳ thi cần chú ý (tỷ lệ làm hoặc đạt dưới 80%); Điểm TB theo vị trí. Nút Xuất Excel.
2. Kết quả theo kỳ thi / Xếp hạng
[image: /workspace/one-anna-docs/06-dao-tao/images/dt-xep-hang.png] Top 10 toàn bộ kỳ thi (điểm TB, tối thiểu 10 kỳ, 12 tháng); Top 10 từng kỳ thi (cùng điểm thì ai nhanh hơn xếp trên; hoà điểm xét tỷ lệ đạt rồi thời gian làm bài).
3. Khoá học & lộ trình
[image: /workspace/one-anna-docs/06-dao-tao/images/dt-khoa-hoc.png] Trạng thái học (lượt ghi danh người × khoá: Hoàn thành / Đang học / Chưa bắt đầu), Ghi danh theo tháng, Khoá học nhiều người học nhất (bấm dòng để xem ai chưa học), Tỷ lệ hoàn thành, Giờ học; Hội nhập 30 ngày: trạng thái theo lộ trình, kết quả hội nhập, quá hạn, nhận vào lộ trình theo tháng.
4. Thi & đề thi
[image: /workspace/one-anna-docs/06-dao-tao/images/dt-ky-thi.png] Kỳ thi (Examinations), Ngân hàng đề thi (Exams), Kết quả thi (Examination_Results).
5. TT nhân sự › Học tập (góc nhìn cá nhân)
[image: /workspace/one-anna-docs/06-dao-tao/images/dt-hoc-tap.png] Kết quả thi của chính người đăng nhập + điểm TB công ty theo nhóm năng lực + hạng trong khối (getMyLearning); chi tiết từng khoá (getCourseDetail). Cùng danh sách quyền với Đào tạo.
Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	images/dt-bao-cao.png
	Báo cáo tổng hợp đào tạo
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Đào tạo › Báo cáo › Báo cáo tổng hợp đào tạo
	Tùng hoặc người trong training-access
	12 tháng gần nhất

	images/dt-xep-hang.png
	Xếp hạng
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Đào tạo › Báo cáo › Xếp hạng
	Như trên
	Mặc định

	images/dt-khoa-hoc.png
	Khoá học
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Đào tạo › Khoá học & lộ trình › Khoá học
	Như trên
	Mặc định

	images/dt-ky-thi.png
	Kỳ thi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Đào tạo › Thi & đề thi › Kỳ thi
	Như trên
	Có kỳ đang mở

	images/dt-hoc-tap.png
	TT nhân sự › Học tập
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › Học tập
	Người trong training-access có lượt thi
	Có kết quả thi


Đào tạo — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: Đào tạo (dt); TT nhân sự › Học tập
Module dùng Base “ANNA - ĐÀO TẠO” (UYVcbLLFoalcW8sSIidltBikgQd), dữ liệu đồng bộ từ Gitiho theo lô (bảng Sync_Runs ghi lượt đồng bộ). Công cụ đồng bộ Gitiho → Base nằm ngoài repo này (cần xác nhận). ONE-ANNA chỉ đọc, có ảnh chụp D1 10 phút (report_snapshot, “trả ngay, làm mới nền”). Webhook /api/webhook/dao-tao-hr-enrich (Lark Automation khi thêm bản ghi ở 5 bảng Đào tạo) điền Khối/Phòng ban/Vị trí/Leader từ HRIS 2.1 vào ô còn trống.
Cách đọc bảng cột
	Cột
	Ý nghĩa

	Cột
	Tên cột trên Lark Base (🔑 = cột chính / primary field)

	Kiểu
	Kiểu dữ liệu Lark Base

	Nguồn giá trị
	Nhập liệu (người hoặc automation điền), Tự tính (công thức), Tự lấy (tra cứu) từ bảng khác, Liên kết bản ghi, Hệ thống (ngày tạo, người tạo…)

	Chi tiết / công thức
	Công thức (đã đổi mã cột/bảng sang tên), bảng tra cứu, bảng liên kết, danh sách lựa chọn (ẩn nếu > 20 lựa chọn hoặc chứa tên người)

	Mô tả trên Base
	Mô tả do người tạo Base ghi. Ô để trống = Base chưa có mô tả; ý nghĩa hiểu theo tên cột, cần xác nhận khi dùng cho nghiệp vụ quan trọng


Cấu trúc đọc qua Lark API (chỉ đọc) ngày 22/10/2026. Bảng/cột có thể đã thay đổi sau ngày này.
Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) — UYVcbLLFoalcW8sSIidltBikgQd
Danh sách bảng mô tả bên dưới:
	Bảng
	Số cột
	Code tham chiếu

	Sync_Runs
	10
	không

	Business_Account
	15
	không

	Positions
	7
	không

	Departments
	9
	không

	Employers
	17
	có

	Courses
	4
	không

	Learning_Paths
	4
	không

	Course_Assignments
	16
	không

	Employer_Course_Progress
	16
	có

	Course_Completion_Report
	17
	không

	Learning_Path_Assignees
	18
	có

	Learning_Path_Report
	17
	có

	Certificates
	9
	có

	Resource_Requests
	3
	không

	Course_Learning_Detail
	16
	có

	Exams
	7
	không

	Examinations
	13
	không

	Examination_Results
	20
	có

	Invoices
	7
	không

	Invoice_Line_Items
	17
	không

	2.1 - QL Thông tin nhân sự
	46
	không

	Docs
	6
	không

	Data_Dictionary
	14
	không


Sync_Runs
· Table ID: tblal188Nwqt5oeH · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 10 · Cột chính: gitiho_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 10 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	run_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	started_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	5
	finished_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	6
	status
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	groups
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	created
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	9
	updated
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	10
	error
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Business_Account
· Table ID: tblFfwjo1ygLMOuQ · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 15 · Cột chính: gitiho_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 15 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	address
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	vat_code
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	phone
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	facebook
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	youtube
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	linkedin
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	logo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	picture
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	status
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	14
	seo_title
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	seo_description
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Positions
· Table ID: tbl9ZvRajY6ox98e · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 7 · Cột chính: gitiho_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	employer_count
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	5
	status
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	6
	created_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	updated_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Departments
· Table ID: tblUeeeslJAtgiU1 · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 9 · Cột chính: gitiho_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	parent_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	description
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	owner_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	employer_count
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	8
	created_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	updated_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Employers
· Table ID: tblbbeI7BdxJVJwC · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 17 · Cột chính: gitiho_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: DAO_TAO.NHAN_SU_GITIHO
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/modules/dao-tao-hr-enrich/enrich.js, scripts/lib/dao-tao-hr-backfill-lib.mjs
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 17 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: tài khoản Gitiho: gitiho_id ↔ code (Mã NV) — điểm nối sang HRIS.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	code
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	status
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	login_status
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	8
	departments
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	roles
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	avatar
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	course_count
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	exam_count
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	13
	avg_completed
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	14
	sum_duration
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	15
	phone
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	positions
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	raw_json
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Courses
· Table ID: tblHnyELPdsADtYN · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 4 · Cột chính: gitiho_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: DAO_TAO.KHOA_HOC
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 4 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	raw_json
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Learning_Paths
· Table ID: tblAZC1pe36BZeBM · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 4 · Cột chính: gitiho_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 4 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	raw_json
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Course_Assignments
· Table ID: tblKByTtlOUyrNsM · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 16 · Cột chính: gitiho_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: DAO_TAO.GIAO_KHOA
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	employer_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	employer_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	assign_mode
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	assigned_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	object_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	object_type
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	object_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	duration
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	11
	total_exam
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	passed_exam
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	13
	completed
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	14
	completed_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	deadline
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	date_to_expired
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Employer_Course_Progress
· Table ID: tblPJPKoRnGpj5km · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 16 · Cột chính: gitiho_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: DAO_TAO.TIEN_DO_KHOA
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/modules/dao-tao-hr-enrich/config.js
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 14 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: tiến độ người × khoá: % hoàn thành, giờ đã học.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	employer_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Mã nhân sự
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Employers'.FILTER(CurrentValue.[gitiho_id]=[employer_id]).[code].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	5
	Khối phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Tài khoản Lark
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	7
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	8
	course_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	course_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	completed
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	11
	duration
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	created_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	kind
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	score
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	exam_status
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Vị trí
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Course_Completion_Report
· Table ID: tbl3OaqFMoZ7hgGN · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 17 · Cột chính: gitiho_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 17 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	departments
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	course
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	date_start
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	deadline
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	completed
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	duration
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	source
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	hours_learned
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	progress
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	raw_json
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	employer_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	code_employer
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	course_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Learning_Path_Assignees
· Table ID: tblnVyKe0vgzUFfj · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 18 · Cột chính: gitiho_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: DAO_TAO.LO_TRINH_NV
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/modules/dao-tao-hr-enrich/config.js
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: người được giao lộ trình (Hội nhập 30 ngày).
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	learning_path_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	learning_path_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	employer_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Mã nhân sự
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Employers'.FILTER(CurrentValue.[gitiho_id]=[employer_id]).[code].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	7
	Khối phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Tài khoản Lark
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	9
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	10
	employer_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	employer_email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	completed
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	13
	assigned_date
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	completed_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	due_date
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	due_date_remain
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	17
	raw_json
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Vị trí
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Learning_Path_Report
· Table ID: tbl3nqRCszA2CIdQ · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 17 · Cột chính: gitiho_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: DAO_TAO.LO_TRINH_BC
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/modules/dao-tao-hr-enrich/config.js
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 15 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	employer_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Mã nhân sự
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Employers'.FILTER(CurrentValue.[gitiho_id]=[employer_id]).[code].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	5
	Khối phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Tài khoản Lark
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	7
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	8
	employer_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	employer_email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	learn_path_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	learn_path_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	completed
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	13
	completed_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	due_date_remain
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	15
	deadline_completed
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	16
	created_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Vị trí
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Certificates
· Table ID: tbl3OXijy55Wn6Sd · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 9 · Cột chính: gitiho_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: DAO_TAO.CHUNG_CHI
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/modules/dao-tao-hr-enrich/config.js
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	employer_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Mã nhân sự
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Employers'.FILTER(CurrentValue.[gitiho_id]=[employer_id]).[code].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	5
	Khối phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Tài khoản Lark
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	7
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	8
	raw_json
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Vị trí
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Resource_Requests
· Table ID: tbl7fKZZGulo1olG · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 3 · Cột chính: gitiho_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	raw_json
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Course_Learning_Detail
· Table ID: tblcVHNVAVaT2kJ8 · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 16 · Cột chính: gitiho_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: DAO_TAO.CHI_TIET_HOC
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/native-rpc/training-lms.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	employer_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	course_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	raw_json
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	code_employer
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	course_title
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	start_date
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	course_completed
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	10
	lectures_total
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	11
	lectures_done
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	content_percent
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	13
	exams_total
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	14
	exams_passed
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	15
	last_completed_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	contents
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Exams
· Table ID: tblOZhPpJFo8YngD · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 7 · Cột chính: gitiho_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: DAO_TAO.DE_THI
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	title
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	type
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	gth_question_count
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	6
	status
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	updated_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Examinations
· Table ID: tblmTWoUIhBesW6v · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 13 · Cột chính: gitiho_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: DAO_TAO.KY_THI
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 11 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	title
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	start_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	expire_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Ngày bắt đầu thi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([start_at]!="",VALUE([start_at]),"")
	

	7
	Ngày kết thúc thi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([expire_at]!="",VALUE([expire_at]),"")
	

	8
	scoring_mode
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	pass_score
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	10
	remake
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	11
	hidden_after_finish
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	status
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	13
	url
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Examination_Results
· Table ID: tblsAqX69lfn07Ob · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 20 · Cột chính: gitiho_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: DAO_TAO.KET_QUA_THI
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/modules/dao-tao-hr-enrich/config.js
· Cơ cấu cột: 4 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: kết quả thi từng lượt — nguồn chính của Báo cáo đào tạo, Kết quả theo kỳ thi, Xếp hạng và TT nhân sự › Học tập (getTrainingReport, getMyLearning).
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	examination_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	employer_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Mã nhân sự
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Employers'.FILTER(CurrentValue.[gitiho_id]=[employer_id]).[code].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	6
	employer_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Tài khoản Lark
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân sự]).[user].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	8
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	9
	employer_email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	participator_type
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	score
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	submission_status
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	passed
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	14
	exam_duration
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	created_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	admin_result_link
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Tên kỳ thi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Examinations'.FILTER(CurrentValue.[gitiho_id]=[examination_id]).[title].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	18
	Check trùng kết quả 1 kỳ thi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Mã nhân sự] != "", IF( 'Examination_Results'.COUNTIF( CurrentValue.[Mã nhân sự] = [Mã nhân sự] && CurrentValue.[examination_id] = [examination_id] ) &gt; 1, "🚫repetitive", "" ), IF( [employer_id] != "" && 'Examination_Results'.COUNTIF( CurrentValue.[employer_id] = [employer_id] && CurrentValue.[examination_id] = [examination_id] ) &gt; 1, "🚫repetitive", "" ) )
	

	19
	Khối phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	Vị trí
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Invoices
· Table ID: tbl8fXeiqhxfp0Zp · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 7 · Cột chính: gitiho_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	date
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	invoice_number
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	total_money
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	6
	type
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	status
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Invoice_Line_Items
· Table ID: tblURKUaG56h0ADe · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 17 · Cột chính: gitiho_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 17 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	invoice_number
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	employer
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	item_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	item_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	price
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	8
	quantity
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	9
	course_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	course_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	order_amount
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	order_created_at
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	provisional
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	tax
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	15
	tax_money
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	16
	invoice_status
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	invoice_type
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Table ID: tblCN5snLZwQcJQz · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 46 · Cột chính: user_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 46 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	user_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	user
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	4
	Họ và tên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Ngày sinh
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Email cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Số CCCD
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Ngày cấp
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	10
	Nơi cấp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Ngày hết hạn
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	12
	Quốc tịch
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Dân tộc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Tôn giáo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Tỉnh/TP - Hộ khẩu thường trú
	Chọn một
	Nhập liệu
	34 lựa chọn (không liệt kê)
	

	16
	Xã/Phường - Hộ khẩu thường trú
	Chọn một
	Nhập liệu
	2993 lựa chọn (không liệt kê)
	

	17
	Địa chỉ chi tiết - Hộ khẩu thường trú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Thông tin số nhà, ngõ, ngách, tên chung cư

	18
	Tỉnh/TP - Chỗ ở hiện tại
	Chọn một
	Nhập liệu
	34 lựa chọn (không liệt kê)
	

	19
	Xã/Phường - Chỗ ở hiện tại
	Chọn một
	Nhập liệu
	2993 lựa chọn (không liệt kê)
	

	20
	Địa chỉ chi tiết - Chỗ ở hiện tại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Thông tin số nhà, ngõ, ngách, tên chung cư

	21
	Trình độ học vấn
	Chọn một
	Nhập liệu
	15 lựa chọn (không liệt kê)
	

	22
	Trường đào tạo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Chuyên ngành
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Sổ BHXH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	MST Cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Tên tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Số tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Ngân hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	160 lựa chọn (không liệt kê)
	

	29
	Họ và tên (LHKC)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	30
	Số điện thoại (LHKC)
	Số điện thoại
	Nhập liệu
	
	

	31
	Mối quan hệ (LHKC)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Bố, Mẹ, Chồng, Vợ, Anh/em, Chị/em, Bạn
	

	32
	Ngày thay đổi vị trí gần nhất
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	33
	Ban
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Ban Giám Đốc, Ban Hành chính Nhân sự, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kho vận, Phòng Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính - Kế toán, Khối Mua hàng - Cung ứng, Phòng Mua hàng, Phòng Phát triển Dự án, Ban Marketing, Phòng Trải nghiệm khách hàng, Khối Vận Hành - Kinh Doanh, Phòng Marketing miền Nam, Phòng chuyển đổi số và ERP
	

	34
	Đơn vị
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	35
	Vị trí
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	123 lựa chọn (không liệt kê)
	

	36
	Phân loại
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Cửa hàng, CSKH, Văn phòng, Trực page, Kho vận, Full công, AM, BP Design & Media, Phòng bán hàng (RSM-AM)
	

	37
	Ngày thay đổi trạng thái làm việc gần nhất
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	38
	Trạng thái làm việc
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thực tập sinh, Thử việc, Chính thức, Nghỉ thai sản, Nghỉ dài ngày, Nghỉ việc, Chuẩn bị nghỉ việc
	

	39
	Trạng thái hoạt động
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	40
	Ngày bắt đầu làm việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	41
	Thâm niên
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	42
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo ngày
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	43
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	44
	Check trùng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.000000000
	

	45
	Role phân quyền
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	46
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Docs
· Table ID: tbl4L50MKP9gh6aA · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 6 · Cột chính: gitiho_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 6 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	title
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	body
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	version
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	updated_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	


Data_Dictionary
· Table ID: tblEiPX6uoJUGEqr · Base: Base Đào tạo (đồng bộ Gitiho) · Số cột: 14 · Cột chính: gitiho_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 14 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	gitiho_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	synced_at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	3
	table_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	field_name
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	field_type
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	description
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	source_api
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	sort_order
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	9
	bang_tren_Base
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	ten_cot
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	dien_giai
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	tuong_ung_gitiho
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	kieu_cot
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	api_gitiho
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


ERD — Đào tạo
Ký hiệu: nét liền = cột liên kết (Link/DuplexLink) giữa hai bảng; nét đứt = cột tra cứu (Lookup) hoặc công thức đọc dữ liệu bảng khác. Nhãn trên nét là tên cột (với tra cứu/công thức có thể gộp nhiều cột). }o--|| = nhiều bản ghi trỏ tới một; }o--o{ = liên kết nhiều-nhiều. Sơ đồ sinh tự động từ cấu trúc Base đọc qua Lark API ngày 22/10/2026.
Nhóm 1: 2.1 - QL Thông tin nhân sự, Certificates, Employer_Course_Progress, Employers …
[image: /workspace/gen/mmd/cd119ce95a8c.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Bảng không có liên kết/tra cứu với bảng khác
· Sync_Runs (tblal188Nwqt5oeH)
· Business_Account (tblFfwjo1ygLMOuQ)
· Positions (tbl9ZvRajY6ox98e)
· Departments (tblUeeeslJAtgiU1)
· Courses (tblHnyELPdsADtYN)
· Learning_Paths (tblAZC1pe36BZeBM)
· Course_Assignments (tblKByTtlOUyrNsM)
· Course_Completion_Report (tbl3OaqFMoZ7hgGN)
· Resource_Requests (tbl7fKZZGulo1olG)
· Course_Learning_Detail (tblcVHNVAVaT2kJ8)
· Exams (tblOZhPpJFo8YngD)
· Invoices (tbl8fXeiqhxfp0Zp)
· Invoice_Line_Items (tblURKUaG56h0ADe)
· Docs (tbl4L50MKP9gh6aA)
· Data_Dictionary (tblEiPX6uoJUGEqr)
Báo cáo doanh thu & Lượt khách — Tính năng
Ai dùng: BOD, RSM, AM, SS, Leader SS. Đường vào: /app › Rail Doanh thu. Quyền vào: cột Báo cáo RSM/AM (RSM_REPORTS) — mặc định có cho vai trò bod, rsm, am, leader ss, ss; Admin phải tick. Phạm vi số liệu: super admin và bod xem toàn quốc; vai trò khác bị cắt theo Chi nhánh phụ trách / Khu vực phụ trách trên bảng Phân quyền Portal (rsm-core/access.js). Mọi báo cáo r01…r33 hiện cho người có quyền vào; riêng r252 hiện chỉ Tùng.
Chân menu ghi “Cache 5:00 · 14:00 · 18:00” — số liệu cập nhật theo 3 mốc làm mới ảnh chụp.
	Nhóm
	Báo cáo

	Báo cáo cấp cao (BOD)
	r01 Báo cáo Ban Giám Đốc · r02 Bản đồ Doanh thu Toàn Quốc

	Báo cáo phân cấp nhân sự
	r11 Báo cáo Doanh thu AM · r12 Báo cáo Tiến độ SS

	Vận hành chi tiết
	r21 Target + Báo cáo Tháng · r22 Doanh số ngày · r23 So sánh Cửa hàng · r235 Báo cáo vận hành · r24 Báo cáo lượt khách · r25 Điều hành bán – cọc · r252 Bán – Đổi – Bảo hành – Cọc

	Phân tích nâng cao & dự báo
	r31 Phân tích AOV & năng suất đơn hàng · r32 Báo cáo CH Khai trương · r33 Dự báo & Cảnh báo


Thao tác chung trên một báo cáo
1. Chọn kỳ ở DateSlicer (Hôm nay / Hôm qua / Tuần này / Tháng này / tuỳ chọn). Không chọn được ngày tương lai.
1. Lọc theo phạm vi (vùng, AM, cửa hàng) trong Bộ lọc.
1. Xem khối dashboard (target ngày, doanh thu ngày, % hoàn thành, giờ cao điểm, top tỉnh/thành…).
1. Bảng báo cáo chi tiết: Tùy chỉnh trường, Lọc, Sắp xếp, Độ cao dòng, Tô màu điều kiện (kiểu Lark Base).
1. ▤ Xuất báo cáo / ⤓ Xuất ảnh / ⟳ Cập nhật.
Ảnh từng báo cáo
[image: /workspace/one-anna-docs/07-doanh-thu/images/kd-r01.png] [image: /workspace/one-anna-docs/07-doanh-thu/images/kd-r02.png] [image: /workspace/one-anna-docs/07-doanh-thu/images/kd-r11.png] [image: /workspace/one-anna-docs/07-doanh-thu/images/kd-r22.png] [image: /workspace/one-anna-docs/07-doanh-thu/images/kd-r23.png] [image: /workspace/one-anna-docs/07-doanh-thu/images/kd-r25.png]
r23 So sánh Cửa hàng: chọn cửa hàng ở “CHỌN CỬA HÀNG”, phân tích tăng/giảm theo mốc thời gian. r25 Điều hành bán – cọc (SalesHub): “2.2 Doanh số ngày + 2.5 Đặt cọc”, tìm theo mã kho/cửa hàng/mã phiếu, ERP đối chiếu, In báo cáo, Xuất Excel từng bảng. Một số khối “chờ nối” dữ liệu.
Báo cáo lượt khách (r24)
[image: /workspace/one-anna-docs/07-doanh-thu/images/kd-r24.png] Dashboard tổng hợp lượt khách: xem theo Dữ liệu Ngày / Dữ liệu Tuần; Khách thường, Khách HSSV, Tỷ lệ HSSV %; Lưu lượng theo người phụ trách (AM); Top 8 cửa hàng; Phân bổ theo vùng miền; bảng chi tiết. Dữ liệu qua route riêng visitor-report-dataset.
Cửa hàng nhập lượt khách: nhập trực tiếp trên Base Lượt khách (bảng chi tiết ngày) — ONE-ANNA tạo sẵn dòng và nhắc 09:00 nếu thiếu.
Thông báo
	Job
	Lịch (VN)
	Việc

	runNopTienVpRemind
	14:00
	DM QLCH bản ghi nộp tiền mặt chưa xác nhận

	runVisitorMissReportDigest
	09:00
	Cửa hàng chưa báo cáo lượt khách


Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	images/kd-r01.png
	r01 Báo cáo Ban Giám Đốc
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Báo cáo cấp cao › Báo cáo Ban Giám Đốc
	BOD (toàn quốc)
	Tháng này

	images/kd-r02.png
	r02 Bản đồ Doanh thu Toàn Quốc
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Bản đồ Doanh thu Toàn Quốc
	BOD
	Tháng này

	images/kd-r11.png
	r11 Báo cáo Doanh thu AM
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Báo cáo Doanh thu AM
	AM (phạm vi khu vực mình)
	Tháng này

	images/kd-r22.png
	r22 Doanh số ngày
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Vận hành chi tiết › Doanh số ngày
	AM hoặc RSM
	Hôm qua

	images/kd-r23.png
	r23 So sánh Cửa hàng
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › So sánh Cửa hàng
	RSM
	Đã chọn 2 cửa hàng

	images/kd-r25.png
	r25 Điều hành bán – cọc
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Điều hành bán – cọc
	BOD
	Tháng này

	images/kd-r24.png
	r24 Báo cáo lượt khách
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Báo cáo lượt khách
	AM
	Kỳ tuần hiện tại


Báo cáo doanh thu (RSM) & Lượt khách — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: Doanh thu (kd)
Module dùng Base Doanh thu – RSM (Wa4PbmvNnaOqlhsJOtOl6lqKgyh) và Base Lượt khách (A6pWbsNajaYJyNsmYD4l1MqWgJb, chỉ 3 bảng code dùng được mô tả đầy đủ; các bảng còn lại liệt kê tên).
Đọc báo cáo không quét Base mỗi lần mở: refreshRsmDataNative (05:05 / 14:05 / 18:05 VN) làm mới ảnh chụp D1, RPC getRsmDataset trả từ ảnh chụp (RSM_NATIVE = "on"). Sao lưu BC doanh thu → bảng LT - …: revArchiveScheduled (05:00 / 14:00 / 20:00 VN). runRevenueDailySeed (01:00) tạo khung “2.2 Doanh số ngày” và runRevenueDailySync (mỗi 5 phút) đồng bộ từ “Báo cáo doanh thu theo cửa hàng” — hiện ghi vào bảng 2.2 - Doanh số ngày Test. Luật dự án: số liệu báo cáo mới phải khớp 100% báo cáo cũ (rule 07).
Cách đọc bảng cột
	Cột
	Ý nghĩa

	Cột
	Tên cột trên Lark Base (🔑 = cột chính / primary field)

	Kiểu
	Kiểu dữ liệu Lark Base

	Nguồn giá trị
	Nhập liệu (người hoặc automation điền), Tự tính (công thức), Tự lấy (tra cứu) từ bảng khác, Liên kết bản ghi, Hệ thống (ngày tạo, người tạo…)

	Chi tiết / công thức
	Công thức (đã đổi mã cột/bảng sang tên), bảng tra cứu, bảng liên kết, danh sách lựa chọn (ẩn nếu > 20 lựa chọn hoặc chứa tên người)

	Mô tả trên Base
	Mô tả do người tạo Base ghi. Ô để trống = Base chưa có mô tả; ý nghĩa hiểu theo tên cột, cần xác nhận khi dùng cho nghiệp vụ quan trọng


Cấu trúc đọc qua Lark API (chỉ đọc) ngày 22/10/2026. Bảng/cột có thể đã thay đổi sau ngày này.
Base Doanh thu (RSM) — Wa4PbmvNnaOqlhsJOtOl6lqKgyh
Danh sách bảng mô tả bên dưới:
	Bảng
	Số cột
	Code tham chiếu

	1.1 - BC Doanh thu AM
	10
	có

	1.2 - BC Tiến độ SSP
	8
	có

	1.3 - BC Bán theo khung giờ
	103
	không

	1.4 - BC Đặt cọc theo khung giờ
	103
	không

	1.5 - BC Bán - Đổi - Bảo hành theo ngày
	54
	không

	2.1 - Target + BC Tháng
	25
	có

	2.2 - Doanh số ngày
	21
	có

	2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày
	16
	có

	2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần
	10
	có

	LT - 1.1 - BC Doanh thu AM
	15
	không

	LT - 1.2 - BC Tiến độ SSP
	13
	không

	LT - 1.3 - BC Bán theo khung giờ
	117
	không

	LT - 1.4 - BC Đặt cọc theo khung giờ
	108
	không

	LT - 1.5 - BC Bán - Đổi - Bảo hành theo ngày
	59
	không

	Danh sách cửa hàng
	15
	có

	LT - 2.1 - Target + BC Tháng
	32
	không

	Báo cáo nộp tiền mặt về văn phòng
	21
	có

	Detail Order Report
	32
	không

	Báo cáo doanh thu theo cửa hàng
	10
	có

	DS Đơn đặt cọc
	26
	có

	Chi tiết Đơn Bán - Đổi - Bảo Hành
	30
	không

	2.2 - Doanh số ngày Test
	33
	có

	2.1 - QL Thông tin nhân sự
	6
	không

	BC SL bán theo khung giờ
	38
	không

	LT - BC SL bán theo khung giờ
	39
	không


1.1 - BC Doanh thu AM
· Table ID: tblrqgI1T6AdIkKZ · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 10 · Cột chính: Ngày đầu tháng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: RSM.AM
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/lark.js, apps/api/core/functions/lib/properties.js, apps/api/src/portal/perm-base-sync.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/api/src/portal/rsm-sample-diag.js, apps/api/src/portal/rsm-snapshot.js, legacy/gas/MaRsm.js, scripts/preview-live.mjs
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 4 tra cứu · 0 liên kết · 4 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày đầu tháng 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Loại cửa hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CH Cũ, CH Khai trương
	

	3
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	4
	KPI
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Target Tháng]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Target Tháng].LISTCOMBINE().SUM()
	

	5
	Doanh thu lũy kế thực đạt
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Lũy kế-Thực đạt]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Lũy kế-Thực đạt].LISTCOMBINE().SUM()
	

	6
	% hoàn thành thực đạt
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Doanh thu lũy kế thực đạt]/[KPI]
	

	7
	Doanh thu dự kiến
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Doanh thu tháng dự kiến]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Doanh thu tháng dự kiến].LISTCOMBINE().SUM()
	

	8
	% hoàn thành dự kiến tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Doanh thu dự kiến]/[KPI]
	

	9
	Doanh thu dự kiến ngày trong tuần
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Doanh thu dự kiến ngày trong tuần]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]).[Doanh thu dự kiến ngày trong tuần].LISTCOMBINE().SUM()
	

	10
	Doanh thu dự kiến ngày cuoi tuần
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


1.2 - BC Tiến độ SSP
· Table ID: tblqV9UwGPNKfXQb · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 8 · Cột chính: Ngày đầu tháng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: RSM.SSP
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/lark.js, apps/api/core/functions/lib/properties.js, apps/api/src/portal/perm-base-sync.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/api/src/portal/rsm-snapshot.js, legacy/gas/MaRsm.js, scripts/preview-live.mjs
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 3 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày đầu tháng 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Loại cửa hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CH Cũ, CH Khai trương
	

	3
	SSP
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	4
	KPI
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Target Tháng]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[SSP]=[SSP]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Target Tháng].LISTCOMBINE().SUM()
	

	5
	Doanh thu lũy kế thực đạt
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Lũy kế-Thực đạt]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[SSP]=[SSP]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Lũy kế-Thực đạt].LISTCOMBINE().SUM()
	

	6
	% hoàn thành thực đạt
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Doanh thu lũy kế thực đạt]/[KPI]
	

	7
	Doanh thu dự kiến
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Doanh thu tháng dự kiến]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Loại cửa hàng]=[Loại cửa hàng]&&CurrentValue.[SSP]=[SSP]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng]).[Doanh thu tháng dự kiến].LISTCOMBINE().SUM()
	

	8
	% hoàn thành dự kiến tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Doanh thu dự kiến]/[KPI]
	


1.3 - BC Bán theo khung giờ
· Table ID: tblE4XvsY6Obuljz · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 103 · Cột chính: Ngày
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 99 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã kho
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Cửa hàng
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Danh sách cửa hàng (một bản ghi)
	

	4
	Tên cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Cửa hàng].[Tên cửa hàng/Phòng ban]
	

	5
	AM
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	6
	Key
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	8h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	8
	8h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	9
	8h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	10
	8h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	11
	8h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	12
	8h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	13
	9h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	14
	9h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	15
	9h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	16
	9h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	17
	9h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	18
	9h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	19
	10h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	20
	10h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	21
	10h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	22
	10h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	23
	10h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	24
	10h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	25
	11h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	26
	11h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	27
	11h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	28
	11h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	29
	11h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	30
	11h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	31
	12h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
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	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 17",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	62
	17h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
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	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 18",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	72
	18h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 18",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	73
	19h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	74
	19h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	75
	19h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	76
	19h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	77
	19h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	78
	19h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	79
	20h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	80
	20h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	81
	20h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	82
	20h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	83
	20h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	84
	20h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	85
	21h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	86
	21h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	87
	21h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	88
	21h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	89
	21h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	90
	21h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	91
	22h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	92
	22h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	93
	22h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	94
	22h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	95
	22h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	96
	22h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	97
	Tổng - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Số đơn]+[9h - Số đơn]+[10h - Số đơn]+[11h - Số đơn]+[12h - Số đơn]+[13h - Số đơn]+[14h - Số đơn]+[15h - Số đơn]+[16h - Số đơn]+[17h - Số đơn]+[18h - Số đơn]+[19h - Số đơn]+[20h - Số đơn]+[21h - Số đơn]+[22h - Số đơn]
	

	98
	Tổng - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Số lượng]+[9h - Số lượng]+[10h - Số lượng]+[11h - Số lượng]+[12h - Số lượng]+[13h - Số lượng]+[14h - Số lượng]+[15h - Số lượng]+[16h - Số lượng]+[17h - Số lượng]+[18h - Số lượng]+[19h - Số lượng]+[20h - Số lượng]+[21h - Số lượng]+[22h - Số lượng]
	

	99
	Tổng - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Thành tiền]+[9h - Thành tiền]+[10h - Thành tiền]+[11h - Thành tiền]+[12h - Thành tiền]+[13h - Thành tiền]+[14h - Thành tiền]+[15h - Thành tiền]+[16h - Thành tiền]+[17h - Thành tiền]+[18h - Thành tiền]+[19h - Thành tiền]+[20h - Thành tiền]+[21h - Thành tiền]+[22h - Thành tiền]
	

	100
	Tổng - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Trước thuế]+[9h - Trước thuế]+[10h - Trước thuế]+[11h - Trước thuế]+[12h - Trước thuế]+[13h - Trước thuế]+[14h - Trước thuế]+[15h - Trước thuế]+[16h - Trước thuế]+[17h - Trước thuế]+[18h - Trước thuế]+[19h - Trước thuế]+[20h - Trước thuế]+[21h - Trước thuế]+[22h - Trước thuế]
	

	101
	Tổng - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Giảm giá]+[9h - Giảm giá]+[10h - Giảm giá]+[11h - Giảm giá]+[12h - Giảm giá]+[13h - Giảm giá]+[14h - Giảm giá]+[15h - Giảm giá]+[16h - Giảm giá]+[17h - Giảm giá]+[18h - Giảm giá]+[19h - Giảm giá]+[20h - Giảm giá]+[21h - Giảm giá]+[22h - Giảm giá]
	

	102
	Tổng - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Thuế]+[9h - Thuế]+[10h - Thuế]+[11h - Thuế]+[12h - Thuế]+[13h - Thuế]+[14h - Thuế]+[15h - Thuế]+[16h - Thuế]+[17h - Thuế]+[18h - Thuế]+[19h - Thuế]+[20h - Thuế]+[21h - Thuế]+[22h - Thuế]
	

	103
	Tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT(WEEKNUM([Ngày],2),"【"&TEXT([Ngày],"YYYY")&"】00")
	


1.4 - BC Đặt cọc theo khung giờ
· Table ID: tbl6Zh4ZpOMGSJ28 · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 103 · Cột chính: Ngày
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 99 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã kho
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Cửa hàng
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Danh sách cửa hàng (một bản ghi)
	

	4
	Tên cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Cửa hàng].[Tên cửa hàng/Phòng ban]
	

	5
	AM
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	6
	Key
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	8h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	8
	8h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	9
	8h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	10
	8h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	11
	8h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	12
	8h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	13
	9h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	14
	9h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	15
	9h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	16
	9h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	17
	9h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	18
	9h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	19
	10h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	20
	10h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	21
	10h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	22
	10h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	23
	10h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	24
	10h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	25
	11h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	26
	11h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	27
	11h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	28
	11h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	29
	11h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	30
	11h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	31
	12h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	32
	12h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	33
	12h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	34
	12h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	35
	12h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	36
	12h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	37
	13h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 13",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	38
	13h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 13",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	39
	13h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 13",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	40
	13h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 13",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	41
	13h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 13",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	42
	13h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 13",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	43
	14h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 14",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	44
	14h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 14",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	45
	14h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 14",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	46
	14h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 14",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	47
	14h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 14",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	48
	14h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 14",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	49
	15h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 15",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	50
	15h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 15",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	51
	15h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 15",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	52
	15h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 15",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	53
	15h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 15",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	54
	15h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 15",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	55
	16h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 16",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	56
	16h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 16",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	57
	16h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 16",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	58
	16h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 16",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	59
	16h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 16",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	60
	16h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 16",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	61
	17h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 17",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	62
	17h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 17",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	63
	17h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 17",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	64
	17h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 17",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	65
	17h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 17",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	66
	17h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 17",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	67
	18h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 18",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	68
	18h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 18",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	69
	18h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 18",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	70
	18h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 18",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	71
	18h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 18",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	72
	18h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 18",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	73
	19h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	74
	19h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	75
	19h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	76
	19h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	77
	19h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	78
	19h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	79
	20h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	80
	20h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	81
	20h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	82
	20h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	83
	20h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	84
	20h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	85
	21h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	86
	21h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	87
	21h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	88
	21h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	89
	21h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	90
	21h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	91
	22h - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	92
	22h - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	93
	22h - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	94
	22h - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	95
	22h - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	96
	22h - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	97
	Tổng - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Số đơn]+[9h - Số đơn]+[10h - Số đơn]+[11h - Số đơn]+[12h - Số đơn]+[13h - Số đơn]+[14h - Số đơn]+[15h - Số đơn]+[16h - Số đơn]+[17h - Số đơn]+[18h - Số đơn]+[19h - Số đơn]+[20h - Số đơn]+[21h - Số đơn]+[22h - Số đơn]
	

	98
	Tổng - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Số lượng]+[9h - Số lượng]+[10h - Số lượng]+[11h - Số lượng]+[12h - Số lượng]+[13h - Số lượng]+[14h - Số lượng]+[15h - Số lượng]+[16h - Số lượng]+[17h - Số lượng]+[18h - Số lượng]+[19h - Số lượng]+[20h - Số lượng]+[21h - Số lượng]+[22h - Số lượng]
	

	99
	Tổng - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Thành tiền]+[9h - Thành tiền]+[10h - Thành tiền]+[11h - Thành tiền]+[12h - Thành tiền]+[13h - Thành tiền]+[14h - Thành tiền]+[15h - Thành tiền]+[16h - Thành tiền]+[17h - Thành tiền]+[18h - Thành tiền]+[19h - Thành tiền]+[20h - Thành tiền]+[21h - Thành tiền]+[22h - Thành tiền]
	

	100
	Tổng - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Trước thuế]+[9h - Trước thuế]+[10h - Trước thuế]+[11h - Trước thuế]+[12h - Trước thuế]+[13h - Trước thuế]+[14h - Trước thuế]+[15h - Trước thuế]+[16h - Trước thuế]+[17h - Trước thuế]+[18h - Trước thuế]+[19h - Trước thuế]+[20h - Trước thuế]+[21h - Trước thuế]+[22h - Trước thuế]
	

	101
	Tổng - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Giảm giá]+[9h - Giảm giá]+[10h - Giảm giá]+[11h - Giảm giá]+[12h - Giảm giá]+[13h - Giảm giá]+[14h - Giảm giá]+[15h - Giảm giá]+[16h - Giảm giá]+[17h - Giảm giá]+[18h - Giảm giá]+[19h - Giảm giá]+[20h - Giảm giá]+[21h - Giảm giá]+[22h - Giảm giá]
	

	102
	Tổng - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h - Thuế]+[9h - Thuế]+[10h - Thuế]+[11h - Thuế]+[12h - Thuế]+[13h - Thuế]+[14h - Thuế]+[15h - Thuế]+[16h - Thuế]+[17h - Thuế]+[18h - Thuế]+[19h - Thuế]+[20h - Thuế]+[21h - Thuế]+[22h - Thuế]
	

	103
	Tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT(WEEKNUM([Ngày],2),"【"&TEXT([Ngày],"YYYY")&"】00")
	


1.5 - BC Bán - Đổi - Bảo hành theo ngày
· Table ID: tblDHcTTl8flYYhn · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 54 · Cột chính: Ngày
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 50 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã kho
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Cửa hàng
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Danh sách cửa hàng (một bản ghi)
	

	4
	Tên cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Cửa hàng].[Tên cửa hàng/Phòng ban]
	

	5
	AM
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	6
	Key
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Bán - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	8
	Bán - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	9
	Bán - Σ Đơn giá×SL
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale")).MAP(VALUE(CurrentValue.[Đơn giá])*VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])).SUM()
	

	10
	Bán - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	11
	Bán - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	12
	Bán - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	13
	Bán - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	14
	Bán - Đơn giá TB
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Bán - Số lượng]=0,0,[Bán - Σ Đơn giá×SL]/[Bán - Số lượng])
	

	15
	Bán - CK %
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF((ABS([Bán - Σ Đơn giá×SL])+ABS([Bán - Giảm giá]))=0,0,ABS([Bán - Giảm giá])/(ABS([Bán - Σ Đơn giá×SL])+ABS([Bán - Giảm giá])))
	

	16
	Đổi - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="change")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	17
	Đổi - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="change")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	18
	Đổi - Σ Đơn giá×SL
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="change")).MAP(VALUE(CurrentValue.[Đơn giá])*VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])).SUM()
	

	19
	Đổi - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="change")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	20
	Đổi - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="change")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	21
	Đổi - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="change")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	22
	Đổi - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="change")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	23
	Đổi - Đơn giá TB
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Đổi - Số lượng]=0,0,[Đổi - Σ Đơn giá×SL]/[Đổi - Số lượng])
	

	24
	Đổi - CK %
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF((ABS([Đổi - Σ Đơn giá×SL])+ABS([Đổi - Giảm giá]))=0,0,ABS([Đổi - Giảm giá])/(ABS([Đổi - Σ Đơn giá×SL])+ABS([Đổi - Giảm giá])))
	

	25
	Bảo hành - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="warranty")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	26
	Bảo hành - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="warranty")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	27
	Bảo hành - Σ Đơn giá×SL
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="warranty")).MAP(VALUE(CurrentValue.[Đơn giá])*VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])).SUM()
	

	28
	Bảo hành - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="warranty")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	29
	Bảo hành - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="warranty")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	30
	Bảo hành - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="warranty")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	31
	Bảo hành - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="warranty")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	32
	Bảo hành - Đơn giá TB
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Bảo hành - Số lượng]=0,0,[Bảo hành - Σ Đơn giá×SL]/[Bảo hành - Số lượng])
	

	33
	Bảo hành - CK %
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF((ABS([Bảo hành - Σ Đơn giá×SL])+ABS([Bảo hành - Giảm giá]))=0,0,ABS([Bảo hành - Giảm giá])/(ABS([Bảo hành - Σ Đơn giá×SL])+ABS([Bảo hành - Giảm giá])))
	

	34
	Cọc - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	35
	Cọc - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	36
	Cọc - Σ Đơn giá×SL
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).MAP(VALUE(CurrentValue.[Đơn giá])*VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])).SUM()
	

	37
	Cọc - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	38
	Cọc - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	39
	Cọc - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	40
	Cọc - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	41
	Cọc - Đơn giá TB
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Cọc - Số lượng]=0,0,[Cọc - Σ Đơn giá×SL]/[Cọc - Số lượng])
	

	42
	Cọc - CK %
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF((ABS([Cọc - Σ Đơn giá×SL])+ABS([Cọc - Giảm giá]))=0,0,ABS([Cọc - Giảm giá])/(ABS([Cọc - Σ Đơn giá×SL])+ABS([Cọc - Giảm giá])))
	

	43
	Hủy cọc - Số đơn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="cancel_deposit")).[Mã đơn hàng].UNIQUE().COUNTA()
	

	44
	Hủy cọc - Số lượng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="cancel_deposit")).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	45
	Hủy cọc - Σ Đơn giá×SL
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="cancel_deposit")).MAP(VALUE(CurrentValue.[Đơn giá])*VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])).SUM()
	

	46
	Hủy cọc - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="cancel_deposit")).[Tiền giảm giá].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	47
	Hủy cọc - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="cancel_deposit")).[Thành tiền trước thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	48
	Hủy cọc - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="cancel_deposit")).[Tiền thuế].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	49
	Hủy cọc - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),CurrentValue.[Loại đơn hàng]="cancel_deposit")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	50
	Hủy cọc - Đơn giá TB
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Hủy cọc - Số lượng]=0,0,[Hủy cọc - Σ Đơn giá×SL]/[Hủy cọc - Số lượng])
	

	51
	Hủy cọc - CK %
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF((ABS([Hủy cọc - Σ Đơn giá×SL])+ABS([Hủy cọc - Giảm giá]))=0,0,ABS([Hủy cọc - Giảm giá])/(ABS([Hủy cọc - Σ Đơn giá×SL])+ABS([Hủy cọc - Giảm giá])))
	

	52
	DT theo BC ngày (không gồm Khoản trả trước)
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),OR(CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="change",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="warranty"),LEFT(CurrentValue.[Sản phẩm],15)!="Khoản trả trước")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	53
	Tiền cọc ròng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],10)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD"),LEFT(CurrentValue.[Sản phẩm],15)="Khoản trả trước")).[Thành tiền].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	54
	Tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT(WEEKNUM([Ngày],2),"【"&TEXT([Ngày],"YYYY")&"】00")
	


2.1 - Target + BC Tháng
· Table ID: tblNgu02VCghNk6H · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 25 · Cột chính: Ngày đầu tháng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: RSM.TARGET
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/lark.js, apps/api/core/functions/lib/properties.js, apps/api/src/portal/perm-base-sync.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/api/src/portal/rsm-sample-diag.js, apps/api/src/portal/rsm-snapshot.js, legacy/gas/MaRsm.js, legacy/gas/RevenueArchive.js, scripts/preview-live.mjs
· Cơ cấu cột: 15 công thức · 5 tra cứu · 0 liên kết · 5 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: target và báo cáo tháng (RSM_TARGET_TABLE_ID).
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày đầu tháng 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	3
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM phụ trách (người)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	4
	Loại cửa hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CH Cũ, CH Khai trương, OFF
	

	5
	SSP
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [SSP (Người)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[SSP (Người)].LISTCOMBINE()
	

	6
	Mã CH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Target Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	8
	Target 1 ngày trong tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Target Tháng]/([Số ngày trong tuần]+[Số ngày cuối tuần]*[Hiệu suất chênh lệch giữa trong tuần và cuối tuần])
	

	9
	Target 1 ngày cuối tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Target 1 ngày trong tuần]*[Hiệu suất chênh lệch giữa trong tuần và cuối tuần]
	

	10
	Số ngày trong tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: NETWORKDAYS(EOMONTH([Ngày đầu tháng],-1)+1,EOMONTH([Ngày đầu tháng],0))
	

	11
	Số ngày cuối tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: DAY(EOMONTH([Ngày đầu tháng],0))-NETWORKDAYS(EOMONTH([Ngày đầu tháng],-1)+1,EOMONTH([Ngày đầu tháng],0))
	

	12
	Hiệu suất chênh lệch giữa trong tuần và cuối tuần
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.000
	

	13
	Số ngày bán hàng thực tế trong tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER( CurrentValue.[Month]=[Month] && CurrentValue.[Year]=[Year] && CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH] && CurrentValue.[Thứ]!="T7" && CurrentValue.[Thứ]!="CN" && CurrentValue.[Số tập dữ liệu]!="" ).[Số tập dữ liệu].COUNTA()
	

	14
	Số ngày bán hàng thực tế cuối tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.2 - Doanh số ngày' .FILTER( CurrentValue.[Month] = [Month] && CurrentValue.[Year] = [Year] && CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") && CurrentValue.[Số tập dữ liệu] != "" ) .[Số tập dữ liệu] .COUNTA()
	

	15
	Month
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày đầu tháng].MONTH()
	

	16
	Year
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày đầu tháng].YEAR()
	

	17
	Lũy kế-Thực đạt
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Thành tiền bao gồm thuế]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Year]=[Year]&&CurrentValue.[Month]=[Month]).[Thành tiền bao gồm thuế].LISTCOMBINE().SUM()
	

	18
	% hoàn thành
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Lũy kế-Thực đạt]/[Target Tháng]
	

	19
	Đơn cọc lũy kế
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tiền cọc]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Year]=[Year]&&CurrentValue.[Month]=[Month]).[Tiền cọc].LISTCOMBINE().SUM()
	

	20
	Doanh thu dự kiến ngày trong tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: ('2.2 - Doanh số ngày'.FILTER( CurrentValue.[Month]=[Month] && CurrentValue.[Year]=[Year] && CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH] && CurrentValue.[Thứ]!="T7" && CurrentValue.[Thứ]!="CN" ).[Thành tiền bao gồm thuế].SUM())/[Số ngày bán hàng thực tế trong tuần]
	

	21
	Doanh thu dự kiến ngày cuối tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: ('2.2 - Doanh số ngày' .FILTER( CurrentValue.[Month] = [Month] && CurrentValue.[Year] = [Year] && CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && (CurrentValue.[Thứ] = "T7" \|\| CurrentValue.[Thứ] = "CN") ) .[Thành tiền bao gồm thuế] .SUM())/[Số ngày bán hàng thực tế cuối tuần]
	

	22
	Doanh thu tháng dự kiến
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Lũy kế-Thực đạt]+[Doanh thu dự kiến ngày trong tuần]*[số ngày trong tuần còn lại trong tháng]+[Doanh thu dự kiến ngày cuối tuần]*[số ngày cuối tuần còn lại trong tháng]
	

	23
	% hoàn thành dự kiến
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Doanh thu tháng dự kiến]/[Target Tháng]
	

	24
	số ngày trong tuần còn lại trong tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: NETWORKDAYS(TODAY(),EOMONTH([Ngày đầu tháng],0))-1
	

	25
	số ngày cuối tuần còn lại trong tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: DAYS(EOMONTH([Ngày đầu tháng],0),TODAY())+1-NETWORKDAYS(TODAY(),EOMONTH([Ngày đầu tháng],0))
	


2.2 - Doanh số ngày
· Table ID: tblPKIlrNxmq0x89 · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 21 · Cột chính: Ngày làm việc
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: RSM.DOANH_SO_NGAY
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/lark.js, apps/api/core/functions/lib/properties.js, apps/api/src/portal/perm-base-sync.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/api/src/portal/rsm-snapshot.js, legacy/gas/MaHoSoNhanVien.js, legacy/gas/MaRsm.js, scripts/preview-live.mjs
· Cơ cấu cột: 8 công thức · 4 tra cứu · 0 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: doanh số ngày × cửa hàng (RSM_DAILY_TABLE_ID). Lọc kỳ trên Base bật bằng RSM_DAILY_BASE_SEARCH = "on".
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày làm việc 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	3
	Mã CH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	4
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM phụ trách (người)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	5
	SSP
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [SSP (Người)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[SSP (Người)].LISTCOMBINE()
	

	6
	Loại cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Loại cửa hàng]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Month]=[Month]).[Loại cửa hàng].LISTCOMBINE()
	

	7
	Target Ngày
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Thứ]!="T7"&&[Thứ]!="CN",'2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Month]=[Month]&&CurrentValue.[Year]=[Year]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Target 1 ngày trong tuần].LISTCOMBINE(),'2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Month]=[Month]&&CurrentValue.[Year]=[Year]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Target 1 ngày cuối tuần].LISTCOMBINE())
	

	8
	% Hoàn thành Target ngày
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Thành tiền bao gồm thuế]/[Target Ngày]
	

	9
	Số tập dữ liệu
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	Giá gốc bao gồm thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	11
	Tiền giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	12
	Thành tiền trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	13
	Tiền thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	14
	Thành tiền bao gồm thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	15
	Tiền cọc
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	16
	Thứ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( WEEKDAY([Ngày làm việc]), 1, "CN", 2, "T2", 3, "T3", 4, "T4", 5, "T5", 6, "T6", 7, "T7", "" )
	

	17
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: CONCATENATE("Tháng ",MONTH([Ngày làm việc])," -",YEAR([Ngày làm việc]))
	

	18
	Month
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày làm việc].MONTH()
	

	19
	Year
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày làm việc].YEAR()
	

	20
	Tuần của năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: FORMAT("{1} week",TEXT(WEEKNUM([Ngày làm việc],2),"00"))
	

	21
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Ngày làm việc],"dd/mm/yyyy")
	


2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày
· Table ID: tblJNuf4MLVTiBZE · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 16 · Cột chính: Ngày
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: RSM.LUOT_KHACH_NGAY
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/visitor-report-dataset.js
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 14 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã cửa hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM/Người phụ trách
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	5
	Ngày_Text
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	So sánh tổng lượt khách với ngày hôm trước
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] = "" \|\| '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM() = 0, "", IF( [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] &gt; '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] - '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM() ) / '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] &lt; '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM() - [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] ) / '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) )
	

	10
	So sánh số KH là Học sinh - Sinh viên với ngày hôm trước
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] = "", "", IF( '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Ngày] .COUNTA() = 0, "", IF( '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] .SUM() = 0, IF( [Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] = 0, "Không đổi", "Tăng 100%" ), IF( [Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] &gt; '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] - '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] .SUM() ) / '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] &lt; '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] .SUM() - [Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] ) / '2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày]) = YEAR([Ngày] - 1) && MONTH(CurrentValue.[Ngày]) = MONTH([Ngày] - 1) && DAY(CurrentValue.[Ngày]) = DAY([Ngày] - 1) ) .[Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) ) ) )
	

	11
	So sánh tổng lượt khách ngày hôm trước
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	QLCH/người phụ trách tạm thời
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	13
	tuần.
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.000000000
	

	14
	SSP
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	15
	tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.000000000
	

	16
	năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.000000000
	


2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần
· Table ID: tblwpx5tkltnTaK1 · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 10 · Cột chính: Tuần
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: RSM.LUOT_KHACH_TUAN
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/visitor-report-dataset.js
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tuần 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Ngày đầu tuần
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Ngày cuối tuần
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	4
	Mã cửa hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	5
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	AM/Người phụ trách
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	So sánh Tổng số lượt khách tuần trước
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] = "", "", IF( '2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = YEAR([Ngày đầu tuần] - 7) && MONTH(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = MONTH([Ngày đầu tuần] - 7) && DAY(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = DAY([Ngày đầu tuần] - 7) ) .[Ngày đầu tuần] .COUNTA() = 0, "", IF( '2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = YEAR([Ngày đầu tuần] - 7) && MONTH(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = MONTH([Ngày đầu tuần] - 7) && DAY(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = DAY([Ngày đầu tuần] - 7) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM() = 0, IF( [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] = 0, "Không đổi", "Tăng 100%" ), IF( [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] &gt; '2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = YEAR([Ngày đầu tuần] - 7) && MONTH(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = MONTH([Ngày đầu tuần] - 7) && DAY(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = DAY([Ngày đầu tuần] - 7) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] - '2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = YEAR([Ngày đầu tuần] - 7) && MONTH(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = MONTH([Ngày đầu tuần] - 7) && DAY(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = DAY([Ngày đầu tuần] - 7) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM() ) / '2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = YEAR([Ngày đầu tuần] - 7) && MONTH(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = MONTH([Ngày đầu tuần] - 7) && DAY(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = DAY([Ngày đầu tuần] - 7) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] &lt; '2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = YEAR([Ngày đầu tuần] - 7) && MONTH(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = MONTH([Ngày đầu tuần] - 7) && DAY(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = DAY([Ngày đầu tuần] - 7) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( '2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = YEAR([Ngày đầu tuần] - 7) && MONTH(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = MONTH([Ngày đầu tuần] - 7) && DAY(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = DAY([Ngày đầu tuần] - 7) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM() - [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] ) / '2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần' .FILTER( CurrentValue.[Mã cửa hàng] = [Mã cửa hàng] && YEAR(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = YEAR([Ngày đầu tuần] - 7) && MONTH(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = MONTH([Ngày đầu tuần] - 7) && DAY(CurrentValue.[Ngày đầu tuần]) = DAY([Ngày đầu tuần] - 7) ) .[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) ) ) )
	


LT - 1.1 - BC Doanh thu AM
· Table ID: tbltD0XjmWhP1jhu · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 15 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 15 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Ngày đầu tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	Loại cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	6
	% hoàn thành thực đạt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng %
	

	7
	% hoàn thành dự kiến tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng %
	

	8
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	9
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	10
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	KPI
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	12
	Doanh thu lũy kế thực đạt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	13
	Doanh thu dự kiến
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	14
	Doanh thu dự kiến ngày trong tuần
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	15
	Doanh thu dự kiến ngày cuoi tuần
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


LT - 1.2 - BC Tiến độ SSP
· Table ID: tblZGpuGRPS1vByu · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 13 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 13 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Ngày đầu tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	Loại cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	SSP
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	SSP (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	6
	KPI
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	7
	Doanh thu lũy kế thực đạt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	8
	% hoàn thành thực đạt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng %
	

	9
	Doanh thu dự kiến
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	10
	% hoàn thành dự kiến tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng %
	

	11
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	12
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	13
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


LT - 1.3 - BC Bán theo khung giờ
· Table ID: tblxVzTdoh6gWxDQ · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 117 · Cột chính: Ngày
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 6 công thức · 4 tra cứu · 1 liên kết · 106 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã kho
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Cửa hàng
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Danh sách cửa hàng (một bản ghi)
	

	4
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Key
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	8h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	7
	8h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	8
	8h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	9
	8h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	10
	8h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	11
	8h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	12
	9h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	13
	9h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	14
	9h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	15
	9h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	16
	9h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	17
	9h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	18
	10h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	19
	10h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	20
	10h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	21
	10h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	22
	10h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	23
	10h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	24
	11h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	25
	11h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	26
	11h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	27
	11h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	28
	11h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	29
	11h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	30
	12h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	31
	12h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	32
	12h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	33
	12h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	34
	12h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	35
	12h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	36
	13h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	37
	13h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	38
	13h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	39
	13h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	40
	13h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	41
	13h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	42
	14h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	43
	14h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	44
	14h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	45
	14h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	46
	14h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	47
	14h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	48
	15h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	49
	15h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	50
	15h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	51
	15h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	52
	15h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	53
	15h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	54
	16h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	55
	16h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	56
	16h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	57
	16h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	58
	16h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	59
	16h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	60
	17h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	61
	17h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	62
	17h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	63
	17h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	64
	17h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	65
	17h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	66
	18h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	67
	18h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	68
	18h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	69
	18h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	70
	18h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	71
	18h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	72
	19h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	73
	19h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	74
	19h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	75
	19h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	76
	19h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	77
	19h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	78
	20h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	79
	20h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	80
	20h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	81
	20h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	82
	20h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	83
	20h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	84
	21h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	85
	21h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	86
	21h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	87
	21h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	88
	21h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	89
	21h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	90
	22h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	91
	22h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	92
	22h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	93
	22h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	94
	22h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	95
	22h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	96
	Tổng - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	97
	Tổng - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	98
	Tổng - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	99
	Tổng - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	100
	Tổng - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	101
	Tổng - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	102
	Ngày lưu trữ
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	103
	Tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT(WEEKNUM([Ngày],2),"【"&TEXT([Ngày],"YYYY")&"】00")
	

	104
	Trước thuế - Huệ nhập
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Thành tiền trước thuế]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã kho]).[Thành tiền trước thuế].LISTCOMBINE()
	

	105
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Ngày],"dd/mm/yyyy")
	

	106
	Chênh lệch - Trước thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tổng - Trước thuế]- [Trước thuế - Huệ nhập]
	

	107
	Thành tiền - Huệ nhập
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Thành tiền bao gồm thuế]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã kho]).[Thành tiền bao gồm thuế].LISTCOMBINE()
	

	108
	Chênh lệch - Thành tiền
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tổng - Thành tiền]-[Thành tiền - Huệ nhập]
	

	109
	Thuế - Huệ nhập
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tiền thuế]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã kho]).[Tiền thuế].LISTCOMBINE()
	

	110
	Chênh lệch - Thuế
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tổng - Thuế]-[Thuế - Huệ nhập]
	

	111
	Giảm giá - Huệ nhập
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tiền giảm giá]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã kho]).[Tiền giảm giá].LISTCOMBINE()
	

	112
	Chênh lệch - Giảm giá
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tổng - Giảm giá]-[Giảm giá - Huệ nhập]
	

	113
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	114
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	115
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	116
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	117
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	


LT - 1.4 - BC Đặt cọc theo khung giờ
· Table ID: tblPrnXLXQIEpQMc · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 108 · Cột chính: Ngày
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 106 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã kho
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Cửa hàng
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Danh sách cửa hàng (một bản ghi)
	

	4
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Key
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	8h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	8
	8h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	9
	8h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	10
	8h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	11
	8h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	12
	8h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	13
	9h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	14
	9h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	15
	9h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	16
	9h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	17
	9h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	18
	9h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	19
	10h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	20
	10h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	21
	10h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	22
	10h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	23
	10h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	24
	10h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	25
	11h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	26
	11h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	27
	11h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	28
	11h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	29
	11h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	30
	11h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	31
	12h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	32
	12h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	33
	12h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	34
	12h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	35
	12h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	36
	12h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	37
	13h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	38
	13h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	39
	13h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	40
	13h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	41
	13h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	42
	13h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	43
	14h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	44
	14h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	45
	14h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	46
	14h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	47
	14h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	48
	14h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	49
	15h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	50
	15h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	51
	15h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	52
	15h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	53
	15h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	54
	15h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	55
	16h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	56
	16h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	57
	16h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	58
	16h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	59
	16h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	60
	16h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	61
	17h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	62
	17h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	63
	17h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	64
	17h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	65
	17h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	66
	17h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	67
	18h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	68
	18h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	69
	18h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	70
	18h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	71
	18h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	72
	18h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	73
	19h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	74
	19h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	75
	19h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	76
	19h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	77
	19h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	78
	19h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	79
	20h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	80
	20h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	81
	20h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	82
	20h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	83
	20h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	84
	20h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	85
	21h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	86
	21h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	87
	21h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	88
	21h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	89
	21h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	90
	21h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	91
	22h - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	92
	22h - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	93
	22h - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	94
	22h - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	95
	22h - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	96
	22h - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	97
	Tổng - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	98
	Tổng - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	99
	Tổng - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	100
	Tổng - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	101
	Tổng - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	102
	Tổng - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	103
	Ngày lưu trữ
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	104
	Tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT(WEEKNUM([Ngày],2),"【"&TEXT([Ngày],"YYYY")&"】00")
	

	105
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	106
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	107
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	108
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	


LT - 1.5 - BC Bán - Đổi - Bảo hành theo ngày
· Table ID: tblc1adOyJyZdlJz · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 59 · Cột chính: Ngày
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 57 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã kho
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Bán - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	5
	Bán - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	6
	Bán - Đơn giá TB
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	7
	Bán - CK %
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	8
	Bán - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	9
	Bán - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	10
	Bán - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	11
	Bán - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	12
	Bán - Σ Đơn giá×SL
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	13
	Đổi - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	14
	Đổi - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	15
	Đổi - Đơn giá TB
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	16
	Đổi - CK %
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	17
	Đổi - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	18
	Đổi - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	19
	Đổi - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	20
	Đổi - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	21
	Đổi - Σ Đơn giá×SL
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	22
	Bảo hành - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	23
	Bảo hành - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	24
	Bảo hành - Đơn giá TB
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	25
	Bảo hành - CK %
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	26
	Bảo hành - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	27
	Bảo hành - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	28
	Bảo hành - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	29
	Bảo hành - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	30
	Bảo hành - Σ Đơn giá×SL
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	31
	Cọc - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	32
	Cọc - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	33
	Cọc - Đơn giá TB
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	34
	Cọc - CK %
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	35
	Cọc - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	36
	Cọc - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	37
	Cọc - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	38
	Cọc - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	39
	Cọc - Σ Đơn giá×SL
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	40
	Hủy cọc - Số đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	41
	Hủy cọc - Số lượng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	42
	Hủy cọc - Đơn giá TB
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	43
	Hủy cọc - CK %
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	44
	Hủy cọc - Giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	45
	Hủy cọc - Trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	46
	Hủy cọc - Thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	47
	Hủy cọc - Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	48
	Hủy cọc - Σ Đơn giá×SL
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	49
	DT theo BC ngày (không gồm Khoản trả trước)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	50
	Tiền cọc ròng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	51
	Tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT(WEEKNUM([Ngày],2),"【"&TEXT([Ngày],"YYYY")&"】00")
	

	52
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	53
	Cửa hàng
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Danh sách cửa hàng (một bản ghi)
	

	54
	Key
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	55
	Ngày lưu trữ
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	56
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	57
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	58
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	59
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	


Danh sách cửa hàng
· Table ID: tblyNqu7Z6JxE5GL · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 15 · Cột chính: Mã kho
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: RSM.CUA_HANG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/revenue-daily-sync.js, legacy/gas/MaRsm.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 14 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã kho 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	phân loại
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	29 lựa chọn (không liệt kê)
	

	4
	AM phụ trách.
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	AM phụ trách (người)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	6
	Địa chỉ mới.
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Công ty
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Hot line cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	QLCH (Người nhận hàng)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	10
	Tỉnh mới
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Email CH
	URL
	Nhập liệu
	
	

	12
	Sale Support MKT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	SSP (Người)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	14
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	User_id_QLCH
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user_id]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[QLCH (Người nhận hàng)]&&CurrentValue.[user]!="").[user_id].LISTCOMBINE()
	


LT - 2.1 - Target + BC Tháng
· Table ID: tblCpt4cw78fDmS0 · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 32 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 31 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Ngày đầu tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	6
	Loại cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	SSP
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	SSP (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Mã CH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	Target Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	11
	Target 1 ngày trong tuần
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	12
	Target 1 ngày cuối tuần
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	13
	Số ngày trong tuần
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	Số ngày cuối tuần
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	15
	Hiệu suất chênh lệch giữa trong tuần và cuối tuần
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.000
	

	16
	Số ngày bán hàng thực tế trong tuần
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	17
	Số ngày bán hàng thực tế cuối tuần
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	18
	Month
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	19
	Year
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	20
	Lũy kế-Thực đạt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	21
	% hoàn thành
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng %
	

	22
	Đơn cọc lũy kế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	23
	Doanh thu dự kiến ngày trong tuần
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	24
	Doanh thu dự kiến ngày cuối tuần
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	25
	Doanh thu tháng dự kiến
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	26
	% hoàn thành dự kiến
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng %
	

	27
	số ngày trong tuần còn lại trong tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	28
	số ngày cuối tuần còn lại trong tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	29
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	30
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	31
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	32
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('LT - 2.1 - Target + BC Tháng'.COUNTIF(CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Ngày đầu tháng]=[Ngày đầu tháng])&gt;1,"🚫repetitive","")
	


Báo cáo nộp tiền mặt về văn phòng
· Table ID: tblmmusSADxmDYOg · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 21 · Cột chính: Phiên
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: RSM.NOP_TIEN_VP
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/modules/nop-tien-vp-remind/config.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 20 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: báo cáo nộp tiền mặt về văn phòng. runNopTienVpRemind (14:00 VN) DM QLCH bản ghi chưa xác nhận; nút “Đã nộp tiền” trên thẻ cập nhật Trạng thái.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Phiên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Khu vực kinh doanh
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Ngày doanh thu
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd
	

	5
	Mã NV AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Khu vực địa lý
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Mã cửa hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	Công ty
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Giờ mở ca
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	10
	Giờ đóng ca
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	11
	Tiền đầu ca
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	Doanh thu tiền mặt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	13
	Chi phí tại cửa hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	14
	Số tiền đã nộp
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	15
	Tiền cuối ca
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	16
	Trạng thái
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đã xác nhận, Chưa xác nhận
	

	17
	Trạng thái phiên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Thu ngân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	ID phiên
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	20
	QLCH
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [QLCH (Người nhận hàng)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã cửa hàng]).[QLCH (Người nhận hàng)].LISTCOMBINE()
	

	21
	Trạng thái update
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đã nộp tiền
	


Detail Order Report
· Table ID: tblz7bfnSeLyk0j6 · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 32 · Cột chính: Bộ phận phát hành
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 31 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Bộ phận phát hành 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Chiến dịch khuyến mãi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Chương trình khuyến mãi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	CK (%)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Công ty
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Danh mục sản phẩm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Ghi chú khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Giá niêm yết
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Không xuất hóa đơn E-invoice
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Loại đơn hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Lý do đổi trả
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Mã cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Mã khuyến mãi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Mã liên hệ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Mã tham chiếu nội bộ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Ngày đơn hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Trả về định dạng yyyy/mm/dd hh:mm

	19
	Nhân viên bán hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	SĐT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Sản phẩm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Số lượng mua
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Thành tiền
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Thành tiền trước thuế
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Tiền giảm giá
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Tiền thuế
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Đơn cọc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Đơn giá
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Đơn vị tính
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	30
	Mã đơn hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	31
	ASX
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	32
	Ngày mua
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: VALUE([Ngày đơn hàng])
	


Báo cáo doanh thu theo cửa hàng
· Table ID: tblhXRDzOgVNDL4K · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 10 · Cột chính: Mã cửa hàng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: RSM.BC_DOANH_THU_CUA_HANG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/revenue-daily-sync.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 10 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã cửa hàng 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Số tệp dữ liệu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Giá gốc bao gồm thuế
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Tiền giảm giá
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Thành tiền trước thuế
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Tiền thuế
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Thành tiền bao gồm thuế
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Tiền cọc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Ngày
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


DS Đơn đặt cọc
· Table ID: tblP9Hc95rQ7TYN4 · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 26 · Cột chính: Đơn hàng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: RSM.DON_DAT_COC
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/lich-hen-kinh-notify.js
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 4 tra cứu · 0 liên kết · 20 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Đơn hàng 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Ngày
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	3
	Mã cửa hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	4
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Ngày hẹn
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Tổng giá trị đơn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Trạng thái
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Stylist (NVBH)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Mã NV Stylist
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Stylist
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã NV Stylist]).[user].LISTCOMBINE()
	

	13
	Kỹ thuật viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Mã NV Kỹ thuật viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	KTV
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã NV Kỹ thuật viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	16
	AM phụ trách
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Mã NV AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã NV AM]).[user].LISTCOMBINE()
	

	19
	Đã cọc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	Còn lại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Số ngày còn lại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Biên lai
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Ngày hẹn],"dd/mm/yyyy")
	

	25
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('DS Đơn đặt cọc'.COUNTIF(CurrentValue.[Đơn hàng]=[Đơn hàng])&gt;1,"🚫repetitive","")
	

	26
	QLCH
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [QLCH (Người nhận hàng)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã cửa hàng]).[QLCH (Người nhận hàng)].LISTCOMBINE()
	


Chi tiết Đơn Bán - Đổi - Bảo Hành
· Table ID: tbl8Lh0L7hAMFRwI · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 30 · Cột chính: Mã đơn hàng
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 30 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã đơn hàng 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Công ty
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Mã cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Đơn cọc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Loại đơn hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Ngày đơn hàng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	8
	Khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Mã liên hệ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	SĐT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Nhân viên bán hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Sản phẩm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Mã tham chiếu nội bộ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Danh mục sản phẩm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Đơn vị tính
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Số lượng mua
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	17
	Giá niêm yết
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	18
	Đơn giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	19
	CK (%)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	20
	Tiền giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	21
	Thành tiền trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	22
	Tiền thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	23
	Thành tiền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	24
	Chương trình khuyến mãi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Mã khuyến mãi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Chiến dịch khuyến mãi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Bộ phận phát hành
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Lý do đổi trả
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Ghi chú khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	30
	Không xuất hóa đơn E-invoice
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	


2.2 - Doanh số ngày Test
· Table ID: tblqVdGVfeNA9wYo · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 33 · Cột chính: Ngày làm việc
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: RSM.DOANH_SO_NGAY_TEST
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/revenue-daily-sync.js
· Cơ cấu cột: 14 công thức · 10 tra cứu · 0 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: bảng thử nghiệm mà runRevenueDailySeed / runRevenueDailySync đang ghi. Thời điểm chuyển sang bảng 2.2 thật: cần xác nhận.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày làm việc 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	3
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM phụ trách (người)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	4
	SSP
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [SSP (Người)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[SSP (Người)].LISTCOMBINE()
	

	5
	Loại cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Loại cửa hàng]. Biểu thức: '2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Month]=[Month]).[Loại cửa hàng].LISTCOMBINE()
	

	6
	Mã CH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Target Ngày
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Thứ]!="T7"&&[Thứ]!="CN",'2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Month]=[Month]&&CurrentValue.[Year]=[Year]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Target 1 ngày trong tuần].LISTCOMBINE(),'2.1 - Target + BC Tháng'.FILTER(CurrentValue.[Month]=[Month]&&CurrentValue.[Year]=[Year]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Target 1 ngày cuối tuần].LISTCOMBINE())
	

	8
	% Hoàn thành Target ngày
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Thành tiền bao gồm thuế]/[Target Ngày]
	

	9
	Số tập dữ liệu
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	Giá gốc bao gồm thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	11
	Huệ nhập - Giá gốc bao gồm thuế
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Giá gốc bao gồm thuế]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Giá gốc bao gồm thuế].LISTCOMBINE()
	

	12
	Chênh lệch - 1
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Giá gốc bao gồm thuế]-[Huệ nhập - Giá gốc bao gồm thuế]
	

	13
	Tiền giảm giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	14
	Huệ nhập - Tiền giảm giá
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tiền giảm giá]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Tiền giảm giá].LISTCOMBINE()
	

	15
	Chênh lệch 2
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tiền giảm giá]-[Huệ nhập - Tiền giảm giá]
	

	16
	Thành tiền trước thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	17
	Huệ nhập - Thành tiền trước thuế
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Thành tiền trước thuế]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Thành tiền trước thuế].LISTCOMBINE()
	

	18
	Chênh lệch - 3
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Thành tiền trước thuế]-[Huệ nhập - Thành tiền trước thuế]
	

	19
	Tiền thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	20
	Huệ nhập - Tiền thuế
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tiền thuế]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Tiền thuế].LISTCOMBINE()
	

	21
	Chênh lệch - 4
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tiền thuế]-[Huệ nhập - Tiền thuế]
	

	22
	Thành tiền bao gồm thuế
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	23
	Huệ nhập - Thành tiền bao gồm thuế
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Thành tiền bao gồm thuế]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Thành tiền bao gồm thuế].LISTCOMBINE()
	

	24
	Chênh lệch - 5
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Thành tiền bao gồm thuế]-[Huệ nhập - Thành tiền bao gồm thuế]
	

	25
	Tiền cọc
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	26
	Huệ nhập - Tiền cọc
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tiền cọc]. Biểu thức: '2.2 - Doanh số ngày'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Tiền cọc].LISTCOMBINE()
	

	27
	Chênh lệch - 6
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tiền cọc]-[Huệ nhập - Tiền cọc]
	

	28
	Thứ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: SWITCH( WEEKDAY([Ngày làm việc]), 1, "CN", 2, "T2", 3, "T3", 4, "T4", 5, "T5", 6, "T6", 7, "T7", "" )
	

	29
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: CONCATENATE("Tháng ",MONTH([Ngày làm việc])," -",YEAR([Ngày làm việc]))
	

	30
	Month
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày làm việc].MONTH()
	

	31
	Year
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày làm việc].YEAR()
	

	32
	Tuần của năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: FORMAT("{1} week",TEXT(WEEKNUM([Ngày làm việc],2),"00"))
	

	33
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Ngày làm việc],"dd/mm/yyyy")
	


2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Table ID: tblImltKkfF7vnPo · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 6 · Cột chính: user_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 6 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	user_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	user
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	4
	Role phân quyền
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Thâm niên
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	


BC SL bán theo khung giờ
· Table ID: tblcY4WdaCgaRdfv · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 38 · Cột chính: Ngày
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 33 công thức · 1 tra cứu · 1 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã kho
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Cửa hàng
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Danh sách cửa hàng (một bản ghi)
	

	4
	8h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	5
	9h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	6
	10h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	7
	11h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	8
	12h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	9
	13h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 13",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	10
	14h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 14",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	11
	15h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 15",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	12
	16h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 16",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	13
	17h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 17",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	14
	18h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 18",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	15
	19h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	16
	20h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	17
	21h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	18
	22h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="sale",VALUE(CurrentValue.[Số lượng mua])&gt;0,VALUE(CurrentValue.[Giá niêm yết])&gt;0,ISBLANK(CurrentValue.[Lý do đổi trả]))).[Số lượng mua].MAP(VALUE(CurrentValue)).SUM()
	

	19
	Tổng ngày
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [8h]+[9h]+[10h]+[11h]+[12h]+[13h]+[14h]+[15h]+[16h]+[17h]+[18h]+[19h]+[20h]+[21h]+[22h]
	

	20
	Tên cửa hàng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Cửa hàng].[Tên cửa hàng/Phòng ban]
	

	21
	Cọc 8h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 08",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	22
	Cọc 9h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 09",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	23
	Cọc 10h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 10",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	24
	Cọc 11h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 11",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	25
	Cọc 12h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 12",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	26
	Cọc 13h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 13",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	27
	Cọc 14h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 14",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	28
	Cọc 15h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 15",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	29
	Cọc 16h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 16",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	30
	Cọc 17h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 17",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	31
	Cọc 18h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 18",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	32
	Cọc 19h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 19",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	33
	Cọc 20h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 20",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	34
	Cọc 21h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 21",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	35
	Cọc 22h
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Detail Order Report'.FILTER(AND(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=TEXT([Mã kho]),LEFT(CurrentValue.[Ngày đơn hàng],13)=TEXT([Ngày],"YYYY-MM-DD")&" 22",CurrentValue.[Loại đơn hàng]="deposit")).[Loại đơn hàng].COUNTA()
	

	36
	Tổng phiếu cọc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Cọc 8h]+[Cọc 9h]+[Cọc 10h]+[Cọc 11h]+[Cọc 12h]+[Cọc 13h]+[Cọc 14h]+[Cọc 15h]+[Cọc 16h]+[Cọc 17h]+[Cọc 18h]+[Cọc 19h]+[Cọc 20h]+[Cọc 21h]+[Cọc 22h]
	

	37
	Key
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	38
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM phụ trách (người)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	


LT - BC SL bán theo khung giờ
· Table ID: tblJdSdnixMD1G2A · Base: Base Doanh thu (RSM) · Số cột: 39 · Cột chính: Ngày
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 38 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã kho
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Cửa hàng
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Danh sách cửa hàng (một bản ghi)
	

	4
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	8h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	6
	9h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	10h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	11h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	12h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	13h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	14h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	12
	15h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	13
	16h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	17h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	15
	18h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	16
	19h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	17
	20h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	18
	21h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	19
	22h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	20
	Tổng ngày
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	21
	Ngày lưu trữ
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	22
	Cọc 8h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	23
	Cọc 9h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	24
	Cọc 10h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	25
	Cọc 11h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	26
	Cọc 12h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	27
	Cọc 13h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	28
	Cọc 14h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	29
	Cọc 15h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	30
	Cọc 16h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	31
	Cọc 17h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	32
	Cọc 18h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	33
	Cọc 19h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	34
	Cọc 20h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	35
	Cọc 21h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	36
	Cọc 22h
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	37
	Tổng phiếu cọc
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	38
	Key
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	39
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	


Base Lượt khách — A6pWbsNajaYJyNsmYD4l1MqWgJb
Danh sách cửa hàng
· Table ID: tblKHTmHW8tGKkWy · Base: Base Lượt khách · Số cột: 7 · Cột chính: Mã cửa hàng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: LUOT_KHACH.CUA_HANG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/modules/visitor-seed/daily.js, apps/api/src/portal/visitor-detail-daily-seed.js, apps/api/src/portal/visitor-miss-qlch.js, apps/api/src/portal/visitor-week-seed.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 6 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã cửa hàng 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Mã cũ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM/Người phụ trách
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [leader]. Biểu thức: 'Danh sách phòng ban'.FILTER(CurrentValue.[TÊN CH/BỘ PHẬN]=[Tên cửa hàng]).[leader].LISTCOMBINE()
	

	5
	Địa chỉ mới.
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Công ty
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	AM phụ trách
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Bảng tổng hợp lượt khách - Tuần
· Table ID: tblGUUQqc3iHHCKj · Base: Base Lượt khách · Số cột: 8 · Cột chính: Tuần
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: LUOT_KHACH.TONG_HOP_TUAN
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/visitor-week-seed.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 4 tra cứu · 0 liên kết · 4 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: tổng hợp tuần, seed bởi seedVisitorWeek (Thứ Hai 06:00).
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tuần 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Ngày đầu tuần
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Ngày cuối tuần
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	4
	Mã cửa hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	5
	Tên cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng1'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã cửa hàng]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	6
	AM/Người phụ trách
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM phụ trách (người)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng1'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã cửa hàng]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	7
	Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)]. Biểu thức: 'Cập nhật lượt khách hằng ngày (2)'.FILTER(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=[Mã cửa hàng]&&CurrentValue.[Ngày]&gt;=[Ngày đầu tuần]&&CurrentValue.[Ngày]&lt;=[Ngày cuối tuần]).[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)].LISTCOMBINE().SUM()
	

	8
	Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng]. Biểu thức: 'Cập nhật lượt khách hằng ngày (2)'.FILTER(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=[Mã cửa hàng]&&CurrentValue.[Ngày]&gt;=[Ngày đầu tuần]&&CurrentValue.[Ngày]&lt;=[Ngày cuối tuần]).[Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng].LISTCOMBINE().SUM()
	


Bảng chi tiết lượt khách - ngày
· Table ID: tbltUOCUyYleFt06 · Base: Base Lượt khách · Số cột: 14 · Cột chính: Ngày
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: LUOT_KHACH.CHI_TIET_NGAY
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/modules/visitor-seed/daily.js, apps/api/src/portal/visitor-detail-daily-seed.js
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 6 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: dòng ngày × cửa hàng do runVisitorSeedGuard (mỗi 20 phút 05:10–23:50 VN) tạo; cửa hàng nhập lượt khách. runVisitorMissReportDigest (09:00) báo cửa hàng chưa nhập.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã cửa hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Tên cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng1'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã cửa hàng]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	4
	AM/Người phụ trách
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM phụ trách (người)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng1'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã cửa hàng]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	5
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Ngày],"dd/mm/yyyy")
	

	6
	Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)]. Biểu thức: 'Cập nhật lượt khách hằng ngày (2)'.FILTER(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=[Mã cửa hàng]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]).[Tổng số lượt khách trong ngày (điền 1 lần, kiểm tra kỹ khi điền)].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	7
	Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng]. Biểu thức: 'Cập nhật lượt khách hằng ngày (2)'.FILTER(CurrentValue.[Mã cửa hàng]=[Mã cửa hàng]&&CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]).[Số KH là Học sinh - sinh viên dưới 22 tuổi không mua được hàng].LISTCOMBINE().UNIQUE()
	

	8
	Tuần
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: FORMAT("{1} week",TEXT(WEEKNUM([Ngày],2),"00"))
	

	9
	So sánh tổng lượt khách ngày hôm trước
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	QLCH/người phụ trách tạm thời
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [QLCH (Người nhận hàng)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng1'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã cửa hàng]).[QLCH (Người nhận hàng)].LISTCOMBINE()
	

	11
	tuần.
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: WEEKNUM([Ngày],2)
	

	12
	SSP
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [SSP (Người)]. Biểu thức: 'Danh sách cửa hàng1'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã cửa hàng]).[SSP (Người)].LISTCOMBINE()
	

	13
	tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày].MONTH()
	

	14
	năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày].YEAR()
	


Các bảng khác trong Base (chỉ liệt kê tên)
Code ONE-ANNA không tham chiếu các bảng này; chưa mô tả cột (mục đích: cần xác nhận).
	Bảng
	Table ID
	Số cột

	List Code
	tblAlQKF3AEcdRRN
	4

	Code check in (form)
	tblVZzFeVZJuWi6S
	14

	Danh sách nhân sự
	tbl4uYQHh6Gleqa2
	20

	Danh sách phòng ban
	tbly6xG94VCuIwnX
	8

	Danh sách phòng ban1
	tblDuzSITmRVUSaK
	9

	Tổng hợp lượt khách T12
	tblL5K0RvkVm56Bl
	37

	Tổng hợp lượt khách T1.2026
	tblcV9iKz8POdhIP
	42

	Tổng hợp lượt khách T2.2026
	tbl40QIbIkbHHAAb
	42

	Tổng hợp lượt khách T3.2026
	tblki49zLrAlJqzn
	42

	Tổng hợp lượt khách T4.2026
	tblb8Mhc394sW86r
	41

	Tổng hợp lượt khách T5.2026
	tblaeeVKEopw2G0C
	42

	Tổng hợp lượt khách T6.2026
	tblQSjpC6FLHFC1B
	41

	Tổng hợp lượt khách T7.2026
	tbljcbjnQqoYGVMO
	42

	Tổng hợp lượt khách T8.2026
	tblNTsUCGghbLUo3
	42

	Tổng hợp lượt khách T9.2026
	tbl25yCsPuaRWNIL
	41

	Lượt khách hàng ngày (1)
	tblAejZQKK6lr650
	13

	Cập nhật lượt khách hằng ngày (2)
	tblVxq3HdnIW2idG
	13

	Bảng chi tiết lượt khách - tháng
	tbl17aOJVq4kpjLs
	6

	Phòng ban Osin
	tblNZBiNdDIbGL84
	6

	Danh sách
	tble4xmvBRAuqtb9
	5

	Bảng
	tblFArqJoika0wsr
	1

	Báo cáo Nghỉ Tết
	tblfg43PaIEEiG3T
	17

	Danh sách cửa hàng1
	tbleeci8lCOXZBkP
	14

	Chi phí Điện nước 2026
	tblXw4RG1XM0lrSt
	32


ERD — Báo cáo doanh thu (RSM) & Lượt khách
Ký hiệu: nét liền = cột liên kết (Link/DuplexLink) giữa hai bảng; nét đứt = cột tra cứu (Lookup) hoặc công thức đọc dữ liệu bảng khác. Nhãn trên nét là tên cột (với tra cứu/công thức có thể gộp nhiều cột). }o--|| = nhiều bản ghi trỏ tới một; }o--o{ = liên kết nhiều-nhiều. Sơ đồ sinh tự động từ cấu trúc Base đọc qua Lark API ngày 22/10/2026.
Nhóm 1: 1.3 - BC Bán theo khung giờ, 1.4 - BC Đặt cọc theo khung giờ, 1.5 - BC Bán - Đổi - Bảo hành theo ngày, BC SL bán theo khung giờ …
[image: /workspace/gen/mmd/777fd61f013c.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Nhóm 2: 2.1 - Target + BC Tháng, 2.2 - Doanh số ngày, 2.2 - Doanh số ngày Test
[image: /workspace/gen/mmd/b47c957ee463.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Bảng không có liên kết/tra cứu với bảng khác
· 1.1 - BC Doanh thu AM (tblrqgI1T6AdIkKZ)
· 1.2 - BC Tiến độ SSP (tblqV9UwGPNKfXQb)
· 2.3 - Bảng chi tiết lượt khách - Ngày (tblJNuf4MLVTiBZE)
· 2.4 - Bảng chi tiết lượt khách - Tuần (tblwpx5tkltnTaK1)
· LT - 1.1 - BC Doanh thu AM (tbltD0XjmWhP1jhu)
· LT - 1.2 - BC Tiến độ SSP (tblZGpuGRPS1vByu)
· LT - 2.1 - Target + BC Tháng (tblCpt4cw78fDmS0)
· Báo cáo nộp tiền mặt về văn phòng (tblmmusSADxmDYOg)
· Báo cáo doanh thu theo cửa hàng (tblhXRDzOgVNDL4K)
· DS Đơn đặt cọc (tblP9Hc95rQ7TYN4)
· Chi tiết Đơn Bán - Đổi - Bảo Hành (tbl8Lh0L7hAMFRwI)
· 2.1 - QL Thông tin nhân sự (tblImltKkfF7vnPo)
· Danh sách cửa hàng (tblKHTmHW8tGKkWy)
· Bảng tổng hợp lượt khách - Tuần (tblGUUQqc3iHHCKj)
· Bảng chi tiết lượt khách - ngày (tbltUOCUyYleFt06)
CSKH — Tính năng
Ai dùng: nhân viên CSKH, Quản lý CSKH, AM, QLCH, KTV. Đường vào: /app › Rail CSKH (chân menu: “Đồng bộ từ Base CSKH”). Bản ghi mở thẳng bằng liên kết sâu ?cskh_table=<bảng>&cskh_record=<record> (dùng trong thẻ thông báo).
Quyền
Vai trò CSKH đọc từ vai trò trên chính Base CSKH (“Đang đọc vai trò Lark Base CSKH…”) kết hợp cột quyền trên bảng Phân quyền Portal: Báo cáo CSKH (CSKH_REPORTS), Xử lý ticket CSKH (CSKH_OPERATE), Hồ sơ 360 nhân sự (CSKH_EMPLOYEE_360). Admin phải tick các cột này.
	Vai trò
	Thấy
	Được sửa

	CSKH / Quản lý CSKH
	Toàn bộ bảng nghiệp vụ, báo cáo (nếu có CSKH_REPORTS), 360 (nếu có quyền), Cài đặt
	Theo quyền Base

	AM
	8 bảng nghiệp vụ; không thấy báo cáo, 360
	sai_so, happy, lich_hen, maps, truc_page, camera (các cột ghi chú AM)

	QLCH
	sai_so, maps, truc_page, camera, nhuc_mat
	Các cột xử lý/xác nhận của QLCH

	KTV
	Chỉ 2.1 XỬ LÝ NHỨC MẮT
	4 cột “KTV Xử lý lần 1–4”

	KTV, QLCH, AM
	—
	Không thấy mục Cài đặt


Mỗi lượt ghi lưu vào D1 cskh_write_log (ghi bù nếu lỗi mỗi 20 phút) rồi chép sang bảng LOG.
Menu
	Nhóm
	Mục

	—
	Trang chủ · Hàng đợi của tôi

	Báo cáo
	0 Tổng quan · 2 Hệ thống & vận hành (CSKH-Pages-Map-Camera toàn hệ thống, Tổng hợp đánh giá phục vụ, Target cuộc gọi, Điểm phục vụ cụm/P.TNKH, Điểm CĐNT, Báo cáo vận hành…) · 3 Lịch hẹn & nhóm lỗi (Lịch hẹn kính theo AM/cửa hàng/nhóm lỗi, Nhóm lỗi Camera, SL cuộc gọi – sai số, Nhức mắt)

	Nghiệp vụ CSKH
	1.0 Phân bổ DATA · 1.1 HAPPY CALL · 1.2 SAI SỐ · 1.3 KHÔNG HÀI LÒNG · 1.4 SAO WOW · 1.5 LỊCH HẸN KÍNH

	Bảo hành & Maps
	2.1 XỬ LÝ NHỨC MẮT · 2.2 MAPS

	Trực Page & Camera
	3.1 TRỰC PAGE · 4.1 CAMERA

	Nhân sự
	5.1 Tra cứu nhân sự (360)

	Cài đặt
	0. Cài đặt


Thứ tự đầy đủ các báo cáo trong nhóm 0/2/3: cần xác nhận trên giao diện.
1. Hàng đợi của tôi
[image: /workspace/one-anna-docs/08-cskh/images/cskh-hang-doi.png] Thẻ việc cần xử lý gom từ các bảng nghiệp vụ (getCskhDataset('queue')): mã phiếu, khách, cửa hàng, nội dung, trạng thái, hạn, AM phụ trách, loại lỗi. Lọc theo hạn (Quá hạn / Sắp đến hạn / Tất cả), nguồn (bảng), cửa hàng, tìm kiếm; đếm số thẻ theo bảng. Bấm Xử lý → mở đúng bảng và bản ghi.
2. Làm việc trên bảng nghiệp vụ (ví dụ 1.2 SAI SỐ)
[image: /workspace/one-anna-docs/08-cskh/images/cskh-bang-sai-so.png] 1. Chọn bảng ở menu. Lưới kiểu Lark Base: lọc, sắp xếp, tìm, tuỳ chỉnh trường. 2. Bấm một dòng → khung chi tiết; sửa ô được phép (ô không được phép bị khoá). 3. Lưu → ghi về Base; có nhật ký. [image: /workspace/one-anna-docs/08-cskh/images/cskh-chi-tiet-ban-ghi.png]
Tick “Gửi thông báo”/“Chuyển thông tin” trên Base hoặc portal → Worker nhận event Base và gửi thẻ Lark cho AM/QLCH/KTV. Thẻ có nút mở thẳng bản ghi. [image: /workspace/one-anna-docs/08-cskh/images/cskh-the-thong-bao.png]
3. KTV xử lý nhức mắt
[image: /workspace/one-anna-docs/08-cskh/images/cskh-ktv-nhuc-mat.png] KTV nhận DM khi có dòng 2.1 mới → mở liên kết → điền “KTV Xử lý lần n” → lưu.
4. Báo cáo
[image: /workspace/one-anna-docs/08-cskh/images/cskh-tong-quan.png] [image: /workspace/one-anna-docs/08-cskh/images/cskh-bc-he-thong.png] Báo cáo kỳ hiện tại đọc bảng BC; kỳ đã chốt đọc BCLT. Heatmap theo ngày (đếm D-1 đóng băng 00:05).
5. Tra cứu 360 (5.1)
[image: /workspace/one-anna-docs/08-cskh/images/cskh-360.png] Nhập mã nhân viên (User ID) → xem tổng hợp lỗi/điểm của nhân viên trên các bảng CSKH. Cần cột Hồ sơ 360 nhân sự (CSKH_EMPLOYEE_360).
6. Cài đặt
[image: /workspace/one-anna-docs/08-cskh/images/cskh-cai-dat.png] Danh mục lựa chọn (0.3) và cấu hình module. Ẩn với KTV, QLCH, AM.
Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	images/cskh-hang-doi.png
	Hàng đợi của tôi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Hàng đợi của tôi
	Nhân viên CSKH
	Có ≥ 3 việc chờ; che SĐT khách

	images/cskh-bang-sai-so.png
	Bảng 1.2 SAI SỐ
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Nghiệp vụ CSKH › 1.2 - SAI SỐ
	Nhân viên CSKH
	Lưới có dữ liệu; che tên/SĐT khách

	images/cskh-chi-tiet-ban-ghi.png
	Chi tiết bản ghi đang sửa
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app?cskh_table=&cskh_record=
	AM
	Khung chi tiết mở, ô AM đang sửa

	images/cskh-the-thong-bao.png
	Thẻ thông báo Lark (SAI SỐ / TRỰC PAGE)
	App Lark › chat với bot ONE - ANNA
	AM hoặc QLCH
	Thẻ vừa nhận, có nút mở bản ghi

	images/cskh-ktv-nhuc-mat.png
	KTV — 2.1 XỬ LÝ NHỨC MẮT
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Bảo hành & Maps › 2.1
	KTV
	Chỉ thấy 1 bảng; 4 cột KTV sửa được

	images/cskh-tong-quan.png
	Báo cáo 0 Tổng quan
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Báo cáo › Tổng quan
	Quản lý CSKH
	Tháng hiện tại

	images/cskh-bc-he-thong.png
	BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA toàn hệ thống
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Báo cáo › Hệ thống & vận hành
	Quản lý CSKH
	Tháng hiện tại

	images/cskh-360.png
	Tra cứu 360
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Nhân sự › 5.1 Tra cứu
	Quản lý CSKH có Hồ sơ 360 nhân sự
	Đã nhập 1 mã NV thử; che tên

	images/cskh-cai-dat.png
	Cài đặt CSKH
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › 0. Cài đặt
	Quản lý CSKH
	Mặc định


Tự động liên quan (trích sổ trigger)
Trích từ docs/04-van-hanh/triggers.md (sinh tự động từ code). Bật/tắt từng job không cần deploy qua bảng D1 trigger_switches — xem Tổng quan › Trigger.
	Job — mô tả
	Tác động
	Giờ chạy (VN)

	bcltLockBackfillOnce — MỘT LẦN (28/09): bù BC → BCLT cho record BC có event trong ngày bị kẹt Queue — upsert ép ghi theo khoá, không xoá; kết quả KV bclt:backfill:20260928, xong thì tự bỏ qua
	reconcile
	—

	cskhArchiveHourly — Sao lưu BC Base CSKH → bảng LT mỗi giờ
	archive
	phút 00 mỗi giờ

	cskhAuditToBase — Mỗi giờ :45 — chép nhật ký sửa ô CSKH (D1 cskh_write_log, con trỏ KV) sang Base “LOG - Nhật ký chỉnh sửa CSKH”
	sync
	phút 45 mỗi giờ

	cskhBcltLockPendingDrain — Chạy tiếp event khoá BC → BCLT dở (hàng chờ D1) — chỉ tạo dòng BCLT thiếu
	reconcile
	mỗi 5 phút cả ngày

	cskhBcltLockReconcile — Khoá dòng BC → BCLT (đối soát định kỳ)
	reconcile
	phút 00 mỗi giờ

	cskhCameraRemindCron — Nhắc hạn CAMERA (1 lần / bản ghi)
	notify
	mỗi 20 phút cả ngày

	cskhHeatmapFreezeD1 — Heatmap CSKH: đóng băng đếm thô ngày D-1 → HM tổng/AM/cửa hàng (00:05 VN)
	sync
	00:05 VN hằng ngày

	cskhMapsRemindCron — Nhắc hạn MAPS (1 lần / bản ghi)
	notify
	mỗi 20 phút cả ngày

	cskhOpsDayDigests — Digest TRỰC PAGE / MAPS / HAPPY CALL 17:00
	notify
	17:00 VN hằng ngày

	cskhPagesRemindCron — Nhắc hạn TRỰC PAGE (1 lần / bản ghi)
	notify
	mỗi 20 phút cả ngày

	cskhSaiSoAmNoteDigest — Digest SAI SỐ cho AM 17:00
	notify
	17:00 VN hằng ngày

	cskhSyncBcCameraAllStoreStartOfMonth — BC Camera toàn hệ thống: seed mùng 1 VN (tháng mới)
	seed
	02:00 VN hằng ngày

	cskhSyncBcCameraStaffDaily — BC Camera theo NV: bổ sung NV mới
	seed
	02:00 VN hằng ngày

	cskhSyncBcCameraStaffStartOfMonth — BC Camera theo NV: seed NV cửa hàng (chạy hằng ngày 01:00 VN, create-if-missing)
	seed
	01:00 VN hằng ngày

	cskhSyncBcCdntKtvDaily — BC ĐIỂM CĐNT – KTV: bổ sung NV mới 08:00 VN
	seed
	08:00 VN hằng ngày

	cskhSyncBcCdntKtvStartOfMonth — BC ĐIỂM CĐNT – KTV: seed đầu tháng từ 0.1 (Vị trí làm việc = Kỹ thuật viên)
	seed
	08:00 VN hằng ngày

	cskhSyncBcCdntStylistDaily — BC ĐIỂM CĐNT – STYLIST: bổ sung NV mới 08:00 VN
	seed
	08:00 VN hằng ngày

	cskhSyncBcCdntStylistStartOfMonth — BC ĐIỂM CĐNT – STYLIST: seed đầu tháng từ 0.1 (Vị trí làm việc = Stylist)
	seed
	08:00 VN hằng ngày

	cskhSyncBcKtvDaily — BC Nhức mắt – KTV: bổ sung hằng ngày
	seed
	05:00 VN hằng ngày

	cskhSyncBcKtvStartOfMonth — BC Nhức mắt – KTV: seed đầu tháng
	seed
	02:30 VN hằng ngày

	cskhSyncBcNhucMatMonthly — Đồng bộ 2.1 Nhức mắt → BC mỗi giờ
	sync
	phút 00 mỗi giờ 08–22h VN

	cskhSyncBcSlCuocGoiSaiSoStartOfMonth — SL cuộc gọi – Sai số: seed từng ngày × cửa hàng ngày 1
	seed
	03:00 VN hằng ngày

	cskhTrucPageLateDigest — TRỰC PAGE lượt hai 23:05
	notify
	23:05 VN hằng ngày

	reconcileNhucMatNotify — Gửi bù DM KTV 2.1 Nhức mắt bị sót (24h gần nhất)
	reconcile
	mỗi 20 phút cả ngày

	runCskhPageWriteGuard — Ghi bù giải trình TRỰC PAGE bị mất
	reconcile
	mỗi 20 phút cả ngày

	runCskhWriteReconcile — Ghi bù lượt ghi ô lỗi kỹ thuật (từ cskh_write_log)
	reconcile
	mỗi 20 phút cả ngày

	runLichHenKinhNotify — Lịch hẹn kính trong ngày → AM + KTV + Stylist
	notify
	mỗi 20 phút cả ngày09:30 VN hằng ngày

	runLichHenKinhRemind — Nhắc trước giờ hẹn 3 tiếng
	notify
	mỗi 20 phút cả ngày


Event Base (khi bản ghi thay đổi):
	Bảng
	Làm gì

	2.2 MAPS
	Tick Gửi thông báo → DM; Điểm trừ → TOÀ TUYÊN ÁN

	4.1 CAMERA
	Tick Gửi thông báo + stamp khi QLCH Xác nhận

	3.1 TRỰC PAGE
	Tick Gửi thông báo → DM AM+QLCH; QLCH Xử lý → stamp + DM

	1.3 KHÔNG HÀI LÒNG – HAPPY CALL
	Dòng mới/sửa đủ điều kiện → thông báo

	2.1 XỬ LÝ NHỨC MẮT
	Dòng mới → DM KTV + stamp Thời gian gửi thông báo KTV; sửa cột CS → trả lời trong thread

	1.5 LỊCH HẸN KÍNH
	Tick Gửi thông báo → phiếu; AM ghi chú → cập nhật phiếu

	1.2 SAI SỐ
	Tick Chuyển thông tin → DM AM+QLCH; ghi chú → stamp thời gian

	BC ĐIỂM CĐNT
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC ĐIỂM PHỤC VỤ P.TNKH
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC ĐIỂM PHỤC VỤ CỤM
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC ĐIỂM PHỤC VỤ HỆ THỐNG
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC SL CUỘC GỌI – SAI SỐ
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC Hoàn thành target cuộc gọi CSKH
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC ĐIỂM CĐNT – KTV
	Khoá dòng BC → BCLT

	BC ĐIỂM CĐNT – STYLIST
	Khoá dòng BC → BCLT


Chăm sóc khách hàng (CSKH) — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: CSKH (cskh)
Module dùng Base CSKH (F2AkbJtBua8W1ksbzFMlmeoLghb, 75 bảng). Các nhóm bảng:
	Nhóm
	Bảng
	Vai trò

	Danh mục
	0.1 Thông tin nhân sự cửa hàng · 0.2 Danh sách cửa hàng · 0.3 Cài đặt lựa chọn · 0.4 Thông tin nhân sự CSKH
	Dữ liệu nền: nhân sự, cửa hàng, AM, lựa chọn

	Nghiệp vụ (ops)
	1.0 Phân bổ DATA · 1.1 HAPPY CALL · 1.2 SAI SỐ · 1.3 KHÔNG HÀI LÒNG · 1.4 SAO WOW · 1.5 LỊCH HẸN KÍNH · 2.1 XỬ LÝ NHỨC MẮT · 2.2 MAPS · 3.1 TRỰC PAGE · 4.1 CAMERA
	Bản ghi hằng ngày; portal đọc/ghi

	Báo cáo (BC)
	BC …
	Báo cáo kỳ hiện tại (công thức/tra cứu từ bảng ops)

	Báo cáo lưu (BCLT)
	BCLT …
	Dòng BC đã khoá chép sang (event khoá BC → BCLT, đối soát mỗi giờ) — giữ số liệu kỳ đã chốt

	Lưu trữ (LT)
	LT - …
	Sao lưu BC mỗi giờ (cskhArchiveHourly)

	Heatmap (HM)
	HM tổng hợp / AM / cửa hàng
	Đếm thô ngày D-1 được đóng băng lúc 00:05

	Nhật ký
	LOG - Nhật ký chỉnh sửa CSKH
	Mỗi giờ :45 chép từ D1 cskh_write_log

	Khác
	Bảng tháng cũ (Tháng 7/8), “Bản sao …”, 5.1 KTV, 5.2 Stylist, Phân bổ cụm, thưởng, SL đơn hàng, Ma trận lỗi Camera, 2.1 QL Thông tin nhân sự
	Code portal không tham chiếu trực tiếp — mục đích: cần xác nhận


Báo cáo vận hành (menu CSKH 2.6 và Doanh thu r235) dùng chung RPC getCskhVanHanhDataset: ưu tiên BCLT, thiếu kỳ thì lấy BC.
Cách đọc bảng cột
	Cột
	Ý nghĩa

	Cột
	Tên cột trên Lark Base (🔑 = cột chính / primary field)

	Kiểu
	Kiểu dữ liệu Lark Base

	Nguồn giá trị
	Nhập liệu (người hoặc automation điền), Tự tính (công thức), Tự lấy (tra cứu) từ bảng khác, Liên kết bản ghi, Hệ thống (ngày tạo, người tạo…)

	Chi tiết / công thức
	Công thức (đã đổi mã cột/bảng sang tên), bảng tra cứu, bảng liên kết, danh sách lựa chọn (ẩn nếu > 20 lựa chọn hoặc chứa tên người)

	Mô tả trên Base
	Mô tả do người tạo Base ghi. Ô để trống = Base chưa có mô tả; ý nghĩa hiểu theo tên cột, cần xác nhận khi dùng cho nghiệp vụ quan trọng


Cấu trúc đọc qua Lark API (chỉ đọc) ngày 22/10/2026. Bảng/cột có thể đã thay đổi sau ngày này.
Base CSKH — F2AkbJtBua8W1ksbzFMlmeoLghb
Danh sách bảng mô tả bên dưới:
	Bảng
	Số cột
	Code tham chiếu

	BC Nhức mắt
	9
	có

	BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - THEO NHÂN VIÊN
	15
	có

	BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - TOÀN HỆ THỐNG
	19
	có

	BC Tổng hợp đánh giá phục vụ
	19
	có

	BC Nhức mắt - KTV
	13
	có

	BC - Lịch hẹn kính theo AM
	10
	có

	BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng
	12
	có

	BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi
	10
	có

	BC - Nhóm lỗi Camera
	3
	có

	Phân bổ cụm
	5
	không

	thưởng
	7
	không

	BC - ĐIỂM CĐNT
	18
	có

	BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG
	21
	có

	BC - ĐIỂM PHUC VỤ CỤM
	14
	có

	BC - ĐIỂM PHỤC VỤ HỆ THỐNG
	8
	có

	BC - SL CUỘC GỌI - SAI SỐ
	11
	có

	BC Hoàn thành target cuộc gọi CSKH
	8
	có

	SL đơn hàng
	5
	không

	BC - ĐIỂM CĐNT - KTV
	10
	có

	BC - ĐIỂM CĐNT - STYLIST
	10
	có

	BCLT - ĐIỂM CĐNT
	19
	có

	BCLT - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG
	19
	không

	BCLT - ĐIỂM PHUC VỤ CỤM
	15
	có

	BCLT - ĐIỂM PHỤC VỤ HỆ THỐNG
	9
	có

	BCLT - ĐIỂM CĐNT - KTV
	11
	có

	BCLT - ĐIỂM CĐNT CỬA HÀNG
	10
	có

	BCLT - SL CUỘC GỌI - SAI SỐ
	12
	có

	BCLT - ĐIỂM PHỤC VỤ_P.TNKH
	16
	có

	BCLT Hoàn thành target cuộc gọi CSKH
	9
	có

	1.0 - Phân bổ DATA CSKH
	9
	có

	1.1 - HAPPY CALL
	43
	có

	1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7
	43
	không

	1.2 - SAI SỐ
	25
	có

	1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL
	39
	có

	1.4 - SAO WOW
	12
	có

	1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH
	19
	có

	Bản sao 1.1 - HAPPY CALL
	55
	không

	2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT
	44
	có

	2.2 - MAPS
	37
	có

	3.1 - TRỰC PAGE
	47
	có

	4.1 - CAMERA
	36
	có

	5.1 - KỸ THUẬT VIÊN
	23
	không

	5.2 - STYLIST
	22
	không

	0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng
	37
	có

	0.2 - Danh sách cửa hàng
	27
	có

	0.3 - Cài đặt lựa chọn
	2
	có

	0.4 - Thông tin nhân sự CSKH
	21
	có

	2.1 - QL Thông tin nhân sự
	47
	không

	Ma trận lỗi Camera
	3
	không

	LT - BC Nhức mắt - KTV
	21
	không

	LT - BC Nhức mắt
	16
	không

	LT - BC Hoàn thành target cuộc gọi CSKH
	14
	không

	LT - BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - TOÀN HỆ THỐNG
	25
	không

	LT - BC Tổng hợp đánh giá phục vụ
	25
	không

	LT - BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi
	15
	không

	LT - BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - THEO NHÂN VIÊN
	22
	không

	LT - BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng
	18
	không

	LT - BC - Lịch hẹn kính theo AM
	16
	không

	LT - BC - ĐIỂM CĐNT
	24
	không

	LT - BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG
	28
	có

	LT - BC - Nhóm lỗi Camera
	9
	không

	LT - BC - ĐIỂM PHUC VỤ CỤM
	20
	không

	LT - BC - ĐIỂM PHỤC VỤ HỆ THỐNG
	13
	không

	LT - BC - SL CUỘC GỌI - SAI SỐ
	17
	không

	1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8
	43
	không

	BC - ĐIỂM CĐNT - STYLIST Tháng 8
	9
	không

	BC - ĐIỂM CĐNT - KTV tháng 8
	9
	không

	LT - BC - ĐIỂM CĐNT - KTV
	15
	không

	LT - BC - ĐIỂM CĐNT - STYLIST Tháng 8
	14
	không

	LT - BC - ĐIỂM CĐNT - KTV tháng 8
	14
	không

	LT - BC - ĐIỂM CĐNT - STYLIST
	15
	không

	LOG - Nhật ký chỉnh sửa CSKH
	11
	có

	HM - Heatmap tổng hợp
	14
	có

	HM - Heatmap AM
	16
	có

	HM - Heatmap cửa hàng
	17
	có


BC Nhức mắt
· Table ID: tblmoG3VxQ2R37pj · Base: Base CSKH · Số cột: 9 · Cột chính: Tháng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_NHUC_MAT
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhArchive.js, legacy/gas/CskhClient.html, scripts/cskh-nhucmat-sync-run.mjs
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tháng 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Mã nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	5
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Đơn vị]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[Đơn vị].LISTCOMBINE()
	

	6
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	7
	Đeo nhức mắt
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Đã ổn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	


BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - THEO NHÂN VIÊN
· Table ID: tblfCHvU8epXTDOL · Base: Base CSKH · Số cột: 15 · Cột chính: Nhân viên
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_PAGES_MAP_CAMERA_NHAN_VIEN
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhArchive.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Cơ cấu cột: 6 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Nhân viên 🔑
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	2
	User_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Vị trí
	Chọn một
	Nhập liệu
	116 lựa chọn (không liệt kê)
	

	4
	Cửa hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	123 lựa chọn (không liệt kê)
	

	5
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	6
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	7
	HÀI LÒNG
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	KHÔNG HÀI LÒNG (KHÔNG CĐNT)
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( ( '1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Mã KTV] = [User_id] && CurrentValue.[KTV CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[KTV CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA() + '1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Mã Stylist] = [User_id] && CurrentValue.[STYLIST CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[Mã Stylist] .LISTCOMBINE() .COUNTA() ) = 0, "", '1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Mã KTV] = [User_id] && CurrentValue.[KTV CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[KTV CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA() + '1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Mã Stylist] = [User_id] && CurrentValue.[STYLIST CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[Mã Stylist] .LISTCOMBINE() .COUNTA() )
	

	9
	BÌNH THƯỜNG
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	CSKH - SAO WOW
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	PHẢN HỒI XẤU PAGE
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( ( '3.1 - TRỰC PAGE' .FILTER( CurrentValue.[Mã KTV] = [User_id] && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[Mã KTV] .LISTCOMBINE() .COUNTA() + '3.1 - TRỰC PAGE' .FILTER( CurrentValue.[Mã Stylist] = [User_id] && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[Mã Stylist] .LISTCOMBINE() .COUNTA() ) = 0, "", '3.1 - TRỰC PAGE' .FILTER( CurrentValue.[Mã KTV] = [User_id] && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[Mã KTV] .LISTCOMBINE() .COUNTA() + '3.1 - TRỰC PAGE' .FILTER( CurrentValue.[Mã Stylist] = [User_id] && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[Mã Stylist] .LISTCOMBINE() .COUNTA() )
	

	12
	CAMERA - SỐ LỖI XÁC NHẬN
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( ( '4.1 - CAMERA' .FILTER( CurrentValue.[TNKH Xác nhận] = "XÁC NHẬN LỖI" && CurrentValue.[Mã nhân viên] = [User_id] && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[TNKH Xác nhận] .LISTCOMBINE() .COUNTA() + '4.1 - CAMERA' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Ghi nhận cả cửa hàng] = 1 && CurrentValue.[TNKH Xác nhận] = "XÁC NHẬN LỖI" && CurrentValue.[Cửa hàng] = [Cửa hàng] ) .[TNKH Xác nhận] .COUNTA() ) = 0, "", '4.1 - CAMERA' .FILTER( CurrentValue.[TNKH Xác nhận] = "XÁC NHẬN LỖI" && CurrentValue.[Mã nhân viên] = [User_id] && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[TNKH Xác nhận] .LISTCOMBINE() .COUNTA() + '4.1 - CAMERA' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Ghi nhận cả cửa hàng] = 1 && CurrentValue.[TNKH Xác nhận] = "XÁC NHẬN LỖI" && CurrentValue.[Cửa hàng] = [Cửa hàng] ) .[TNKH Xác nhận] .COUNTA() )
	

	13
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].MONTH()
	

	14
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].YEar()
	

	15
	Mark duplicate values
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - THEO NHÂN VIÊN'.COUNTIF(CurrentValue.[Nhân viên]=[Nhân viên]&&CurrentValue.[Tháng/Năm]=[Tháng/Năm])&gt;1,"🚫repetitive","")
	


BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - TOÀN HỆ THỐNG
· Table ID: tblG1t3R9D0eHJiR · Base: Base CSKH · Số cột: 19 · Cột chính: TÊN CỬA HÀNG
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_PAGES_MAP_CAMERA_HE_THONG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhArchive.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Liên kết tới: 0.2 - Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 14 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 4 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	TÊN CỬA HÀNG 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Mã CH
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - TOÀN HỆ THỐNG
	

	3
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	4
	TỔNG CUỘC GỌI
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[Ngày gọi].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	5
	TỔNG CUỘC GỌI THÀNH CÔNG
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [TỔNG CUỘC GỌI]-[SAI SỐ]
	

	6
	SAI SỐ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '1.2 - SAI SỐ' .FILTER( CurrentValue.[Cửa hàng] = [TÊN CỬA HÀNG] && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[CSKH Check] != "" ) .[Cửa hàng] .LISTCOMBINE() .COUNTA() = 0, "", '1.2 - SAI SỐ' .FILTER( CurrentValue.[Cửa hàng] = [TÊN CỬA HÀNG] && CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[CSKH Check] != "" ) .[Cửa hàng] .LISTCOMBINE() .COUNTA() )
	

	7
	HÀI LÒNG
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [TỔNG CUỘC GỌI]-[KHÔNG HÀI LÒNG (KHÔNG CĐNT)]-[SAI SỐ]
	

	8
	KHÔNG HÀI LÒNG (KHÔNG CĐNT)
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( 'BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - THEO NHÂN VIÊN' .FILTER( CurrentValue.[Cửa hàng] = [TÊN CỬA HÀNG] ) .[KHÔNG HÀI LÒNG (KHÔNG CĐNT)] .LISTCOMBINE() .SUM() = 0, "", 'BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - THEO NHÂN VIÊN' .FILTER( CurrentValue.[Cửa hàng] = [TÊN CỬA HÀNG] ) .[KHÔNG HÀI LÒNG (KHÔNG CĐNT)] .LISTCOMBINE() .SUM() )
	

	9
	PHẢN HỒI XẤU PAGES
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('3.1 - TRỰC PAGE'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Cửa hàng]=[TÊN CỬA HÀNG]).[Cửa hàng].COUNTA()=0,"",'3.1 - TRỰC PAGE'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Cửa hàng]=[TÊN CỬA HÀNG]).[Cửa hàng].COUNTA())
	

	10
	TỔNG LỖI CAMERA
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( 'BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - THEO NHÂN VIÊN' .FILTER( CurrentValue.[Cửa hàng] = [TÊN CỬA HÀNG] ) .[CAMERA - SỐ LỖI XÁC NHẬN] .LISTCOMBINE() .SUM() = 0, "", 'BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - THEO NHÂN VIÊN' .FILTER( CurrentValue.[Cửa hàng] = [TÊN CỬA HÀNG] ) .[CAMERA - SỐ LỖI XÁC NHẬN] .LISTCOMBINE() .SUM() )
	

	11
	TỔNG LỖI MAPS
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('2.2 - MAPS'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Cửa hàng]=[TÊN CỬA HÀNG]).[Cửa hàng].COUNTA()=0,"",'2.2 - MAPS'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Cửa hàng]=[TÊN CỬA HÀNG]).[Cửa hàng].COUNTA())
	

	12
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	13
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].MONTH()
	

	14
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].YEAR()
	

	15
	ĐIỂM CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [TỔNG CUỘC GỌI] = 0, "", [HÀI LÒNG] / [TỔNG CUỘC GỌI] )
	

	16
	SỐ LƯỢNG SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Sẵn lòng giới thiệu]="CÓ").[Mã kho].COUNTA()
	

	17
	ĐIỂM NPS
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	SỐ CASE THAN PHIỀN
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[Cửa hàng].COUNTA()+'2.2 - MAPS'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Cửa hàng]=[TÊN CỬA HÀNG]).[AM].COUNTA()+'3.1 - TRỰC PAGE'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Cửa hàng]=[TÊN CỬA HÀNG]).[AM].COUNTA()
	

	19
	% TOP CỬA HÀNG
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [SỐ CASE THAN PHIỀN]/('BC Tổng hợp đánh giá phục vụ'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[TỔNG ĐÁNH GIÁ PHỤC VỤ].SUM())
	


BC Tổng hợp đánh giá phục vụ
· Table ID: tbl8pBVFRqgGPyBQ · Base: Base CSKH · Số cột: 19 · Cột chính: AM
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_DANH_GIA_PHUC_VU
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Cơ cấu cột: 13 công thức · 4 tra cứu · 0 liên kết · 2 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	AM 🔑
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	2
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	KHÔNG HÀI LÒNG
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Loại phản hồi]. Biểu thức: '1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Loại phản hồi]!="").[Loại phản hồi].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	4
	PAGES
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM]. Biểu thức: '3.1 - TRỰC PAGE'.FILTER(CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[AM].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	5
	MAPS
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('2.2 - MAPS'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[AM]=[AM]).[AM].LISTCOMBINE().COUNTA()=0,"",'2.2 - MAPS'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[AM]=[AM]).[AM].LISTCOMBINE().COUNTA())
	

	6
	TỔNG ĐÁNH GIÁ PHỤC VỤ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [KHÔNG HÀI LÒNG]+[PAGES]+[MAPS]
	

	7
	% CASE THEO AM
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [TỔNG ĐÁNH GIÁ PHỤC VỤ]/'BC Tổng hợp đánh giá phục vụ'.FILTER(CurrentValue.[Tháng/Năm]=[Tháng/Năm]).[TỔNG ĐÁNH GIÁ PHỤC VỤ].SUM()
	

	8
	CAMERA XÁC NHẬN
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('4.1 - CAMERA'.FILTER(CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[TNKH Xác nhận]="XÁC NHẬN LỖI").[TNKH Xác nhận].LISTCOMBINE().COUNTA()=0,"",'4.1 - CAMERA'.FILTER(CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[TNKH Xác nhận]="XÁC NHẬN LỖI").[TNKH Xác nhận].LISTCOMBINE().COUNTA())
	

	9
	SAI SỐ XÁC NHẬN
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('1.2 - SAI SỐ'.FILTER(CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[CSKH Check]!="").[CSKH Check].LISTCOMBINE().COUNTA()=0,"",'1.2 - SAI SỐ'.FILTER(CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[CSKH Check]!="").[CSKH Check].LISTCOMBINE().COUNTA())
	

	10
	KHÔNG CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - TOÀN HỆ THỐNG'.FILTER(CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[KHÔNG HÀI LÒNG (KHÔNG CĐNT)].LISTCOMBINE().COUNTA()=0,"",'BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - TOÀN HỆ THỐNG'.FILTER(CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[KHÔNG HÀI LÒNG (KHÔNG CĐNT)].LISTCOMBINE().COUNTA())
	

	11
	KIẾN THỨC TAY NGHỀ CHUYÊN MÔN KTV
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Loại phản hồi]. Biểu thức: '1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Loại phản hồi]!=""&&CurrentValue.[Loại phản hồi]='1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL'.[Loại phản hồi].$option[opt437461814]).[Loại phản hồi].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	12
	THÁI ĐỘ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Loại phản hồi]="THÁI ĐỘ PHỤC VỤ"&&CurrentValue.[Loại phản hồi]!="").[Loại phản hồi].LISTCOMBINE().COUNTA()=0,"",'1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Loại phản hồi]="THÁI ĐỘ PHỤC VỤ"&&CurrentValue.[Loại phản hồi]!="").[Loại phản hồi].LISTCOMBINE().COUNTA())
	

	13
	TƯ VẤN SP/DV/CTKM/KHÁC
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Loại phản hồi]. Biểu thức: '1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Loại phản hồi]!=""&&CurrentValue.[Loại phản hồi]='1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL'.[Loại phản hồi].$option[opt2127368537]).[Loại phản hồi].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	14
	CSVC
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Loại phản hồi]="CƠ SỞ VẬT CHẤT"&&CurrentValue.[Loại phản hồi]!="").[Loại phản hồi].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	15
	NGÀNH HÀNG
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Loại phản hồi]="NGÀNH HÀNG (CLSP/GIÁ/PHỤ KIỆN...)"&&CurrentValue.[Loại phản hồi]!="").[Loại phản hồi].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	16
	TỔNG THAN PHIỀN
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [KHÔNG CĐNT]+[KIẾN THỨC TAY NGHỀ CHUYÊN MÔN KTV]+[THÁI ĐỘ]+[TƯ VẤN SP/DV/CTKM/KHÁC]+[CSVC]+[NGÀNH HÀNG]
	

	17
	% THEO THAN PHIỀN
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [TỔNG THAN PHIỀN]/'BC Tổng hợp đánh giá phục vụ'.FILTER(CurrentValue.[Tháng/Năm]=[Tháng/Năm]).[TỔNG THAN PHIỀN].SUM()
	

	18
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].YEAR()
	

	19
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].MONTH()
	


BC Nhức mắt - KTV
· Table ID: tblbzn3nFbNGIv8H · Base: Base CSKH · Số cột: 13 · Cột chính: Nhân viên
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_NHUC_MAT_KTV
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, legacy/gas/CskhArchive.js
· Cơ cấu cột: 7 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 6 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Nhân viên 🔑
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	2
	user_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Ngày bắt đầu
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	6
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	7
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày bắt đầu].MONTH()
	

	8
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày bắt đầu].YEAR()
	

	9
	Số đơn nhức mắt
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT' .FILTER( CurrentValue.[Ngày mua] &gt;= [Ngày bắt đầu] && CurrentValue.[Ngày mua] &lt;= [Ngày kết thúc] && CurrentValue.[Mã KTV] = [user_id] && CurrentValue.[Tên KTV] = [Nhân viên]&&CurrentValue.[Số thứ tự tiếp nhận]=1 ) .[Ngày mua] .COUNTA() = 0, "", '2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT' .FILTER( CurrentValue.[Ngày mua] &gt;= [Ngày bắt đầu] && CurrentValue.[Ngày mua] &lt;= [Ngày kết thúc] && CurrentValue.[Mã KTV] = [user_id] && CurrentValue.[Tên KTV] = [Nhân viên]&&CurrentValue.[Số thứ tự tiếp nhận]=1 ) .[Ngày mua] .COUNTA() )
	

	10
	Số đơn đã xử lý
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT' .FILTER( CurrentValue.[Ngày kết thúc chăm sóc] &gt;= [Ngày bắt đầu] && CurrentValue.[Ngày kết thúc chăm sóc] &lt;= [Ngày kết thúc] && CurrentValue.[Mã KTV] = [user_id] && CurrentValue.[Tên KTV] = [Nhân viên] && CurrentValue.[Tình trạng bảo hành] = "ĐÃ XỬ LÝ" &&CurrentValue.[Ngày mua]&gt;=[Ngày bắt đầu]&&CurrentValue.[Ngày mua]&lt;=[Ngày kết thúc]&&CurrentValue.[Số thứ tự tiếp nhận]=1 ) .[Ngày mua] .COUNTA() = 0, "", '2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT' .FILTER( CurrentValue.[Ngày kết thúc chăm sóc] &gt;= [Ngày bắt đầu] && CurrentValue.[Ngày kết thúc chăm sóc] &lt;= [Ngày kết thúc] && CurrentValue.[Mã KTV] = [user_id] && CurrentValue.[Tên KTV] = [Nhân viên] && CurrentValue.[Tình trạng bảo hành] = "ĐÃ XỬ LÝ"&&CurrentValue.[Ngày mua]&gt;=[Ngày bắt đầu]&&CurrentValue.[Ngày mua]&lt;=[Ngày kết thúc]&&CurrentValue.[Số thứ tự tiếp nhận]=1 ) .[Ngày mua] .COUNTA() )
	

	11
	Số đơn đang chờ xử lý
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Số đơn nhức mắt]-[Số đơn đã xử lý]=0,"",[Số đơn nhức mắt]-[Số đơn đã xử lý])
	

	12
	Tổng số đơn gọi thành công
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('1.1 - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Ngày gọi]&gt;=[Ngày bắt đầu]&&CurrentValue.[Ngày gọi]&lt;=[Ngày kết thúc]&&CurrentValue.[Mã KTV]=[user_id]).[Mã KTV].COUNTA()=0,"",'1.1 - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Ngày gọi]&gt;=[Ngày bắt đầu]&&CurrentValue.[Ngày gọi]&lt;=[Ngày kết thúc]&&CurrentValue.[Mã KTV]=[user_id]).[Mã KTV].COUNTA())
	

	13
	Tỷ lệ nhức mắt
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tổng số đơn gọi thành công]!="",[Số đơn đang chờ xử lý]/[Tổng số đơn gọi thành công],"")
	


BC - Lịch hẹn kính theo AM
· Table ID: tblVjAgMgbb6CDSH · Base: Base CSKH · Số cột: 10 · Cột chính: Tháng/Năm
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_LICH_HEN_AM
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Cơ cấu cột: 6 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 2 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tháng/Năm 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Số lượng lỗi
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Nhóm lỗi]. Biểu thức: '1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH'.FILTER(CurrentValue.[RSM/AM]=[AM]&&CurrentValue.[Tháng tiếp nhận]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm tiếp nhận]=[Năm]&&CurrentValue.[Chốt]!='1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH'.[Chốt].$option[opteA4DUsv]).[Nhóm lỗi].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	4
	Tổng số lỗi
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Nhóm lỗi]. Biểu thức: '1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH'.FILTER(CurrentValue.[Tháng tiếp nhận]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm tiếp nhận]=[Năm]&&CurrentValue.[Chốt]!='1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH'.[Chốt].$option[opteA4DUsv]).[Nhóm lỗi].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	5
	Tỷ lệ lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Số lượng lỗi]/[Tổng số lỗi]
	

	6
	So sánh số lượng lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Số lượng lỗi] = "" \|\| 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() = 0, "", IF( [Số lượng lỗi] &gt; 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Số lượng lỗi] - 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Số lượng lỗi] &lt; 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() - [Số lượng lỗi] ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) )
	

	7
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tháng/Năm]!="",[Tháng/Năm].YEAR(),"")
	

	8
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tháng/Năm]!="",[Tháng/Năm].MONTH(),"")
	

	9
	So sánh tổng số lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Tổng số lỗi] = "" \|\| 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM() = 0, "", IF( [Tổng số lỗi] &gt; 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Tổng số lỗi] - 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM() ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Tổng số lỗi] &lt; 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM() - [Tổng số lỗi] ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) )
	

	10
	So sánh tỷ lệ lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Tỷ lệ lỗi] = "" \|\| 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() = 0, "", IF( [Tỷ lệ lỗi] &gt; 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Tỷ lệ lỗi] - 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Tỷ lệ lỗi] &lt; 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() - [Tỷ lệ lỗi] ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo AM' .FILTER( CurrentValue.[AM] = [AM] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) )
	


BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng
· Table ID: tblM1JEMHhpSytqd · Base: Base CSKH · Số cột: 12 · Cột chính: Tháng/Năm
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_LICH_HEN_CUA_HANG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Liên kết tới: 0.2 - Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 6 công thức · 3 tra cứu · 1 liên kết · 2 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tháng/Năm 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã CH
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng
	

	3
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	4
	RSM-AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Số lượng lỗi
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Nhóm lỗi]. Biểu thức: '1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH'.FILTER(CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Tháng tiếp nhận]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm tiếp nhận]=[Năm]&&CurrentValue.[Chốt]!='1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH'.[Chốt].$option[opteA4DUsv]).[Nhóm lỗi].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	6
	Tổng số lượng lỗi
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Nhóm lỗi]. Biểu thức: '1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH'.FILTER(CurrentValue.[Tháng tiếp nhận]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm tiếp nhận]=[Năm]&&CurrentValue.[Chốt]!='1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH'.[Chốt].$option[opteA4DUsv]).[Nhóm lỗi].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	7
	Tỷ lệ lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Số lượng lỗi]!=0 \|\| [Tổng số lượng lỗi]!= 0,[Số lượng lỗi]/[Tổng số lượng lỗi],"")
	

	8
	So sánh số lượng lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Số lượng lỗi] = "" \|\| 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() = 0, "", IF( [Số lượng lỗi] &gt; 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Số lượng lỗi] - 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Số lượng lỗi] &lt; 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() - [Số lượng lỗi] ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) )
	

	9
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tháng/Năm]!="",[Tháng/Năm].YEAR(),"")
	

	10
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tháng/Năm]!="",[Tháng/Năm].MONTH(),"")
	

	11
	So sánh tổng số lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Tổng số lượng lỗi] = "" \|\| 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lượng lỗi] .SUM() = 0, "", IF( [Tổng số lượng lỗi] &gt; 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lượng lỗi] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Tổng số lượng lỗi] - 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lượng lỗi] .SUM() ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lượng lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Tổng số lượng lỗi] &lt; 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lượng lỗi] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lượng lỗi] .SUM() - [Tổng số lượng lỗi] ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lượng lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) )
	

	12
	So sánh tỷ lệ lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Tỷ lệ lỗi] = "" \|\| 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() = 0, "", IF( [Tỷ lệ lỗi] &gt; 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Tỷ lệ lỗi] - 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Tỷ lệ lỗi] &lt; 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() - [Tỷ lệ lỗi] ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng' .FILTER( CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) )
	


BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi
· Table ID: tblDvUj2i2w7zxki · Base: Base CSKH · Số cột: 10 · Cột chính: Tháng/Năm
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_LICH_HEN_NHOM_LOI
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Cơ cấu cột: 8 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 2 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tháng/Năm 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Nhóm lỗi
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: KHÔNG CHỦ ĐỘNG GỌI BÁO, SAI HẸN/TRỄ HẸN, VỪA KHÔNG CHỦ ĐỘNG GỌI, VỪA SAI HẸN/TRỄ HẸN
	

	3
	Số lượng lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH' .FILTER( CurrentValue.[Tháng tiếp nhận] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm tiếp nhận] = [Năm] && CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && CurrentValue.[Chốt] != "KHÔNG TRỪ" ) .[Nhóm lỗi] .LISTCOMBINE() .COUNTA() = 0, "", '1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH' .FILTER( CurrentValue.[Tháng tiếp nhận] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm tiếp nhận] = [Năm] && CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && CurrentValue.[Chốt] != "KHÔNG TRỪ" ) .[Nhóm lỗi] .LISTCOMBINE() .COUNTA() )
	

	4
	Tổng số lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH' .FILTER( CurrentValue.[Tháng tiếp nhận] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm tiếp nhận] = [Năm] && CurrentValue.[Chốt] != "KHÔNG TRỪ" ) .[Nhóm lỗi] .LISTCOMBINE() .COUNTA() = 0, "", '1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH' .FILTER( CurrentValue.[Tháng tiếp nhận] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm tiếp nhận] = [Năm] && CurrentValue.[Chốt] != "KHÔNG TRỪ" ) .[Nhóm lỗi] .LISTCOMBINE() .COUNTA() )
	

	5
	Tỷ lệ lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Số lượng lỗi]!=""&&[Tổng số lỗi]!="",[Số lượng lỗi]/[Tổng số lỗi],"")
	

	6
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tháng/Năm]!="",[Tháng/Năm].YEAR(),"")
	

	7
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tháng/Năm]!="",[Tháng/Năm].MONTH(),"")
	

	8
	So sánh số lượng lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Số lượng lỗi] = "" \|\| 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() = 0, "", IF( [Số lượng lỗi] &gt; 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Số lượng lỗi] - 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Số lượng lỗi] &lt; 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() - [Số lượng lỗi] ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Số lượng lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) )
	

	9
	So sánh tổng số lượng lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Tổng số lỗi] = "" \|\| 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM() = 0, "", IF( [Tổng số lỗi] &gt; 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Tổng số lỗi] - 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM() ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Tổng số lỗi] &lt; 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM() - [Tổng số lỗi] ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tổng số lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) )
	

	10
	So sánh tỷ lệ lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Tỷ lệ lỗi] = "" \|\| 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() = 0, "", IF( [Tỷ lệ lỗi] &gt; 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM(), "Tăng " & ROUND( ( [Tỷ lệ lỗi] - 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", IF( [Tỷ lệ lỗi] &lt; 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM(), "Giảm " & ROUND( ( 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() - [Tỷ lệ lỗi] ) / 'BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi' .FILTER( CurrentValue.[Nhóm lỗi] = [Nhóm lỗi] && YEAR(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = YEAR(EDATE([Tháng/Năm],-1)) && MONTH(CurrentValue.[Tháng/Năm]) = MONTH(EDATE([Tháng/Năm],-1)) ) .[Tỷ lệ lỗi] .SUM() * 100, 2 ) & "%", "Không đổi" ) ) )
	


BC - Nhóm lỗi Camera
· Table ID: tbljXEE0CQr9O8gF · Base: Base CSKH · Số cột: 3 · Cột chính: AM
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_NHOM_LOI_CAMERA
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	AM 🔑
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	2
	Nhóm lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	


Phân bổ cụm
· Table ID: tbl0STI0x4hgJIgv · Base: Base CSKH · Số cột: 5 · Cột chính: Văn bản
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Văn bản 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Người
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Ngày
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày].MONTH()
	

	5
	năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày].YEAR()
	


thưởng
· Table ID: tblLUXcZ0zNwned6 · Base: Base CSKH · Số cột: 7 · Cột chính: Ngày đầu tháng
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 5 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày đầu tháng 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày đầu tháng].MONTH()
	

	3
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày đầu tháng].YEAR()
	

	4
	Hạng rank
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	5
	Thưởng QLCH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	6
	Thưởng NVCH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	7
	Thưởng AM
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	


BC - ĐIỂM CĐNT
· Table ID: tbl8i8BI48Rq3Fb9 · Base: Base CSKH · Số cột: 18 · Cột chính: Mã CH
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_DIEM_CDNT
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, config/triggers.registry.mjs, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Cơ cấu cột: 13 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã CH 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	3
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Người]. Biểu thức: 'Phân bổ cụm'.FILTER(CurrentValue.[năm]=[Năm]&&CurrentValue.[tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Văn bản]=[Mã CH]).[Người].LISTCOMBINE()
	

	4
	Ngày/Tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: ([ĐIỂM CĐNT]+[ĐIỂM NPS])/2
	

	6
	TỔNG CUỘC GỌI
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã kho] = [Mã CH] ) .[CĐNT Cửa hàng] .LISTCOMBINE() .COUNTA()
	

	7
	CÓ - CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã kho] = [Mã CH] && CurrentValue.[CĐNT Cửa hàng] = "CÓ" ) .[CĐNT Cửa hàng] .LISTCOMBINE() .COUNTA()
	

	8
	KHÔNG -CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã kho] = [Mã CH] && CurrentValue.[CĐNT Cửa hàng] = "KHÔNG" ) .[CĐNT Cửa hàng] .LISTCOMBINE() .COUNTA()=0,"",'1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã kho] = [Mã CH] && CurrentValue.[CĐNT Cửa hàng] = "KHÔNG" ) .[CĐNT Cửa hàng] .LISTCOMBINE() .COUNTA())
	

	9
	SAI SỐ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( '1.2 - SAI SỐ' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && OR( CurrentValue.[CSKH Check] = "Quá hạn", CurrentValue.[CSKH Check] = "Sai số" ) ) .[CSKH Check] .LISTCOMBINE() .COUNTA() = 0, "", '1.2 - SAI SỐ' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã CH] = [Mã CH] && OR( CurrentValue.[CSKH Check] = "Quá hạn", CurrentValue.[CSKH Check] = "Sai số" ) ) .[CSKH Check] .LISTCOMBINE() .COUNTA() )
	

	10
	ĐIỂM CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: ([CÓ - CĐNT]-[KHÔNG -CĐNT]-[SAI SỐ])/[TỔNG CUỘC GỌI]
	

	11
	CÓ - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Sẵn lòng giới thiệu]="CÓ").[Sẵn lòng giới thiệu].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	12
	KHÔNG - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU Copy
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Sẵn lòng giới thiệu].CONTAIN(LIST("KHÔNG"))).[Sẵn lòng giới thiệu].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	13
	TẮT MÁY NGANG - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Sẵn lòng giới thiệu]="KHÁCH TMN").[Sẵn lòng giới thiệu].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	14
	KHÁCH BẬN - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Sẵn lòng giới thiệu]="KHÁCH BẬN").[Sẵn lòng giới thiệu].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	15
	ĐIỂM NPS
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: ([CÓ - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU]-[KHÔNG - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU Copy])/([TỔNG CUỘC GỌI]-[KHÁCH BẬN - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU]-[TẮT MÁY NGANG - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU])
	

	16
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày/Tháng].MONTH()
	

	17
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày/Tháng].YEAR()
	

	18
	Khóa dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	


BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG
· Table ID: tblk0zJjpQSbvXeE · Base: Base CSKH · Số cột: 21 · Cột chính: Mã CH
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_DIEM_PHUC_VU_TNKH
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, config/triggers.registry.mjs, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Cơ cấu cột: 10 công thức · 8 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã CH 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: 'BC - ĐIỂM CĐNT'.FILTER(CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	3
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM]. Biểu thức: 'BC - ĐIỂM CĐNT'.FILTER(CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[AM].LISTCOMBINE()
	

	4
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	ĐIỂM CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'BC - ĐIỂM CĐNT'.FILTER(CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[ĐIỂM CĐNT]*100
	

	6
	ĐIỂM NPS
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'BC - ĐIỂM CĐNT'.FILTER(CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[ĐIỂM NPS]*100
	

	7
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'BC - ĐIỂM CĐNT'.FILTER(CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[TỔNG ĐIỂM CĐNT]*100
	

	8
	ĐIỂM CAMERA
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 100 - '4.1 - CAMERA'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Mã cửa hàng]=[Mã CH]).[Điểm trừ].SUM()
	

	9
	THAN PHIỀN -MAP
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Điểm trừ]. Biểu thức: '2.2 - MAPS'.FILTER(CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Mã CH]=[Mã CH]).[Điểm trừ].LISTCOMBINE().SUM()
	

	10
	THAN PHIỀN - PAGE
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Điểm trừ]. Biểu thức: '3.1 - TRỰC PAGE'.FILTER(CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[Điểm trừ].LISTCOMBINE().SUM()
	

	11
	SL ĐƠN BÁN
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [SL đơn]. Biểu thức: 'SL đơn hàng'.FILTER(CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[mã CH]=[Mã CH]).[SL đơn].LISTCOMBINE().SUM()
	

	12
	ĐIỂM THAN PHIỀN
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 100-([THAN PHIỀN -MAP]+[THAN PHIỀN - PAGE])/[SL ĐƠN BÁN]*100
	

	13
	ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([ĐIỂM THAN PHIỀN]&lt;50,50,[ĐIỂM THAN PHIỀN])
	

	14
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].MONTH()
	

	15
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].YEAR()
	

	16
	ĐIỂM PHỤC VỤ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [TỔNG ĐIỂM CĐNT]*0.7+[ĐIỂM CAMERA]*0.15+[ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)]*0.15
	

	17
	XẾP HẠNG
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: RANK([ĐIỂM PHỤC VỤ],'BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[ĐIỂM PHỤC VỤ],FALSE)
	

	18
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	

	19
	Thưởng QLCH
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Thưởng QLCH]. Biểu thức: 'thưởng'.FILTER(CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Hạng rank]=[XẾP HẠNG]).[Thưởng QLCH].LISTCOMBINE()
	

	20
	Thưởng NVCH
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Thưởng NVCH]. Biểu thức: 'thưởng'.FILTER(CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Hạng rank]=[XẾP HẠNG]).[Thưởng NVCH].LISTCOMBINE()
	

	21
	Thưởng AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Thưởng AM]. Biểu thức: 'thưởng'.FILTER(CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Hạng rank]=[XẾP HẠNG]).[Thưởng AM].LISTCOMBINE()
	


BC - ĐIỂM PHUC VỤ CỤM
· Table ID: tblBEfZ2DQIcQF9d · Base: Base CSKH · Số cột: 14 · Cột chính: Tháng/Năm
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_DIEM_PHUC_VU_CUM
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, config/triggers.registry.mjs, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Cơ cấu cột: 10 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tháng/Năm 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	XẾP HẠNG
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: RANK([ĐIỂM PHỤC VỤ],'BC - ĐIỂM PHUC VỤ CỤM'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[ĐIỂM PHỤC VỤ],FALSE)
	

	4
	ĐIỂM PHỤC VỤ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [TỔNG ĐIỂM CĐNT]*0.7+[ĐIỂM CAMERA]*0.15+[ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)]*0.15
	

	5
	ĐIỂM CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'BC - ĐIỂM CĐNT'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[AM]=[AM]).[ĐIỂM CĐNT].AVERAGE()*100
	

	6
	ĐIỂM NPS
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'BC - ĐIỂM CĐNT'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[AM]=[AM]).[ĐIỂM NPS].AVERAGE()*100
	

	7
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: ([ĐIỂM CĐNT]+[ĐIỂM NPS])/2
	

	8
	ĐIỂM CAMERA
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG'.FILTER(CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[ĐIỂM CAMERA].LISTCOMBINE().AVERAGE()
	

	9
	ĐIỂM THAN PHIỀN
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG'.FILTER(CurrentValue.[AM]=[AM]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]).[ĐIỂM THAN PHIỀN].LISTCOMBINE().AVERAGE()
	

	10
	ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([ĐIỂM THAN PHIỀN]&lt;50,50,[ĐIỂM THAN PHIỀN])
	

	11
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].MONTH()
	

	12
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].YEAR()
	

	13
	THƯỞNG AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Thưởng AM]. Biểu thức: 'BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG'.FILTER(CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[AM]=[AM]).[Thưởng AM].LISTCOMBINE().SUM()
	

	14
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu, Khóa dữ liệu
	


BC - ĐIỂM PHỤC VỤ HỆ THỐNG
· Table ID: tblRj8l5gEITk8K0 · Base: Base CSKH · Số cột: 8 · Cột chính: Tháng/Năm
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_DIEM_PHUC_VU_HE_THONG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, config/triggers.registry.mjs
· Cơ cấu cột: 6 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 2 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tháng/Năm 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	ĐIỂM PHỤC VỤ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([TỔNG ĐIỂM CĐNT]*0.7+[ĐIỂM CAMERA]*0.15+[ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)]*0.15=0,"",[TỔNG ĐIỂM CĐNT]*0.7+[ĐIỂM CAMERA]*0.15+[ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)]*0.15)
	

	3
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( 'BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[TỔNG ĐIỂM CĐNT] .LISTCOMBINE() .COUNTA() = 0, "", 'BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[TỔNG ĐIỂM CĐNT] .LISTCOMBINE() .AVERAGE() )
	

	4
	ĐIỂM CAMERA
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( 'BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[ĐIỂM CAMERA] .LISTCOMBINE() .COUNTA() = 0, "", 'BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[ĐIỂM CAMERA] .LISTCOMBINE() .AVERAGE() )
	

	5
	ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( 'BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)] .LISTCOMBINE() .COUNTA() = 0, "", 'BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] ) .[ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)] .LISTCOMBINE() .AVERAGE() )
	

	6
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tháng/Năm]!="",[Tháng/Năm].MONTH(),"")
	

	7
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Tháng/Năm]!="",[Tháng/Năm].YEAR(),"")
	

	8
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu, Khóa dữ liệu
	


BC - SL CUỘC GỌI - SAI SỐ
· Table ID: tblqGryX4VPlXR5r · Base: Base CSKH · Số cột: 11 · Cột chính: Ngày làm việc
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_CUOC_GOI_SAI_SO
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, config/triggers.registry.mjs, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Cơ cấu cột: 6 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 5 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày làm việc 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã CH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Tổng số đơn gọi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Ngày gọi]=[Ngày làm việc]).[Mã kho].COUNTA()
	

	6
	Tổng số đơn gọi thành công
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tổng số đơn gọi]-[Sai số]
	

	7
	Sai số
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.2 - SAI SỐ'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Cửa hàng]=[Tên cửa hàng/Phòng ban]&&CurrentValue.[CSKH Check]!="").[CSKH Check].COUNTA()
	

	8
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày làm việc].MONTH()
	

	9
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày làm việc].YEAR()
	

	10
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('BC - SL CUỘC GỌI - SAI SỐ'.COUNTIF(CurrentValue.[Tên cửa hàng/Phòng ban]=[Tên cửa hàng/Phòng ban]&&CurrentValue.[Ngày làm việc]=[Ngày làm việc])&gt;1,"🚫repetitive","")
	

	11
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	


BC Hoàn thành target cuộc gọi CSKH
· Table ID: tblFBUiIfbwUXUHF · Base: Base CSKH · Số cột: 8 · Cột chính: Tháng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_TARGET_CUOC_GOI
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/web/cskh/src/data/cskhBcRegistry.ts, config/triggers.registry.mjs, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhClient.html
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 5 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tháng 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Nhân sự
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Số data phân bổ
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Số data phân bổ]. Biểu thức: '1.0 - Phân bổ DATA CSKH'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Account]=[Nhân sự]).[Số data phân bổ].LISTCOMBINE().SUM()
	

	4
	Số lượng cuộc gọi
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Số lượng cuộc gọi]. Biểu thức: '1.0 - Phân bổ DATA CSKH'.FILTER(CurrentValue.[Tháng]=[Tháng]&&CurrentValue.[Năm]=[Năm]&&CurrentValue.[Account]=[Nhân sự]).[Số lượng cuộc gọi].LISTCOMBINE().SUM()
	

	5
	Tỷ lệ hoàn thành Target
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Số data phân bổ]!=0,[Số lượng cuộc gọi]/[Số data phân bổ],"")
	

	6
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	8
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	


SL đơn hàng
· Table ID: tbl69OsujNvYo9w7 · Base: Base CSKH · Số cột: 5 · Cột chính: mã CH
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	mã CH 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	SL đơn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.000
	

	3
	Ngày đầu tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày đầu tháng].MONTH()
	

	5
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày đầu tháng].YEAR()
	


BC - ĐIỂM CĐNT - KTV
· Table ID: tblhPOJMPE4Kj8oG · Base: Base CSKH · Số cột: 10 · Cột chính: Mã nhân viên
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_DIEM_CDNT_KTV
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-bc-cdnt-staff-seed.js, apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-pairs-cdnt-staff.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, config/triggers.registry.mjs
· Cơ cấu cột: 6 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã nhân viên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	3
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].MONTH()
	

	5
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].YEAR()
	

	6
	TỔNG CUỘC GỌI
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã KTV] = [Mã nhân viên] ) .[KTV CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()
	

	7
	CÓ - CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã KTV] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[KTV CĐ-NT Không?] = "CÓ" ) .[KTV CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()
	

	8
	KHÔNG -CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã KTV] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[KTV CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" ) .[KTV CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()=0,"",'1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã KTV] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[KTV CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" ) .[KTV CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA())
	

	9
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	

	10
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('BC - ĐIỂM CĐNT - KTV'.COUNTIF(CurrentValue.[Mã nhân viên]=[Mã nhân viên]&&CurrentValue.[Tháng/Năm]=[Tháng/Năm])&gt;1,"🚫repetitive","")
	


BC - ĐIỂM CĐNT - STYLIST
· Table ID: tblehS9ia6z9ddoU · Base: Base CSKH · Số cột: 10 · Cột chính: Mã nhân viên
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BC_DIEM_CDNT_STYLIST
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-bc-cdnt-staff-seed.js, apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-pairs-cdnt-staff.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, config/triggers.registry.mjs
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 4 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã nhân viên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	3
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].MONTH()
	

	5
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].YEAR()
	

	6
	TỔNG CUỘC GỌI
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã Stylist] = [Mã nhân viên] ) .[STYLIST CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()
	

	7
	CÓ - CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã Stylist] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[STYLIST CĐ-NT Không?] = "CÓ" ) .[STYLIST CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()
	

	8
	KHÔNG -CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã Stylist] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[STYLIST CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" ) .[STYLIST CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()=0,"",'1.1 - HAPPY CALL' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã Stylist] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[STYLIST CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" ) .[STYLIST CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA())
	

	9
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	

	10
	Check trùng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


BCLT - ĐIỂM CĐNT
· Table ID: tblNb830N8doxNW2 · Base: Base CSKH · Số cột: 19 · Cột chính: Mã CH
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BCLT_DIEM_CDNT
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 19 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã CH 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	4
	Ngày/Tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	Khóa dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu, Khóa dữ liệu
	

	6
	Thời gian update
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	7
	TỔNG CUỘC GỌI
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	CÓ - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	KHÔNG -CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	SAI SỐ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	12
	CÓ - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	13
	KHÔNG - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	TẮT MÁY NGANG - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	15
	KHÁCH BẬN - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	16
	ĐIỂM NPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	17
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	18
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	19
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	


BCLT - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG
· Table ID: tbl2TKvNhbD3wcOo · Base: Base CSKH · Số cột: 19 · Cột chính: Mã CH
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 19 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã CH 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	4
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu, Khóa dữ liệu
	

	6
	Thời gian update
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	7
	ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	8
	ĐIỂM NPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	9
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	10
	ĐIỂM CAMERA
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	ĐIỂM THAN PHIỀN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	12
	ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	13
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	15
	ĐIỂM PHỤC VỤ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	16
	XẾP HẠNG
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	17
	THƯỞNG QLCH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	18
	THƯỞNG NVCH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	

	19
	THƯỞNG AM
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	


BCLT - ĐIỂM PHUC VỤ CỤM
· Table ID: tbliDkHav40wsLSt · Base: Base CSKH · Số cột: 15 · Cột chính: Tháng/Năm
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BCLT_DIEM_PHUC_VU_CUM
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 15 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tháng/Năm 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu, Khóa dữ liệu
	

	4
	Thời gian update
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	5
	ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	6
	ĐIỂM NPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	7
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	8
	ĐIỂM CAMERA
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	9
	ĐIỂM THAN PHIỀN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	10
	ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	11
	ĐIỂM PHỤC VỤ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	12
	XẾP HẠNG
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	13
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	15
	THƯỞNG AM
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000
	


BCLT - ĐIỂM PHỤC VỤ HỆ THỐNG
· Table ID: tbloMuvamM7HiAdS · Base: Base CSKH · Số cột: 9 · Cột chính: Tháng/Năm
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BCLT_DIEM_PHUC_VU_HE_THONG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tháng/Năm 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu, Khóa dữ liệu
	

	3
	Thời gian update
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	4
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	5
	ĐIỂM CAMERA
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	6
	ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	7
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	ĐIỂM PHỤC VỤ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	


BCLT - ĐIỂM CĐNT - KTV
· Table ID: tblT2u5QCqfRNxWx · Base: Base CSKH · Số cột: 11 · Cột chính: Mã nhân viên
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BCLT_DIEM_CDNT_KTV
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-pairs-cdnt-staff.js
· Cơ cấu cột: 3 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã nhân viên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	3
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].MONTH()
	

	5
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].YEAR()
	

	6
	TỔNG CUỘC GỌI
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	7
	CÓ - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	8
	KHÔNG -CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	9
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	
	

	10
	Thời gian update dữ liệu
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	11
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('BCLT - ĐIỂM CĐNT - KTV'.COUNTIF(CurrentValue.[Mã nhân viên]=[Mã nhân viên]&&CurrentValue.[Tháng/Năm]=[Tháng/Năm])&gt;1,"🚫repetitive","")
	


BCLT - ĐIỂM CĐNT CỬA HÀNG
· Table ID: tblqfFYPjhQ5gp0B · Base: Base CSKH · Số cột: 10 · Cột chính: Mã nhân viên
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BCLT_DIEM_CDNT_STYLIST
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-pairs-cdnt-staff.js
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 7 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã nhân viên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	3
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].MONTH()
	

	5
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].YEAR()
	

	6
	TỔNG CUỘC GỌI
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	7
	CÓ - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	8
	KHÔNG -CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	9
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	

	10
	Thời gian update dữ liệu
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	


BCLT - SL CUỘC GỌI - SAI SỐ
· Table ID: tbl8ciX7rI5i21NY · Base: Base CSKH · Số cột: 12 · Cột chính: Ngày làm việc
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BCLT_CUOC_GOI_SAI_SO
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 12 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày làm việc 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Mã CH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu, Khóa dữ liệu
	

	6
	Thời gian update
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	7
	Tổng số đơn gọi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	Tổng số đơn gọi thành công
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	Sai số
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	12
	Check trùng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	


BCLT - ĐIỂM PHỤC VỤ_P.TNKH
· Table ID: tbl5oN3WFx4H0UkL · Base: Base CSKH · Số cột: 16 · Cột chính: Mã CH
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BCLT_DIEM_PHUC_VU_TNKH
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã CH 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	4
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu, Khóa dữ liệu
	

	6
	Thời gian update
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	7
	ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	8
	ĐIỂM NPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	9
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	10
	ĐIỂM CAMERA
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	ĐIỂM THAN PHIỀN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	12
	ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	13
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	15
	ĐIỂM PHỤC VỤ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	16
	XẾP HẠNG
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	


BCLT Hoàn thành target cuộc gọi CSKH
· Table ID: tblFMIqbFnf8PRLj · Base: Base CSKH · Số cột: 9 · Cột chính: Tháng
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.BCLT_TARGET_CUOC_GOI
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-bclt-lock-sync.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tháng 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Nhân sự
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	4
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	

	6
	Thời gian update
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	7
	Số data phân bổ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	Số lượng cuộc gọi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	Tỷ lệ hoàn thành Target
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	


1.0 - Phân bổ DATA CSKH
· Table ID: tbl5nGMSC0ggwIdE · Base: Base CSKH · Số cột: 9 · Cột chính: Ngày làm việc
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.PHAN_BO_DATA
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-dataset-invalidate.js, apps/api/src/portal/cskh-write-reconcile.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, legacy/gas/Cskh.js
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày làm việc 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Account
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.4 - Thông tin nhân sự CSKH'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[User_id]).[user].LISTCOMBINE()
	

	3
	Số data phân bổ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	4
	Số lượng cuộc gọi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL'.FILTER(CurrentValue.[Ngày_Text]=[Ngày_Text]&&CurrentValue.[Tên CSKH]=[Account]).[Mã Ticket].LISTCOMBINE().COUNTA()
	

	5
	User_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Tỷ lệ hoàn thành Target
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Số data phân bổ]!="",[Số lượng cuộc gọi]/[Số data phân bổ],"")
	

	7
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày làm việc].MONTH()
	

	8
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày làm việc].YEAR()
	

	9
	Ngày_Text
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: TEXT([Ngày làm việc],"dd/mm/yyyy")
	


1.1 - HAPPY CALL
· Table ID: tblgfQzeAwtFrcOG · Base: Base CSKH · Số cột: 43 · Cột chính: Mã Ticket
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.HAPPY_CALL
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-dataset-invalidate.js, apps/api/src/portal/cskh-write-reconcile.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, legacy/gas/Cskh.js
· Liên kết tới: 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng, 0.2 - Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 4 tra cứu · 3 liên kết · 31 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã Ticket 🔑
	Số tự tăng
	Hệ thống
	
	

	2
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Số điện thoại]!="",IF('1.1 - HAPPY CALL'.COUNTIF(CurrentValue.[Số điện thoại]=[Số điện thoại])&gt;1,"🚫repetitive",""),"")
	

	3
	Ngày gọi
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tên CSKH
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Ngày mua
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Trang
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Mã kho
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [1.1 - CSKH]
	

	8
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	9
	Tên khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM phụ trách (người)]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	12
	Mã KTV
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [1.1 - Dữ liệu CSKH Tháng]
	

	13
	Kỹ thuật viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã KTV]).[user].LISTCOMBINE()
	

	14
	KTV CĐ-NT Không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	15
	Lần tới có muốn gặp lại KTV này care nữa không:?
	Chọn một
	Nhập liệu
	142 lựa chọn (không liệt kê)
	

	16
	Mã Stylist
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [1.1 - Dữ liệu CSKH Tháng 2]
	

	17
	Stylist
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã Stylist]).[user].LISTCOMBINE()
	

	18
	STYLIST CĐ-NT Không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	19
	Tư vấn có đúng nhu cầu và phù hợp không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	20
	CĐNT Cửa hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG, KHÁCH BẬN, KHÁCH TMN, CÂN NHẮC CHƯA BIẾT
	

	21
	Sẵn lòng giới thiệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG, KHÁCH TMN, KHÁCH BẬN, CÂN NHẮC CHƯA BIẾT
	

	22
	Ghi chú lý do không GT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Đã nhờ đánh giá Maps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Loại phản hồi
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: TAY NGHỀ/CHUYÊN MÔN (đo khám, mài lắp, xử lý kỹ thuật…), THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, TƯ VẤN SP/DV/CHÍNH SÁCH/CTKM/Phản Hồi KHÁC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, NGÀNH HÀNG (CLSP/GIÁ/PHỤ KIỆN…), CHỜ LÂU/TRỄ HẸN
	

	25
	Sản phẩm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Text 7
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Ghi chú PHKH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Lý do WOW
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Link ghi âm
	URL
	Nhập liệu
	
	

	30
	Người nhận sao WOW
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Stylist, Kỹ thuật viên
	

	31
	Chuyển Sao WOW
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	32
	Trạng thái chuyển sao WOW
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	33
	Ghi nhận của CSKH
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Sai số, Không hài lòng, Nhức mắt
	

	34
	CSKH Chuyển dữ liệu
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	35
	Trạng thái CSKH Chuyển dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	36
	Chuyển thông tin sang Bảo hành
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	37
	Trạng thái chuyển Bảo hành
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	38
	Ngày tạo
	Ngày tạo
	Hệ thống
	
	

	39
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].MONTH()
	

	40
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].YEAR()
	

	41
	CĐNT?
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: `|  | | 42 | Ngày_Text | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức:TEXT([Ngày gọi],“dd/mm/yyyy”)`
	

	43
	TH ĐẶC BIỆT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7
· Table ID: tblQwBRNQG0DUWmk · Base: Base CSKH · Số cột: 43 · Cột chính: Mã Ticket
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng, 0.2 - Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 4 tra cứu · 3 liên kết · 31 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã Ticket 🔑
	Số tự tăng
	Hệ thống
	
	

	2
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Số điện thoại]!="",IF('1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7'.COUNTIF(CurrentValue.[Số điện thoại]=[Số điện thoại])&gt;1,"🚫repetitive",""),"")
	

	3
	Ngày gọi
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tên CSKH
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Ngày mua
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Trang
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Mã kho
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7-Mã kho]
	

	8
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	9
	Tên khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM phụ trách (người)]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	12
	Mã KTV
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7-Mã KTV]
	

	13
	Kỹ thuật viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã KTV]).[user].LISTCOMBINE()
	

	14
	KTV CĐ-NT Không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	15
	Lần tới có muốn gặp lại KTV này care nữa không:?
	Chọn một
	Nhập liệu
	142 lựa chọn (không liệt kê)
	

	16
	Mã Stylist
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7-Mã Stylist]
	

	17
	Stylist
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã Stylist]).[user].LISTCOMBINE()
	

	18
	STYLIST CĐ-NT Không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	19
	Tư vấn có đúng nhu cầu và phù hợp không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	20
	CĐNT Cửa hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG, KHÁCH BẬN, KHÁCH TMN, CÂN NHẮC CHƯA BIẾT
	

	21
	Sẵn lòng giới thiệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG, KHÁCH TMN, KHÁCH BẬN, CÂN NHẮC CHƯA BIẾT
	

	22
	Ghi chú lý do không GT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Đã nhờ đánh giá Maps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Loại phản hồi
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: TAY NGHỀ/CHUYÊN MÔN (đo khám, mài lắp, xử lý kỹ thuật…), THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, TƯ VẤN SP/DV/CHÍNH SÁCH/CTKM/Phản Hồi KHÁC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, NGÀNH HÀNG (CLSP/GIÁ/PHỤ KIỆN…), CHỜ LÂU/TRỄ HẸN
	

	25
	Sản phẩm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Text 7
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Ghi chú PHKH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Lý do WOW
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Link ghi âm
	URL
	Nhập liệu
	
	

	30
	Người nhận sao WOW
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Stylist, Kỹ thuật viên
	

	31
	Chuyển Sao WOW
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	32
	Trạng thái chuyển sao WOW
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	33
	Ghi nhận của CSKH
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Sai số, Không hài lòng, Nhức mắt
	

	34
	CSKH Chuyển dữ liệu
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	35
	Trạng thái CSKH Chuyển dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	36
	Chuyển thông tin sang Bảo hành
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	37
	Trạng thái chuyển Bảo hành
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	38
	Ngày tạo
	Ngày tạo
	Hệ thống
	
	

	39
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].MONTH()
	

	40
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].YEAR()
	

	41
	CĐNT?
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: `|  | | 42 | Ngày_Text | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức:TEXT([Ngày gọi],“dd/mm/yyyy”)`
	

	43
	TH ĐẶC BIỆT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


1.2 - SAI SỐ
· Table ID: tblXQpBGjPmDblsQ · Base: Base CSKH · Số cột: 25 · Cột chính: Mã Ticket
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.SAI_SO
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-dataset-invalidate.js, apps/api/src/portal/cskh-write-reconcile.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/api/src/portal/saiso-digest.js, apps/api/src/portal/saiso-xu-ly-notify.js, config/triggers.registry.mjs, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhNotify.js
· Liên kết tới: 0.2 - Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 6 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 18 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: tick “Chuyển thông tin” → DM AM + QLCH; ghi chú → đóng dấu thời gian. Digest SAI SỐ cho AM 17:00.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã Ticket 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Ngày mua
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	Ngày gọi
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tên khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Mã CH
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 1.2 - SAI SỐ
	

	6
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	9
	QLCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Mã kho]!="").[QLCH (Người nhận hàng)].LISTCOMBINE()
	

	10
	QLCH Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	AM ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	CSKH Check
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Quá hạn, Không sai (do khách hàng), Sai số
	

	13
	Gửi thông báo AM
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	14
	Trạng thái gửi thông báo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Gửi thông báo thành công
	

	15
	Thời gian gửi thông báo
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	16
	Thời gian AM xử lý thông tin
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	17
	Thời gian QLCH xử lý thông tin
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	18
	Ngày chuyển thông tin
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	19
	CSKH
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	20
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].MONTH()
	

	21
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].YEar()
	

	22
	Deadline cập nhật sai số
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày gọi] = "", "", [Ngày gọi] + 1 + 15 / 24 )
	

	23
	Remind cập nhật số
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày gọi] = "", "", [Ngày gọi] + 1 + 9 / 24 )
	

	24
	Check thời gian AM cập nhật
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	25
	user_id_QLCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user]=[QLCH]).[user_id].LISTCOMBINE()
	


1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL
· Table ID: tblLKLekAqkkAngh · Base: Base CSKH · Số cột: 39 · Cột chính: Mã Ticket
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.KHONG_HAI_LONG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-dataset-invalidate.js, apps/api/src/portal/cskh-write-reconcile.js, apps/api/src/portal/happy-call-digest.js, apps/api/src/portal/happy-call-unhappy.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/ops-day-digest.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, config/triggers.registry.mjs, legacy/gas/Cskh.js
· Liên kết tới: 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 3 tra cứu · 2 liên kết · 32 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: dòng mới/sửa đủ điều kiện → thông báo.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã Ticket 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Ngày gọi
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	Tên CSKH
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	4
	Ngày mua
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	Tên khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Trang
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	Mã kho
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	10
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	11
	Mã KTV
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [1.3 - HAPPY CALL]
	

	12
	Kỹ thuật viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã KTV]).[user].LISTCOMBINE()
	

	13
	KTV CĐ-NT Không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	14
	Lần tới có muốn gặp lại KTV này care nữa không:?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	15
	Mã Stylist
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [1.3 - HAPPY CALL 2]
	

	16
	Stylist
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã Stylist]).[user].LISTCOMBINE()
	

	17
	STYLIST CĐ-NT Không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	18
	Tư vấn có đúng nhu cầu và phù hợp không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	19
	Tay nghề/Chuyên môn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Tay nghê/Chuyên môn (Đo khám, mài lắp, xử lý kỹ thuật….)

	20
	Thái độ phục vụ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	TƯ VẤN SP/DV/CTKM CHÍNH SÁCH/ PH KHÁC
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Cơ sở vật chất
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Chờ lâu - Trễ hẹn - Thời gian phục vụ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Các trường hợp 1. Chờ lâu 2. Không có ghế chờ 3. Người đến sau lại được phục vụ trước 4. Trễ hẹn ….

	24
	Ngành hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Sản phẩm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Link ghi âm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Link Camera
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	AM Giải trình + Phương án đề của CH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	CSKH
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	30
	Hình thức xử lý
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khiển trách bằng văn bản, Khiển trách lần cuối cùng/Trừ thưởng, Giáng cấp/Hạ bậc lương, Sa thải
	

	31
	Kết luận cuối cùng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	32
	Ngày chuyển thông tin
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	33
	Loại phản hồi
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NGÀNH HÀNG (CLSP/GIÁ/PHỤ KIỆN…), TAY NGHỀ/CHUYÊN MÔN (đo khám, mài lắp, xử lý kỹ thuật…), CƠ SỞ VẬT CHẤT, TƯ VẤN SP/DV/CHÍNH SÁCH/CTKM/Phản Hồi KHÁC, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, CHỜ LÂU/TRỄ HẸN
	

	34
	Trạng thái Case
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Chưa xử lý, Đang xử lý, Hoàn thành
	

	35
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].MONTH()
	

	36
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].YEAr()
	

	37
	Ghi log thời gian xem thông báo lần 1
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	38
	Thiết bị xem thống báo lần 1
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	39
	Thời gian gửi thông báo
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	


1.4 - SAO WOW
· Table ID: tbl7s0GBUeGIFfdk · Base: Base CSKH · Số cột: 12 · Cột chính: Mã Ticket
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.SAO_WOW
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-dataset-invalidate.js, apps/api/src/portal/cskh-write-reconcile.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, legacy/gas/Cskh.js
· Liên kết tới: 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 1 tra cứu · 1 liên kết · 10 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã Ticket 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Ngày gọi
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	Ngày mua
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	7
	Mã nhân viên
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 1.4 - Sao WOW
	

	8
	Tên nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Họ và tên]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[Họ và tên].LISTCOMBINE()
	

	9
	Lý do WOW
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Link ghi âm
	URL
	Nhập liệu
	
	

	11
	Ngày chuyển dữ liệu
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	12
	CSKH
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	


1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH
· Table ID: tblhuGTmhtGVi9A3 · Base: Base CSKH · Số cột: 19 · Cột chính: Ngày tiếp nhận
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.LICH_HEN_KINH
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-dataset-invalidate.js, apps/api/src/portal/cskh-write-reconcile.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/lich-hen-phkh-notify.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, config/triggers.registry.mjs, legacy/gas/Cskh.js
· Liên kết tới: 1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH, 0.2 - Danh sách cửa hàng, 2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 2 tra cứu · 3 liên kết · 12 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: tick “Gửi thông báo” → phiếu; AM ghi chú → cập nhật phiếu. Lịch hẹn kính trong ngày → AM + KTV + Stylist; nhắc trước giờ hẹn 3 tiếng.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày tiếp nhận 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	2
	Kênh tiếp nhận
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Hotline, Trực Page, CSKH (HappyCall), Bảo hành, GGMaps
	

	3
	Mã nhân viên
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - QL Thông tin nhân sự (một bản ghi); cột đối ứng: 1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH
	

	4
	Mã CH
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH
	

	5
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	6
	Nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	7
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	RSM/AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	9
	Phản ánh KH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Nhóm lỗi
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: KHÔNG CHỦ ĐỘNG GỌI BÁO, SAI HẸN/TRỄ HẸN, VỪA KHÔNG CHỦ ĐỘNG GỌI, VỪA SAI HẸN/TRỄ HẸN
	

	11
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Chốt
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: KHÔNG TÍNH
	

	13
	Gửi thông báo
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	14
	Tháng tiếp nhận
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Ngày tiếp nhận]!="",[Ngày tiếp nhận].MONTH(),"")
	

	15
	Năm tiếp nhận
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Ngày tiếp nhận]!="",[Ngày tiếp nhận].YEAR(),"")
	

	16
	Người tạo
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	17
	Các mục mẹ
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH (một bản ghi)
	

	18
	AM Xử lý trên Lark
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Lý do không up
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


Bản sao 1.1 - HAPPY CALL
· Table ID: tblZ22G7Haml6JSC · Base: Base CSKH · Số cột: 55 · Cột chính: Mã Ticket
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: Bản sao 1.1 - HAPPY CALL, 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng, 0.2 - Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 4 tra cứu · 4 liên kết · 42 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã Ticket 🔑
	Số tự tăng
	Hệ thống
	
	

	2
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Số điện thoại]!="",IF('Bản sao 1.1 - HAPPY CALL'.COUNTIF(CurrentValue.[Số điện thoại]=[Số điện thoại])&gt;1,"🚫repetitive",""),"")
	

	3
	Ngày gọi
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tên CSKH
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Ngày mua
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Trang
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Mã kho
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: Bản sao 1.1 - HAPPY CALL
	

	8
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	9
	Tên khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM phụ trách (người)]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	12
	Mã KTV
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: Bản sao 1.1 - HAPPY CALL
	

	13
	Kỹ thuật viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã KTV]).[user].LISTCOMBINE()
	

	14
	KTV CĐ-NT Không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	15
	Lần tới có muốn gặp lại KTV này care nữa không:?
	Chọn một
	Nhập liệu
	142 lựa chọn (không liệt kê)
	

	16
	Mã Stylist
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [Bản sao 1.1 - HAPPY CALL 2]
	

	17
	Stylist
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã Stylist]).[user].LISTCOMBINE()
	

	18
	STYLIST CĐ-NT Không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	19
	Tư vấn có đúng nhu cầu và phù hợp không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	20
	CĐNT Cửa hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG, KHÁCH BẬN, KHÁCH TMN, CÂN NHẮC CHƯA BIẾT
	

	21
	Sẵn lòng giới thiệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG, KHÁCH TMN, KHÁCH BẬN, CÂN NHẮC CHƯA BIẾT, bận
	

	22
	Ghi chú lý do không GT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Đã nhờ đánh giá Maps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Loại phản hồi
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: TAY NGHỀ/CHUYÊN MÔN (đo khám, mài lắp, xử lý kỹ thuật…), THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, TƯ VẤN SP/DV/CHÍNH SÁCH/CTKM/Phản Hồi KHÁC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, NGÀNH HÀNG (CLSP/GIÁ/PHỤ KIỆN…), CHỜ LÂU/TRỄ HẸN
	

	25
	Sản phẩm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Text 7
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Ghi chú PHKH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Lý do WOW
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Link ghi âm
	URL
	Nhập liệu
	
	

	30
	Người nhận sao WOW
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Stylist, Kỹ thuật viên
	

	31
	Chuyển Sao WOW
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	32
	Trạng thái chuyển sao WOW
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	33
	Ghi nhận của CSKH
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Sai số, Không hài lòng, Nhức mắt
	

	34
	CSKH Chuyển dữ liệu
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	35
	Trạng thái CSKH Chuyển dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	36
	Chuyển thông tin sang Bảo hành
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	37
	Trạng thái chuyển Bảo hành
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	38
	Ngày tạo
	Ngày tạo
	Hệ thống
	
	

	39
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].MONTH()
	

	40
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].YEAR()
	

	41
	CĐNT?
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: `|  | | 42 | Ngày_Text | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức:TEXT([Ngày gọi],“dd/mm/yyyy”)`
	

	43
	TH ĐẶC BIỆT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	44
	Tên CSKH (ERP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	45
	Mã CSKH (ERP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	46
	Mã kho (ERP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	47
	Cửa hàng (ERP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	48
	AM (ERP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	49
	Mã NV AM (ERP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	50
	Stylist (ERP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	51
	Mã Stylist (ERP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	52
	ID hoạt động (ERP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	53
	Các mục mẹ
	Liên kết một chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Bản sao 1.1 - HAPPY CALL (một bản ghi)
	

	54
	Kỹ thuật viên (ERP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	55
	Mã KTV (ERP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT
· Table ID: tblIf2nvQnJVbLSI · Base: Base CSKH · Số cột: 44 · Cột chính: Mã Ticket
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.NHUC_MAT
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-dataset-invalidate.js, apps/api/src/portal/cskh-write-reconcile.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/nhuc-mat-notify.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, apps/api/src/portal/role-native.js, config/triggers.registry.mjs, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhArchive.js và 1 file khác
· Liên kết tới: 0.2 - Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 6 công thức · 3 tra cứu · 1 liên kết · 34 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: dòng mới → DM KTV và ghi “Thời gian gửi thông báo KTV”; sửa cột CS → trả lời trong thread. KTV chỉ được sửa 4 cột “KTV Xử lý lần 1–4” trên portal.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã Ticket 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Kênh tiếp nhận
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CSKH, PANCAKE, PANCAKE, HOTLINE, PAGE
	

	3
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Họ và tên]=[Tên KTV]).[AM].LISTCOMBINE()
	

	4
	Ngày tiếp nhận phản hồi
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	Ngày mua
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Tên khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Mã KTV
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Tên KTV
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã KTV]).[user].LISTCOMBINE()
	

	10
	Trạng thái làm việc KTV
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Trạng thái làm việc]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã KTV]).[Trạng thái làm việc].LISTCOMBINE()
	

	11
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Nội dung phản hồi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Loại Tròng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: ĐƠN TRÒNG, ĐA TRÒNG, HAI TRÒNG
	

	14
	Tình trạng bảo hành
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: ĐÃ XỬ LÝ, ĐEO THÊM, HẸN KHÁCH QUA KT LẠI, KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC, GỌI LẠI SAU, HOÀN TIỀN, HẾT HẠN BẢO HÀNH, KHÁCH TỪ CHỐI BẢO HÀNH, CHỜ XỬ LÝ
	

	15
	Ngày CS Lần 1
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	16
	Nội dung CS Lần 1
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	KTV Feedback Nguyên nhân lần 1
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	KTV Xử lý lần 1
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Ngày CS Lần 2
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	20
	Nội dung CS Lần 2
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	KTV Xử lý lần 2
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Ngày CS Lần 3
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	23
	Nội dung CS Lần 3
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	KTV Xử lý lần 3
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Ngày CS Lần 4
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	26
	Nội dung CS Lần 4
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	KTV Xử lý lần 4
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Ngày kết thúc chăm sóc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	29
	Tình trạng chăm sóc lại
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: ĐÃ XỬ LÝ, ĐEO THÊM, HẸN KHÁCH QUA KT LẠI, KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC, GỌI LẠI SAU, HOÀN TIỀN, HẾT HẠN BẢO HÀNH, KHÁCH TỪ CHỐI BẢO HÀNH
	

	30
	Ngày kết thúc chăm sóc lại
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	31
	Nhân sự bảo hành
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	32
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày tiếp nhận phản hồi].MONTH()
	

	33
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày tiếp nhận phản hồi].YEar()
	

	34
	Check trùng ticket
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT'.COUNTIF(CurrentValue.[Mã Ticket]=[Mã Ticket]&&CurrentValue.[Mã Ticket]!="")&gt;1,"🚫repetitive","")
	

	35
	Mã CH
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT
	

	36
	QLCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Mã kho]!="").[QLCH (Người nhận hàng)].LISTCOMBINE()
	

	37
	user_id_QLCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user]=[QLCH]).[user_id].LISTCOMBINE()
	

	38
	Thời gian tạo bản ghi
	Ngày tạo
	Hệ thống
	
	

	39
	Số thứ tự tiếp nhận
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT'.COUNTIF(CurrentValue.[Ngày mua]=[Ngày mua]&&CurrentValue.[Số điện thoại]=[Số điện thoại])
	

	40
	Thời gian gửi thông báo KTV
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	41
	Thời gian KTV update lần 1
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	42
	Thời gian KTV update lần 2
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	43
	Thời gian KTV update lần 3
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	44
	Thời gian KTV update lần 4
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	


2.2 - MAPS
· Table ID: tblaMPnwq4k7sdbV · Base: Base CSKH · Số cột: 37 · Cột chính: Mã Ticket
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.MAPS
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-dataset-invalidate.js, apps/api/src/portal/cskh-mark-viewed.js, apps/api/src/portal/cskh-write-reconcile.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/maps-toa-tuyen-an-notify.js, apps/api/src/portal/ops-day-digest.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, config/triggers.registry.mjs, legacy/gas/Cskh.js và 1 file khác
· Liên kết tới: 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng, 0.2 - Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 7 công thức · 3 tra cứu · 2 liên kết · 25 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: tick “Gửi thông báo” → DM; có Điểm trừ → thông báo “TOÀ TUYÊN ÁN”.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã Ticket 🔑
	Số tự tăng
	Hệ thống
	
	

	2
	Ngày phản hồi
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	Mã CH
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 2.2 - MAPS
	

	4
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	5
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	6
	QLCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã CH]&&CurrentValue.[Mã kho]!="").[QLCH (Người nhận hàng)].LISTCOMBINE()
	

	7
	Mã nhân viên
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 2.2 - MAPS
	

	8
	Nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	9
	Vị trí
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Vị trí]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[Vị trí].LISTCOMBINE()
	

	10
	Tên khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Sao đánh giá
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	12
	Tay nghề/Chuyên môn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Thái độ phục vụ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Tư vấn SP/DV/CTKM/PH Khác
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Chờ lâu - Trễ hẹn - Thời gian phục vụ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Cơ sở vật chất/Chính sách
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Ngành hàng (CLSP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Sản phẩm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Điểm trừ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([GHI NHẬN LỖI]="GHI NHẬN LỖI",100,"")
	

	20
	GHI NHẬN LỖI
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: GHI NHẬN LỖI, KHÔNG GHI NHẬN LỖI
	

	21
	Loại phản hồi
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NGÀNH HÀNG (CLSP/GIÁ/PHỤ KIỆN…), TAY NGHỀ/CHUYÊN MÔN (đo khám, mài lắp, xử lý kỹ thuật…), CƠ SỞ VẬT CHẤT, TƯ VẤN SP/DV/CHÍNH SÁCH/CTKM/Phản Hồi KHÁC, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, CHỜ LÂU/TRỄ HẸN
	

	22
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	AM Xử lý trên Lark
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Lý do không up
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày phản hồi].MONTH()
	

	26
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày phản hồi].YEAR()
	

	27
	Gửi thông báo
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	28
	Trạng thái gửi thông báo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Gửi thành công
	

	29
	Deadline AM xử lý
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày phản hồi] = "", "", [Ngày phản hồi] + 3 + 15 / 24 )
	

	30
	Remind xử lý
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày phản hồi] = "", "", [Ngày phản hồi] + 2 + 9 / 24 )
	

	31
	Ghi log thời gian xem thông báo lần 1
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	32
	Thiết bị xem thống báo lần 1
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	33
	Ghi log thời gian xem thông báo lần 2
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	34
	Thiết bị xem thông báo lần 2
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	35
	Ghi log thời gian AM xử lý
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	36
	Ghi log thời gian QLCH xử lý
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	37
	user_id_QLCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user]=[QLCH]).[user_id]
	


3.1 - TRỰC PAGE
· Table ID: tblXG0TSGCIjvZJH · Base: Base CSKH · Số cột: 47 · Cột chính: Mã Ticket
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.TRUC_PAGE
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-dataset-invalidate.js, apps/api/src/portal/cskh-mark-viewed.js, apps/api/src/portal/cskh-page-write-guard.js, apps/api/src/portal/cskh-write-reconcile.js, apps/api/src/portal/lark-event-watch.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/ops-day-digest.js, apps/api/src/portal/pages-event.js, apps/api/src/portal/pages-toa-tuyen-an-notify.js và 4 file khác
· Liên kết tới: 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng, 0.2 - Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 7 công thức · 3 tra cứu · 3 liên kết · 34 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: tick “Gửi thông báo” → DM AM + QLCH; QLCH xử lý → đóng dấu + DM. Nhắc hạn mỗi 20 phút; lượt hai 23:05.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã Ticket 🔑
	Số tự tăng
	Hệ thống
	
	

	2
	Ngày tiếp nhận
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Kệnh tiếp nhận
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: HOTLINE, PANCAKE
	

	4
	Tên Trực Page
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Tên khách hàng/Tên Facebook
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Mã kho
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 3.1 - TRỰC PAGE
	

	8
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	9
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	10
	QLCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]&&CurrentValue.[Mã kho]!="").[QLCH (Người nhận hàng)].LISTCOMBINE()
	

	11
	Mã KTV
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 3.1 - TRỰC PAGE
	

	12
	Kỹ thuật viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã KTV]).[user].LISTCOMBINE()
	

	13
	Mã Stylist
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [3.1 - TRỰC PAGE 2]
	

	14
	Stylist
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã Stylist]).[user].LISTCOMBINE()
	

	15
	Tay nghề/Chuyên môn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Tay nghê/Chuyên môn (Đo khám, mài lắp, xử lý kỹ thuật….)

	16
	Thái độ phục vụ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Tư vấn SP/DV/CTKM/PH Khác
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Cơ sở vật chất/Chính sách
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Chờ lâu - Trễ hẹn - Thời gian phục vụ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	Ngành hàng (CLSP)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Sản phẩm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Giải trình + Phương án đề của CH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Điểm trừ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([CHI NHẬN LỖI]="GHI NHẬN LỖI",100,"")
	

	24
	Ghi nhận TNKH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	QLCH Xử lý
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	AM Xử lý trên Lark
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Lý do không up
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Hình ảnh đính kèm
	Tệp đính kèm
	Nhập liệu
	
	

	30
	Vấn đề cần xử lý
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Nhức mắt
	

	31
	Loại phản hồi
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: NGÀNH HÀNG (CLSP/GIÁ/PHỤ KIỆN…), TAY NGHỀ/CHUYÊN MÔN (đo khám, mài lắp, xử lý kỹ thuật…), CƠ SỞ VẬT CHẤT, TƯ VẤN SP/DV/CHÍNH SÁCH/CTKM/Phản Hồi KHÁC, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, TAY NGHỀ KTV + CLSP, CHỜ LÂU/TRỄ HẸN
	

	32
	Chuyển xử lý nhức mắt
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	33
	Gửi thông báo
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	34
	Trạng thái gửi thông báo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Gửi thông báo thành công
	

	35
	Ngày tạo
	Ngày tạo
	Hệ thống
	
	

	36
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày tiếp nhận].MONTH()
	

	37
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày tiếp nhận].Year()
	

	38
	Deadline AM Xử lý
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày tiếp nhận] = "", "", [Ngày tiếp nhận] + 3)
	

	39
	Remind AM Xử lý
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày tiếp nhận] = "", "", [Ngày tiếp nhận] - HOUR([Ngày tiếp nhận]) / 24 - MINUTE([Ngày tiếp nhận]) / 1440 + 2 + 9 / 24 )
	

	40
	Ghi log thời gian AM xử lý
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	41
	Ghi log thời gian QLCH xử lý
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	42
	Ghi log thời gian xem thông báo lần 1
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	43
	Thiết bị xem thống báo lần 1
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	44
	Ghi log thời gian xem thông báo lần 2
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	45
	Thiết bị xem thông báo lần 2
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	46
	user_id_QLCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user]=[QLCH]).[user_id]
	

	47
	CHI NHẬN LỖI
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: GHI NHẬN LỖI, KHÔNG GHI NHẬN LỖI
	


4.1 - CAMERA
· Table ID: tbl52DpQpJAFy9q5 · Base: Base CSKH · Số cột: 36 · Cột chính: Mã Ticket
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.CAMERA
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/camera-event.js, apps/api/src/portal/camera-toa-tuyen-an-notify.js, apps/api/src/portal/cskh-dataset-invalidate.js, apps/api/src/portal/cskh-mark-viewed.js, apps/api/src/portal/cskh-write-reconcile.js, apps/api/src/portal/lark-event-watch.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js, config/triggers.registry.mjs và 2 file khác
· Liên kết tới: 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng, 0.2 - Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 8 công thức · 2 tra cứu · 2 liên kết · 24 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: tick “Gửi thông báo” + đóng dấu khi QLCH xác nhận. Nhắc hạn mỗi 20 phút.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã Ticket 🔑
	Số tự tăng
	Hệ thống
	
	

	2
	Ngày ghi nhận
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	Mã nhân viên
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 4.1 - CAMERA
	

	4
	Tên nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	5
	Ghi nhận cả cửa hàng
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	6
	Mã cửa hàng
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 4.1 - CAMERA
	

	7
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã cửa hàng]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	8
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	9
	QLCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã cửa hàng]&&CurrentValue.[Mã kho]!="").[QLCH (Người nhận hàng)].LISTCOMBINE()
	

	10
	Lỗi số
	Chọn một
	Nhập liệu
	34 lựa chọn (không liệt kê)
	

	11
	Tiêu chuẩn
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Ma trận lỗi Camera'.FILTER(CurrentValue.[Lỗi số]=[Lỗi số]).[Phân loại].LISTCOMBINE()
	

	12
	Chi tiết lỗi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: 'Ma trận lỗi Camera'.FILTER(CurrentValue.[Phân loại]=[Tiêu chuẩn]&&CurrentValue.[Lỗi số]=[Lỗi số]).[Chi tiết lỗi].LISTCOMBINE()
	

	13
	Thông tin vi phạm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Điểm trừ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	15
	Link Camera
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	QLCH Xác nhận
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: XOÁ LỖI, XÁC NHẬN LỖI
	

	17
	RSM/AM Xác nhận
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: XOÁ LỖI, XÁC NHẬN LỖI
	

	18
	Lý do RSM/AM Xoá lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Lý do TNKH Xoá lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	TNKH Xác nhận
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: XÁC NHẬN LỖI, XOÁ LỖI
	

	21
	Ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	AM Xử lý trên Lark
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	23
	Lý do không up
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Gửi thông báo
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	25
	Trạng thái gửi thông báo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Gửi thông báo thành công
	

	26
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Ngày ghi nhận]!="",[Ngày ghi nhận].MONTH(),"")
	

	27
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Ngày ghi nhận]!="",[Ngày ghi nhận].YEAR(),"")
	

	28
	Deadline AM Xử lý
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày ghi nhận] = "", "", [Ngày ghi nhận] - HOUR([Ngày ghi nhận]) / 24 - MINUTE([Ngày ghi nhận]) / 1440 + 5 + 15 / 24 )
	

	29
	Remind AM xử lý
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Ngày ghi nhận] = "", "", [Ngày ghi nhận] - HOUR([Ngày ghi nhận]) / 24 - MINUTE([Ngày ghi nhận]) / 1440 + 3 + 9 / 24 )
	

	30
	Ghi log thời gian xem thông báo lần 1
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	31
	Thiết bị xem thống báo lần 1
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	32
	Ghi log thời gian xem thông báo lần 2
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	33
	Thiết bị xem thông báo lần 2
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	34
	Ghi log thời gian AM xử lý
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	35
	Ghi log thời gian QLCH xử lý
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	36
	user_id_QLCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user]=[QLCH]).[user_id]
	


5.1 - KỸ THUẬT VIÊN
· Table ID: tblHcrBS79dakel9 · Base: Base CSKH · Số cột: 23 · Cột chính: Mã nhân viên
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã nhân viên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	3
	Chức danh
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Mã CH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	6
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	7
	Điểm năng lực của nhân sự
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Điểm Năng lực cốt lõi]+[Điểm Sao vàng phục vụ]+[Điểm chỉ số vận hành]+[Điểm Văn hóa & phát triển]
	

	8
	Điểm Năng lực cốt lõi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Tổng cuộc gọi thành công] = "", [Tổng cuộc gọi thành công] = 0 ), "", (([SL Có - CĐNT] - [SL Không - CĐNT]) / [Tổng cuộc gọi thành công]) * 30 )
	

	9
	SL Có - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	10
	SL Không - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	11
	Tổng cuộc gọi thành công
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	12
	Điểm Sao vàng phục vụ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Cá nhân]+[Tập thể]
	

	13
	Cá nhân
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	14
	Tập thể
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	15
	Điểm chỉ số vận hành
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Điểm CĐNT]+[Điểm tỷ lệ sai/trễ hẹn đơn hàng]+[Nhức mắt]
	

	16
	Điểm CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	17
	Điểm tỷ lệ sai/trễ hẹn đơn hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	18
	Nhức mắt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	19
	Điểm Văn hóa & phát triển
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Training]+[Giải thưởng]+[Vi phạm kỷ luật]
	

	20
	Training
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	21
	Giải thưởng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	22
	Vi phạm kỷ luật
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	23
	Thâm niên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Thâm niên]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[Thâm niên].LISTCOMBINE()
	


5.2 - STYLIST
· Table ID: tbl7512nU9HQZlW8 · Base: Base CSKH · Số cột: 22 · Cột chính: Mã nhân viên
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 2 tra cứu · 0 liên kết · 15 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã nhân viên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	3
	Chức danh
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Mã CH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	6
	AM
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	7
	Điểm năng lực của nhân sự
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Điểm Năng lực cốt lõi]+[Điểm Sao vàng phục vụ]+[Điểm chỉ số vận hành]+[Điểm Văn hóa & phát triển]
	

	8
	Điểm Năng lực cốt lõi
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Tổng cuộc gọi thành công] = "", [Tổng cuộc gọi thành công] = 0 ), "", (([SL Có - CĐNT] - [SL Không - CĐNT]) / [Tổng cuộc gọi thành công]) * 30 )
	

	9
	SL Có - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	10
	SL Không - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	11
	Tổng cuộc gọi thành công
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	12
	Điểm Sao vàng phục vụ
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Cá nhân]+[Tập thể]
	

	13
	Cá nhân
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	14
	Tập thể
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	15
	Điểm chỉ số vận hành
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Điểm CĐNT]+[Điểm tỷ lệ sai/trễ hẹn đơn hàng]
	

	16
	Điểm CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	17
	Điểm tỷ lệ sai/trễ hẹn đơn hàng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	18
	Điểm Văn hóa & phát triển
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Training]+[Giải thưởng]+[Vi phạm kỷ luật]
	

	19
	Training
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	20
	Giải thưởng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	21
	Vi phạm kỷ luật
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	22
	Thâm niên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Thâm niên]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[Thâm niên].LISTCOMBINE()
	


0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng
· Table ID: tblZig9naOixygzs · Base: Base CSKH · Số cột: 37 · Cột chính: user_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.NHAN_SU_CUA_HANG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-bc-cdnt-staff-seed.js, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhArchive.js
· Liên kết tới: 4.1 - CAMERA, 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8, 1.4 - SAO WOW, 1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL, 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7, 3.1 - TRỰC PAGE, Bản sao 1.1 - HAPPY CALL, 2.2 - MAPS, 1.1 - HAPPY CALL
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 1 tra cứu · 15 liên kết · 19 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	user_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	user
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Họ và tên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Đơn vị
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	5
	Vị trí
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	123 lựa chọn (không liệt kê)
	

	6
	Vị trí làm việc
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( OR( [Vị trí].CONTAINTEXT("Khúc xạ"), [Vị trí].CONTAINTEXT("khúc xạ") ), "Kỹ thuật viên", IF( OR( [Vị trí].CONTAINTEXT("Stylist"), [Vị trí].CONTAINTEXT("stylist") ), "Stylist", "" ) )
	

	7
	Phân loại
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Cửa hàng, CSKH, Văn phòng, Trực page, Kho vận, Full công, AM, BP Design & Media, Phòng bán hàng (RSM-AM)
	

	8
	Trạng thái làm việc
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thực tập sinh, Thử việc, Chính thức, Nghỉ thai sản, Nghỉ dài ngày, Nghỉ việc, Chuẩn bị nghỉ việc
	

	9
	2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng-Mã nhân sự
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	4.2.1 - Khai báo phụ cấp - Phúc lợi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	4.0.1 - Bảng lương tổng hợp - Nội bộ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	3.0 - Bảng tính công tổng hợp - Attendance
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Trạng thái hoạt động
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Ngày bắt đầu làm việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	15
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	1.1 - Dữ liệu CSKH Tháng
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.1 - HAPPY CALL (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã KTV]
	

	17
	1.1 - Dữ liệu CSKH Tháng 2
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.1 - HAPPY CALL (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã Stylist]
	

	18
	1.3 - HAPPY CALL
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã KTV]
	

	19
	1.3 - HAPPY CALL 2
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.3 - KHÔNG HÀI LÒNG - HAPPY CALL (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã Stylist]
	

	20
	1.4 - Sao WOW
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.4 - SAO WOW (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân viên]
	

	21
	4.1 - CAMERA
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 4.1 - CAMERA (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân viên]
	

	22
	Mã nhân sự
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [user_id]
	

	23
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo ngày
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	24
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	25
	Check trùng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.000000000
	

	26
	3.1 - TRỰC PAGE
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 3.1 - TRỰC PAGE (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã KTV]
	

	27
	3.1 - TRỰC PAGE 2
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 3.1 - TRỰC PAGE (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã Stylist]
	

	28
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM phụ trách (người)]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Tên cửa hàng/Phòng ban]=[Đơn vị]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	29
	2.2 - MAPS
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.2 - MAPS (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân viên]
	

	30
	Role phân quyền
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	31
	Bản sao 1.1 - HAPPY CALL 2
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Bản sao 1.1 - HAPPY CALL (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã Stylist]
	

	32
	Bản sao 1.1 - HAPPY CALL
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Bản sao 1.1 - HAPPY CALL (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã KTV]
	

	33
	1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8 2
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8 (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã Stylist]
	

	34
	1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8 (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã KTV]
	

	35
	1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7-Mã Stylist
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7 (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã Stylist]
	

	36
	1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7-Mã KTV
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7 (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã KTV]
	

	37
	Thâm niên
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	


0.2 - Danh sách cửa hàng
· Table ID: tblsQFpnig2H46cS · Base: Base CSKH · Số cột: 27 · Cột chính: Mã kho
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.CUA_HANG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, apps/api/src/portal/cskh-heatmap-freeze.js, legacy/gas/Cskh.js, legacy/gas/CskhArchive.js
· Liên kết tới: 4.1 - CAMERA, 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8, BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - TOÀN HỆ THỐNG, 2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT, BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng, 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7, 3.1 - TRỰC PAGE, 1.2 - SAI SỐ, Bản sao 1.1 - HAPPY CALL, 2.2 - MAPS, 1.1 - HAPPY CALL, 1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 0 tra cứu · 12 liên kết · 14 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã kho 🔑
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	2
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	phân loại
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	29 lựa chọn (không liệt kê)
	

	4
	AM phụ trách.
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	AM phụ trách (người)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	6
	Địa chỉ mới.
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Công ty
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Hot line cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	QLCH (Người nhận hàng)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	10
	Tỉnh mới
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Email CH
	URL
	Nhập liệu
	
	

	12
	Sale Support MKT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	SSP (Người)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	14
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	2.2 - MAPS
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.2 - MAPS (một bản ghi); cột đối ứng: [Cửa hàng]
	

	16
	4.1 - CAMERA
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 4.1 - CAMERA (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã cửa hàng]
	

	17
	1.1 - CSKH
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.1 - HAPPY CALL (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã kho]
	

	18
	3.1 - TRỰC PAGE
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 3.1 - TRỰC PAGE (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã kho]
	

	19
	1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã CH]
	

	20
	BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã CH]
	

	21
	BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - TOÀN HỆ THỐNG
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - TOÀN HỆ THỐNG (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã CH]
	

	22
	1.2 - SAI SỐ
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.2 - SAI SỐ (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã CH]
	

	23
	user_id_QLCH
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user]=[QLCH (Người nhận hàng)]).[user_id]
	

	24
	2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 2.1 - XỬ LÝ NHỨC MẮT (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã CH]
	

	25
	Bản sao 1.1 - HAPPY CALL
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới Bản sao 1.1 - HAPPY CALL (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã kho]
	

	26
	1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8 (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã kho]
	

	27
	1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7-Mã kho
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 7 (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã kho]
	


0.3 - Cài đặt lựa chọn
· Table ID: tblWEEaU1CU3gFWl · Base: Base CSKH · Số cột: 2 · Cột chính: Văn bản
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.CAI_DAT_LUA_CHON
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, legacy/gas/Cskh.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 2 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Văn bản 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Phân loại
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: TAY NGHỀ/CHUYÊN MÔN (đo khám, mài lắp, xử lý kỹ thuật…), THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, TƯ VẤN SP/DV/CHÍNH SÁCH/CTKM/Phản Hồi KHÁC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, NGÀNH HÀNG (CLSP/GIÁ/PHỤ KIỆN…), CHỜ LÂU/TRỄ HẸN
	


0.4 - Thông tin nhân sự CSKH
· Table ID: tbl0TJmXvBzhppRJ · Base: Base CSKH · Số cột: 21 · Cột chính: user_id
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.NHAN_SU
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/perm-base-roles.js, legacy/gas/Cskh.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 21 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	user_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	user
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Họ và tên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Đơn vị
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	5
	Vị trí
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	123 lựa chọn (không liệt kê)
	

	6
	Phân loại
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Cửa hàng, CSKH, Văn phòng, Trực page, Kho vận, Full công, AM, BP Design & Media, Phòng bán hàng (RSM-AM)
	

	7
	Trạng thái làm việc
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thực tập sinh, Thử việc, Chính thức, Nghỉ thai sản, Nghỉ dài ngày, Nghỉ việc, Chuẩn bị nghỉ việc
	

	8
	2.6 - QL Ca làm việc khối cửa hàng-Mã nhân sự
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	4.2.1 - Khai báo phụ cấp - Phúc lợi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	4.0.1 - Bảng lương tổng hợp - Nội bộ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	3.0 - Bảng tính công tổng hợp - Attendance
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Trạng thái hoạt động
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Ngày bắt đầu làm việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	14
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo ngày
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	15
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	16
	Check trùng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.000000000
	

	17
	3.1 - Bảng tính công tổng hợp - Tính lương
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	20
	Role phân quyền
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.000000000
	

	21
	Thâm niên
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	


2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Table ID: tblu8qvCCLwVvEJw · Base: Base CSKH · Số cột: 47 · Cột chính: user_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: 1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 1 liên kết · 46 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	user_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	user
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Họ và tên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Ngày sinh
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Email cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Số CCCD
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Ngày cấp
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	9
	Nơi cấp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Ngày hết hạn
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	11
	Quốc tịch
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Dân tộc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Tôn giáo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Tỉnh/TP - Hộ khẩu thường trú
	Chọn một
	Nhập liệu
	34 lựa chọn (không liệt kê)
	

	15
	Xã/Phường - Hộ khẩu thường trú
	Chọn một
	Nhập liệu
	2993 lựa chọn (không liệt kê)
	

	16
	Địa chỉ chi tiết - Hộ khẩu thường trú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Thông tin số nhà, ngõ, ngách, tên chung cư

	17
	Tỉnh/TP - Chỗ ở hiện tại
	Chọn một
	Nhập liệu
	34 lựa chọn (không liệt kê)
	

	18
	Xã/Phường - Chỗ ở hiện tại
	Chọn một
	Nhập liệu
	2993 lựa chọn (không liệt kê)
	

	19
	Địa chỉ chi tiết - Chỗ ở hiện tại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Thông tin số nhà, ngõ, ngách, tên chung cư

	20
	Trình độ học vấn
	Chọn một
	Nhập liệu
	15 lựa chọn (không liệt kê)
	

	21
	Trường đào tạo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Chuyên ngành
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Sổ BHXH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	MST Cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Tên tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Số tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Ngân hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	160 lựa chọn (không liệt kê)
	

	28
	Họ và tên (LHKC)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Số điện thoại (LHKC)
	Số điện thoại
	Nhập liệu
	
	

	30
	Mối quan hệ (LHKC)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Bố, Mẹ, Chồng, Vợ, Anh/em, Chị/em, Bạn
	

	31
	Ngày thay đổi vị trí gần nhất
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	32
	Ban
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Ban Giám Đốc, Ban Hành chính Nhân sự, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kho vận, Phòng Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính - Kế toán, Khối Mua hàng - Cung ứng, Phòng Mua hàng, Phòng Phát triển Dự án, Ban Marketing, Phòng Trải nghiệm khách hàng, Khối Vận Hành - Kinh Doanh, Phòng Marketing miền Nam, Phòng chuyển đổi số và ERP
	

	33
	Đơn vị
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	34
	Vị trí
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	123 lựa chọn (không liệt kê)
	

	35
	Phân loại
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Cửa hàng, CSKH, Văn phòng, Trực page, Kho vận, Full công, AM, BP Design & Media, Phòng bán hàng (RSM-AM)
	

	36
	Ngày thay đổi trạng thái làm việc gần nhất
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	37
	Trạng thái làm việc
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thực tập sinh, Thử việc, Chính thức, Nghỉ thai sản, Nghỉ dài ngày, Nghỉ việc, Chuẩn bị nghỉ việc
	

	38
	Trạng thái hoạt động
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	39
	Ngày bắt đầu làm việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	40
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	41
	1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 1.5 - LỊCH HẸN KÍNH - Thống kê PHKH (một bản ghi); cột đối ứng: [Mã nhân viên]
	

	42
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo ngày
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	43
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	44
	Check trùng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	45
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	46
	Role phân quyền
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	47
	Thâm niên
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	


Ma trận lỗi Camera
· Table ID: tblT5Sa22S2Y9tad · Base: Base CSKH · Số cột: 3 · Cột chính: Chi tiết lỗi
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Chi tiết lỗi 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Phân loại
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: THÁI ĐỘ, KHU VỰC, TÁC PHONG, NGHIỆP VỤ, DIỆN MẠO
	

	3
	Lỗi số
	Chọn một
	Nhập liệu
	34 lựa chọn (không liệt kê)
	


LT - BC Nhức mắt - KTV
· Table ID: tblxaT5a4UKzJFBt · Base: Base CSKH · Số cột: 21 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 21 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Nhân viên (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	4
	user_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Tên cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	8
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	9
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	10
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	11
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	13
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	Ngày bắt đầu
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	15
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	16
	Tỷ lệ nhức mắt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	17
	Số đơn nhức mắt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	18
	Số đơn đã xử lý
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	19
	Số đơn đang chờ xử lý
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	20
	Tổng số đơn gọi thành công
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	21
	Tổng số đơn gọi thành công Copy
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	


LT - BC Nhức mắt
· Table ID: tblmNotR7K3DsPgb · Base: Base CSKH · Số cột: 16 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	4
	Mã nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Nhân viên (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	10
	Đeo nhức mắt
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Đã ổn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	13
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	14
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Chốt số liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: khoá
	

	16
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	


LT - BC Hoàn thành target cuộc gọi CSKH
· Table ID: tblPVJ4Bjg2JCKev · Base: Base CSKH · Số cột: 14 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 14 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Nhân sự
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Nhân sự (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	5
	Số data phân bổ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	6
	Số lượng cuộc gọi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Tỷ lệ hoàn thành Target
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng %
	

	8
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	10
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	11
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Khoá số liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	

	13
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	14
	Khoá dữ liệu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


LT - BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - TOÀN HỆ THỐNG
· Table ID: tblYPmIem9gy5lBh · Base: Base CSKH · Số cột: 25 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 25 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	TÊN CỬA HÀNG
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Mã CH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	6
	TỔNG CUỘC GỌI
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	TỔNG CUỘC GỌI THÀNH CÔNG
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	SAI SỐ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	HÀI LÒNG
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	KHÔNG HÀI LÒNG (KHÔNG CĐNT)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	PHẢN HỒI XẤU PAGES
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	12
	TỔNG LỖI CAMERA
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	13
	TỔNG LỖI MAPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	15
	SỐ LƯỢNG SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	16
	ĐIỂM NPS
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	SỐ CASE THAN PHIỀN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	18
	% TOP CỬA HÀNG
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	19
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	20
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	21
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	23
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	24
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	25
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	


LT - BC Tổng hợp đánh giá phục vụ
· Table ID: tblOMBpUHdrfEiWR · Base: Base CSKH · Số cột: 25 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 25 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	4
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	KHÔNG HÀI LÒNG
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	6
	PAGES
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	MAPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	TỔNG ĐÁNH GIÁ PHỤC VỤ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	% CASE THEO AM
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	10
	CAMERA XÁC NHẬN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	SAI SỐ XÁC NHẬN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	12
	KHÔNG CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	13
	KIẾN THỨC TAY NGHỀ CHUYÊN MÔN KTV
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	THÁI ĐỘ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	15
	TƯ VẤN SP/DV/CTKM/KHÁC
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	16
	CSVC
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	17
	NGÀNH HÀNG
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	18
	TỔNG THAN PHIỀN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	19
	% THEO THAN PHIỀN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	20
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	21
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	22
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	23
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	24
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	


LT - BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi
· Table ID: tblciTOAZ2nq4lhf · Base: Base CSKH · Số cột: 15 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 15 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	Nhóm lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Số lượng lỗi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	5
	Tổng số lỗi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	6
	Tỷ lệ lỗi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	7
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	So sánh số lượng lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	So sánh tổng số lượng lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	So sánh tỷ lệ lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	13
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	14
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	


LT - BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - THEO NHÂN VIÊN
· Table ID: tblDOlgMh3cXQHvA · Base: Base CSKH · Số cột: 22 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 22 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Nhân viên (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	4
	User_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Vị trí
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	10
	HÀI LÒNG
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	KHÔNG HÀI LÒNG (KHÔNG CĐNT)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	12
	BÌNH THƯỜNG
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	CSKH - SAO WOW
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	PHẢN HỒI XẤU PAGE
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	15
	CAMERA - SỐ LỖI XÁC NHẬN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	16
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	17
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	18
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	19
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	20
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Mark duplicate values
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	


LT - BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng
· Table ID: tblDTraGSXbdPOVG · Base: Base CSKH · Số cột: 18 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 18 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	Mã CH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	RSM-AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	RSM-AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Số lượng lỗi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	Tổng số lượng lỗi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	Tỷ lệ lỗi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	10
	So sánh số lượng lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	12
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	13
	So sánh tổng số lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	So sánh tỷ lệ lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	16
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	17
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	


LT - BC - Lịch hẹn kính theo AM
· Table ID: tblg5wkZxck40X1S · Base: Base CSKH · Số cột: 16 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	5
	Số lượng lỗi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	6
	Tổng số lỗi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Tỷ lệ lỗi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	8
	So sánh số lượng lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	So sánh tổng số lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	So sánh tỷ lệ lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	14
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	15
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	


LT - BC - ĐIỂM CĐNT
· Table ID: tblCU4Ferqp1sxQB · Base: Base CSKH · Số cột: 24 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 24 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Mã CH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	6
	Ngày/Tháng
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	7
	TỔNG CUỘC GỌI
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	CÓ - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	KHÔNG -CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	SAI SỐ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	12
	CÓ - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	13
	KHÔNG - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU Copy
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	ĐIỂM NPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	15
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00%
	

	16
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	17
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	18
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	19
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	20
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	

	22
	Khóa dữ liệu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	TẮT MÁY NGANG - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	24
	KHÁCH BẬN - SẴN LÒNG GIỚI THIỆU
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	


LT - BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG
· Table ID: tblw4waczwHDuRA8 · Base: Base CSKH · Số cột: 28 · Cột chính: ID nguồn
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.LT_DIEM_PHUC_VU_TNKH
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/reconciliation-registry.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 28 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Mã CH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	3
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	6
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	7
	ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	8
	ĐIẺM NPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	9
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	10
	ĐIỂM CAMERA
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	ĐIỂM THAN PHIỀN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	12
	ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	13
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	15
	ĐIỂM PHỤC VỤ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	16
	XẾP HẠNG
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	17
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	18
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	19
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	

	21
	ĐIỂM NPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	22
	Khoá dữ liệu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	THAN PHIỀN -MAP
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	THAN PHIỀN - PAGE
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	SL ĐƠN BÁN
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Thưởng QLCH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	27
	Thưởng NVCH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	

	28
	Thưởng AM
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	


LT - BC - Nhóm lỗi Camera
· Table ID: tblpzhrgRufVerd4 · Base: Base CSKH · Số cột: 9 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 9 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	4
	Nhóm lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	7
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	8
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	


LT - BC - ĐIỂM PHUC VỤ CỤM
· Table ID: tbl0e2Hy9UDhSUVD · Base: Base CSKH · Số cột: 20 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 20 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	5
	ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	6
	ĐIỂM NPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	7
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	8
	ĐIỂM CAMERA
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	9
	ĐIỂM THAN PHIỀN
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	10
	ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	11
	ĐIỂM PHỤC VỤ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	12
	XẾP HẠNG
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	13
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	14
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	15
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	16
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	17
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	

	19
	Khoá dữ liệu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	THƯỞNG AM
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 1,000.00
	


LT - BC - ĐIỂM PHỤC VỤ HỆ THỐNG
· Table ID: tblfK2KZ1AsYicxB · Base: Base CSKH · Số cột: 13 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 13 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	TỔNG ĐIỂM CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	4
	ĐIỂM CAMERA
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	5
	ĐIỂM THAN PHIỀN (CHỐT)
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	6
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	ĐIỂM PHỤC VỤ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	9
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	10
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	11
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	

	13
	Khoá dữ liệu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


LT - BC - SL CUỘC GỌI - SAI SỐ
· Table ID: tblStEjyEzVG2MV2 · Base: Base CSKH · Số cột: 17 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 17 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Ngày làm việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	3
	Mã CH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	4
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	AM (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Tổng số đơn gọi
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	Tổng số đơn gọi thành công
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	Sai số
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	12
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	13
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	14
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Khoá báo cáo
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá
	

	16
	Check trùng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Khoá dữ liệu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8
· Table ID: tbl5hBxKRF4beCID · Base: Base CSKH · Số cột: 43 · Cột chính: Mã Ticket
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Liên kết tới: 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng, 0.2 - Danh sách cửa hàng
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 4 tra cứu · 3 liên kết · 31 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã Ticket 🔑
	Số tự tăng
	Hệ thống
	
	

	2
	Check trùng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF([Số điện thoại]!="",IF('1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8'.COUNTIF(CurrentValue.[Số điện thoại]=[Số điện thoại])&gt;1,"🚫repetitive",""),"")
	

	3
	Ngày gọi
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tên CSKH
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	5
	Ngày mua
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Trang
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Mã kho
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.2 - Danh sách cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8
	

	8
	Cửa hàng
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [Tên cửa hàng/Phòng ban]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[Tên cửa hàng/Phòng ban].LISTCOMBINE()
	

	9
	Tên khách hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	AM
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [AM phụ trách (người)]. Biểu thức: '0.2 - Danh sách cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[Mã kho]=[Mã kho]).[AM phụ trách (người)].LISTCOMBINE()
	

	12
	Mã KTV
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: 1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8
	

	13
	Kỹ thuật viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã KTV]).[user].LISTCOMBINE()
	

	14
	KTV CĐ-NT Không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	15
	Lần tới có muốn gặp lại KTV này care nữa không:?
	Chọn một
	Nhập liệu
	142 lựa chọn (không liệt kê)
	

	16
	Mã Stylist
	Liên kết hai chiều
	Liên kết bản ghi
	Liên kết tới 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng (một bản ghi); cột đối ứng: [1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8 2]
	

	17
	Stylist
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã Stylist]).[user].LISTCOMBINE()
	

	18
	STYLIST CĐ-NT Không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	19
	Tư vấn có đúng nhu cầu và phù hợp không?
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG
	

	20
	CĐNT Cửa hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG, KHÁCH BẬN, KHÁCH TMN, CÂN NHẮC CHƯA BIẾT
	

	21
	Sẵn lòng giới thiệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÓ, KHÔNG, KHÁCH TMN, KHÁCH BẬN, CÂN NHẮC CHƯA BIẾT
	

	22
	Ghi chú lý do không GT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Đã nhờ đánh giá Maps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Loại phản hồi
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: TAY NGHỀ/CHUYÊN MÔN (đo khám, mài lắp, xử lý kỹ thuật…), THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, TƯ VẤN SP/DV/CHÍNH SÁCH/CTKM/Phản Hồi KHÁC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, NGÀNH HÀNG (CLSP/GIÁ/PHỤ KIỆN…), CHỜ LÂU/TRỄ HẸN
	

	25
	Sản phẩm
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Text 7
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Ghi chú PHKH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Lý do WOW
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Link ghi âm
	URL
	Nhập liệu
	
	

	30
	Người nhận sao WOW
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Stylist, Kỹ thuật viên
	

	31
	Chuyển Sao WOW
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	32
	Trạng thái chuyển sao WOW
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	33
	Ghi nhận của CSKH
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Sai số, Không hài lòng, Nhức mắt
	

	34
	CSKH Chuyển dữ liệu
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	35
	Trạng thái CSKH Chuyển dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	36
	Chuyển thông tin sang Bảo hành
	Nút bấm
	Nút (automation)
	Nút bấm trên Base (kích hoạt automation) — cần xác nhận hành động
	

	37
	Trạng thái chuyển Bảo hành
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thành công
	

	38
	Ngày tạo
	Ngày tạo
	Hệ thống
	
	

	39
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].MONTH()
	

	40
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Ngày gọi].YEAR()
	

	41
	CĐNT?
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: `|  | | 42 | Ngày_Text | Công thức | Tự tính (công thức) | Công thức:TEXT([Ngày gọi],“dd/mm/yyyy”)`
	

	43
	TH ĐẶC BIỆT
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


BC - ĐIỂM CĐNT - STYLIST Tháng 8
· Table ID: tblBruCUQ1Oi5KME · Base: Base CSKH · Số cột: 9 · Cột chính: Mã nhân viên
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã nhân viên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	3
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].MONTH()
	

	5
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].YEAR()
	

	6
	TỔNG CUỘC GỌI
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã Stylist] = [Mã nhân viên] ) .[STYLIST CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()
	

	7
	CÓ - CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã Stylist] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[STYLIST CĐ-NT Không?] = "CÓ" ) .[STYLIST CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()
	

	8
	KHÔNG -CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã Stylist] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[STYLIST CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" ) .[STYLIST CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()=0,"",'1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã Stylist] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[STYLIST CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" ) .[STYLIST CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA())
	

	9
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	


BC - ĐIỂM CĐNT - KTV tháng 8
· Table ID: tblDczPCqmQ72V85 · Base: Base CSKH · Số cột: 9 · Cột chính: Mã nhân viên
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 5 công thức · 1 tra cứu · 0 liên kết · 3 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã nhân viên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Nhân viên
	Tra cứu (Lookup)
	Tự lấy (tra cứu)
	Tra cứu, cột [user]. Biểu thức: '0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng'.FILTER(CurrentValue.[user_id]=[Mã nhân viên]).[user].LISTCOMBINE()
	

	3
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	4
	Tháng
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].MONTH()
	

	5
	Năm
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: [Tháng/Năm].YEAR()
	

	6
	TỔNG CUỘC GỌI
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã KTV] = [Mã nhân viên] ) .[KTV CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()
	

	7
	CÓ - CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã KTV] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[KTV CĐ-NT Không?] = "CÓ" ) .[KTV CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()
	

	8
	KHÔNG -CĐNT
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF('1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã KTV] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[KTV CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" ) .[KTV CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA()=0,"",'1.1 - HAPPY CALL - Tháng 8' .FILTER( CurrentValue.[Tháng] = [Tháng] && CurrentValue.[Năm] = [Năm] && CurrentValue.[Mã KTV] = [Mã nhân viên] && CurrentValue.[KTV CĐ-NT Không?] = "KHÔNG" ) .[KTV CĐ-NT Không?] .LISTCOMBINE() .COUNTA())
	

	9
	Khoá dữ liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khoá dữ liệu
	


LT - BC - ĐIỂM CĐNT - KTV
· Table ID: tblpASqX1KPyTwx3 · Base: Base CSKH · Số cột: 15 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 15 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Mã nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Nhân viên (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	5
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	TỔNG CUỘC GỌI
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	CÓ - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	KHÔNG -CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	Khoá dữ liệu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Check trùng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	14
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	15
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


LT - BC - ĐIỂM CĐNT - STYLIST Tháng 8
· Table ID: tblg9T7vUa0zc4oq · Base: Base CSKH · Số cột: 14 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 14 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Mã nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Nhân viên (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	5
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	TỔNG CUỘC GỌI
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	CÓ - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	KHÔNG -CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	Khoá dữ liệu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	13
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	14
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


LT - BC - ĐIỂM CĐNT - KTV tháng 8
· Table ID: tblqHg0LXCWNWzMC · Base: Base CSKH · Số cột: 14 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 14 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Mã nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Nhân viên (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	5
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	TỔNG CUỘC GỌI
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	CÓ - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	KHÔNG -CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	Khoá dữ liệu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	13
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	14
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


LT - BC - ĐIỂM CĐNT - STYLIST
· Table ID: tblUd9EmLR9Alf4y · Base: Base CSKH · Số cột: 15 · Cột chính: ID nguồn
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 15 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	ID nguồn 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Mã nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	3
	Nhân viên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Nhân viên (tài khoản)
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	5
	Tháng/Năm
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	7
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	8
	TỔNG CUỘC GỌI
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	9
	CÓ - CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	10
	KHÔNG -CĐNT
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	11
	Khoá dữ liệu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	12
	Check trùng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Cập nhật lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	14
	Trạng thái nguồn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Còn, Đã xóa
	

	15
	Chữ ký
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


LOG - Nhật ký chỉnh sửa CSKH
· Table ID: tblEeMJudbeHMGP5 · Base: Base CSKH · Số cột: 11 · Cột chính: Mã nhật ký
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.LOG_CHINH_SUA
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-audit-base.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 11 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: nhật ký sửa ô từ portal (người, bảng, bản ghi, cột, giá trị) — chép từ D1 mỗi giờ.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Mã nhật ký 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Thời gian
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	3
	Người sửa
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	open_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Bảng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Mã bản ghi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Cột
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Giá trị trước khi sửa
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Giá trị mới
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Kết quả
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Lỗi
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


HM - Heatmap tổng hợp
· Table ID: tblo8OsBCc4PA5f3 · Base: Base CSKH · Số cột: 14 · Cột chính: Ngày
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.HM_HEATMAP_TONG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-heatmap-freeze.js
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 14 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	2
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	3
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	4
	Tổng ticket
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	5
	Happy call
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	6
	Sai số
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	7
	Không hài lòng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	8
	Trực page
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	9
	MAPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	10
	Camera
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	11
	Nhức mắt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	Đóng băng lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	13
	Nguồn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Khóa
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


HM - Heatmap AM
· Table ID: tblphCUnzpwljFf0 · Base: Base CSKH · Số cột: 16 · Cột chính: Ngày
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.HM_HEATMAP_AM
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-heatmap-freeze.js, apps/api/src/portal/native-rpc/cskh-heatmap.js, scripts/cskh-heatmap-reorder-verify.mjs
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 16 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	2
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	3
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	4
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	AM_id
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	Tổng ticket
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	7
	Happy call
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	8
	Sai số
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	9
	Không hài lòng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	10
	Trực page
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	11
	MAPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	Camera
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	13
	Nhức mắt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	14
	Đóng băng lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	15
	Nguồn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Khóa
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


HM - Heatmap cửa hàng
· Table ID: tblCZkWOhu04Qb04 · Base: Base CSKH · Số cột: 17 · Cột chính: Ngày
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: CSKH.HM_HEATMAP_CUA_HANG
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/cskh-heatmap-freeze.js, scripts/cskh-heatmap-reorder-verify.mjs
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 17 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Ngày 🔑
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	2
	Tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	3
	Năm
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	4
	Mã CH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Cửa hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	6
	AM
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Tổng ticket
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	8
	Happy call
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	9
	Sai số
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	10
	Không hài lòng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	11
	Trực page
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	12
	MAPS
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	13
	Camera
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	14
	Nhức mắt
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	15
	Đóng băng lúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd
	

	16
	Nguồn
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Khóa
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


ERD — Chăm sóc khách hàng (CSKH)
Ký hiệu: nét liền = cột liên kết (Link/DuplexLink) giữa hai bảng; nét đứt = cột tra cứu (Lookup) hoặc công thức đọc dữ liệu bảng khác. Nhãn trên nét là tên cột (với tra cứu/công thức có thể gộp nhiều cột). }o--|| = nhiều bản ghi trỏ tới một; }o--o{ = liên kết nhiều-nhiều. Sơ đồ sinh tự động từ cấu trúc Base đọc qua Lark API ngày 22/10/2026.
Nhóm 1: 0.1 - Thông tin nhân sự cửa hàng, 0.2 - Danh sách cửa hàng, 1.0 - Phân bổ DATA CSKH, 1.1 - HAPPY CALL …
[image: /workspace/gen/mmd/be68f7a5c4ba.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Bảng không có liên kết/tra cứu với bảng khác
· BC Nhức mắt (tblmoG3VxQ2R37pj)
· BC - Lịch hẹn kính theo AM (tblVjAgMgbb6CDSH)
· BC - Nhóm lỗi Camera (tbljXEE0CQr9O8gF)
· Phân bổ cụm (tbl0STI0x4hgJIgv)
· thưởng (tblLUXcZ0zNwned6)
· BC Hoàn thành target cuộc gọi CSKH (tblFBUiIfbwUXUHF)
· SL đơn hàng (tbl69OsujNvYo9w7)
· BCLT - ĐIỂM CĐNT (tblNb830N8doxNW2)
· BCLT - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG (tbl2TKvNhbD3wcOo)
· BCLT - ĐIỂM PHUC VỤ CỤM (tbliDkHav40wsLSt)
· BCLT - ĐIỂM PHỤC VỤ HỆ THỐNG (tbloMuvamM7HiAdS)
· BCLT - ĐIỂM CĐNT - KTV (tblT2u5QCqfRNxWx)
· BCLT - ĐIỂM CĐNT CỬA HÀNG (tblqfFYPjhQ5gp0B)
· BCLT - SL CUỘC GỌI - SAI SỐ (tbl8ciX7rI5i21NY)
· BCLT - ĐIỂM PHỤC VỤ_P.TNKH (tbl5oN3WFx4H0UkL)
· BCLT Hoàn thành target cuộc gọi CSKH (tblFMIqbFnf8PRLj)
· 5.1 - KỸ THUẬT VIÊN (tblHcrBS79dakel9)
· 5.2 - STYLIST (tbl7512nU9HQZlW8)
· 0.3 - Cài đặt lựa chọn (tblWEEaU1CU3gFWl)
· 0.4 - Thông tin nhân sự CSKH (tbl0TJmXvBzhppRJ)
· LT - BC Nhức mắt - KTV (tblxaT5a4UKzJFBt)
· LT - BC Nhức mắt (tblmNotR7K3DsPgb)
· LT - BC Hoàn thành target cuộc gọi CSKH (tblPVJ4Bjg2JCKev)
· LT - BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - TOÀN HỆ THỐNG (tblYPmIem9gy5lBh)
· LT - BC Tổng hợp đánh giá phục vụ (tblOMBpUHdrfEiWR)
· LT - BC - Lịch hẹn kính theo nhóm lỗi (tblciTOAZ2nq4lhf)
· LT - BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA - THEO NHÂN VIÊN (tblDOlgMh3cXQHvA)
· LT - BC - Lịch hẹn kính theo cửa hàng (tblDTraGSXbdPOVG)
· LT - BC - Lịch hẹn kính theo AM (tblg5wkZxck40X1S)
· LT - BC - ĐIỂM CĐNT (tblCU4Ferqp1sxQB)
· LT - BC - ĐIỂM PHỤC VỤ CỬA HÀNG (tblw4waczwHDuRA8)
· LT - BC - Nhóm lỗi Camera (tblpzhrgRufVerd4)
· LT - BC - ĐIỂM PHUC VỤ CỤM (tbl0e2Hy9UDhSUVD)
· LT - BC - ĐIỂM PHỤC VỤ HỆ THỐNG (tblfK2KZ1AsYicxB)
· LT - BC - SL CUỘC GỌI - SAI SỐ (tblStEjyEzVG2MV2)
· LT - BC - ĐIỂM CĐNT - KTV (tblpASqX1KPyTwx3)
· LT - BC - ĐIỂM CĐNT - STYLIST Tháng 8 (tblg9T7vUa0zc4oq)
· LT - BC - ĐIỂM CĐNT - KTV tháng 8 (tblqHg0LXCWNWzMC)
· LT - BC - ĐIỂM CĐNT - STYLIST (tblUd9EmLR9Alf4y)
· LOG - Nhật ký chỉnh sửa CSKH (tblEeMJudbeHMGP5)
· HM - Heatmap tổng hợp (tblo8OsBCc4PA5f3)
· HM - Heatmap AM (tblphCUnzpwljFf0)
· HM - Heatmap cửa hàng (tblCZkWOhu04Qb04)
Pháp chế — Tính năng
Ai dùng: mọi nhân viên (gửi yêu cầu), nhân sự pháp chế (xử lý), BOD. Đường vào: /app › Rail Pháp chế.
	Mục
	Ai thấy

	Quản lý yêu cầu · Báo cáo yêu cầu
	Mọi người đã đăng nhập (PHAP_CHE_OPEN_ALL) — người gửi thấy yêu cầu của mình (phạm vi chi tiết: cần xác nhận)

	Báo cáo tổng hợp · Vận hành · Quản lý hồ sơ
	Nhân sự pháp chế (danh sách trong config/phap-che-access.mjs) hoặc BOD


1. Gửi yêu cầu
[image: /workspace/one-anna-docs/09-phap-che/images/pc-tao-yeu-cau.png] 1. Quản lý yêu cầu › Tạo yêu cầu. 2. Chọn Hạng mục — form hiện danh sách giấy tờ cần chuẩn bị của hạng mục đó. 3. Chọn Ưu tiên (Thường / Gấp / Khẩn), Đơn vị, loại tài liệu, mô tả; đính kèm tệp (pcFileAdd). 4. Gửi (pcCreate) → trạng thái Mới, hệ thống tính hạn SLA. Có thể gửi form yêu cầu qua Lark (pcFormSend) — chi tiết: cần xác nhận.
2. Xử lý yêu cầu (pháp chế)
[image: /workspace/one-anna-docs/09-phap-che/images/pc-chi-tiet.png] Chuyển trạng thái hợp lệ:
	Từ
	Sang

	Mới
	Đã tiếp nhận, Từ chối

	Đã tiếp nhận
	Đang xử lý, Chờ bổ sung, Tạm dừng, Từ chối

	Đang xử lý
	Chờ bổ sung, Hoàn thành, Tạm dừng, Từ chối

	Chờ bổ sung
	Đang xử lý, Tạm dừng, Từ chối

	Tạm dừng
	Đang xử lý, Từ chối

	Hoàn thành
	Đang xử lý (mở lại)


Bình luận (pcComment), cập nhật (pcUpdate), duyệt qua Lark Approval (pcApproval). “Còn mở” = chưa Hoàn thành/Từ chối (Tạm dừng vẫn tính tồn đọng).
3. Báo cáo yêu cầu / Báo cáo tổng hợp
[image: /workspace/one-anna-docs/09-phap-che/images/pc-bao-cao.png] Số yêu cầu theo hạng mục, đơn vị, trạng thái, đúng/trễ SLA.
4. Vận hành & Quản lý hồ sơ
[image: /workspace/one-anna-docs/09-phap-che/images/pc-van-hanh.png] Bảng điều phối cho pháp chế; Quản lý hồ sơ lưu tài liệu đã xử lý. Cài đặt (pcSettingsSave): SLA ghi đè… (nội dung đầy đủ: cần xác nhận).
Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	images/pc-tao-yeu-cau.png
	Form tạo yêu cầu
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Pháp chế › Quản lý yêu cầu › Tạo yêu cầu
	Nhân viên bất kỳ
	Đã chọn hạng mục, hiện danh sách giấy tờ

	images/pc-chi-tiet.png
	Chi tiết yêu cầu + lịch sử
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Pháp chế › Quản lý yêu cầu › bấm 1 yêu cầu
	Nhân sự pháp chế
	Trạng thái Đang xử lý, có bình luận

	images/pc-bao-cao.png
	Báo cáo tổng hợp
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Pháp chế › Báo cáo tổng hợp
	Nhân sự pháp chế hoặc BOD
	Tháng hiện tại

	images/pc-van-hanh.png
	Vận hành
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Pháp chế › Vận hành
	Nhân sự pháp chế
	Có yêu cầu mở


Pháp chế — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: Pháp chế (pc)
Module dùng D1 (bảng pc_*, nguồn chính khi làm việc trên portal) và Base Pháp chế (VURubMfqfay2F7sc1oHlM5sVguG). Bảng Base code tham chiếu: Quản lý order pháp chế (thứ tự/phạm vi). Phiếu từ Lark Approval nhập qua pcApprovalImport (bảng Base Yêu cầu dịch vụ pháp chế - Approval; luồng đồng bộ chính xác: cần xác nhận).
Bảng D1
	Bảng
	Nội dung

	pc_requests
	Yêu cầu pháp chế (hạng mục, ưu tiên, trạng thái, hạn SLA, người xử lý)

	pc_events
	Lịch sử: đổi trạng thái, bình luận

	pc_files, pc_file_chunks
	Tệp đính kèm (lưu theo mảnh)

	pc_approval
	Phiếu Lark Approval đã nhập

	pc_settings
	Cài đặt (ghi đè SLA…)


Cột chi tiết các bảng D1: xem apps/api/migrations (cần xác nhận số migration).
Hạng mục và SLA (ngày làm việc T2–T6: Thường / Gấp / Khẩn)
	Hạng mục
	SLA

	Quản lý hợp đồng
	2 / 1 / 1

	Thủ tục hành chính
	10 / 5 / 3

	Xử lý cọc & thuê mặt bằng
	5 / 3 / 2

	Công chứng / chứng thực
	2 / 1 / 1

	Thuế & quyết toán
	5 / 3 / 2

	Khuyến mại / CTKM
	3 / 2 / 1

	Quản trị rủi ro & tuân thủ
	5 / 3 / 2

	Giải quyết tranh chấp
	7 / 5 / 3

	Tư vấn pháp lý
	3 / 2 / 1

	Xây dựng chính sách nội bộ
	10 / 7 / 5

	Khác
	3 / 2 / 1


Hạn SLA = ngày nhận + SLA + số ngày làm việc ở trạng thái “Chờ bổ sung” (đồng hồ dừng). SLA ghi đè được trong Cài đặt.
Cách đọc bảng cột
	Cột
	Ý nghĩa

	Cột
	Tên cột trên Lark Base (🔑 = cột chính / primary field)

	Kiểu
	Kiểu dữ liệu Lark Base

	Nguồn giá trị
	Nhập liệu (người hoặc automation điền), Tự tính (công thức), Tự lấy (tra cứu) từ bảng khác, Liên kết bản ghi, Hệ thống (ngày tạo, người tạo…)

	Chi tiết / công thức
	Công thức (đã đổi mã cột/bảng sang tên), bảng tra cứu, bảng liên kết, danh sách lựa chọn (ẩn nếu > 20 lựa chọn hoặc chứa tên người)

	Mô tả trên Base
	Mô tả do người tạo Base ghi. Ô để trống = Base chưa có mô tả; ý nghĩa hiểu theo tên cột, cần xác nhận khi dùng cho nghiệp vụ quan trọng


Cấu trúc đọc qua Lark API (chỉ đọc) ngày 22/10/2026. Bảng/cột có thể đã thay đổi sau ngày này.
Base Pháp chế (Quản lý tài liệu – KSNB) — VURubMfqfay2F7sc1oHlM5sVguG
Danh sách bảng mô tả bên dưới:
	Bảng
	Số cột
	Code tham chiếu

	0. Khai báo thông tin
	2
	không

	1. Bảng quản lý tài liệu
	9
	không

	Yêu cầu dịch vụ pháp chế - Approval
	56
	không

	Quản lý order pháp chế
	61
	có

	2.1 - QL Thông tin nhân sự
	46
	không


0. Khai báo thông tin
· Table ID: tbluU4YbSmoXdvwW · Base: Base Pháp chế (Quản lý tài liệu – KSNB) · Số cột: 2 · Cột chính: Stt
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 2 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Stt 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Loại tài liệu
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng dịch vụ, Quyết định, Hướng dẫn sử dụng, Quy trình, Quy định
	


1. Bảng quản lý tài liệu
· Table ID: tblLxPKHcgscMYnM · Base: Base Pháp chế (Quản lý tài liệu – KSNB) · Số cột: 9 · Cột chính: Tên tài liệu
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 1 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 8 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Tên tài liệu 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Link tài liệu
	URL
	Nhập liệu
	
	

	3
	Loại tài liệu
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng dịch vụ, Quyết định, Hướng dẫn sử dụng, Quy trình, Quy định
	

	4
	Ngày hiệu lực
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	5
	Ngày kết thúc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Trạng thái
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Tên tài liệu] = "", "", IF( [Ngày hiệu lực] = "", "", IF( [Ngày hiệu lực] &lt; TODAY(), "Chưa bắt đầu", IF( OR( [Ngày kết thúc] = "", [Ngày kết thúc] &lt;= TODAY() ), "Còn hiệu lực", "Hết hiệu lực" ) ) ) )
	

	7
	Người tạo
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	8
	Thời gian tạo
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm · tự điền
	

	9
	Thời gian update
	Ngày sửa cuối
	Hệ thống
	
	


Yêu cầu dịch vụ pháp chế - Approval
· Table ID: tbl49uTaAwB8LU0G · Base: Base Pháp chế (Quản lý tài liệu – KSNB) · Số cột: 56 · Cột chính: Request No.
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: PHAP_CHE.YEU_CAU_APPROVAL_NATIVE
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 56 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Yêu cầu dịch vụ pháp chế
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Nhóm dịch vụ
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Quản lý hợp đồng, Giải quyết tranh chấp, Tư vấn pháp lý, Thủ tục hành chính, Xây dựng chính sách nội bộ, Quản trị rủi ro và tuân thủ, Khác
	

	11
	Quản lý hợp đồng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Soạn thảo mới - đối tác là cá nhân, Soạn thảo mới - đối tác là tổ chức, Review hợp đồng
	

	12
	Thời gian review hợp đồng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	13
	Thời gian soạn mới hợp đồng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	14
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Họ và tên đối tác cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Ngày tháng năm sinh
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd
	

	16
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Mã số thuế cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Mã định danh
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Địa chỉ cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Số tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Ngân hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Yêu cầu cần có - đối tác cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Tên công ty
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Mã số thuế
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Địa chỉ trụ sở
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Người đại diện
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Chức vụ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Căn cứ uỷ quyền
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	30
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Số tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	31
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Ngân hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	32
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Số điện thoại tổ chức
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	33
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Email tổ chức
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	34
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Yêu cầu cần có - đối với tổ chức
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	35
	Thời gian tối thiểu cần xử lý giải quyết tranh chấp
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	36
	Diễn giải yêu cầu xử lý giải quyết tranh chấp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	37
	Thời gian tối thiểu cần tư vấn pháp lý
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	38
	Diễn giải vấn đề cần tư vấn pháp lý
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	39
	Thủ tục hành chính
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đăng ký kinh doanh, Đăng ký chương trình khuyến mại, Cấp GPHĐ Khám bệnh, chữa bệnh, Các thủ tục khác
	

	40
	Thời gian tối thiểu thực hiện thủ tục hành chính
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	41
	Diễn giải yêu cầu thủ tục hành chính
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	42
	Xây dựng chính sách nội bộ
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Soạn thảo chính sách mới, Review chính sách đã có
	

	43
	Thông tin xây dựng và review chính sách nội bộ_Tên chính sách
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	44
	Thông tin xây dựng và review chính sách nội bộ_Nội dung chính sách
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	45
	Thông tin xây dựng và review chính sách nội bộ_Thời hạn tối thiểu xây dựng chính sách
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	46
	Thời gian tối thiểu quản trị rủi ro và tuân thủ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	47
	Nội dung cần quản trị rủi ro và tuân thủ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	48
	Thời gian tối thiểu hỗ trợ công việc khác
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	49
	Công việc hỗ trợ khác
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	50
	Link hợp đồng/tài liệu - từ người yêu cầu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	51
	Link hợp đồng/tài liệu - kết quả
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	52
	File hợp đồng/tài liệu - từ người yêu cầu
	URL
	Nhập liệu
	
	

	53
	File hợp đồng/tài liệu - kết quả
	URL
	Nhập liệu
	
	

	54
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	55
	Tiêu đề của yêu cầu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	56
	Người yêu cầu
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	


Quản lý order pháp chế
· Table ID: tblEnzN1QIFlxS41 · Base: Base Pháp chế (Quản lý tài liệu – KSNB) · Số cột: 61 · Cột chính: Request No.
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: PHAP_CHE.YEU_CAU_DICH_VU
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/phap-che/base-order.js, apps/api/src/portal/phap-che/pc-scope.js
· Cơ cấu cột: 2 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 59 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Yêu cầu dịch vụ pháp chế
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Nhóm dịch vụ
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Quản lý hợp đồng, Giải quyết tranh chấp, Tư vấn pháp lý, Thủ tục hành chính, Xây dựng chính sách nội bộ, Quản trị rủi ro và tuân thủ, Khác
	

	11
	Quản lý hợp đồng
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Soạn thảo mới - đối tác là cá nhân, Soạn thảo mới - đối tác là tổ chức, Review hợp đồng
	

	12
	Thời gian review hợp đồng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	13
	Thời gian soạn mới hợp đồng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	14
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Họ và tên đối tác cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Ngày tháng năm sinh
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd
	

	16
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Mã số thuế cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	17
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Mã định danh
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Địa chỉ cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	19
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	20
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Email
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	21
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Số tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Ngân hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Yêu cầu cần có với đối tác là cá nhân_Yêu cầu cần có - đối tác cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Tên công ty
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Mã số thuế
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Địa chỉ trụ sở
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Người đại diện
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Chức vụ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	29
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Căn cứ uỷ quyền
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	30
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Số tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	31
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Ngân hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	32
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Số điện thoại tổ chức
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	33
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Email tổ chức
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	34
	Yêu cầu cần có với đối tác là tổ chức_Yêu cầu cần có - đối với tổ chức
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	35
	Thời gian tối thiểu cần xử lý giải quyết tranh chấp
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	36
	Diễn giải yêu cầu xử lý giải quyết tranh chấp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	37
	Thời gian tối thiểu cần tư vấn pháp lý
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	38
	Diễn giải vấn đề cần tư vấn pháp lý
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	39
	Thủ tục hành chính
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đăng ký kinh doanh, Đăng ký chương trình khuyến mại, Cấp GPHĐ Khám bệnh, chữa bệnh, Các thủ tục khác
	

	40
	Thời gian tối thiểu thực hiện thủ tục hành chính
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	41
	Diễn giải yêu cầu thủ tục hành chính
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	42
	Xây dựng chính sách nội bộ
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Soạn thảo chính sách mới, Review chính sách đã có
	

	43
	Thông tin xây dựng và review chính sách nội bộ_Tên chính sách
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	44
	Thông tin xây dựng và review chính sách nội bộ_Nội dung chính sách
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	45
	Thông tin xây dựng và review chính sách nội bộ_Thời hạn tối thiểu xây dựng chính sách
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	46
	Thời gian tối thiểu quản trị rủi ro và tuân thủ
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	47
	Nội dung cần quản trị rủi ro và tuân thủ
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	48
	Thời gian tối thiểu hỗ trợ công việc khác
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	49
	Công việc hỗ trợ khác
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	50
	Link hợp đồng/tài liệu - từ người yêu cầu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	51
	Link hợp đồng/tài liệu - kết quả
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	52
	File hợp đồng/tài liệu - từ người yêu cầu
	URL
	Nhập liệu
	
	

	53
	File hợp đồng/tài liệu - kết quả
	URL
	Nhập liệu
	
	

	54
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	55
	Tiêu đề của yêu cầu
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	56
	Thời hạn trả kết quả
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: IF( [Submitted at] = "", "", WORKDAY( [Submitted at], IF([Thời gian soạn mới hợp đồng] = "", 0, [Thời gian soạn mới hợp đồng]) + IF([Thời gian review hợp đồng] = "", 0, [Thời gian review hợp đồng]) + IF([Thời gian tối thiểu cần xử lý giải quyết tranh chấp] = "", 0, [Thời gian tối thiểu cần xử lý giải quyết tranh chấp]) + IF([Thời gian tối thiểu cần tư vấn pháp lý] = "", 0, [Thời gian tối thiểu cần tư vấn pháp lý]) + IF([Thời gian tối thiểu thực hiện thủ tục hành chính] = "", 0, [Thời gian tối thiểu thực hiện thủ tục hành chính]) + IF([Thời gian tối thiểu quản trị rủi ro và tuân thủ] = "", 0, [Thời gian tối thiểu quản trị rủi ro và tuân thủ]) + IF([Thời gian tối thiểu hỗ trợ công việc khác] = "", 0, [Thời gian tối thiểu hỗ trợ công việc khác]) ) + DURATION(0, 18) )
	

	57
	Người yêu cầu
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	58
	Leader
	Công thức
	Tự tính (công thức)
	Công thức: '2.1 - QL Thông tin nhân sự'.FILTER(CurrentValue.[user]=[Requester]).[Leader]
	

	59
	Bộ phận
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phòng Công nghệ thông tin
	

	60
	Đơn vị
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Phòng Công nghệ thông tin
	

	61
	Vị trí
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ
	


2.1 - QL Thông tin nhân sự
· Table ID: tblBxLUFwHslTNRz · Base: Base Pháp chế (Quản lý tài liệu – KSNB) · Số cột: 46 · Cột chính: user_id
· Code ONE-ANNA tham chiếu: không thấy trong code (bảng chỉ dùng trên Lark, hoặc bảng sao/lưu trữ — cần xác nhận)
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 46 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	user_id 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	user
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	Leader
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	4
	Họ và tên
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	5
	Ngày sinh
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	6
	Số điện thoại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	7
	Email cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	8
	Số CCCD
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	9
	Ngày cấp
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	10
	Nơi cấp
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	11
	Ngày hết hạn
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng dd/MM/yyyy
	

	12
	Quốc tịch
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	13
	Dân tộc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Tôn giáo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	15
	Tỉnh/TP - Hộ khẩu thường trú
	Chọn một
	Nhập liệu
	34 lựa chọn (không liệt kê)
	

	16
	Xã/Phường - Hộ khẩu thường trú
	Chọn một
	Nhập liệu
	2993 lựa chọn (không liệt kê)
	

	17
	Địa chỉ chi tiết - Hộ khẩu thường trú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Thông tin số nhà, ngõ, ngách, tên chung cư

	18
	Tỉnh/TP - Chỗ ở hiện tại
	Chọn một
	Nhập liệu
	34 lựa chọn (không liệt kê)
	

	19
	Xã/Phường - Chỗ ở hiện tại
	Chọn một
	Nhập liệu
	2993 lựa chọn (không liệt kê)
	

	20
	Địa chỉ chi tiết - Chỗ ở hiện tại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	Thông tin số nhà, ngõ, ngách, tên chung cư

	21
	Trình độ học vấn
	Chọn một
	Nhập liệu
	15 lựa chọn (không liệt kê)
	

	22
	Trường đào tạo
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Chuyên ngành
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Sổ BHXH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	MST Cá nhân
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Tên tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	27
	Số tài khoản
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Ngân hàng
	Chọn một
	Nhập liệu
	160 lựa chọn (không liệt kê)
	

	29
	Họ và tên (LHKC)
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	30
	Số điện thoại (LHKC)
	Số điện thoại
	Nhập liệu
	
	

	31
	Mối quan hệ (LHKC)
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Bố, Mẹ, Chồng, Vợ, Anh/em, Chị/em, Bạn
	

	32
	Ngày thay đổi vị trí gần nhất
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	33
	Ban
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Ban Giám Đốc, Ban Hành chính Nhân sự, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kho vận, Phòng Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính - Kế toán, Khối Mua hàng - Cung ứng, Phòng Mua hàng, Phòng Phát triển Dự án, Ban Marketing, Phòng Trải nghiệm khách hàng, Khối Vận Hành - Kinh Doanh, Phòng Marketing miền Nam, Phòng chuyển đổi số và ERP
	

	34
	Đơn vị
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	125 lựa chọn (không liệt kê)
	

	35
	Vị trí
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	123 lựa chọn (không liệt kê)
	

	36
	Phân loại
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Cửa hàng, CSKH, Văn phòng, Trực page, Kho vận, Full công, AM, BP Design & Media, Phòng bán hàng (RSM-AM)
	

	37
	Ngày thay đổi trạng thái làm việc gần nhất
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	38
	Trạng thái làm việc
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Thực tập sinh, Thử việc, Chính thức, Nghỉ thai sản, Nghỉ dài ngày, Nghỉ việc, Chuẩn bị nghỉ việc
	

	39
	Trạng thái hoạt động
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	40
	Ngày bắt đầu làm việc
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy/MM/dd HH:mm
	

	41
	Thâm niên
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	42
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo ngày
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	43
	Giờ công tiêu chuẩn Bảo vệ + Tạp vụ theo tháng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.0
	

	44
	Check trùng
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.000000000
	

	45
	Role phân quyền
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	46
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	


ERD — Pháp chế
Ký hiệu: nét liền = cột liên kết (Link/DuplexLink) giữa hai bảng; nét đứt = cột tra cứu (Lookup) hoặc công thức đọc dữ liệu bảng khác. Nhãn trên nét là tên cột (với tra cứu/công thức có thể gộp nhiều cột). }o--|| = nhiều bản ghi trỏ tới một; }o--o{ = liên kết nhiều-nhiều. Sơ đồ sinh tự động từ cấu trúc Base đọc qua Lark API ngày 22/10/2026.
Nhóm 1: 2.1 - QL Thông tin nhân sự, Quản lý order pháp chế
[image: /workspace/gen/mmd/415cfeb8a45f.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Bảng không có liên kết/tra cứu với bảng khác
· 
0. Khai báo thông tin (tbluU4YbSmoXdvwW)
· 
13. Bảng quản lý tài liệu (tblLxPKHcgscMYnM)
· Yêu cầu dịch vụ pháp chế - Approval (tbl49uTaAwB8LU0G)
D1 pháp chế (quan hệ suy theo tên bảng — cần xác nhận khoá)
[image: /workspace/gen/mmd/1d69d6b4ebb7.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Lịch họp — Tính năng
Ai dùng: mọi người đã đăng nhập. Sửa / huỷ: người tạo, Host hoặc Admin. Đường vào: /app › Rail Lịch họp. Dashboard lịch họp hiện chỉ Tùng thấy (canary).
1. Xem lịch
[image: /workspace/one-anna-docs/10-lich-hop/images/hop-lich.png] Lịch của tôi (meetingList) và chế độ xem theo phòng (meetingRoomsView). Theo dõi lịch người khác (meetingWatch*).
2. Đặt lịch họp
[image: /workspace/one-anna-docs/10-lich-hop/images/hop-tao.png] 1. Bấm Tạo cuộc họp. 2. Nhập chủ đề, thời gian (≤ 12 giờ), người tham dự (≤ 300, meetingPeople) hoặc nhóm chat (meetingChats). 3. Xem rảnh/bận (meetingFreeBusy) hoặc nhờ gợi ý giờ (meetingSuggest). 4. Chọn phòng (≤ 5, meetingRooms), hình thức (video/địa điểm), lặp lại, nhắc trước. 5. Đính kèm tài liệu (meetingAttach*), lưu (meetingCreate) → bot tạo sự kiện trên Lark Calendar và mời người dự. Có thể tạo biên bản (meetingMinutesCreate) và nhóm chat cuộc họp (meetingChatCreate).
3. Sửa / huỷ
[image: /workspace/one-anna-docs/10-lich-hop/images/hop-chi-tiet.png] Mở cuộc họp (meetingGet) → Sửa (meetingUpdate) hoặc Huỷ (meetingCancel). Nếu người đặt xoá/từ chối trên Lark Calendar, job meetingLarkReconcile (mỗi 5 phút) huỷ ở D1 và trả phòng; nhắc họp chạy cùng lượt.
4. Dashboard
[image: /workspace/one-anna-docs/10-lich-hop/images/hop-dashboard.png] Cuộc họp sắp tới 7 ngày (thời gian, chủ đề, chủ trì, phòng, hình thức, số người, xác nhận).
Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	images/hop-lich.png
	Lịch của tôi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Lịch họp
	Nhân viên bất kỳ
	Tuần hiện tại có ≥ 2 cuộc họp

	images/hop-tao.png
	Form tạo cuộc họp
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Lịch họp › Tạo cuộc họp
	Nhân viên bất kỳ
	Đã chọn người dự, hiện rảnh/bận

	images/hop-chi-tiet.png
	Chi tiết cuộc họp
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Lịch họp › bấm 1 cuộc họp
	Người tạo cuộc họp
	Hiện nút Sửa/Huỷ

	images/hop-dashboard.png
	Dashboard lịch họp
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Lịch họp › Dashboard
	Tùng (canary)
	7 ngày tới


Tự động liên quan (trích sổ trigger)
Trích từ docs/04-van-hanh/triggers.md (sinh tự động từ code). Bật/tắt từng job không cần deploy qua bảng D1 trigger_switches — xem Tổng quan › Trigger.
	Job — mô tả
	Tác động
	Giờ chạy (VN)

	meetingLarkReconcile — Mỗi 5 phút: người đặt xoá/từ chối trên Lark Calendar hoặc sự kiện bị xoá → huỷ lịch ở D1 + xoá sự kiện lịch bot (trả phòng); không ghi Base
	reconcile
	mỗi 5 phút cả ngày


Lịch họp — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: Lịch họp (hop)
Module không dùng Lark Base. Dữ liệu ở D1 và Lark Calendar (bot “ONE - ANNA” là người tổ chức sự kiện, giữ phòng họp).
	Bảng D1
	Nội dung

	meetings
	Cuộc họp: chủ đề, thời gian, phòng, hình thức, người tạo/Host, id sự kiện Lark, trạng thái

	meeting_attendees
	Người tham dự từng cuộc họp, trạng thái trả lời

	meeting_watch
	Người theo dõi lịch (xem lịch người khác)

	lark_user_tokens
	Token Lark của người dùng (mã hoá) để đọc lịch rảnh/bận

	meeting_remind_log
	Nhật ký đã nhắc (tránh nhắc trùng)


Giới hạn: tối đa 300 người tham dự, 5 phòng, thời lượng 12 giờ. Cột chi tiết: xem migrations (cần xác nhận).
ERD — Lịch họp
Module không có bảng Lark Base riêng.
D1 lịch họp (quan hệ suy theo tên bảng — cần xác nhận khoá)
[image: /workspace/gen/mmd/3a3b8832ba7d.png]
Sơ đồ (bản đầy đủ, phóng to được: xem trang web)
Tài liệu — Tính năng
Quyền: cột Tài liệu (TAI_LIEU) — mặc định có cho mọi vai trò. Quyền xem từng trang theo quyền Lark Wiki (cần xác nhận). Đường vào: /app › Rail Tài liệu. Dashboard tài liệu chỉ Tùng thấy (canary).
1. Của tôi / Được chia sẻ
[image: /workspace/one-anna-docs/11-tai-lieu/images/tl-cua-toi.png] Tài liệu của tôi (taiLieuMine) và được chia sẻ (taiLieuShared).
2. Thư viện / cây thư mục
[image: /workspace/one-anna-docs/11-tai-lieu/images/tl-thu-vien.png] Thư viện (taiLieuLibrary), cây trang (taiLieuTree, taiLieuChildren), mở trang (taiLieuNode).
3. Tạo trang / tải tệp lên
[image: /workspace/one-anna-docs/11-tai-lieu/images/tl-tao.png] 1. Chọn thư mục → Tạo trang (taiLieuCreate) hoặc Tải lên (taiLieuUpload, tối đa 20 MB). 2. taiLieuClaim: nhận quyền sở hữu tài liệu (chi tiết: cần xác nhận).
Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	images/tl-cua-toi.png
	Tài liệu của tôi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Tài liệu
	Nhân viên bất kỳ
	Có tài liệu

	images/tl-thu-vien.png
	Thư viện
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Tài liệu › Thư viện
	Nhân viên bất kỳ
	Cây thư mục mở

	images/tl-tao.png
	Tạo trang / tải lên
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Tài liệu › Tạo
	Nhân viên bất kỳ
	Hộp thoại tải lên mở


Tài liệu (Lark Wiki) — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: Tài liệu (tl)
Module không dùng Lark Base. Dữ liệu là Lark Wiki của công ty; ONE-ANNA gọi Lark Wiki/Drive API thay người dùng. Không có bảng D1 riêng (cần xác nhận).
ERD — Tài liệu (Lark Wiki)
Module không có bảng Lark Base riêng.
Quản trị — Tính năng
Đường vào: /app › Rail Quản trị.
	Mục
	Ai thấy

	Dashboard quản trị
	Tùng (canary)

	Quản trị phân quyền
	Quản trị phân quyền (ADMIN_PERMISSIONS) — chỉ Super Admin

	Lịch sử truy cập
	Lịch sử truy cập (ADMIN_ACCESS_LOG)

	HR Admin
	HR Admin (ADMIN_HR)

	Chứng từ · KSNB
	Tùng (canary, cờ UI đang tắt)


1. Quản trị phân quyền
[image: /workspace/one-anna-docs/12-quan-tri/images/qt-phan-quyen.png] Màn đọc “Bảng Phân quyền” và vai trò Lark Base CSKH. 1. Chọn module/chức năng → vai trò → tick Xem + sửa / Chỉ xem / bỏ. “Bật hết” bật toàn bộ ô của nhóm. 2. Thêm/gỡ thành viên vai trò. “Mọi nhân viên” là vai trò mặc định, không gỡ được; gỡ khỏi vai trò → về Mọi nhân viên. Nhiều vai trò = hợp quyền; “n/N” = số người có quyền. 3. Chặn truy cập: nhập mã nhân viên (“Super Admin không thể bị chặn”). 4. Thay đổi đánh dấu “Vừa thêm · chưa lưu” / “Vừa chặn · chưa lưu” tới khi bấm Lưu. Nếu có thay đổi quyền Quản trị, phải gõ XÁC NHẬN mới lưu được. 5. Cảnh báo: “Không còn trong HRIS”, “Trạng thái = Ngưng trên bảng Phân quyền”. [image: /workspace/one-anna-docs/12-quan-tri/images/qt-xac-nhan.png]
Tự cấp quyền: cskhKtvAutoGrantCron, cskhQlchAutoGrantCron (08:30 VN) tự cấp vai trò KTV/QLCH cho mã mới.
2. Lịch sử truy cập
[image: /workspace/one-anna-docs/12-quan-tri/images/qt-lich-su.png] Kỳ Hôm nay / 7 ngày / 30 ngày. Khối: Người dùng hoạt động, Phiên truy cập theo ngày, Truy cập theo thứ × giờ, Module được dùng nhiều, Phân bổ vai trò, Cảnh báo bảo mật (đăng nhập thất bại), Nhật ký truy cập (200 phiên mới nhất: thời gian, người dùng, vai trò, thiết bị, IP, kết quả), Thay đổi phân quyền gần đây. Xuất CSV.
3. Dashboard quản trị
[image: /workspace/one-anna-docs/12-quan-tri/images/qt-dashboard.png] Tổng quan người dùng, phiên, thay đổi quyền (một số khối “Chưa có nguồn”).
4. HR Admin (giao diện cũ)
[image: /workspace/one-anna-docs/12-quan-tri/images/qt-hr-admin.png] Tab: Công & Lương · Cơ cấu tổ chức · Cơm trưa · Helpdesk · Phân quyền · Quản lý ngày nghỉ · 2.1 Base grid.
5. Chứng từ / KSNB
Chứng từ: giai đoạn 1, chưa có dữ liệu. KSNB: dữ liệu mẫu. Chưa cần chụp (cần xác nhận khi mở).
Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	images/qt-phan-quyen.png
	Ma trận phân quyền
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Quản trị › Quản trị phân quyền
	Super Admin
	Đã chọn 1 chức năng, danh sách vai trò hiện

	images/qt-xac-nhan.png
	Ô gõ XÁC NHẬN khi đổi quyền Quản trị
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Quản trị phân quyền › đổi 1 ô quyền Quản trị (không lưu)
	Super Admin
	Hộp xác nhận hiện; KHÔNG bấm lưu

	images/qt-lich-su.png
	Lịch sử truy cập
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Quản trị › Lịch sử truy cập
	Admin có Lịch sử truy cập
	Kỳ 7 ngày; che IP

	images/qt-dashboard.png
	Dashboard quản trị
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Quản trị › Dashboard quản trị
	Tùng (canary)
	Mặc định

	images/qt-hr-admin.png
	HR Admin
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app?ui=old › HR Admin
	HR có HR Admin
	Tab Công & Lương; che lương


Tự động liên quan (trích sổ trigger)
Trích từ docs/04-van-hanh/triggers.md (sinh tự động từ code). Bật/tắt từng job không cần deploy qua bảng D1 trigger_switches — xem Tổng quan › Trigger.
	Job — mô tả
	Tác động
	Giờ chạy (VN)

	cskhKtvAutoGrantCron — Tự cấp Role KTV cho Mã KTV mới
	grant
	08:30 VN hằng ngày

	cskhQlchAutoGrantCron — Tự cấp Role QLCH
	grant
	08:30 VN hằng ngày


Quản trị (phân quyền, truy cập, Chứng từ, KSNB, HR Admin) — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: Quản trị (qt)
Nguồn quyền là bảng HRIS Phân quyền Portal (tblBk8DNs33GZt7N): mỗi dòng một người (cột “User ID” chứa mã nhân viên, không phải user_id Lark), cột vai trò, Chi nhánh/Khu vực phụ trách, Trạng thái, và các cột checkbox chức năng. Ánh xạ cột ↔ khoá chức năng ở apps/api/src/portal/role-core/catalog.js (xem Tổng quan › Phân quyền). Đồng bộ Base → D1: perm-base-sync.
	Bảng D1
	Nội dung

	access_log
	Phiên truy cập: người, module, thời điểm, thiết bị, IP, kết quả

	perm_layer_audit, audit_logs
	Nhật ký thay đổi quyền

	perm_module_flags, perm_policy_meta
	Cờ module / chính sách quyền

	revoked_users
	Người bị chặn truy cập


Chứng từ (giai đoạn 1): RPC trả rỗng, “đang xây dựng giai đoạn 2”; lược đồ dự kiến CT_* ở docs/03-san-pham/chung-tu/base-schema.md. KSNB: dữ liệu mẫu tĩnh legacy/gas/ksnb-fixture.js — nguồn thật: cần xác nhận.
Cách đọc bảng cột
	Cột
	Ý nghĩa

	Cột
	Tên cột trên Lark Base (🔑 = cột chính / primary field)

	Kiểu
	Kiểu dữ liệu Lark Base

	Nguồn giá trị
	Nhập liệu (người hoặc automation điền), Tự tính (công thức), Tự lấy (tra cứu) từ bảng khác, Liên kết bản ghi, Hệ thống (ngày tạo, người tạo…)

	Chi tiết / công thức
	Công thức (đã đổi mã cột/bảng sang tên), bảng tra cứu, bảng liên kết, danh sách lựa chọn (ẩn nếu > 20 lựa chọn hoặc chứa tên người)

	Mô tả trên Base
	Mô tả do người tạo Base ghi. Ô để trống = Base chưa có mô tả; ý nghĩa hiểu theo tên cột, cần xác nhận khi dùng cho nghiệp vụ quan trọng


Cấu trúc đọc qua Lark API (chỉ đọc) ngày 22/10/2026. Bảng/cột có thể đã thay đổi sau ngày này.
Base HRIS (nhân sự, công, lương) — YrxBbFJO1aIiAwsy40jlg0A4gae
Phân quyền Portal
· Table ID: tblBk8DNs33GZt7N · Base: Base HRIS (nhân sự, công, lương) · Số cột: 31 · Cột chính: Họ tên
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: HRIS.PHAN_QUYEN_PORTAL
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/core/functions/lib/properties.js, apps/api/src/portal/native-rpc/perm-matrix.js, apps/api/src/portal/perm-base-sync.js, apps/api/src/portal/role-native.js, scripts/seed-permission-table.mjs
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 31 cột nhập/hệ thống
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Họ tên 🔑
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	2
	Nhân sự
	Người (User)
	Nhập liệu
	Một người
	

	3
	User ID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	4
	Vai trò
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: super admin, admin, bod, hr, rsm, am, leader ss, ss, nhân viên, Quản lý CSKH, ksnb, cskh, ktv, stylist, qlch
	

	5
	Chấm công
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	6
	Phiếu lương
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	7
	Quản lý đơn từ
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	8
	Thông tin cá nhân
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	9
	M1 Hồ sơ
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	10
	M2 Công & Lương
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	11
	M3 Luân chuyển
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	12
	M4 Vòng đời
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	13
	Xem ứng viên
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	14
	Đánh giá ứng viên
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	15
	Báo cáo RSM/AM
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	16
	HR Admin
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	17
	Lịch sử truy cập
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	18
	Quản trị phân quyền
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	19
	Chi nhánh phụ trách
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	
	

	20
	Khu vực phụ trách
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	
	

	21
	Trạng thái
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Hiệu lực, Ngưng
	

	22
	Tính năng
	Chọn nhiều
	Nhập liệu
	
	

	23
	Đơn vị hiện tại
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Vị trí
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	25
	Trạng thái làm việc
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Báo cáo CSKH
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	27
	Xử lý ticket CSKH
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	28
	Hồ sơ 360 nhân sự
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	29
	KPI Cá nhân
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	30
	Báo cáo KPI
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	

	31
	Tài liệu
	Checkbox
	Nhập liệu
	
	


ERD — Quản trị (phân quyền, truy cập, Chứng từ, KSNB, HR Admin)
Ký hiệu: nét liền = cột liên kết (Link/DuplexLink) giữa hai bảng; nét đứt = cột tra cứu (Lookup) hoặc công thức đọc dữ liệu bảng khác. Nhãn trên nét là tên cột (với tra cứu/công thức có thể gộp nhiều cột). }o--|| = nhiều bản ghi trỏ tới một; }o--o{ = liên kết nhiều-nhiều. Sơ đồ sinh tự động từ cấu trúc Base đọc qua Lark API ngày 22/10/2026.
Bảng không có liên kết/tra cứu với bảng khác
· Phân quyền Portal (tblBk8DNs33GZt7N)
Vận hành — Tính năng
Không có màn hình portal riêng. Người dùng thấy thẻ thông báo Lark do bot ONE - ANNA gửi.
1. Thông báo lỗi hình ảnh (Phiếu chấm 10 tiêu chí vận hành 2)
[image: /workspace/one-anna-docs/13-van-hanh/images/vh-loi-hinh-anh.png] 1. Cửa hàng gửi phiếu qua Lark Approval → Base tạo dòng phiếu chấm. 2. KSNB chấm điểm. Nếu ≠ 100 → người yêu cầu và nhóm nhận thẻ kèm ảnh lỗi. 3. Event kẹt được xả lại mỗi 5 phút (chỉ phiếu trong ngày).
2. Hoàn tiền cho khách
[image: /workspace/one-anna-docs/13-van-hanh/images/vh-hoan-tien.png] 1. Phiếu hoàn tiền được duyệt (Approved) → kế toán nhận thẻ đỏ. 2. Kế toán điền “Trạng thái xử lý kế toán” → thẻ chuyển xanh, người yêu cầu nhận DM. 3. Thẻ bị sót được gửi bù mỗi 20 phút.
Ảnh cần chụp
Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (đăng nhập Lark). Ảnh đặt vào thư mục images/ của module này, đúng tên file. Che (làm mờ) số tiền lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại khách hàng trước khi đưa vào tài liệu.
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	images/vh-loi-hinh-anh.png
	Thẻ THÔNG BÁO LỖI HÌNH ẢNH
	App Lark › chat với bot ONE - ANNA / nhóm vận hành
	Người gửi phiếu hoặc thành viên nhóm
	Thẻ có ảnh lỗi

	images/vh-hoan-tien.png
	Thẻ hoàn tiền (đỏ và xanh)
	App Lark › chat với bot ONE - ANNA
	Kế toán
	Một thẻ Chưa xử lý và một thẻ Đã xử lý; che số tiền, tên khách


Tự động liên quan (trích sổ trigger)
Trích từ docs/04-van-hanh/triggers.md (sinh tự động từ code). Bật/tắt từng job không cần deploy qua bảng D1 trigger_switches — xem Tổng quan › Trigger.
	Job — mô tả
	Tác động
	Giờ chạy (VN)

	reconcileHoanTienNotify — Gửi bù thẻ Hoàn tiền bị sót
	reconcile
	mỗi 20 phút cả ngày

	replayLostVhImgErr — Mỗi 5 phút: xả event P10 kẹt (lỗi waitUntil cũ) — chỉ phiếu trong ngày hôm nay, qua cổng điểm/ngày/khoá once rồi đẩy MEDIA_Q; event ngày cũ → expired, không gửi
	notify
	mỗi 5 phút cả ngày


Event Base (khi bản ghi thay đổi):
	Bảng
	Làm gì

	Vận hành – Phiếu chấm 10 tiêu chí
	Điểm KSNB ≠ 100 → DM + Group

	Vận hành – Hoàn tiền
	Approved → thẻ; KT điền → DM người yêu cầu


Vận hành cửa hàng (tự động hoá Base Vận hành) — Base dữ liệu
Vị trí trên portal: Không có rail riêng — thông báo Lark
Base Vận hành (GkwDbNAPSaeqDys70mZlL1uUgfc, 39 bảng). ONE-ANNA chỉ tự động hoá 2 bảng (mô tả đầy đủ bên dưới); các bảng khác (Tổng hợp điểm vận hành theo tháng, Phiếu chấm Camera, Ưu đãi nhân viên/HSSV, Xử lý vi phạm, Yêu cầu sửa chữa…) chỉ liệt kê tên — code portal không dùng trực tiếp. Báo cáo vận hành trên portal (CSKH 2.6, Doanh thu r235) lấy từ Base CSKH, không phải Base này.
Cách đọc bảng cột
	Cột
	Ý nghĩa

	Cột
	Tên cột trên Lark Base (🔑 = cột chính / primary field)

	Kiểu
	Kiểu dữ liệu Lark Base

	Nguồn giá trị
	Nhập liệu (người hoặc automation điền), Tự tính (công thức), Tự lấy (tra cứu) từ bảng khác, Liên kết bản ghi, Hệ thống (ngày tạo, người tạo…)

	Chi tiết / công thức
	Công thức (đã đổi mã cột/bảng sang tên), bảng tra cứu, bảng liên kết, danh sách lựa chọn (ẩn nếu > 20 lựa chọn hoặc chứa tên người)

	Mô tả trên Base
	Mô tả do người tạo Base ghi. Ô để trống = Base chưa có mô tả; ý nghĩa hiểu theo tên cột, cần xác nhận khi dùng cho nghiệp vụ quan trọng


Cấu trúc đọc qua Lark API (chỉ đọc) ngày 22/10/2026. Bảng/cột có thể đã thay đổi sau ngày này.
Base Vận hành — GkwDbNAPSaeqDys70mZlL1uUgfc
Hoàn tiền cho khách
· Table ID: tblX9EUSdKkqfQ6u · Base: Base Vận hành · Số cột: 29 · Cột chính: Request No.
· Khoá trong config/lark-tables.mjs: VAN_HANH.HOAN_TIEN
· Code ONE-ANNA tham chiếu: apps/api/src/portal/hoan-tien-notify.js, apps/api/src/portal/lark-event-noise.js, apps/api/src/portal/lark-platform-event.js, config/triggers.registry.mjs
· Cơ cấu cột: 0 công thức · 0 tra cứu · 0 liên kết · 29 cột nhập/hệ thống
Ghi chú nghiệp vụ: Status = Approved và “Trạng thái xử lý kế toán” trống → thẻ “CÓ 1 YÊU CẦU HOÀN TIỀN MỚI CẦN XỬ LÝ” (đỏ, Chưa xử lý) cho kế toán; kế toán điền trạng thái → thẻ đổi xanh “Đã xử lý” + DM người yêu cầu. Chỉ phiếu từ 18/09/2026.
	#
	Cột
	Kiểu
	Nguồn giá trị
	Chi tiết / công thức
	Mô tả trên Base

	1
	Request No. 🔑
	URL
	Nhập liệu
	
	

	2
	Status
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Approved, Deleted, Processing, Rejected, Canceled, Terminated, Recalled, Under Review
	

	3
	Approval process
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Hoàn tiền cho khách, Đề nghị hoàn tiền cho khách
	

	4
	Submitted at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	5
	Completed at
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd HH:mm
	

	6
	Requester
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	7
	Initiator department
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	The department the user was in when the request was submitted

	8
	Current assignee
	Người (User)
	Nhập liệu
	Nhiều người
	

	9
	Approval steps
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	10
	Mã kho
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	11
	Tên cửa hàng/Phòng ban
	Chọn một
	Nhập liệu
	88 lựa chọn (không liệt kê)
	

	12
	Số điện thoại KH
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0.00
	

	13
	Họ tên KH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	14
	Lý do thanh toán
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Khách chuyển thừa, thanh toán nhầm, Sai mã hàng, sai thông tin khuyến mại, Khách cọc nhưng không có hàng, Khách hủy đơn, Khách cọc nhưng hết hàng, chưa xuất
	

	15
	Ghi chú lý do
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	16
	Hình ảnh (đơn hàng, lịch sử chuyển tiền)
	URL
	Nhập liệu
	
	

	17
	Mã đơn hàng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	18
	Số tiền hoàn
	Số
	Nhập liệu
	Định dạng 0
	

	19
	Số tiền hoàn-Currency
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: VND
	

	20
	Hình thức hoàn
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Chuyển khoản NH, Tiền mặt
	

	21
	Details_Số tài khoản KH
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	22
	Details_Tên chủ TK
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	23
	Details_Ngân hàng thụ hưởng
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	24
	Ngày thanh toán
	Ngày giờ
	Nhập liệu
	Định dạng yyyy-MM-dd
	

	25
	SourceID
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	26
	Trạng thái xử lý kế toán
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: Đã chuyển tiền, Chưa chuyển tiền, Đã lập lệnh ngân hàng, Đã hoàn bằng tiền mặt CH, Pending, PKD chưa duyệt, CH trích DT hoàn khách, Đơn trùng, đề nghị 2 lần
	

	27
	Kế toán ghi chú
	Văn bản
	Nhập liệu
	
	

	28
	Công ty
	Chọn một
	Nhập liệu
	Lựa chọn: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KÍNH MẮT ANNA VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN ALC PHÚ QUÝ, CÔNG TY TNHH KÍNH MẮT ANNA VIỆT NAM
	

	29
	AM phụ trách.
	Chọn một
	Nhập liệu
	9 lựa chọn (không liệt kê)
	


Các bảng khác trong Base (chỉ liệt kê tên)
Code ONE-ANNA không tham chiếu các bảng này; chưa mô tả cột (mục đích: cần xác nhận).
	Bảng
	Table ID
	Số cột

	ANNA
	tblPQAj7nHtsQUk2
	31

	Danh sách phòng ban
	tblGtpFuyjO7iQxu
	7

	Danh sách cửa hàng
	tblAlpp8mzNrRmM0
	15

	Thông tin cửa hàng
	tbl3KbbJdJTAmm6Y
	14

	Hotline
	tbliBXIP9typv0ug
	6

	Danh sách nhân sự
	tblhbHW0EDlBPCzL
	20

	Tổng hợp điểm vận hành T8
	tblRhLrHCjBKX2fF
	43

	Tổng hợp điểm vận hành T9
	tblQpt54sdvvL3zy
	43

	Tổng hợp điểm vận hành T10
	tblPfwIGAvs1hKyC
	44

	Tổng hợp điểm vận hành T11
	tblqpcbypUEXFJSi
	43

	Tổng hợp điểm vận hành T12
	tbloCsWXmCNZzFgG
	45

	Tổng hợp điểm vận hành T1.2026
	tblLeu3GEkZcQW2S
	45

	Tổng hợp điểm vận hành T2.2026
	tbleUi2hm0DUb7ZX
	45

	Tổng hợp điểm vận hành T3.2026
	tblalPNvJJOYy1J2
	45

	Tổng hợp điểm vận hành T4.2026
	tblbOlBxe8lIxOU3
	45

	Tổng hợp điểm vận hành T5.2026
	tblW9OV3yMDx9cnL
	45

	Tổng hợp điểm vận hành T6.2026
	tblEIBA38YI62Cy1
	45

	Tổng hợp điểm vận hành T7.2026
	tbl3j8SbS9cc6bvj
	45

	Tổng hợp điểm vận hành T8.2026
	tblb56Uc5ERt0hOh
	45

	Tổng hợp điểm vận hành T9.2026
	tblDJ1wmKIEBPqEs
	45

	Phiếu chấm 10 tiêu chí vận hành 2
	tblB7jXcLIbHXOTe
	56

	Phiếu chấm 10 Tiêu chí vận hành
	tblqVvKB7eBoXcFh
	55

	Mua hàng ưu đãi Nhân viên
	tbl2RHwJ64gDTXSj
	20

	Phiếu chấm Camera
	tbl2GEB3l77q7S45
	49

	Code UĐNV 2026
	tblhHHotFJJVpaAo
	10

	Ưu đãi học sinh sinh viên
	tblCvVpZCWeGAoki
	18

	Xử lý vi phạm
	tblJIAAwD40OCIiD
	22

	Yêu cầu sửa chữa cửa hàng
	tblrPqMihCOBjpkc
	23

	Danh sách nhân sự1
	tblijKvJpBd0A9eZ
	20

	Danh sách nhân sự cửa hàng
	tbllfLLYP82ntAjl
	6

	Mua hàng ưu đãi Nhân viên 2026
	tbl6X79oz3C1GQp3
	21

	Code ngoại giao AM
	tblKcScUy7D8tp59
	5

	Đề xuất ngoại giao
	tbl6SqIBuBjB9NW1
	7

	Code ưu đãi học sinh sinh viên
	tblXj3BbC1EBymZq
	3

	Bảng
	tblOmSwKNKjRS2uT
	1

	Duyệt chi phí thi công
	tblZYiJTnmakvOb4
	21

	7.1.1 - Danh sách nhân sự hệ thống
	tblroc2G9MLjKJVE
	19

	7.1.2 - Danh sách phòng ban
	tblNy63agJOwST0t
	11


ERD — Vận hành cửa hàng (tự động hoá Base Vận hành)
Ký hiệu: nét liền = cột liên kết (Link/DuplexLink) giữa hai bảng; nét đứt = cột tra cứu (Lookup) hoặc công thức đọc dữ liệu bảng khác. Nhãn trên nét là tên cột (với tra cứu/công thức có thể gộp nhiều cột). }o--|| = nhiều bản ghi trỏ tới một; }o--o{ = liên kết nhiều-nhiều. Sơ đồ sinh tự động từ cấu trúc Base đọc qua Lark API ngày 22/10/2026.
Bảng không có liên kết/tra cứu với bảng khác
· Hoàn tiền cho khách (tblX9EUSdKkqfQ6u)
Danh sách ảnh cần chụp
Tổng: 68 ảnh trong 13 module. Mỗi ảnh đã có ảnh giữ chỗ (khung xám “ẢNH CẦN CHỤP”) đúng tên file — chụp xong thì ghi đè đúng file đó rồi deploy lại (xem Cập nhật ảnh).
Cách đăng nhập để chụp
· Portal: https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app (mở trên trình duyệt máy tính → tự chuyển /login → đăng nhập Lark → về /app). Trong app Lark: Workplace › ONE-ANNA (tự đăng nhập).
· Giao diện cũ: thêm ?ui=old (ví dụ HR Admin): https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app?ui=old.
· Vai trò: quyền hiện theo bảng HRIS Phân quyền Portal. Màn “canary” chỉ hiện với tài khoản Tùng. Các ảnh theo vai trò NV / QLCH / AM / KTV / HR cần tài khoản thử có đúng vai trò đó — có sẵn hay chưa: cần xác nhận. Nếu chỉ có tài khoản Super Admin, ảnh vẫn chụp được nhưng menu sẽ nhiều hơn người dùng thật thấy.
· Che dữ liệu: làm mờ lương, CCCD, số tài khoản, số điện thoại / tên khách hàng, IP trước khi lưu ảnh.
· Kích thước: nên chụp cửa sổ khoảng 1440×900, định dạng PNG.
Số ảnh theo vai trò đăng nhập
	Vai trò
	Số ảnh


Nhân viên bất kỳ | 7 |
Nhân viên | 4 |
Tùng (canary) | 3 |
HR | 3 |
Như trên | 3 |
Quản lý CSKH | 3 |
Nhân viên (tài khoản thử) | 2 |
HR (M2 Công & Lương) | 2 |
HR có Đánh giá ứng viên | 2 |
BOD | 2 |
AM | 2 |
Nhân viên CSKH | 2 |
Nhân sự pháp chế | 2 |
Super Admin | 2 |
Chưa đăng nhập (cửa sổ ẩn danh) | 1 |
Chưa đăng nhập | 1 |
Super Admin (để Rail hiện đủ 11 module) | 1 |
Nhân viên cửa hàng có ca hôm nay | 1 |
Nhân viên có ≥1 hợp đồng | 1 |
Nhân viên văn phòng | 1 |
Nhân viên thuộc đối tượng KPI | 1 |
HR (có ô M1 Hồ sơ) hoặc Super Admin | 1 |
HR (M3 Luân chuyển) | 1 |
HR (M4 Vòng đời) | 1 |
BOD hoặc HR có ô Báo cáo KPI | 1 |
Quản lý phòng có ô Báo cáo KPI | 1 |
Quản lý trực tiếp | 1 |
AM có Xem ứng viên | 1 |
Tùng hoặc người trong training-access | 1 |
Người trong training-access có lượt thi | 1 |
BOD (toàn quốc) | 1 |
AM (phạm vi khu vực mình) | 1 |
AM hoặc RSM | 1 |
RSM | 1 |
AM hoặc QLCH | 1 |
KTV | 1 |
Quản lý CSKH có Hồ sơ 360 nhân sự | 1 |
Nhân sự pháp chế hoặc BOD | 1 |
Người tạo cuộc họp | 1 |
Admin có Lịch sử truy cập | 1 |
HR có HR Admin | 1 |
Người gửi phiếu hoặc thành viên nhóm | 1 |
Kế toán | 1 |
Trang chủ & Đăng nhập
Trang: 01-trang-chu-dang-nhap/tinh-nang.md
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	01-trang-chu-dang-nhap/images/login-trinh-duyet.png
	Trang đăng nhập trên trình duyệt
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/login
	Chưa đăng nhập (cửa sổ ẩn danh)
	Trang vừa tải, chưa bấm nút

	01-trang-chu-dang-nhap/images/login-loi.png
	Trang đăng nhập báo lỗi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/login?error=20003
	Chưa đăng nhập
	Hiện thông báo liên kết hết hạn

	01-trang-chu-dang-nhap/images/khung-portal.png
	Khung portal: Rail, menu trái, thanh trên
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app
	Super Admin (để Rail hiện đủ 11 module)
	Đang mở một module bất kỳ, menu trái mở rộng

	01-trang-chu-dang-nhap/images/trang-chu.png
	Trang chủ “Hôm nay”
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Rail “Hôm nay”
	Nhân viên cửa hàng có ca hôm nay
	Có lịch làm việc, có ít nhất 1 lịch họp

	01-trang-chu-dang-nhap/images/gui-phan-hoi.png
	Hộp thoại Gửi phản hồi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Trang chủ › Truy cập nhanh › Gửi phản hồi
	Nhân viên bất kỳ
	Đã gõ nội dung, chưa bấm Gửi


Trung tâm nhân sự (TT nhân sự)
Trang: 02-trung-tam-nhan-su/tinh-nang.md
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	02-trung-tam-nhan-su/images/ns-thong-tin.png
	Thông tin cá nhân — Thông tin chính
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › Thông tin cá nhân › Thông tin chính
	Nhân viên (tài khoản thử)
	Dữ liệu đầy đủ; che CCCD/STK

	02-trung-tam-nhan-su/images/ns-hop-dong.png
	Tab Hợp đồng + Quyết định
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › Thông tin cá nhân › Hợp đồng + Quyết định
	Nhân viên có ≥1 hợp đồng
	Có danh sách hợp đồng

	02-trung-tam-nhan-su/images/ns-cham-cong.png
	Màn Chấm công tháng hiện tại
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › Công, lương › Chấm công
	Nhân viên văn phòng
	Tháng có dữ liệu, chưa xác nhận công

	02-trung-tam-nhan-su/images/ns-cham-cong-chi-tiet.png
	Hộp Chi tiết chấm công một ngày
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Chấm công › bấm một ngày
	Nhân viên
	Ngày có giờ vào/ra và OT

	02-trung-tam-nhan-su/images/ns-xac-nhan-cong.png
	Hộp thoại Xác nhận công
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Chấm công › ✓ Xác nhận công
	Nhân viên
	Hộp thoại đang mở, CHƯA bấm Đồng ý (hoặc dùng tài khoản thử)

	02-trung-tam-nhan-su/images/ns-phieu-luong.png
	Phiếu lương cá nhân (chụp trên điện thoại)
	App Lark trên điện thoại › Workplace › ONE-ANNA › TT nhân sự › Phiếu lương
	Nhân viên (tài khoản thử)
	Tháng đã có phiếu; che số tiền

	02-trung-tam-nhan-su/images/ns-phieu-luong-may-tinh.png
	Thông báo Yêu cầu thiết bị di động
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › Phiếu lương (trên máy tính)
	Nhân viên
	Khối Yêu cầu thiết bị di động hiện ra

	02-trung-tam-nhan-su/images/ns-don-tu.png
	Quản lý đơn từ (giao diện cũ)
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app?ui=old › Trung tâm nhân sự › Quản lý đơn từ
	Nhân viên
	Lịch tháng có ít nhất 1 phiếu

	02-trung-tam-nhan-su/images/ns-kpi-danh-gia.png
	KPI cá nhân — Bảng đánh giá KPI
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › KPI cá nhân › Bảng đánh giá KPI
	Nhân viên thuộc đối tượng KPI
	Tháng đang mở, chưa gửi


Báo cáo nhân sự (M1–M5)
Trang: 03-bao-cao-nhan-su/tinh-nang.md
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	03-bao-cao-nhan-su/images/bc-m1.png
	M1 Hồ sơ nhân sự
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › Báo cáo nhân sự › M1 Hồ sơ nhân sự
	HR (có ô M1 Hồ sơ) hoặc Super Admin
	Kỳ = tháng hiện tại, không lọc

	03-bao-cao-nhan-su/images/bc-m2.png
	M2 Báo cáo chấm công
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › Báo cáo nhân sự › M2
	HR (M2 Công & Lương)
	Kỳ = tháng trước (đã đủ dữ liệu)

	03-bao-cao-nhan-su/images/bc-m3.png
	M3 Báo cáo lương + phúc lợi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › Báo cáo nhân sự › M3
	HR (M2 Công & Lương)
	Kỳ = tháng trước; che số tiền nếu cần

	03-bao-cao-nhan-su/images/bc-m4.png
	M4 Báo cáo Luân chuyển
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › Báo cáo nhân sự › M4
	HR (M3 Luân chuyển)
	Kỳ = năm hiện tại

	03-bao-cao-nhan-su/images/bc-m5.png
	M5 Báo cáo vòng đời
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › Báo cáo nhân sự › M5
	HR (M4 Vòng đời)
	Kỳ = năm hiện tại


KPI
Trang: 04-kpi/tinh-nang.md
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	04-kpi/images/kpi-cong-ty.png
	KPI Công ty
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › KPI › KPI Công ty
	BOD hoặc HR có ô Báo cáo KPI
	Tháng trước, toàn công ty

	04-kpi/images/kpi-phong-ban.png
	KPI Phòng ban — danh sách + chi tiết
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › KPI › KPI Phòng ban › Bảng đánh giá KPI
	Quản lý phòng có ô Báo cáo KPI
	Đã chọn 1 phòng

	04-kpi/images/kpi-phieu-cham.png
	Phiếu chấm KPI của quản lý
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › KPI Phòng ban › mở phiếu 1 nhân viên
	Quản lý trực tiếp
	NV đã gửi tự đánh giá, QL chưa chấm

	04-kpi/images/kpi-cai-dat.png
	Cài đặt KPI
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Nhân sự › KPI › Cài đặt KPI
	Tùng (canary)
	Danh sách tiêu chí


Tuyển dụng (ATS)
Trang: 05-tuyen-dung/tinh-nang.md
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	05-tuyen-dung/images/td-ung-vien.png
	Quản lý ứng viên
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Tuyển dụng › Menu điều hành › Quản lý ứng viên
	HR có Đánh giá ứng viên
	Danh sách có dữ liệu, khối Lịch PV sắp tới mở

	05-tuyen-dung/images/td-ho-so.png
	Drawer hồ sơ ứng viên (tab Hồ sơ & ảnh)
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Tuyển dụng › Quản lý ứng viên › bấm 1 ứng viên
	HR
	Ứng viên có ảnh và CV; che SĐT

	05-tuyen-dung/images/td-truot-ho-so.png
	Hộp thoại Trượt hồ sơ
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Drawer ứng viên › Trượt hồ sơ
	HR
	Hộp thoại mở, chưa xác nhận

	05-tuyen-dung/images/td-pv1.png
	Phỏng vấn vòng 1
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Tuyển dụng › Lịch phỏng vấn › Phỏng vấn vòng 1
	AM có Xem ứng viên
	Có lịch PV được gắn

	05-tuyen-dung/images/td-ke-hoach.png
	Kế hoạch tuyển dụng
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Tuyển dụng › Menu điều hành › Kế hoạch tuyển dụng
	HR
	Có kế hoạch đang mở

	05-tuyen-dung/images/td-tong-quan.png
	Tổng quan & Báo cáo
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Tuyển dụng › Menu điều hành › Tổng quan & Báo cáo
	HR có Đánh giá ứng viên
	Tháng hiện tại


Đào tạo
Trang: 06-dao-tao/tinh-nang.md
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	06-dao-tao/images/dt-bao-cao.png
	Báo cáo tổng hợp đào tạo
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Đào tạo › Báo cáo › Báo cáo tổng hợp đào tạo
	Tùng hoặc người trong training-access
	12 tháng gần nhất

	06-dao-tao/images/dt-xep-hang.png
	Xếp hạng
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Đào tạo › Báo cáo › Xếp hạng
	Như trên
	Mặc định

	06-dao-tao/images/dt-khoa-hoc.png
	Khoá học
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Đào tạo › Khoá học & lộ trình › Khoá học
	Như trên
	Mặc định

	06-dao-tao/images/dt-ky-thi.png
	Kỳ thi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Đào tạo › Thi & đề thi › Kỳ thi
	Như trên
	Có kỳ đang mở

	06-dao-tao/images/dt-hoc-tap.png
	TT nhân sự › Học tập
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › TT nhân sự › Học tập
	Người trong training-access có lượt thi
	Có kết quả thi


Báo cáo doanh thu (RSM) & Lượt khách
Trang: 07-doanh-thu/tinh-nang.md
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	07-doanh-thu/images/kd-r01.png
	r01 Báo cáo Ban Giám Đốc
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Báo cáo cấp cao › Báo cáo Ban Giám Đốc
	BOD (toàn quốc)
	Tháng này

	07-doanh-thu/images/kd-r02.png
	r02 Bản đồ Doanh thu Toàn Quốc
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Bản đồ Doanh thu Toàn Quốc
	BOD
	Tháng này

	07-doanh-thu/images/kd-r11.png
	r11 Báo cáo Doanh thu AM
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Báo cáo Doanh thu AM
	AM (phạm vi khu vực mình)
	Tháng này

	07-doanh-thu/images/kd-r22.png
	r22 Doanh số ngày
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Vận hành chi tiết › Doanh số ngày
	AM hoặc RSM
	Hôm qua

	07-doanh-thu/images/kd-r23.png
	r23 So sánh Cửa hàng
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › So sánh Cửa hàng
	RSM
	Đã chọn 2 cửa hàng

	07-doanh-thu/images/kd-r25.png
	r25 Điều hành bán – cọc
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Điều hành bán – cọc
	BOD
	Tháng này

	07-doanh-thu/images/kd-r24.png
	r24 Báo cáo lượt khách
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Doanh thu › Báo cáo lượt khách
	AM
	Kỳ tuần hiện tại


Chăm sóc khách hàng (CSKH)
Trang: 08-cskh/tinh-nang.md
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	08-cskh/images/cskh-hang-doi.png
	Hàng đợi của tôi
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Hàng đợi của tôi
	Nhân viên CSKH
	Có ≥ 3 việc chờ; che SĐT khách

	08-cskh/images/cskh-bang-sai-so.png
	Bảng 1.2 SAI SỐ
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Nghiệp vụ CSKH › 1.2 - SAI SỐ
	Nhân viên CSKH
	Lưới có dữ liệu; che tên/SĐT khách

	08-cskh/images/cskh-chi-tiet-ban-ghi.png
	Chi tiết bản ghi đang sửa
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app?cskh_table=&cskh_record=
	AM
	Khung chi tiết mở, ô AM đang sửa

	08-cskh/images/cskh-the-thong-bao.png
	Thẻ thông báo Lark (SAI SỐ / TRỰC PAGE)
	App Lark › chat với bot ONE - ANNA
	AM hoặc QLCH
	Thẻ vừa nhận, có nút mở bản ghi

	08-cskh/images/cskh-ktv-nhuc-mat.png
	KTV — 2.1 XỬ LÝ NHỨC MẮT
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Bảo hành & Maps › 2.1
	KTV
	Chỉ thấy 1 bảng; 4 cột KTV sửa được

	08-cskh/images/cskh-tong-quan.png
	Báo cáo 0 Tổng quan
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Báo cáo › Tổng quan
	Quản lý CSKH
	Tháng hiện tại

	08-cskh/images/cskh-bc-he-thong.png
	BC CSKH-PAGES-MAP-CAMERA toàn hệ thống
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Báo cáo › Hệ thống & vận hành
	Quản lý CSKH
	Tháng hiện tại

	08-cskh/images/cskh-360.png
	Tra cứu 360
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › Nhân sự › 5.1 Tra cứu
	Quản lý CSKH có Hồ sơ 360 nhân sự
	Đã nhập 1 mã NV thử; che tên

	08-cskh/images/cskh-cai-dat.png
	Cài đặt CSKH
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › CSKH › 0. Cài đặt
	Quản lý CSKH
	Mặc định


Pháp chế
Trang: 09-phap-che/tinh-nang.md
	File
	Nội dung
	Đường dẫn / thao tác
	Vai trò đăng nhập
	Trạng thái cần chụp

	09-phap-che/images/pc-tao-yeu-cau.png
	Form tạo yêu cầu
	https://one-anna-api.tungpham-hn219.workers.dev/app › Pháp chế › Quản lý yêu cầu › Tạo yêu cầu
	Nhân viên bất kỳ
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